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sẩ àlnálđấU' 

Quyển NHỮNG BÀI VĂN MẪU 8 này được biên 
soạn nhàm giúp các em học tốt môn Tập làm văn. 

Mỗi thể loại chúng tỏi có bổ sung phần gợi ý, 
nhác lại các kiến thức cơ bản. 

Mỗi đề bài đều có Dàn bài gợi ý nhàm giúp các 
em tim và sắp xếp ỷ tưởng. Bài tham khảo nhàm 
giúp các em học tập cách sắp xếp các cảu thành 
đoạn văn, các đoạn thành bài vàn và từ đó học tập 
được cách làm một bài văn đúng theo yêu cầu của 
thể loại. Bài tham khảo không phải là bài làm mẩu 
để các em sao chép lại mà chỉ là bài gợi ỷ để các 
em vận dụng thực hành theo cách riêng của mình. 

Mong nhận được ý kiến xây dựng từ phía quý 
bạn đọc. 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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&fúM/ I. 


VÀN Tự Sự (VĂN KỂ CHUYÊN) 


I. thể loại 

Ván kể chuyện la loại văn ghi lại nhửng dien biến của một sự việc xảy ra 
trong dời sõng thông qua hoạt động của các nhân vật làm nên cảu chuyện. 

Vặn kể chuyên phải có nội dung, chủ để chinh, nhản vật (sư việc) tức là 
những tinh tiết. 

ở lớp 7, có hai loại văn kể chuyện: 

- Kẻ’ chuyện người thật, việc thật, chuyên của chính bản thân. 

- Kê’ chuyện theo trí tưởng tượng dựa vào một tác phẩm đã đọc, hay một sự 
vật, sự việc đã biết. 

Không có cảu chuyện nào lả không có nhân vật. Nhân vật là một sự vật cụ 
thể trong một hoán cảnh, ndi chốn cụ thể. 

Dáng vẻ bên ngoài, những suy nghĩ lời nói, cử chỉ, hành động của nhân vật 
phải phủ hợp với chủ đế của cảu chuyện. 

II. DÀN Ý CHƯNG MỘT BÀI VÃN KỂ CHUYỆN 

- Giới thiệu: nhân vật, sự việc mang chủ để chính. 

- Diễn biến câu chuyện: ghi lại những chi tiết về hoạt động của các nhân 
vật tử suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động xoay quanh chủ đề chính. 

- Kết thúc câu chuyện: nhằm giải quyết thật ổn thỏa chủ đề chính đã được 
đặt ra. 

Ệ 

Một câu chuyện hay phải toát ra một vấn đề bổ ích trong đời sống, giúp 
người đọc rút ra một bải học sâu sắc vế cách sống, về tư tưởng tình cảm,... 

Đề 1: Kể lại một kỉ niệm mà em nhớ nhất vể thầy giáo hoặc cô giáo cũ 
của mình. 

Bài làm 

Tôi cầm trên tay tâni hình chụp toàn lớp củ của mình hồi còn học lớp 
dưứi. Tất cả bọn tôi lúc đó, đứa nào đứa nấy trông thật ngộ nghĩnh, thật buồn 
cười. Trong ánh, cô giáo chủ nhiệm để tay lên vai tỏi. Cô cười hiền hậu. Cô 
như người mẹ hiển của tất cả chúng tôi. Tự nhiên, những kỉ niệm cũ về cô 
giáo lại trỗi dây trong tôi bồi hồi, xúc động. 
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Cô giáo tôi có thói quen là cứ đến cuối học kì, hoặc cuối nám học lại đề 
nghị chúng tôi viết vào một tờ giấy nhỏ những ý nghĩ và nhận xét của mình 
về cô giáo. Việc làm ây - chúng tôi làm khá đều đặn vì cô làm chủ nhiệm lớp 
tôi đã ba năm. Thường lủ học trò chúng tỏi không hiểu hết ý định cùa cô 
giáo, mặt khác lại sợ cô nên chúng tôi đứa nào cũng viết toàn những lời đẹp 
đẽ về cô giáo mình. 

Lần ấy, chúng tôi lại được cô giáo cho viết những lời nhận xét như thường 
lệ. Tôi tranh thủ viết ngay trong giờ Địa. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng đã mạnh 
dạn viết: 

“Em không buồn vì điểm 1 cô cho, mà em buồn vì em không học bài nên 
đế cô giận. Mẹ em ốm nặng quá, em phải thức suốt đêm chầm sóc mẹ. Em đã 
tự hứa sáng mai sè dậy sớm đế học, nhưng mệt quá lại ngủ quèn. Cô ơi, nếu 
cô biết mẹ em ỏm nặng thế nào thì chắc cô không cho em điểm 1 đâu...”. 

Viết rồi, tôi ngồi thẫn thờ xem có nên gửi hay không. Bỗng một giọng nói 
làm tôi giật mình: 

- Em viết gì thế? Đưa đây thầy xem nào. 

Thầy giáo dạy Địa cầm tờ giấy lên và đọc. Mặt thầy đò bừng. Thầy nói: 

- Lát nữa em lên vãn phòng gặp cô chủ nhiệm. 

Đến giờ ra chơi tôi theo thầy lên văn phòng. Gặp cỏ chú nhiệm, thầy noi; 

- Chị xem học sinh của chị nói xấu chị đáy này. Học trò như vậy thì thật 
là khó dạy. 

Thầy đưa tờ giấy của tôi cho cô xem. Nước mắt tôi cứ trào ra. Cô giáơ chú 
nhiệm cầm tờ giấy đọc chăm chú. Sau đó cô bước lại bên tôi, nhìn thẳng vào 
mắt tôi. Tôi òa lên khóc nức nở. Cô nói: 

- Có gì đâu em, đừng khóc, các bạn cười cho đấy. 

Chiều dó, cô đến thầm mẹ tồi. Cô và tôi làm bếp nấu cháo cho mẹ. Cỏ 
như có điều gì vui lấm. Thỉnh thoảng cô lại vuôt tóc tôi. Khi cô về, tôi tiễn cô 
ra cống. Cô nắm tay tôi rồi nói: 

- Cỏ cám ơn, mai em học bài đi, cô sẽ kiểm tra lại, em nhơ! 

Tôi nhìn theo hút cái bóng mảnh mai, hiền hậu của cô đang khuất dầrầ sau 
bụi tre, lòng đầy xúc động. 

Ki niệm mà tỏi nhớ nhâ't về cô giáo của mình là như thế đáy. 

(Vù Nho, Trịn Mạnh ị lường) 
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Để 2: Em hãy kê lại một cảu chuyện cảm động nói vế tình bạn mà em 
được chứng kiến trong thời gian học ở cấp I. 

Bài làm 

Ilà nhìn theo mãi màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế 
là tù đày chúng ta mải mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen 
thuộc. Hai bèn đường hàng phi lao đang rì rào ca hát. Trời hôm nay thật là 
dẹp T ời xanh ngắt không gợr. máy. Anh nắng vàng rái nhẹ xuống con 
dường quanh co như một dải lụa khiến Hà nhớ đến Mai biết bao. 

Ngùri bạn dó không phải học cùng trường, cũng không phái học cùng lớp 
m?ì Ha quen trong mọt trường hợp dặc biệt. 

Cứ /ào mồi buổi chiều đi học, Thu Hà thường trông thấy một cô bé áo 
quần r*ch rưới đi bán bỏng ngỏ. Và như vậy chiều nào Hà cũng gặp. Một hôm 
trời nua to gió lớn, Sấm chớp ám ầm nhưng cô bé kia vần đi bán bỏng. Thây 
cô bo hán bỏng áo quần ướt sủng, Hà liền đi sát lại kéo áo mưa cũa mình che 
cho bại và củng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy vừa di, Hà vừa hỏi: 

- Ban tên gì? Sao hôm nào bạn cùng đi bán bóng ngô như vậy? 

Bạn kia rưng rưng nước mắt trả lời: 

- Minh tên là Mai. Vì nhà quá nghèo và đông anh em, mình phái đi bán 
bóng đế kiếm tiền mua sám quần áo và đồ dùng học tập. 

Thư: tình nhà Hà cùng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ đến mình có 
một chếc áo ông nội mới tặng. Không nghĩ gì nữa, tối hôm ấy, Hà đưa ý kiến 
nói với bố. Bố Hà đồng ý ngay. Hôm sau, Hà ngỏ lời muốn tặng áo cho Mai 
nhưng Mai đã từ chối. 

Cam ơn bạn nhưng mình muốn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và 
đồ dùn i học tập. 

Cìãĩíi từ hôm ây không hiểu sao Hà không còn thấy Mai đi bán bỏng ở con 
đường láy nữa. Hà cứ mong sao gặp được lại Mai một lần nhưng... quả là 
khó. Mii thời gian sau này, Hà mới bất ngờ được gặp lại Mai trong kì đi thi 
học sim giỏi thành phố. Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm đang chạy tung tăng 
trên sâi trường. Hà vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Mai. Đôi bên ôm riết lây 
nhau tràng chừng như không thể rời nhau ra được. Họ chạy ù vào phòng dể 
chuẩn Y\ cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hai hàng ghế. Phần dầu của bài thi Hà 
làm (ỉư/c rồi, nhưng đến một bài toán khó Hà suy nghĩ mãi không được. Trán 
Hà lcTu tấm mồ hồi. Hà nhìn lên thây Mai viết lia lịa. Hà cố đọc lại bài toán 
và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng từ đâu một cục 
giây vo tròn được ném thẳng xuống trước mặt bàn Hà. Cuộn giây từ từ trôi 
xuống òng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như ra hiệu cho Hà một cái. Hà 
hiếu ý iịnh nhặt lên xem nhưng chợt nhớ đến chuyện ngày trước trong dịp 
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mới quen nhau, Hà còn nhớ Mai đã từng nói: “Cảm ơn bạn... Nhưng mình 
muốn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và đồ dùng học tập”. Hà không 
nhặt nữa mà để cho cục giây từ từ lăn xuống đâ't. Hà cố đọc lại thật kĩ đề 
toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giái. Hà viết một mạch. Vừa lúc Hà 
làm xong xuôi các bài thi thì cùng là lúc tiếng trông vang lên hồi dài báo 
hiệu hết giờ thi. Ra về cố đi gần lại với Hà, Mai nhẹ nhàng nói với bạn: 

- Ban nảy thấy bạn lúng túng mình muôn giúp bạn. Nhưng bây giờ nghĩ 
lại, mình thật sự hối hận. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tự di bằng đôi bàn 
chân và trí óc của mình. 

Hai bạn sánh bước bên nhau. Trời như xanh và trong hơn. 

Trích Nhưng bài văn dược giải. 


Đề 3: (Thỉ chọn học sinh giỏi Quốc gia - 1992) 

Một học sinh đi ngang qua bãi đất ven đường, trên dó nhiếu em nhỏ 
đang chơi dùa, chạy nhảy. Chợt có tỉếng kêu “ối”, một em ngã sóng 
soài trên đất, đẩu chảy máu,... 

Chuyện gì xảy ra sau dó, em hãy kể lại. 


Bài làm 

Vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời, không khí mát mẻ, dề chịu, ánh nắng 
ban mai vàng tươi, rực rở, chan hòa trải khắp mọi nơi. Tại một con dường 
đất đó như phù sa hiện rõ bải cát tráng, to, mịn màng, trẽn dó có nhóm trẻ 
tinh nghịch khá nổi tiếng trong xóm đang nô đùa, chạy nhảy. Trong khi dó, 
ở lề đường, cậu học sinh Hòa gương mặt thông minh, sáng sủa đang lững 
thững cấp sách đến trường. 

Bọn tré vừa chơi vừa hò hét, la ó om sòm. Chúng xô nhau chạy lên bải cát 
rồi lại chạy xuống, tay cầm những thân cây mía mà chúng vừa bẻ trộm được 
quơ loạn xạ, có đứa còn dùng làm vũ khí để đánh nhau. Hai hàng cây Ven 
đường nhìn chúng nghiêm khắc. Òng mặt trời giận dừ há to miệng nhả 
nhừng tia nắng gay gắt trên đầu chúng. Cô gió làm dịu nắng trưa hè càng 
thổi mạnh hơn. Nhưng bọn trẻ không hề biết cảnh vật không bằng lòng với 
những trò chơi của chúng. Cậu bé Hòa đi ngang qua, dứng im cau mày nhìn 
bọn trẻ. Củng vừa lúc ấy, có cô bé nhà nghèo bán vé số dạo từ xóm khác đi 
lên. Bàn tay gầy gò, khẳng khiu của cô cầm tập vé số dày cộm. Cô mặc một 
bộ quần áo có nhiều chỗ vá, đầu tóc bù xù, gò má hốc hác, đôi mát sâu hoắm, 
nhưng tiếng rao lanh lảnh mời mọc nghe rất có cảm tình. Khi đi ngang qua 
bãi cát ấy, cô bé đang dõi mắt nhìn quanh bỗng nhiên kêu “ối” lên một tiếng 
thảm thiết và ngả quỵ xuống, nằm sõng soài trên đất. Thì ra có một thăng 
bé trong bọn kia đã vô tình đập một thân cây mía to tướng vào đầu cô bé. 
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Khi Iii.a xuống, đáu cô bổ (lá đập xuống mặt đường. Những giọt máu đỏ từ từ 
cha> r ì. Thăng bé va hon kia hốt hoảng bó chạy thục mạng về nhà. Cậu bé 
Hoa vu vã chạy ngang qua đường, đặt cặp xuống và dở cỏ bé lên, lay gọi. 
Nhưng cô bé da nam bát dộng. Hòa lo láng, sợ sệt vô cùng trước tình cảnh 
của cô bé. Hòa đưa mát nhìn ra đường kèu cứu mọi người đến cứu giúp cô bé. 
Nhung mọi người ơ xa quá không nghe thấy tiêng kêu của Hòa. Hòa quýnh 
quáng cuông cuồng lên, chẳng còn biết phải xử trí thê nào. May thay, lúc đó 
có mội người đi qua bòn chỉ nhà cỏ bé cho Hòa. Hòa vừa mừng vừa lo, không 
chấn chừ gì nua bèn bè xốc cỏ bé lẽn và chạy như bay về hướng tay chi của 
người Áy. Cô bé cùng trạc tuổi chín mười nhưng có vẻ rất nhẹ so với Hòa, một 
cậu họ: sinh mười một tuổi. Đang chạy, bồng một cơn mưa lớn ập xuống. Cơn 
mưa nổi lúc một to chặn bước di cua Hoa. Không còn cách nào khác, Hòa 
đành cm có bé vào một mái hiên nhà nọ để trú mưa. Máu ở đầu cô bé càng 
cháy rhiều hơn. Hòa vội lấy chiếc khăn tay của mình ra dáp vào chỗ vết 
thương cua cô bé. Hòa lo klìỏng biết sách vớ trên lưng mình có bị ướt không. 
Ki nì dáng hồ hối hả quay nhanh mà Hòa không hề biết. Bổng ba tiếng trống 
“tung., tùng... tùng!” vang lên giòn giã, thúc giục. Hòa giật nảy mình nhìn 
dồng l ồ thì đả thấy đến giờ vào lớp. Hòa định đặt cô bé xuống và chạy đến 
trường nhưng bài học đcỊO đức cô giáo giảng về cứu người hoạn nạn lại vàng 
vẳng bên tai Hòa. “Cứu người là phái cứu đến cùng, nếu mình đến lớp muộn, 
chắc có sè thông cảm thôi!”. 

Một lúc sau, cơn trời như thương tình, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Hòa 
ôm tô bé tiếp tục chạy. Chảng mấy chốc, Hòa đả đến xóm nhà của cô bé. 
Xóm nky quả là một xóm nghèo. Đó đây chỉ có những mái nhà tranh lụp sụp 
nghờo nàn, những hàng quán nhỏ bé vắng khách. Nhà cô bé ở sâu trong một 
con hẻm nhỏ quanh co vòng vèo. Phải khó khăn lắm Hòa mới tìm được nhà 
cô bh. Dó là một ngồi nhà nhỏ xíu, xiêu vẹo, mục nát, trong đó, mẹ cô dang bị 
bệnh rằm liệt giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở khò khè nặng nhọc. Ba cô 
bé này đi đạp xích lô váng nhà. Hòa thương cảm vô cùng trước tình cảnh nhà 
cô bh. fay chân Hòa mỏi rà rời. Hòa đặt cô bé nằm xuống chiếc chiếu rách và 
nhớn rhác chạy đi tìm thuốc rửa vết thương cho cô bé. Nhưng lục lọi khắp 
nhà vần không tìm được một miếng bông nào. Hòa liền ba chân bốn cẳng 
chạy v! nhà lấy bồng vả thuốc cho cô bé. Mẹ Hòa sửng sốt, ngạc nhiên vô 
cùng kli thây đã muộn giờ mà con mình vẫn chưa đến lớp. Bà vặn hỏi mãi, 
Hòa nứi thẹn thùng kể hết cảu chuyện cho mẹ nghe. Khi đã hiểu ra tất cả, 
mọ Mòi mỉm cười âu yếm và đi lấy bông, thuỏc giúp con. Sau đó Hòa chạy 
như bay đến nhà cô bé mang theo bông và thuốc. Đến nơi thì mẹ cô bé đả 
tỉnh d?y. Bà bảo Hòa hãy mau đến lớp kẻo cô giáo phạt, đế cô bé bà lo. Hòa 
chào nọ cỏ bé rồi quáng quàng chạy đến trường. Phải nán nỉ hêt lời, Hòa 
mới điực bác gác cổng mớ cổng cho vào. Vừa đặt chân vào lớp, Hòa đã bát 
gặp ngiy ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo, các bạn thì tỏ vẻ lạnh lùng. Hòa 
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rụt rè kể cho cô và các bạn nghe câu chuyện. Nghe xong, cô giáo và các lạn 
liền thay đổi'Sắc mặt, nhìn Hòa với ánh mắt trìu mến, chứa chan thh Cím. 
Cô giáo tuyên dương, khen ngợi Hòa trước cả lớp. Đến chiều, Hòa và các lạn 
lại gom góp tiền đến tặng hai mẹ con cô bé. Hai mẹ con cô bé ấy cam ding 
không nói lên lời, chỉ biết cám ơn cậu học sinh Hòa tốt bụng. 

Cậu bé Hòa thật đáng yêu đáng quý biết chừng nào. Cậu đã không qián 
gian lao, khó nhọc mà cứu giúp cồ bé nhỏ. Hành động của Hòa là nội tím 
gương sáng cho chúng ta noi theo. Hòa thật xứng đáng được ghi tên tring 

vườn hoa đạo đức. 

* 

Nguyền Ngọc Quế T'ân 

Để 4: (Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia - 1994) 

Trong bài thơ Đất, nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết: 

Đất muốn nói điều chi thế 
Mà không nói được vởí người. 

Em hãy tưởng tượng và viết lại câu chuyện tâm tình mà đất muỉín rói 
với người về niềm vui được góp phẩn làm dẹp cho cuộc sống hoặc nSi 
buồn vì không được bảo vệ và chăm sóc. 


Bài làm 

Hôm nay, vừa làm xong bài toán khó, em ra ghế đá công viên n§ồi clơi. 
Những làn gió mát dịu nhẹ thoảng qua như hôn lẻn má em và vuốt tóc em 
như một người mẹ hiền. Em thấy lòng mình thanh thản hơn. Bồng un tiấy 
đất dưới chân em như động đậy. Em nghe như tiếng của đét muôn tim* tnh 
với em thì phải. Em chăm chú láng tai nghe. 

Cô bé ạ! Bây giờ tôi đang buồn lám. Tôi chẳng còn biết tâm sr wớì ai 
ngoài cô cả. Tôi sợ mọi người khồng hiểu được lòng tôi. Cô bé ơi, nổi )u<ồnđó 
cứ giày xé tâm hồn tôi như một hòn đá nặng khiến tôi day dứt mà. (Côcó 
nhìn thấy quả đồi lớn trước mặt khồng? Chắc ràng cô cũng tương ní (đ lần 
đây phải không? Không phải thế dâu! Nó ở cách xa hàng cây sô cơ, ngxcơi <ân 
ở đó ăn mặc khác cô nhiều. Họ ưa mặc váy dài đến chân. Cả tiếng ìóit rữa, 
họ cùng rất khác. 

Cồ lên đấy có lẽ không hiểu họ nói gì đâu. Họ sống rất thanh bìm. N'ày 
ngày, họ làm việc quần quật một năng hai sương. Họ lên rẫy làm numtg.Từ 
một quả đồi trọc, họ đã biến tôi thành nhửng nương lúa tốt. Từ một vintg lất 
hoang sơ, họ đả biến tôi thành miền đât chứa đầy hạnh phúc. Chắc hin cc sẽ 
nghi ràng sô họ hạnh phúc từ đây. Nhưng không, có một sự kiện Xíảy ra 
khiến tối day dứt mãi. Khi đó, Nhà nước phát động trồng rừng “Pam’. ĩNlân 
dân ớ đó củng hồ hởi khi nhận được dự định này, cả đến các em lọc snh 
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nứa. Họ chia nhau di tìm cây vồ trồng. Tôi nhìn họ làm việc mà cùng thấy 
trong lòng vui biêt. nhường nào. 

("hang mấy chốc, một nửa phần quả đồi đã như đáy màu xanh. Màu xanh 
cùa những cây non, màu xanh của hòa bình tự do. Những người dân vừa làm 
vừa hát vui vé. Họ hát những bài hát về màu xanh, màu vàng. Tôi muốn cười 
thật to cho thỏa mãn nồi lòng. Nhưng tôi sợ mọi người ngạc nhiên sẽ cản trở 
cóng việc, cho nên tỏi chi cười thầm mà thôi. Cô có biết lúc đó tôi vui như thế 
nào không? Chắc hắn cô sẽ không thê hiểu dược đâu vì chính tói, tôi củng 
không biết sẽ nói thẻ nao nửa, một niềm vui thật là kho tả, chứ không nnư 
bây giờ đâu cô bé ạ! Hai năm sau, rừng cây đó đã tốt tươi. Ngày ngày, chim 
chóc ríu rít chơi với nhau trôn cành cây, hót véo von nghe như một bản nhạc 
rừng vui tai. Bỗng từ phía đầu rừng, có một người dân đến, trên tay cám một 
bao diém và một lọ gì do. cỏ bé ơi, cỏ có biết không? Nổi buồn day dứt của 
tôi cung có lẽ từ đây. Nghĩ lại tỏi càng thây căm thù gã đó. Gã đến gần rừng, 
tôi thấy một điều gì đó không lành rồi. Gả thu gom lá cây khỏ lại thành một 
dông to, rồi gả dùng cái lọ có dựng nước ban nảy đô lên các cành cây, đồ 
xuỏng đông lá khô và đố té tát xuống tôi. Thứ nước dó ngấm vào lòng tôi. 
Trời ơi! Dắng quá. Đó không phải là thứ nước trong lành mà người dân làng 
cho tôi và những cây hon mà I1Ó là một thứ nước đáng sợ. Chúng tôi muôn 
gọí người đến cứu giúp. Nhưng mà, trời ơi! Người dán ớ đây sao không đến. 
Có lỡ họ không hiểu được tiếng nói của chúng tôi đâu. Lúc đó, tôi cầu mong 
ông trời sẽ cho tôi tiếng nói của con người đê tỏi gọi người dân ớ đây đến. 
Nhưng dã muộn rồi, một ngọn lửa đã hiện ra trước đống lá khô rồi bùng lên 
cao. Cá dám lá khô cháy rực lên. Lửa lan dần, lan dần và tỏa ra khắp khu 
rừng Lười lửa liếm dần từng gôc cây đến ngọn cây. Cả khu rừng kêu thất 
thanh. Tiếng kêu cứu lúc đầu còn to, càng về sau càng nhỏ dần nhỏ dần. 
Chim chóc bay nháo nhác. Chỉ mây phút sau, ngọn lửa giận dữ lan tòa di 
khấp khu rừng, cả khu rừng đã chìm trong biển lửa đỏ. Tôi đau đớn vô cùng. 
Hời ôi, sao họ lại tàn nhản thế! Đất dây, cây dây, chúng tôi có tội tình gì mà 
con người nở hành hạ. Chẳng lẽ họ không hề biết rằng kết quả sẽ ra sao ư? 
Những trận mưa to sè đố xuống, nước sẽ ào ào chảy, sè cuốn phăng những ngôi 
nhà của họ vì không có rừng cây bảo vệ. Đó, cô có nhìn thây không, thân cây 
đang gục ngả đó. Còn đâu vùng đất xanh tươi dẹp giàu có nữa! Tôi cầu xin cô 
hãy chặn bàn tay phá hoại cây rừng, đừng để chúng tôi phải đau khổ. 

Thế rồi mặt đất bỗng im lắng. Một giọt nước rơi xuống tay em, rồi hai giọt rồi 
nhiều dần. Mưa lã chả rơi. Hình như ông trời củng thấu hiểu nỗi buồn của đất.- 

Em lủi thủi đi vé nhà dưới trời mưa. Chợt nhớ tới lời nói của đất, em 
mong sao có ai đó khuyên nhu với những người đốt rừng kia để họ có thể 
hiểu ra sai lầm của mình và sửa chừa nhanh chóng. 

Lê Thu Trà - Giải Nhi (Trưởng PTCS Lí Tự Trọng, Hòa Bình) 


* 
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Đề 5: (Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia - 1986) 

Một bạn trai xin được chú chim non mang về nuôi. Đạn chăm sóc 
chim rất chu đáo, nhưng chú chim nhỏ không chịu ăn uống, hết ủ rú lại 
nhảy cuống cuồng trong chiếc lổng xinh xắn,... 

Em hãy hình dung cảnh dó dể kể lại tỉ mỉ và viết tiếp phần kết thúc 
câu chuyện giữa người bạn trai và chú chim nhỏ. 

Bài làm 

Phố phường đã rực đỏ hoa phượng, ve kêu râm ran suốt ngày. Hè đã đến 
rồi đây! Kết thúc năm học tốt đẹp, cu Dũng được bô mẹ dưa về quê chơi. 
Thích quá! Thích thật! 

Quê Dùng ở vùng đồi chè, rừng cọ. về đây mới được vài hôm mà Dũng đã 
quen với tất cả. Ngôi nhà Dũng đến ỏ dưới chân núi, đôi diện với đồi chè. 
Dũng thường theo chú và anh vào rừng hoặc lên núi kiếm củi. Vốn yêu thiên 
nhiên, Dũng cứ say mê ngắm rừng cọ lá xanh mướt, lóng lánh dưới ánh n\ặt 
trời. Một điều làm Dùng thú vị nhất là chim: chim ở đây không phải là một 
bầy, một loài mà là cả rừng, vỏ số chim, đủ loại, nhiều không đếm được. Loài 
chim nào cũng đẹp, hót củng hay. Dũng rất muốn có một chú chim non. về 
nhà, Dũng lúi húi đan lồng. Chú Quang rất hiểu Dũng, chú kiếm bằng đirợc 
cho Dũng một chú chim non. Dủng vui quá, cám ơn chú rối rít rồi thận trọng 
ấp chú chim nhỏ vào ngực mình, từ từ đi về nhà. 

Chú chim này có lẽ mới dược vài tuần tuổi. Bộ lỏng của chú mịn như tơ. 
Lông trên cô màu xanh biếc, điểm những đường viền vàng tươi, cái mỏ nhỏ 
xíu đo dỏ, hồng hồng; hai cánh yếu ớt màu tím sẫm, lóng lánh vài nhánh 
hồng hoặc dỏ. Nó dang nằm gọn trong tay Dũng, mát lim dim, ngực phập 
phồng sợ hải. 

Dũng đưa chim vào lồng và treo ở cây bưởi trước nhà. Chiếc lồng thật đẹp. 
Những gióng tre ngà được Dùng trau chuốt tỉ mỉ bóng và sáng. Cửa lồng to, 
có hai râu tôm nhỏ làm đẹp. Trong lồng, ngoài hai chén nhỏ đựng nước và 
thức ăn còn có những cành cây bắc ngang thành bậc cho chim nhảy múa. 

Từ hôm có chim, cu Dũng quên tất cả để chăm sóc chim. Dũng xin bà 
những hạt đồ xanh đem ngâm nước tróc vỏ cho chim ăn. Cu cậu còn bát cào 
cào châu chấu, bọ ngựa hoặc đi kiếm quả ổi, chuối chín để tẩm bổ cho chim. 
Được như vậy còn sướng hơn ở rừng. Vậy mà chim vẫn buồn. Đến nhùng Con 
châu châu béo mẫm dược vặt càng, chim củng chăng buồn ngó tới. Nó nồm U 
rù trong lổng nhìn ra khoảng không gian trong xanh quen thuộc. Nó nhớ 
rừng, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Những khi nghe tiếng chim hót vang lèn như 
gợi nhớ, chim lại bật dậy nhảy khắp lồng, mong tìm dược một lối ra. Nhưng 
những thanh tre độc ác đả ngăn chim đến với tự do. 
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Rồi một hôm, có dôi chim từ đàu bay tới kéo theo một dàn chim cùng lứa 
VỚI chú chim trong lồng. Đôi chim sà xuống cành bưới tháp nhất, vừa kêu vừa 
đập ••tánh dử dội. Chu chim trong lồng vùng dậy, bất lực dập cánh một cách 
yếu ót,. Dũng bất chợt gạp cánh ấy và em hiểu rằng: đôi chim ấy là bỏ mẹ của 
chư chim trong lồng. Nhm dan chim ríu rít tập bay chuyến, Dũng đả khóc và 
suv nghĩ mãi. Thấy thế, mẹ báo Dũng: 

- Thôi, thà nó ra con ạ! 

Hôm sau, đôi chim ấy lại đến. Nó đến gần Dũng kêu lên những tiếng như 
van lon. Thế là Dùng quyết dinh. Em đến gần lồng chim, kiềng chân mó cửa 
lồng, dem chu chim dặt trên lòng bàn tay. Đôi chim bô mẹ chao liệng trên 
dáu Dùng, hót vang sung sướng. Chú chim non bỡ ngờ đứng dậy bằng đôi 
chân bú xíu... và bồng nhiên bay vọt lèn cao. Chim bố, chim mẹ cùng dàn con 
đậu trên cành bươi quay về phía Dùng cui đầu như cám ơn rồi theo nhau bay 
vào lừng. 

Ilỏm sau và nhiều hôm sau nữa, đàn chim ấy kéo đến cây bưởi nhà Dũng 
ngày càng dỏng. Con chim non ấy đậu lên vai Dũng, mổ vào cánh tay như 
muôn rủ Dũng theo. Dàn chim đang tập bay chuyền, chúng nó đùa chuyền từ 
cành này sang cành khác, hót líu lo. Dũng đi theo bầy chim vào rừng lúc nào 
không biết. 

Trời! Một khu rừng hiện ra trước mắt. Dùng đang đứng giữa màu sắc lạ kì 
của các loài chim và tiếng hót mê li của chúng. Dũng say mê ngắm nhìn. Thê 
giới lộng lẫy cua các loài chim làm Dũng vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng. 
Chúng đang hót như chào mừng cậu bé. Dùng nghĩ: “Đây là món quà chú 
chim nhỏ ấy tặng mình đây ’. 

Dũng ngước nhìn lên, đàn chim xanh đang bay về phía trước. Một cái cố 
xanh biếc quay lại phía Dũng. Bât chợt, Dũng giơ tay vẫy vảy. Em nhìn theo 
đến khi đàn chim chỉ còn là những chấm nhỏ. 

Trương Huyền Chi - Giải Nhất (Trường PTCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 


Để 6“ (Thỉ chọn học sinh giỏi Quốc gia - 1988) 

Một hôm nào đấy, em thôi không mặc chiếc áo cũ của mình để tới 
trường. Em hãy kể lại một vài kỉ niệm của em vể tấm áo ấy. 

Bài làm 

Thế là hôm nay em đành phải từ biệt chiếc áo sơ mi thân thuộc. Vì lẽ nào 
em Cũng không nhớ. Nhưng chỉ biết là hôm nay tổng kết năm học, em mặc 
bộ quần áo mới nhất dố tới trường dự buổi lễ quan trọng ấy. Tuy vậy, những 
kỉ niệm về tấm áo cũ vẫn in đậm trong tâm hồn em. 
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Tấm áo ấy không phải ai mua, ai tặng, và không phải do một thợ lành 
nghề nào may, mà chính đôi bàn tay khéo léo cùa mẹ đã may cho em. Mẹ cắt 
chiếc áo bộ đội của bô thành tấm áo nhò rồi thức thâu đêm khâu áo cho em. 
Một ngày kia, áo được may xong, em sung sướng mặc vào. Chà! Đẹp quá! Mẹ 
khéo tay thật. Tấm áo màu xanh lá cây có hai chiếc tủi xinh xán và cặp cầu 
vai vồng vồng. Em khoe với tất cả bạn bè. Ngày ngày tới lớp, em khoác trên 
người tấm áo thân yêu. Nhưng một điều nữa làm em quý nó gấp bội: đỏ là hơi 
ấm cua bố vẩn còn ở trong áo em. Hơi ấm của người chiến sĩ. Vui sao mỗi 
sáng tới trường, em cùng áo và bạn Phương, Hằng đi trên con đường làng ẩm 
ướt hơi sương. Những cơn gió nhè nhẹ làm tà áo bay lượn, múa hát như nhắc 
nhở chúng em mau mau đến lớp. Nhìn áo, lòng em vui phơi phới và luôn nghĩ 
tới người cha kính yêu đang cầm súng đánh giặc, bảo vệ từng tấc đâ't biên 
cương của Tổ quốc. 

Một hôm, trời mưa rả rích, sân trường trơn, nước đọng lại từng vũng to như 
cái chảo. Khi mưa vừa ngớt hạt, cái Hằng đã rú em ra chơi đuổi bắt mỏi (vì 
thường thường khi mưa tạnh mối bay ra mà). Mái nhìn và chạy theo mối, em 
quên bầng những vũng nước dáng ghét kia. Bỗng “oạch”, em ngà sóng soài, 
quần áo lấm lem bùn đất. Các bạn phải chạy ra đỡ em dậy. Hôm ấy em cứ tức 
cái Hằng mải. Còn cái áo tuyệt đẹp kia thì em phải giặt mỏi tay mà không 
sạch. Mẹ em phải giặt cả bao xà phòng nó mới sạch được mọi vết bấn. Em ân 
hận quá. Từ đấy, em quý áo hơn, lúc nào em cũng gần gùi với áo như một đôi 
bạn thân thiết. Đêm nằm ngủ, em cởi áo ra và gấp lại. Sáng em mặc áo đi học. 
Nhưng em có tính bộp chộp và hay quên nên dă để xảy ra một điều đáng tiếc. 

Một hôm nào đó đi học về em không nhớ rõ nữa. Chả là hôm ấy được chín 
điểm văn. Em sung sướng, hồ hởi, vừa đi vừa tung cặp lên cao. Quá tay, chiếc 
cặp rơi bịch sang bờ bên kia. Em hơi lo. Bồng em nghĩ được một ý, liền lấy 
que chọc một lỗ hổng chui sang lấy cặp. Lúc trở ra, mặt mũi em bị xước, áo 
rách toạc một mảng. Lần này về em bị mẹ phê bình và suýt nữa bị mấy roi 
vào mông nữa đấy. May sao em tìm được mảnh vải giống màu, mẹ em cặm 
cụi vá lại. Chiếc áo bị vá làrfi em rất buồn. Tâm áo ấy em vẫn mặc đế nhớ 
ngày bố em ra chiến trường đánh giặc. Nhưng tiếc thay, vì nghịch ngợm quá 
nên áo em rách thêm, ngày càng phai màu, củ vải. Em vẫn quý nó, vẫn mặc 
nó, vẫn gắn liền những kỉ niệm thời thơ ấu và vẫn gửi gắm tình thương của 
mình vào chiếc áo. Một ngày kia, áo rách nhiều quá. Mọ không vá hết được. 
Và hôm nay tổng kết năm học, em đành phái từ biệt áo. Áo ơi, mình vần quý 
bạn đó. Mình vẫn nhớ mãi sáng mùa đông rét buốt như... kim châm, không 
nhờ bạn, có lè mình không thể đến lớp học được đâu. Mình cảm ơn bạn nhé! 
Chính nhờ bạn, mình đi học đều đặn trong mỗi buổi sáng mùa đông nên bây 
giờ mình mới đạt được kết quả tốt trong buổi tổng kết hôm nay. 

Tấm áo của ehi đã “nghỉ hưu” như vậy đấy. Chi vì em nên áo chóng hỏng. 
Tấm áo mẹ may cho em đấy là chiếc thứ bao nhiêu? Rút kinh nghiệm lần 
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trước, em sẽ giơ gìn cấn thận clìo áo bền, đẹp lâu hơn. Em sẽ mặc áo ấm đế 
tới lớp thật đều, học thật giói đế đền đáp công ơn cha mẹ. Chính cha em 
cũng như hao nhiêu người chiến si khác đâ đố xương máu để giành lại độc 
lập, lự do cho Tổ quốc, cho em được học hành yên ổn dưới mái trường thân 
yêu. Còn mẹ em thì tận dụng từng mảnh vài đế may thành những chiếc áo 
em mặc ấm qua mùa dỏng giá lạnh. Và những tấm áo xinh xắn áy đã giúp 
em nhở lại những kỉ niệm về đời mình. 

Dào Văn Nhón Giai Nììât (Trường PTCS Ngơ Thúy, Nga Sơn, Thanh Hóa) 


Đê 7: Hãy kê một cảu chuyện đáng nhó nhất đối với em đã xảy ra 
trong tuần qua. 

Bài làm 

Từng dợt gió thối nlìư quât vào người tôi. Kéo lại chiếc cồ áo, tôi co người 
lại Đang hước vào nhà bỗng có tiếng “choang” từ nhà bèn vọng sang. Tiếng 
đô vờ đó làm tôi thấy lạnh thêm. Nó gợi lại trong tôi một kí niệm đáng nhớ 
trong tuần qua. 

Hom dó là một ngày rét nhất trong tuần. Buối sáng, bô mẹ đi làm chỉ còn 
mình tỏi với con Cún ớ nhà. Mẹ có dặn tôi phải rửa ấm chén cho sạch rồi dọn 
nhà cửa. Từ trẽn giường lăn xuống đất tôi rét run lên cầm cập. Cún từ trong 
buồng ngoe nguẩy đuôi chạy ra nhảy lên lòng tôi. Tôi âu yếm vuốt ve nó. Đó 
là một con chó rất đáng yêu. Mùa hè mỗi khi tôi đi học về muộn lại thấy chú 
dứng ớ cống vé rất “sốt ruột”, ơ nhà hao giờ cũng chi có mình tỏi và nó 
nhưng mà vui đáo đế. Nó thường nô đùa với tôi. Hiếm có một con chó nào 
thông minh như.nó. Cún quấn lấy chân tôi, chạy theo tôi ra cửa. Chờ tôi 
đánh răng rửa mặt xong, nó lại theo tôi vào. Nó quấn quít với tôi suốt cả 
ngíty. Hôm đó, tôi lại lôi đồ hàng ra, nó ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. 
Tôi bắt đầu lôi vải ra may cho nó một cái nơ. Loay hoay suốt cả buổi sáng tôi 
mới làm xong. Tôi cẩn thận buộc vào cổ cho nó, trông nó lúc này thật ngộ 
nghinh. Nó vui mừng ra mặt. Tôi với nó nô đùa mãi cho tới khi mệt lử. Liếc 
nhìn đồng hồ tôi giạt mình: đả 10 giờ rồi. Mẹ sắp về. Tôi vội vàng thu dọn 
nhà cửa. Lúc đó Cún nằm ngoan ngoãn cho tôi dọn. “A! Còn rửa cốc chén”, tôi 
chợt nhớ. Vội vàng, tôi chạy xuống múc nước lên. Con Cún tướng tôi đùa, I1Ó 
cũng chạy theo đùa giỡn. Tôi bực lắm, cố đuối nó ra, nhưng tưởng tôi đùa I1Ó 
lại tiếp tục nhảy lên. Đang rửa, tôi quay ra định vụt nó nhưng tay lại lôi 
chiếc khăn trải bàn. Thế là “choang” - một chiếc đĩa rơi xuống. Tôi sợ quá, 
cúi nhìn. Chiếc đĩa bàng pha lê rất quý do ỏng nội tối để lại. Sợ quá tôi đã 
khỏe. Con Cún trỏng thật tội nghiệp. Nó cúp tai xuống nằm im. Lúc đó tôi 
nhìn nó mà chỉ muốn đánh nó thật nhiều. 

“ Hoa ơi' Mớ cứa cho mẹ với! 
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Tồi lo lám, đầu rối bời lên. Tôi từ từ ra mở cửa cho mẹ. Trông thây tôi 
giàn giụa nước mắt, mẹ hỏi: 

- Con làm sao vậy? 

- Dạ... dạ... cái đĩa pha lê bị...v...ở. 

- Sao? Ai làm vỡ? 

Giọng mẹ tôi nghiêm lại. Không kịp suy nghĩ, tôi trá lời: 

- Con... Cún. 

Dắt xe vào nhà, mẹ tôi lấy cán chổi đánh con Cún. Tôi thấy thương n<> quá 
mà không làm gì được. Tại tôi cơ mà? Ánh mắt nó ngơ ngác như muốn hỏi 
tôi: “Tại sao mẹ lại đánh em?”. 

- Tôì nhốt nó ngoài sân. 

- ơ mẹ... ơi... dừng... 

- Đừng cái gì? Cho vào trong nhà dể nó phá à! 

Tôi biết mẹ rất giận bởi vì cả bộ đĩa có năm cái. Trước khi mất, ông đế lại 
cho mổi gia đình một chiếc và dặn bố: 

- Cố gắng giữ đủ nghe con! 

Thế mà tôi đã làm vờ. Cả ngày hôm đó tôi cứ thấy trong lòng day dứt, bồn 
chồn. Con Cún không nô đùa như mọi ngày nữa, nó nằm im, mắt buồn buồn. 
Nó nhìn tôi với ánh mắt râ't lạ. Đêm hôm đó, trời rét như cắt da cắt thịt. Gió 
từng trận ào ào quật vào lá chuối. Tôi đã xin nhưng mẹ bảo: 

- Con không biết mẹ buồn thế nào đâu? 

Tôi lẳng lặng lên giường nằm. Tôi không thể nào nhăm mắt nổi. Tiếng 
con Cún sủa ầm ĩ, nó cào cửa đòi vào. Chắc nó rét lắm! Nhớ lại ánh mắt nó, 
tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi ôm lấy mẹ khóc: 

- Mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho con! 

- Có chuyện gì vậy? - Mẹ từ tốn hỏi. 

- Mẹ ơi, nếu con có lỗi mẹ có tha thứ cho con không? 

- Sao lại khồng hả con? 

Giọng mẹ vần dịu dàng làm tôi bối rối..Tôi kể hết cho mẹ nghe. 

- Mẹ ơi, mẹ cứ đánh con đi nhưng mẹ dừng dể Cún ở ngoài. 

- Con ạ, chuyện gì đã xảy ra thì cứ để cho nó trôi qua. Mẹ không giận Con 
đâu, con biết lỗi vậy là tốt, con ạ! 

Mẹ đứng dậy ra mở cửa. Còn tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hắn. Bật đèn, 
tôi bước xuống giường. Con Cún đi vào, người nó run, lạnh cóng. Tôi ôm nó 
vào lòng ủ ấm. 

- Cún ơi, hãy tha lỗi cho tao nhé! 
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Bài làm 1 

Bô tói mới xin con chó về nuôi. Con chó trông thật đẹp. Nhưng từ hôm đó, 
nhà tói bát đầu sinh ra lắm chuyện. 

Con chó khá xinh, lông vàng, cô có khoang trắng. Nhưng tôi chảng bận 
tâm chút nào. Tôi còn mai mẻ nhiều chuyện khác: bắt châu chấu nuôi sáo, 
đào giun càu cá, lại còn dá bóng. Hoài hơi mà nghi đến con chó. 

Cái Liên em tôi thì khác. Di học về thấy con chó chạy ra ngoắt đuỏi là nó 
vất ngay cặp xuống: 

Oi! Thằng cu Vàng cùa chị! ớ nhà có ai đánh em không? 

Nó vừa nựng nịu, vừa bế thốc con Vàng lên vuốt ve. Rồi lục nồi, lục chạn, 
kiếm cơm cho chó ăn. Suốt ngày 11 Ó quấn quít bên con Vàng nên bao nhiêu 
việc nhà, tôi phải làm tất. Nhiều khi tôi củng quên. Ày thế là mẹ mắng. Nghĩ 
mà ức. ('hờ luc bô đi vắng, tôi gây sự với cái Liên. Chỉ muốn cho nó vài bạt 
tai nhưng tôi klìỏng dám, sợ nó mách bố. Tôi đồ cái giận lên đầu con Vàng. 

Một hôm tôi đi học về thì thấy con Vàng đang rượt đuối con sáo. Con sáo 
mỏ vàng cực dẹp mà tôi phái mạo hiểm trèo lên cây đa cao tít mới bắt được. 
Tỏi đang mơ ước một con sáo biết nói. Tôi chăm nó rất kĩ. Trước khi đi học, 
tôi cho nó ăn, có lẻ tôi cài cái cứa lồng không kì nên nó sổng ra. 

Thấy con sáo bị đuối dồn, tôi diên tiết xông tới cho con Vàng một cú đá. 
Con Vàng bay ra sân. Nó rơi huỵch xuống đất kêu ăng ẳng điếc cả tai rồi cuối 
cùng nằm rên ư ử. 

Cái Liên đi học về, thấy con Vàng đi cà nhắc, bèn làm toáng lên. Nhưng 
tôi chối bay chối biến. Nó đành chịu, cuống quít nấu cháo. Con Vàng chỉ liếm 
lưng thìa thỏi. Nó nằm dài, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng co giật, nước mát tràn 
ra. Bô tôi lấy thuốc cho nó uống. Vô ích. 

Chiều ngày thứ ba, khi tôi di học về thì thây cái Liên ngồi bệt ở cửa khóc 
thút thít Sau lưng nó, con chó Vàng duỗi dài bất động trên một tờ báo. 

Tự nhiên, tôi thấy buồn vô hạn. Tôi lấm lét nhìn cái Liên rồi xách cặp 
vào buồng trong. Khác với mọi bận, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến con 

sáo ,lữa ị ĐAI HỌC QUOC GIA HA ị 
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Ĩ RUNG TẨM THÒNG TìN THU VIỆN 
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Tôi tựa cửa nhìn theo. Bỏ tỏi lúi húi đào đất ớ gốc cây khế cuối v/ờ#. Em 
tôi ngồi xổm lặng lẻ. 

Con Vàng chết, nhà tôi vắng hẳn đi. 

(Theo Coìì Vàng - TrầP Kim) 

Bải làm 2 

Nhản kỉ niệm ngày sinh năm nay của tôi, bạn bè đến chơi vui vr quá. 
Suốt cảjbuổi sáng, nhà tôi tấp nập ké ra người vào, tiếng cười nói hu ra ríu 
rít không ngớt. Hai chiếc bình cắm đầy hoa thế mà các bạn còn mang đến 
mấy bó nữa. Hoa hồng bạch, hoa hồng nhung, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời, 
lại có cả những bông hoa cỏ nhỏ xíu màu tím nhạt mà tôi rát thích \ĩỉi. Các 
bạn tôi ngồi chật nhà, bao nhiêu ghế phái mượn thêm cùa cỏ Ba nhà bèn 
cũng vẫn không đù. Tôi nhận được nhiều thứ quà. Nào cặp tóc, nà( si, nao 
khăn mùi xoa... bày la liệt trên bàn. 

Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên. Không kiều sao, 
cái Trinh, đứa bạn thân nhất của tôi giờ này mà vẫn không đến. Chang lõ nó 
lại quên ngày vui của tôi? Không, con bé vốn chu đáo lắm kia mà! Bin bọ đà 
bắt đầu ra về lác đác, tôi càng bồn chồn. Tôi không trách Trinh 11 ỬỈ mà bát 
dầu lo. Hay là... Trinh đả gặp tai nạn gì giừa dường. 

Tôi đang đăm chiêu nghĩ ngợi, chợt cái Thanh reo lên: 

- Kia rồi! Cái Trinh kia rồi! 

Tôi quay phắt ra phía cửa, nhìn thây Trinh đang tươi cười di vào sản. Tôi 
ào chạy ra, xô đổ cả ghế. Thây Trinh bình thường, tự nhiên tôi lại tủi thân 
và giận Trinh. 

- Sao bây giờ mới đến? Tưởng quên người ta rồi? Ghét! 

Trinh vẫn cười bẽn lèn, dầu hơi nghiêng nghiêng trông thật hồn lánh. 
Nhìn nét cười ấy, không thể nào mà giận cho được. Tôi phát vào luig Trinh 
một cái rõ dau rối hỏi: 

~ Xe đâu khống dát. vào, lại dể ngoài cổng à? 

Trinh vẫn cười không ra tiếng, lắc lắc đầu hất lọn tóc ra dăng sau, nói 
nhỏ như người có lỗi: 

- Xe sáng nay anh Toàn di từ sớm. 

-- Thế đi bộ xuống dây à? 

Trinh không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu. 

Tôi giận mình quá. Thế mà cứ trách Trinh mãi. Đi bộ thảo nài bây giờ 
mới đến. Nhà Trinh mải trên Quảng Bá, xuống đây cùng phải năm sáu cây 
số, chứ có gần gặn gì! 

Tồi kéo Trinh vào ngồi giữa bạn bè. Trinh mờ chiếc lảng mây ìho, thận 
trọng lấy ra mấy bông hồng vàng. Tất cả đều âửng sốt reo lên. Cái Ihanh vội 
cầm lấy chiếc cốc chạy đi múc nước. Mấy bạn khác cùng xúm lại trám trỏ 
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nlnii itgÁm. Trinh lại khò nâng lên một cành ổi, còn nguyên cá lá và lúc liu 
đen nam, sau qua tròn to, láng hóng. Lại những tiếng xuýt xoa, bàn tán. 
Trinh cười, quay sang tỏi: 

Trang cỏ nhớ chum ối này không? Không à? Quả của cáy ối găng góc ao 
ấy thòi! 

Toi “à” lên một tiêng, mi mát bồng nong nóng và sống mui cay xộc. 

Tói nhớ ra rồi. Láu lắm, từ mấy tháng trước, lúc ổi dang ra hoa, tỏi có lên nhà 
Trinh chơi. Trinh dần tòi vào vườn, đến góc ao. Trinh nói nhỏ, vé rất bí mật: 

Trang! Trang! Lại dav tớ cho xem cai này hay lám! 

Trinh lom khom, luồn qua những cành ôi la đà gần sát mặt đất, rẽ lối cho 
tôi luồn theo. Đến góc ao, Trinh vít một cành ở xa nhất, thích thú chỉ cho tôi 
xem một chùm hoa trắng muốt. Trinh thì thào: 

- Cậu xem, thích không? Ca một chùm mọc sát nhau nhé! Cây ổi này là giống 
ổi gàng, ngon nhất vườn dấy. Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm chang kém gì lê. 
Tớ phát hiện ra chùm hoa này, tuyệt không? Một, hai, ba... sáu, háy, tám... phải 
hơn chục hoa là ít. Mà lại I 1 Ở chụm vào một đầu cành mới thích chứ! 

Thảy tôi chăm chú nhìn chùm hoa ổi, Trinh nói tiếp: 

- Tớ dang có một “âm mưu" này, Trang ạ. Rất thú vị nhé! 

Tôi gặng hỏi mãi, Trinh cùng không chịu nói. Trinh báo chưa muốn nói 
bây giờ vì muốn dành cho tòi một sự bất ngờ. 

Và bảy giờ thì chum ối đả chín vàng trên hai bàn tay tôi. Nâng chùm ổi 
trẽn tay, giọng tôi run run: 

- Cái “âm mưu” Trinh nói dạo ấy là chuyện này đây phái không? 

Trinh vẳn lặng lẽ cười, chỉ gật gật đầu, không nói. 

Cam ơn Trinh quá. Món quà sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý 
giơ lầm sao! Nó không phải là món quà mua vội vàng trên vỉa hè, trong cửa 
hiẹu, chi cốt bỏ tiền ra là mua được, mà nó là cả một tấm lòng trân trọng của 
Trinh. Trinh đã săn sóc nâng niu chùm ối ấy, để mắt đến nó, từ khi nó mới 
chi lù những chiếc nụ nhó xíu, rồi nở hoa, rồi kết quá. Trinh đã mong ngày 
mong đêm, tìm mọi cách giữ cho chùm quả ấy còn nguyên vẹn để hôm nay có 
được chùm quà vàng tươi thơm mát này. 

(Theo Món quà sinh nhật - Trần Hoài Dương) 


Đề 9l Hãy tưởng tượng đẽ kể một cảu chuyện “Một lần không vâng lờỉ\ 

Bài làm 

Sáng nay cu Việt kêu mệt. Mẹ sờ trán con. ử, quả đầu Việt hâm hấp nóng. 
Mẹ nói với bố đi qua trường xin phép cho cu Việt nghỉ học hôm nay. Đáp 
chân cấn thận và dặn dò con xong, bố mẹ sửa soạn đi làm. 
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Bố khóa cửa lại. 

- Bố ạ. Bố cứ để cửa cho con, thỉnh thoảng con còn xuống đi tiểu. 

- Bô" sợ con bỏ cửa trống. 

- Con không đi chơi đâu, bố ạ. Con nằm đây cho đến lúc bố mẹ về. 

Bố ngần ngừ một tí rồi dặn thêm: 

- ừ, bố dể chìa khóa ở nhà đó. Con nhớ đừng đi chơi đâu nhé. 

Bố khép cửa lại rồi đi làm. 

Cu Việt nằm một mình. Buồn thật. Mấy tập họa báo xem đi xem lại đến 
chán ngây. Chà, dưới sân tụi nó chơi trò gì mà vui thế nhỉ. Giọng to nhất 
đúng là thằng Hùng rồi, cái giọng vịt đực đó thì không thể nhầm được. Kìa, 
có chuyện gì mà cái Tí nó cười to thế nhỉ? Lại có cái Na nữa, có nó thì bao 
giờ cái tập thể dưới kia cũng dậy hẳn lên. Hây nhìn xuống xem sao. Cu Việt 
nhỏm dậy nhòm qua cửa sổ. Đúng mà, mình đoán không sai. Có đủ mặt hầu 
hết những dứa ở khu tập thể này. Chả là chúng nó học buổi chiều mà! Giá lúc 
này được xuống nhập bọn với chúng nó nhỉ. Cái trò bịt mắt bắt dê đó thì Việt 
ta mê lắm. Hay cứ xuống chơi,một tí. Không được, bố đã dặn rồi... Bỗng cu 
Hùng ngước lên. Nó hét to: ơ Việt, làm gì trên dó, xuống đây nhanh lẽn! 

Kệ, hay cứ xuống đó chơi một tí thôi mà. Còn lâu bô" mẹ mới về. 

Cu Việt mở cửa, chạy vội xuống sân. Bọn trẻ mừng lắm. Chả là trong cuộc 
chơi nào, cu Việt cũng góp phần nổi bật. 

Cu Việt mải chơi quên sốt, quên đói và điều này mới nguy: quên cả thì giờ. 
Cho đến lúc ngoài đường, trong ngõ tấp nập người, xe, cu Việt mới sực nhớ là 
đã đến giờ tan tầm. 

Sao chóng thê" nhĩ? Phải chạy nhanh lên thôi! Thoáng cái cu Việt đá n&m 
ngay lên giường, trùm kín chăn lại. À, lấy tờ họa báo để bên cạnh, mẹ về sẽ 
nghĩ: Con nó xem họa báo rồi ngủ thiếp đây mà. Rồi mẹ sờ tay vào trán cu 
Việt, nói nhỏ với bố: 

- Con nó còn hâm híp nóng. Chiều nay xin cho nó nghỉ thêm buổi nữa - 
Nghĩ đến đó, cu Việt cảm thây yên tâm. Dẫu sao cũng còn may. Chậm một tí 
thế nào bố mẹ cùng bắt gặp đang chơi ngoài sân... Chác lúc này bố mẹ đang 
rẽ xuống con đường vào khu tập thể. Đó, bố đang dắt chiếc xe đạp vào ngỏ. 
Bố đang đến cây bàng đầu sân. Nguy rồi! Cu Việt cuống lên. Còn đôi guốc 
sáng nay cu Việt xuống sân chơi vứt bên gốc bàng nằm ngay lối đi... đồi guốc 
sơn màu đỏ. Có họa là bé bằng cái kim bô" mẹ mới không trông thấy. Lam 
thế nào bây giờ nhỉ. Chạy xuông lây lên ư? Không kịp nữa rồi. 

Kìa, hình như nghe văng vẳng có tiếng của mẹ. 

- ủa sao lại có đôi guốc của cu Việt dưới này nhỉ... 

Cu Việt nhắm mắt. Nhưng không thể nào yên được, lo quá! Sè nói với bô 
mẹ thê" nào đây. Tại sao đôi guốc lại ở dưới sân? Chẳng lẽ lại nói liều là con 
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klìông biết à. Hav đô tại con mèo nó mang ra đó? Thế mà hóa hay cơ đấy. 
Cha có lần me vẫn kề chuyện cổ tích, có con mèo biết đi hia cơ mà. 

Meo đi bia được thì (li guốc cũng được chứ gì. Nhưng cả khu nhà tập thể 
nàv láu nay chẳng tháy một chú mèo... Hay mình cứ báo là... 

Chưa kịp nghĩ hết cáu thì cứa phòng bồng mở. Qua lỗ chân thủng Việt liếc 
nhìn ra Mẹ đã vé, tay mẹ cầm đồi guốc. Mẹ vẫn đứng nguyên chờ bô trước 
cửa. Bô vào, chăng kịp đợi bố bỏ chiếc cặp xuống, mẹ đã đưa đôi guốc ra: 

Bo nó xem. tối đã bảo, đi phái khóa cứ? lại. 

Bố nhìn đói guốc, thong thả nói: 

Mẹ I 1 Ó cứ đê đỏi guốc nguyên chỗ cũ. Con dậy, nó khấc biết. Tôi tin con 
nó biết ăn năn. Sáng nay nó dã có lỗi rồi. Bây giờ đừng để con nó phạm tội 
nói dối nửa. 

Mẹ nghe theo lời bố, đạt dôi guốc xuống cạnh giường, rồi đi làm cơm. 

Cu Việt nằm trong chần nghe thấy mọi chuyện. Tự nhiên nước mát cứ 
chay ra lúc nào không biết. 

Khi mẹ dọn cơm lèn bàn, bô mới bước lại giường, nhè nhẹ lật chăn ra. Bố 
sờ vào trán cu Việt rồi báo: 

~ Dậy ăn cơm với bô mẹ đi con. 

I V • 

Cù nhà ngồi ân vui vê. Hôm nay bô kể nhiều chuyện vui. Bô lại dành cho 
cu Việt những phần ngon. 

Đ(Vn chiều, cu Việt dậy sớm, bỏ sách vở vào cặp rồi chào bô mẹ đi học. 

Tiêng guốc gõ nhè nhẹ trên cầu thang, vang lên một khúc nhạc vui... 

Đề 10: Cuộc đời của Bác Hổ là cả một pho truyện tuyệt vời. Hây kể lại 
một cẳu chuyện mà em biết vé Bác. 

Dàn bài 

I. Mở bài 

Câu chuyện về cuộc sống cao đẹp của Bác Hồ mà em sắp kể là câu 
chuyện gì? xảy ra ở đâu? Khi nào? 

II. Thân bài 

Cac tinh tiết, diễn biến của câu chuyện: 

- Bác cùng mấy chiến sĩ vượt đèo luồn rửng thi gặp suối. 

- Bác xắn quẩn lội trước qua suối nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 

- Các chiến sĩ qua suôi theo Bác. Anh chiến sĩ sau cùng gần sang bờ kia 
thi bị trượt ngã. 
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- Bác hỏi và bảo anh chiến sĩ lân hòn đá bị cập kênh đi để dọn đường cho 
người sau đi. 

III. Kết bài 

Bác luôn quan tâm đến mọi người. 

Bài làm 

Trong cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất của nước ta, Bác Hồ đả 
chông gậy qua muôn nẻo đường rừng Việt Bắc cùng cán bộ và chiến sĩ. Con 
đường Bác đi không chỉ góp phần làm nên chiến còng chấn động địa cầu mà 
còn để lại những bài học quý giá về cuộc sống. Một trong muôn ngàn câu 
chuyện đẹp đẽ về đời Bác là “Hòn đá dưới suối”. 

Hôm đó Bác cùng mấy chiến sĩ di công tác. Mấy Bác cháu vượt đèo, luồn 
rừng. Bác vừa đi vừa kế chuyện. Vừa nhập vào lối mòn một đoạn thì gặp con 
suối. Đoạn suôi không cỏ cầu sang ngang. 

Bác nhìn dòng suối rồi xắn quần lội trước. Bác chống gậy trúc dò đường. 
Mỗi bước Bác qua dòng suối trong vắt cuộn chảy dưới chân người... 

Bác qua suối nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 

Các chiến sĩ hối hả theo Bác. 

Người chiến sĩ đi sau cùng vội vàng bước theo những người di trước. Gần 
* sang bờ bên kia anh bị trượt ngả ùm xuống suối. Anh vội vàng đứng lên, lội 
ào lên bờ vắt áo quần sũng nước. 

Bác Hồ quay lại hỏi người chiến sĩ tại sao bị ngả. Người chiến sl vội thưa 
tại có hòn đá bị cập kênh. 

- Bác báo anh chiến sĩ lội xuống tìm hòn dá đó lăn nó đi. 

Anh chiến sĩ nhanh nhẹn làm theo. Khi anh lên bờ Bác ôn tồn nói: 

- Mình bị trượt chân rồi, dọn nó ậi cho người sau khỏi bị ngã. 

Người chiến sĩ nhìn dòng suối cuộn chảy, anh định thưa với Bác: 

- Sè chẳng còn ai phải bị trượt chân ở đây như anh do sự quan tâm của 
Bác... 

Nhưng anh quay lại đâ thấy Bác chống gậy vượt lên dần đầu đoàn người. 


Đề 11 : Cây lúa ồ cánh đổng quê em kể lại cuộc đời của mình. 

... ... - 

■ .—.. . ■■ . . . . . 

Bài làm 

Chiều xuống dần, bóng em ngả dài trên con đê chắc nịch. Gió chợt thiOáng 
qua. Trước mắt em nhửng đợt sóng vàng tươi nhấp nhô lan mãi tận chân 
trời. Tiếng lúa xào xạc em nghe như tiếng thì thầm trò chuyện với em. 
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Bạn có biet không, chúng tôi lớn lên tư những hạt gióng bé nhó. Mọi 
người rát yéu quý chúng tói. Họ không bao giờ động đèn chúng tòi cả những 
khi trong nhà thiêu gạo An. Một buổi sáng vừa thức dậy, tôi bồng nghe tiếng 
rào rào thi ra các hạt giỏng chúng tỏi đang thi nhau lao xuống một hồ nước 
mênh mỏng. Chu cha' Lâu lam anh em chúng tôi mới được tám mát thoa 
thuê, tlnch ơi là thích! Chờ mãi không thây người ta vớt lên, bọn tôi đám ra 
lo lãng. Ngộp quá, toi “ách xi" này một cái mầm nhò xíu xinh xinh như một 
que tàm. Giờ phút huv hoang bồng đến với chúng tỏi: tất ca được rai xuống 
dóng ruộng bờ ngang bờ doc đều tầm tấp rhư ỏ bàn cờ. Sáng chiều, các anh 
chị k 1 thuật viên' chăm sóc bon tòi chu đáo như mẹ như cha. Ho do độ ấm, 
độ phèn bàng các chai lọ lmh kinh, thật buồn cười. Một cậu bé loát choất 
chạy di chạy lại xua bọn chim quái ác chi rinh mô xuống chủng tôi Cậu bé 
mái chơi nôn thinh thoang chim lại có dịp sà xuống bát và tha đi một người 
trong bon chúng tỏi. Củng may, ngày qua ngày chúng tôi không còn là mầm 
non nửa mà trở thành những chàng thiếu niên áo xanh tràn trề nhựa sống. 
Xung quanh chúng tôi, ai cũng nhướng cao lên để ngắm nhìn, tận hướng cảnh 
dất trời bao la. Các bác nông dân càng thăm chúng tôi thường xuyên hơn. 
Nhìn'màu xanh mơn mơn tỏa khấp cánh đồng, mỗi người đều nở một nụ cười 
sung sướng, sống trong tình thương nồng thắm ấy chúng tôi khá chửng chạc. 
Một ngày kia dang vui đùa “rất nhộn” thì một đoàn người kéo đến, mang 
theo quang gánh. “Phựt! Phựt!” chúng tôi bị nhổ lên. Bản thân tôi cũng bị 
một bàn tay tóm lấy nhấc khỏi mặt đất. Tôi đau đớn thét lên... Tỉnh dậy tôi 
tháy minh đang nằm sóng đều với một số bạn và một vòng dây thít ngang 
mình dến nghẹt thớ. Sờ lên dầu tôi giật thót cả người. Trời ơi! Còn đâu mái 
tóc xanh mượt mà tôi thường lấy làm hãnh diện. Trước mặt tôi, bác nông dân 
cũng đang xén bớt tóc cua anh em tôi. Bác nói an ủi: “Các cháu đừng buồn, 
làm thố này là dế đờ mất nước”. Lão trâu khống lồ đứng bên bác ngốn lây 
ngốn de lọn tóc đã cát rời của chúng tôi một cách ngon lành. Sau đó, người ta 
dưa chúng tôi đến một nơi xa, tách chúng tỏi thành nhóm nhỏ, cắm xuống 
một mánh ruộng đầy nước. Có bạn tuyên bố: “Chúng ta sẽ sồng vĩnh viễn ở 
nơi này”. Thật vậy, thức ăn sẵn sàng, tất cả chúng tôi chỉ việc “đánh chén” 
cho no rồi lại ngủ. Thâm thoát chúng tôi lớn lên nhanh như thổi. Ai đi ngang 
qua cánh dồng cũng phải trầm trồ: “Lúa ở đây tốt quá nhỉ”. Một bữa kia, giặc 
Rầy Nâu ồ ạt tấn công chúng tôi, chúng tôi phải ra sức chống đỡ. Người ta đố 
lên đầu lên cô chúng tôi nào phân, nào thuốc trừ sâu để hổ trợ chúng tôi. Khi 
thấy bọn Rầy Nâu ngao ngán rút lui, chúng tôi vô cùng hả hê, thích thú. 
Ngày qua tháng lại, chầng mấy chốc chúng tôi ngứa miệng khạc ra ngoài một 
sợi tơ tráng tinh, mịn màng. Các bạn tôi chung quanh cũng vậy. Chúng tôi lo 
chăm chút cho chùm bông ấy. Đêm đêm tôi nhắc bông hé miệng ra đốn 
sương. Tôi củng không quên cấp cho nó dòng sừa trắng, thổi phình hạt lúa 
ra. Đến độ nào đó tỏi ngừng cho sữa. Ánh nắng chối chang ấm áp của Mặt 
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Trời nghiêm khắc hong khô đặc quánh dòng sữa tôi đà cho. Nghiến rhiên, 
tồi trở thành người mẹ của mấy mươi đứa con lít nhít. Hôm qua các hác nong 
dân đến thăm bọn tôi. Họ bàn tán sẻ chọn trong chúng tôi những ai khóe 
mạnh nhất, có lực nảy tốt nhất thì họ giữ lại làm hạt giông. Sô CÒI lại sẽ 
được nlìập kho làm nguồn lương thực nuôi sống toàn dân. Chúng tôi C1Ỉ mong 
nhân dân luôn luôn được ăn no để có sức khỏe giúp ích cho đời. 

Giọng cây lúa nhỏ dần... Em thong thả bước dọc bờ đê, vừa đi vía ngầm 
nghĩ: Cây lúa tuy nhỏ bé nhưng rất có ích. Em tự hứa với mình là phải cô 
găng học hành rèn luyện thế nào để lớn lên làm được như cây lúa: “Thà sống 
ít mà có ích nhiều!”. Em mỉm cười rảo bước trớ về con dường quen tlnộc. 

Lê Quang Huấn - TP. HCM (Tuyển chọn các bầi TLV - Cấp 1, NXB Giáo dic, 1987) 


Để 12: Em có lần từ chốỉ không cho tiền một người nghèo khắ. Hày 
thuật lại chuyện ấy và nói lên sự ân hận của em. 

Bài làm 

Trưa hôm qua, tôi đang ngồi học bài bổng nghe tiếng của ai giọig khàn 
khàn ở ngoài cửa ngõ: “Cô bác ơi! Làm ơn bố thí cho tôi chén gạo, bát cơm”. 

Tôi nhìn ra, thì đó là một ông lào độ sáu mươi tuổi, mình mặc m<t bộ đồ 
bà ba đen đúa rách nát, đầu đội nón lá cũ, vai mang bị, tay chống gậy lần 
bước từ nhà này lê sang nhà khác để xin tiền. 

Tôi ngồi trong nhà nhìn ra, giọng lạnh lùng: 

- Nhà tôi hết gạo rồi ông ơi, ông đi chỗ khác đi. 

Óng lão vản đứng yên miệng lẩm bẩm: 

- Cô làm ƠI1 cho tôi chén gạo thôi cô à. 

Tồi hết sức bực mình và liền dùng nhửng từ nặng nề đuổi ông lào 3/ đi: 

- Cái ông này kì quá, ông có đi nơi khác cho tôi học bài không; ai biểu đi 
xin chi cho khổ thân vậy, tỗì ngày cứ gặp ăn xin mái. 

Tội nghiệp cho ông cụ, tay run run chống gậy bước sang nhà khác, bước đi 
có vẻ nặng nhọc lắm. ông đi rồi tôi còn cười lên như chế giẻu ông. Tỏi lại 
bàn lấy quyển sách Giáo dục công dân ra học. Tôi đọc được một doạn rồi lật 
qua trang khác, nơi trang này tác giả có in hình một đứa bé đang bưnf gạo ra 
cho một ông lão ăn mày. Tôi sực nhớ đến lúc nảy, tôi đả tỏ ra khinh bi ông cụ, 
khồng cho lấy một chén gạo mà còn nặng lời xua đuổi ông rất thậm tộ. 

Nghĩ lại tôi râ't hối hận, tôi không xứng đáng là một người có h)c chút 
nào cả. Hàng ngày tôi vẫn nghe thầy tôi thường khuyên chúng tôi kh(ng nên 
hát hủi những người nghèo khổ mà giờ này tôi làm một việc trái với bi thầy 
tôi thường dặn. Tôi không can đảm đọc hết trang ấy, vội vàng đen quyển 
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sách eơt di và tôi càng đọc lương tàm tôi càng ray rứt. Rồi ông cụ khi này sẽ 
ra sao? Nếu chăng may óng gập người nào cung như tòi thì tội nghiệp cho tỏi 
birt chừng nao! Đời sóng cua ông chi nhờ vào lòng từ thiện của người đời. 
Thô mà tôi lại bạc đãi ỏng thi lãm sao ông sống cho qua ngày tháng được? 
Rồi dâv cơm đâu ỏng ăn? Chò dâu ông ngủ? Quan áo đâu ông mặc? Bao nhiêu 
cáu hòi cứ ám ánh tói mãi, không lúc nào đẻ cho tỏi yên. 

Càng suy nghĩ tỏi càng thương ông lão quá. Tôi vội vàng chạy ra cửa hi 
vọng ông còn lang váng đáu đây dế tôi dem tiền ra giup ông chút nào đờ chút 
ấ> Nhưng ra ngoài cưa thì ông lão đả đi mấi. Sụ hối hận cưa tòi đả muộn 
lắm rồi. Tôi thát thểu vào nhà với gương mặt buồn bả, và tôi tự cho tỏi là 
một người xâu xa nhát dời, tôi không xứng đáng sõng chung với mọi người 
chút nào. 

Để chuộc lại những sự lỗi lầm cúa tôi, từ nay về sau tỏi quyết bó hẳn cái 
tính kiêu căng khinh người của tôi và gặp bất cứ người nghèo khố nào tỏi 
cũng hết lòng giúp đờ, mặc dù sự giúp dỏ' của tôi không đem cho họ ra khỏi 
dược cánh nghèo túng, nhưng ca một tấm lòng thành thật của tỏi cùng an ủi 
họ được bớt đau khố một phần nào vậy. 

Minh Vãn Xuân 'rước (Luận văn mới, Nhà xuât bân Sông Mới, 1970) 

Đế 13: Em hảy tưởng tượng em là nhà văn Nam Cao. Một hôm, em 

gặp một bà già đang quằn quại chết. Em đi gặp người trong làng hòi 
han và biết rõ chuyện bà cụ. Em hảy viết và kể lại việc đi gặp người 
làng, hỏi chuyện họ, nghe chuyện họ và nói cảm xúc của em. 


Bài làm 1 

Một hỏm tôi có dịp về làng củ để thăm hỏi tình hình sức khỏe bà con cô 
bác sau bao năm xa cách và tỏi sẽ viết một bài về tình hình đời sống của 
làng mình. 

Tôi dang đi trẽn con dường mòn cú đến đầu làng bỗng nghe thấy một 
tiếng hờ con: “Con ơi, mày bỏ tao mày đi để tao sống khổ sở thế này đây con 
ơi là con ơi... tao đến phải theo bố con mày mất thôi con ơi là con ơi”. Tôi 
dứng lại ghé nhìn qua chiếc cửa tre hở hốc thì thấy một bà cụ đang quằn quại 
chờ chết, mắt trợn, sùi bọt mép. Tôi chạy thật nhanh về nhà cô tôi gọi cô 
sang xem tình hình của bà cự đó. Đến nơi thì bà cụ đã chết. Cô tôi chạy đi 
gọi người làng đến đông đù và làm lễ mai táng. Bà cụ già khổ sở chỉ có độc 
một dứa cháu gái, lại ở xa không về kịp. Làm lề mai táng bà xong, tối hôm 
đó, tôi hỏi cô tôi đầu đuôi cáu chuyện về bà cụ già đáng thương đó. Cô tôi bát 
đầu kể về bà cụ: 

- Cháu biết không, bà cụ đó khố lắm, cô không thể nào tả nối nỗi khố của 
bà dó cho cháu nghe được cháu ạ. Như cháu đả biết đấy, bà ấy chỉ còn có một 


NBVM8 - 25 




đứa cháu gái lại phái đi ở xa, chồng bà chết đả láu đế lại dứa con trai té tí. 
Bà nuôi nó lớn lấy vợ chưa được bao lảu thì nó lại bó bà nó di theo bố ró đô 
lại dứa con mới lên hai. Còn con vợ I1Ó, chồng mới chết xong tang thì di vội 
vàng đi lấy chồng khác để lại đứa con thơ cho bà cụ già dã ngót nghét bay 
mươi trỏng nom. Bà cụ nuôi nó đến khi có thể bế em, chăn trâu, cát cò được 
thì lại phải bán đi lấy tiền cải mả cho bố nó được mát mẻ. Bà phải di ouỏn 
rồi lại đi trông trẻ con trong làng như một đứa con nít, nhưng rồi không ai 
thuê bà nừa. Bà phải “về hưu”. 

Một buổi chiều cô đang ngồi hóng mát thì thấy bà cụ đi về dưới dáng diệu 
khó nhọc. Bà nói với cô: “Bà Phó Thụ hôm nay cho tôi một bữa thật 1.1 no, 
vác cái bụng về nhà cũng đủ mệt”. Suốt hôm đó cô không ngủ được vì bà cứ 
lân lóc trên chiếc giường tre kèo kẹt kèo kẹt. Thỉnh thoảng bà lại hè Con 
nghe rợn cả người: “Con ơi, tao đến phải theo bố con mày mất thôi con ơi là 
con ơi”. Cứ như vậy hơn nửa tháng trời, hôm nào bà cụ cũng hờ con và lãn 
lóc trên chiếc giường tre cũ kĩ. Hỏm qua bà đi theo chồng con bà thật... 

Nói đến đây nước mát của hai cô cháu tôi đều nhòe đi vì thương cảm Tôi 
thầm Iighl phái làm gì đây để đừng bao giờ xảy ra cảnh đau đớn như vậy nữa. 

(Bài cua Nguyễn Đình Dăng. , lớp 6A năm học 1983-1984) 

Bàỉ làm 2 

“Ối ối! Ối giời ơi, làng nước ơi! ...” 

Sau những tiếng kêu thảm thiết như của người sắp chết ấy là một loạt 
tiếng chân chạy rầm rập, thình thịch đổ dồn về phía một ngôi nhà tồi tàn 
rách nát ở cuối xóm. Tôi cũng chạy theo đoàn người ấy. Tỏi vào trong nhà. 
Trước mắt tôi là một nhóm người đứng vây quanh một bà cụ gầy còm sắp thở 
hơi thở cuối cùng. Tay bà run run, miệng bà nói ú ớ không ai hiểu gì cả. 
Nhưng trông mặt ai củng có vẻ thương bà lảo không con cái này. Chợt tôi 
nhìn thấy bác hàng xóm của tôi và củng là bạn tôi đang đứng gần giường bà 
lảo. Tôi vẫy tay ra hiệu cho bác ta ra ngoài cửa nói chuyện. Chúng tôi cùng 
tách ra. 

- Này bác ơi, bác có biết vì sao bà lảo đáng thương ấy chết không? Trông 
vẻ bà ta như chết đói thì phải. - Tôi nói. 

- Đúng đấy bác ạ! Bà ấy chết đói đấy. Còn tôi biết thì thế này bác ạ. Chả 
là thế này, bà ấy có con. Nhưng anh ta chết rồi để lại cho bà lão đứa con. 
Năm ngoái bà lảo bán cái đĩ tức là cháu của bà ta ấy. Được mấy dồng thì cải 
mả cho con trai gần hết, còn đâu thì đi buôn. Gần đây, khoáng nửa năm lại 
đây, bà ta ốm, ốm thập tử nhất sinh. Sau đó thì có vẻ yên yên. Nửa tháng 
trước, bà đi ăn cơm ở nhà bà Phó Thụ. Sau đấy, khi về thì bà ta ốm. Bây giờ 
thì bà ấy chết. 

- Thê bà Phó biết chưa? - Tôi vội hỏi luôn. 
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Bà áy biết rồi. Lúc náy. bà ta đến bao: “Oi giời ơi! Cái con mẹ án xin ấy 
đốn nha tôi, làm một bửa no căng như con cóc chết. Bây giờ thì chết rồi, 
kheo lại chết no không biết!” Khô thân bà lão quá, đôn chết còn bị người ta 
nói nữa. 

Hà Phó nói thế mà dược nhi. Bà lão dang thương chớ có dáng buồn cười dâu 
ma lại nói như thế. Không biết bà ta là hạng người nào. Tlìật là quá đáng. 

Tói vừa nói vừa thương bà lão mà lại bực bà Phó, bác hàng xóm nói: 

Chắc cháu hà chưa hi ốt. Ta đến háo di. 

Tói dồng ý luôn. Thế là chúng tòi đi... Nhà bà lảo ớ cuỏi xóm. Nhà bà Phó 
lại Ó' dầu xóm nên con đường di khá xa, nhưng chúng tỏi đi khá nhanh. 

Mới đến gần nhà bà Phó ma tiếng ba dã eo éo: 

~ Bọn mày xem đây. Người ta đói đến dâu cùng không thể chết, nhưng 110 
một bữa là đủ chết. Chung mày cứ liệu mà ăn cho tợn vào. 

Tỏi hực mình bảo bác hàng xóm: 

Thôi bác ạ, ta về đi. Thế này là đứa cháu bà ta biết rồi. Thôi tỏi không 
muốn ờ dàv thêm chút nào nữa đâu. Ta về đi... 

- Ớ đời là thế đấy bác ạ. Những người nghèo bị bóc lột, đến khi chết vẫn 
bị bon ăn tráng mặc trơn xỉ vả, mỉa mai. Làm như bọn chúng không hề gây 
ra một tội ác nào cả. Bác hàng xóm trả lời. 

Thật là một bà già đáng thương, rất đáng thương. Cặm cụi làm còm cọm 
cả cuộc đời mình cho con cháu mà bị bọn nhà giàu làm cho chết thê thảm thế 
này dây. Đến khi chết còn bị bọn chúng vu khống là chết no. Làm như là bọn 
chung toàn đói hết, chưa no một bữa nào cả. Sao mà đời bất công như vậy? 

(Bài của Hoàng Minh Đức) 

Đề 14: Em hây kể lại chuyện “Một bữa no” theo lời kể và con mắt 
nhìn của cháu gái bà cụ. 

Bài làm 

Bà tôi bán tôi đã ba tháng nay. Lên ở trên này, tôi phải sông những ngày 
khò cực. Không biết bà tôi sống dưới đó là ra sao. Già rồi, chẳng còn làm gì 
được nửa báy giờ thì lấy gì mà án? 

Hôm ấy, tôi dang bế em ớ trong sân thì bà chủ tôi và một bà già rách rưới 
đi vào trong nhà. Thoạt đầu, tôi tưởng đó là một bà ăn mày đên xin ăn, 
nhưng nhìn kĩ tôi sững sờ và lạ lùng biết bao, người đó chính là bà tôi. Sung 
sướng quá, bao ngày không được gặp bà, tôi chạy lại ôm chầm lấy bà tôi và 
nước mát tôi cứ trào ra. Tôi khóc rồi lại cười, mừng mừng, tủi tủi, hai bà cháu 
chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời. 


NBVM8 - 27 



Trong cái tình cảm vui buồn lẫn lộn của tôi! Tôi bỗng nhận được nứt cái 
nhìn từ đỏi mát lạnh lùng của bà chú tôi (bà Phó Thụ). Cai nhìn mà tôi Ciị m 
thấy như sự độc ác cứ xoáy vào lòng tôi làm tôi sợ hải và không dám xoăn 
xuýt lấy bà nữa. Tôi kéo bà ra đầu chại để không bị ai nhìn vì hình niư ai 
củng có một cái nhìn như ai, cũng một cái nhìn khinh bỉ cái đĩ gái này. 

Tối hỏi bà: 

- Bà lên đây làm gì? 

Lẽn xin ăn cháu ạ. 

Nghe nói thế tôi vừa thương vừa không tin lời bà nói. Tôi hỏi tiếp: 

- Lớp này bà ở cho ai? 

Chả ở cho ai cả. 

- Thế bà lảy gì mà ăn? 

- Chỉ nhịn thôi. 

Hai bà cháu chỉ mới nói dược thế thì bà Phó đã gọi: 

- Bế em về đây rồi dọn cơm. 

Nghe cái giọng the thé và chua chát mà tôi đả lạnh cả người. Tôi cứ tự hỏi 
rằng tại sao người ta lại có thế như vậy được. Tôi nghĩ thương cho bà: “Bà 
lên chơi thì chỉ bị người ta khinh thôi. Mình dã nhục lắm rồi”. Tỏi vừa muốn 
bà ớ lại vừa muốn bà về. Mỗi cái nhìn của bà Phó lại làm tôi sởn gai ốc* Tôi 
muốn gần gùi với bà mà họ lại không cho tôi được thế. Sao họ ác vậy? Tỏi vội 
lấy ra mấy xu đưa cho bà: 

- Con biếu bà dấy, bà về đi. 

Tôi đưa tiền cho bà và bảo bà về vì tôi không muốn bà bị khinh. Tôi dẫn 
bà tôi vào nhà đẻ ăn cơm. Mọi người dã ngồi vào mâm và bắt đầu ăn cơm... 
Ai củng đứng dậy hết, chỉ còn bà tỏi ngồi lại. Trong nồi còn mấy hột cơm, bà 
tôi trộn mắm rồi ăn nốt. Chắc là mây bửa nay bà mới được bừa no. Bà tỏi đã 
no, no thật sự. Bà phải nới thắt lưng ra đế thớ. Đến xế chiều bà tôi mới về. 
Bắng di một tháng trời, tôi không dược tin gì về bà tôi. Thê rồi một hỏm có 
người đến báo tin cho tôi răng bà tôi đả chết. Bà Phó bảo bà tôi “chết no” và 
lấy đó đế răn dạy kẻ án người ớ trong nhà... 

(Bài của Nguyễn Huỳnh Anh) 

Bài làm 2 

Tôi xuất thản từ một gia đình nghèo khó. Khi tôi mới có năm tuổi thì bố 
tôi đả chết. Hai bà cháu tồi sống khổ cực. Có hôm cả hai bà cháu nhịn đói cả 
ngày. Cho dấn nảm tồi mười hai tuổi thì bà tỏi đành phải bán tôi cho bà Phó 
Thụ để lây tiền bốc mả bô' tồi. 

Đả bao nhiêu năm rồi tôi mới gặp bà tôi. Hôm nay, khi nghe tin bà đến. 
Tôi mừng rối rít, vội chạy ra ngoài đế đón bà. Tôi nhìn bà với cặp mắt trìu 
mến và nghĩ bụng: “Không biết bà dêh dáy làm gì nhỉ? Bà đến đón tôi 
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chang? Không, không thé như thế được. Ôi, sao da bà xấu thế kia. Người lại 
gầy nữa chứ. Chắc là bà đói láni đây! Chăng biết bây giờ bà sinh sống bằng 
gì?,..’ Những câu hỏi liên miên này cứ bắt tôi suy nghĩ. Tôi dồn dập hỏi bà: 

- Hà di đâu đấy? 

- Hà lên xin bát cơm. 

- Hớp này bà ở cho nhà ai? 

- Có ai thuê dâu mà ở! 


- Hại đi buôn à? 

- Chẳng có vốn mà đi buôn. 


Hai hà cháu tôi chỉ nói với nhau được vài câu thì bà Phó đã gọi: 

-Hại bế em đi đâu rồi! 

Tôi nhờ bà bế em hộ đế tôi lấy trong túi ra mấy đồng trinh đưa cho bà và nói: 

- Con biếu bà để bà ăn quà, bà về đi! 

Tôi bảo bà về không phải đế đuổi bà mà tôi muốn bà không bị người ta 
khinh. Nhưng bà không về vì bà Phó mời bà ăn cơm. Bà ngồi xuống so đũa 
và ấn cơm cho đến khi cả nhà đứng dậy chi còn một mình bà còn ăn thì bà 
kéo Ciii nồi vào lòng và cào sồn sột. Bà bảo tôi ăn nhưng tôi không ăn nên bà 
ần nốt. Tôi nhìn bà vừa giận vừa thương. Mồ hôi bà toát ra nhơm nhớp. Bụng 
bà cổ vẻ tức anh ách. Bà phải nới thắt lưng ra dể cho dễ thờ. Oi chao! 

Mãi tận chiều hôm ấy bà tôi mới ra về không hiểu vì sao đến tối bà đau 
bụng và cứ thế nửa tháng trời rồi bà chết. Bà Phó Thụ nghe tin ấy bà bảo: 
“Chúng mày cứ liệu mà ăn đây! Ăn lắm rồi có ngày chết no...”. 

Bài của Bùi Thanh Hoa 


Bài làm 3 

‘*Ôi con ơi là con ơi, con bỏ mẹ một mình như thế này hả con...”. Đấy, lại 
đến liíc bà tôi hờ bô tôi rồi đây. Cứ đến buổi đêm bà tôi lại rên rỉ, nghe mà 
não Cii ruột. 

Từ hồi bô tôi chết đi và mẹ tôi giao tôi cho bà nội, bà tối cứ ngồi mà than 
thở, hết kèu bố lại kêu đến mẹ tôi và cuối cùng lại quay sang than phiền về 
tôi. Mà nào tôi có biết bô mẹ tôi như thế nào đâu. Tôi nghe bà tôi kể là bố 
mẹ tôi để tôi lại cho bà hồi tôi có năm tuổi. Đến một hôm, buổi tối, bà tưởng 
tôi dã ngủ say liền nói với bà hàng xóm là bà sẽ bán tôi di để lấy tiền cải mả 
cho bố tôi và còn thừa thì lấy vốn để đi buôn. Tôi sợ quá liền nhỏm dậy xin 
bà đừng bán tôi đi nhưng bà tôi bảo sẽ luôn luôn đến thăm nên tôi cũng đỡ 
sợ phần nào và lại năm xuông ngủ. 

Mấy tháng dầu sau khi bán tôi, bà tỏi cũng thường xuyên đến thăm tôi, 
mấy tháng sau thưa dần, rồi thưa hẳn. Bỗng một hôm tỏi đang bế con bà Phó 
thì thấy bà di sau bà Phó. Tôi vui quá, tôi mừng quá, tôi níu lấy bà tôi, nhưng 
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bà Phó nhìn tòi đâm ra tôi sợ, tôi không dám xoắn xuýt với bà tỏi nữ*. Tôi 
dắt bà tồi ra đầu nhà, bây giờ tôi mới được nhìn kì bà tôi, da bà xanh xao, 
nhăn nheo, người gầy, mắt mờ. Tôi hỏi bà tại sao, bà bảo vì đói. Vì chỉnh 
thoáng bà Phó cho tôi ít tiền nên tôi có một sô tiền nhưng chẳng đưọc bao 
nhiêu. Tôi lấy vài xu dưa cho bà tôi ăn quà và đề bà tôi về vì tôi không muôn 
bà bị người ta dè bìu. Nhưng bà lại không nghe tôi, cứ ớ lại. Lúc này bít Phó 
gọi tôi lên dọn bát đĩa đế ăn cơm là bà cũng lên và vào nhà, bà ngồi *uống 
một chồ để đợi ăn cơm. Đó là một bừa ăn buồn té, bất đác dĩ, bà Phó nhìn bà 
tồi bàng con mất nẩy lửa, cứ nhìn vào mắt bà Phó củng biết bà ta bực ciến 
mức nào nhưng bà tôi mải ần nên có biết đâu. Mà tại sao bà tôi lại làm như 
thế nhỉ? Bà có biết người ta khinh bà như thế nào không? Vì thế nên hề bà 
cứ nói câu gì là lại bị bà Phó máng át đi. 

Đến chiều bà tôi mới về. Rồi bẵng đi hơn một tháng chảng nhận dươc tin 
gì cùa bà tôi. Bồng một hôm tôi thấy bà Plìỏ nói ràng bà tôi đã chết, từ khi 
mà bà tôi ăn ờ đáy rồi về bà bị đau bụng rồi bà chết no. Không biết có phải 
như thế không, nhưng tôi chỉ biết là từ nay tỏi không còn họ hàng thân 
thuộc nữa, không còn một ai cả... 

Bài của Nguyễn Phương Anh 


Để 15: Em hãy tả dòng sông và nói những cảm nghĩ của em vể con 
sông quê hương. 

— I Ị mầ — . . ■ II 

Bài làm 1 

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Sông chảy giừa những bãi mía, 
màu xanh ngắt. Mặt sông thường đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là 
sông Hồng. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu 
xanh của đồng bằng Bác Bộ. Con sông này dã gắn liền với thời thơ ấu cùa 
chúng em và con sông dã trở nên thân thiết. 

Những buổi sáng dẹp trời, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao. Từng 
đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Nhưng 
tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc 
cửi. Hai bên bờ những hạt sương đọng lại trên lá non như nhửng hạt ngọc bé 
xíu long lanh, cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xả viên đã ra tỉa 
bắp, hái dâu. Bình minh chan hòa trên mặt sông. Buổi trưa, trẻ con rủ nhau 
ra vùng vẫy, tắm rửa. Các em bé té nước cho nhau cười như nắc nẻ. chúng 
lặn hụp, bơi lội khéo léo như nhừng con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, Ồm 
lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng, dề dải 
như một người mẹ đối với dàn con. Sông vui cười dùa nghịch với chúng em. 
Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt đàn cháu ra sông tắm rửa. Những ngươi mẹ 
tất bật mang quẩn áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc nhưng 
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biiòi I.ói sang tráng, om và các bạn tha thuyền lênh dênlì trôn mật sông cất 
vo, cáu cá hoặc nàm tron sạp thuyền hát, ngâm thơ cho nhau nghe. Buổi tối 
dưới t ràng, om và cac hạn bơi tỉniyén ra giữa sông buồng chèo mặc cho nó 
tròi lùíng lờ rồi nam dài ra sạp thuyền ngắm tráng, hóng gió. Sóng vó 1 oạp 
V;to mạn thuyên nhu' hat cho chúng om nghe, ru cho chúng 011) ngu. Gió nồm, 
trang sáng, trời nước lênh (tênh, sóng 1ÌƯỚC vỏ vào mạn thuyên oàm oạp, 
chung em ngu thiếp di lúc nào không biết. Thuyền lênh đênh trên sóng nước, 
troi (tạt vào bờ (lảu, bải co. Sang dậy mọi người đều ngơ ngác không hiếu 
minh lạc vào đáu va hát dầu chèo thuyền ngược lại về nhà. Dòng sông Hồng 
êm a cháy xuôi. Mọi người đồu say sưa ngấm nhìn sóng Hống một cách thích 
thu. Irai bôn sòng la những tham co xanh rờn. Chỏ kia là một chiếc tàu dịch 
bị han cháy hồi Pháp thuộc, di tích còn đến ngày nay. Chồ này là bác Ba 
xom ngoai da cám mã táu chém dứt dầu xe mặt hai thằng quan ba Pháp. Mọi 
ngươi vừa đi vừa Iigám, chăng máy chốc đả ve bến. 

Hòng song Hống nàv đà đố tại cho em nhung kí niệm êm đềm nhất Nhớ 
ngày nao em mới lén ha. Mẹ dát em ra sóng tám, em sự và hét ám lên, mếu 
máo khoe. Hồi em học lớp Một, em dã dế lại cho con sông này một ki niệm 
kho quên. Hồi dó om chưa biết bơi. Các bạn rủ em ra sông tám. Chủng em 
dua nghịch à ngay cạnh bờ chứ không dám ra giừa sông. Chiếc nón “tốt đỏ” 
mà mẹ mua cho em chưa có quai, em dội lủng liếng trên dầu bị gió thối trôi 
ra giữa sông. Em hốt hoàng vội nhào ra nắm lấy. Nhưng không kịp nửa rồi. 
Non trói ra xa lắm không thể nào lấy dược nửa. Em không biết bơi nên suýt 
c* 1 1 1 11 ì nghỉm xuống lòng sông. Lủ bạn em dều không biết bơi cá, rối rít định 
nám tay nhau nối thành hàng dài đế em nắm vào và ngoi lên. Vừa lúc ấy, 
thầy giáo em đi qua thấy chỏm tóc em bập bềnh trên mặt sông, bèn để cả 
quần áo nhảy xuống vớt em lên. Thầy nám lấy chỏm tóc em kóo lên và ôm 
em bàng tay trái, rẽ nước bơi vào bờ. Lên bờ, mặt em nhợt nhạt, trắng bệch, 
bụng no nước. Thầy dội ngược em lên cho nước cháy ra rồi làm hô hấp nhân 
tạo. Một lúc sau em tỉnh dậy, thầy bê em về nhà. Các bạn em ai củng vui 
mừng cho em và thương em. vổ đến nhà, bó mẹ cho em đến trạm xá. Hai 
ngày sau em về và lại ra sông tắm. Dòng sông mát lạnh vồ về em như là xin 
lồi em. Sòng ơi sòng, sông không có lỗi gì dâu. Chính ta mới là người có lồi 
đấy sông ạ. 

Quên làm sao được những buổi đi cào hến, dặm trai ờ ven bờ sông. Những 
ngày ây còn ghi đậm trong trí nhớ của em. 

Ôi! Dòng sông! Dòng sông cùa quê hương, của đất nước. Dòng sông dẹp dịu 
dàng khi những ngày nắng đẹp, sông tráng xóa trong những đợt mưa rào 
ngày hạ; sông thường dó ngầu, ảm ầm chảy xiết khi nước lù tràn về, sông còn 
dâm minh trong ánh bình minh. 
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Em yêu con sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của em. Oi! Con 
sông Hồng. Sông đã bao phen giận dừ nổi sóng nhấn chìm tàu giặc xaốỉig 
lòng sông. Sông dả ôm những kỉ niệm, ước mơ của những tâm hồn bé nhò. 

Nguyễn Thúy Hang - Giải Nhất ì (Trường PTCS Bách Thuận /, Thái tình) 

Bài làm 2 

“Quê hương” - hai tiếng nghe sao thân thương chi lạ! Quê hương là nđ dã 
có nhiều kí niệm đẹp với chúng ta. Với mỗi người, quê hương có thẻ là cánh 
đồng lúa trĩu bỏng, là con diều no gió bay cao trên bầu trời xanh thảm... Còn 
quê hương của em là ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hòa uốn khúc quanh 
làng, đả gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. 

Từ lúc còn bé, em đã thích sông (nhà em ở cạnh dòng sông). Em thường 
ngồi ở bờ sông ôn bài, vẽ, có khi còn làm thơ nữa hoặc là ngắm sông. Quả 
thật dòng sông quê em đẹp lắm. Sáng sớm, em đi học ngang qua chiếc cầu 
bắc trên sông. Lúc ấy, dòng sông vẫn còn phủ một màn sương mòng, im lìm 
trong giấc ngủ say. Khi em đi học về, sông gờn gợn, lăn tăn như chào em. 
Em mỉm cười: “ừ, chào sông nhé!”. Vào lúc trưa hè nắng gắt, cả xóm im lặng, 
chìm vào giấc ngủ trưa, để xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, em nhảy ùm 
xuống sông, lặn ngụp trong làn nước mát, trong veo. Dòng sông nháp nhô, 
vuốt ve, chơi đùa cùng em. Bây giờ, em đã bơi giỏi thế mà nhớ lại lúc trước, 
buồn cười quá. Lần ấy, em chưa biết bơi, muốn tắm mà chẳng dám xuống 
nước, chỉ quanh quẩn trên bờ. Nào ngờ trượt chân, té nhào xuống nước. Thế 
là uống một bụng nước no nê. Còn giờ đây, đả có lúc bạn bè ví em như con 
rái cá. Mà có bơi giỏi thế mới có thể chơi dùa cùng sông chứ, phái không 
sông? Em chơi đùa thỏa thích, vớt lục bình cài lên mái tóc sũng nước. I?ông 
hoa tim tím còn vương những giọt nước long lanh thật đẹp. Quà cúa sông 
dành cho em đấy! 

Lúc hoàng hôn, khi vầng thái dương sắp khuất sau ngọn núi, dòng sông 
của em mang một màu đỏ sẫm, rất đẹp. Những đàn cá củng vội vả trở về nhà 
bơi thật nhanh làm xao dộng cả mặt nước. Còn buổi tối cùng thật là đẹp, 
nhất là vào các đêm trăng sáng. Trăng sáng ngời, tròn vành vạnh như một 
chiếc đĩa vàng, soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông nhận được ánh sáng dìu 
dịu của trăng trở nên bàng bạc, lấp lánh. Gió thổi lồng lộng, mát mẻ vỏ cùng. 
Em ngồi đó, say mê nhìn sông, nhìn dòng sông yêu dấu của em. 

Thế đấy! Dòng sông quê em dẹp như thê đấy. Các bạn có thích khỏng? 
Riêng em, tuy giờ dây đả xa dòng sông thân yêu, sống ớ chốn thành thị xa 
hoa nhưng không bao giờ em quên dược dòng sông. Đối với em, sông là một 
người bạn dẻ thương, dịu dàng chứ không lộng lẫy kiêu sa. Sông luôn đem 
đến sự vui thích cho em. Tối đến, hình ảnh “dòng sông bạc” lấp lánh dưới 
ánh trăng vỗ về, đưa em vào giấc ngủ êm đềm. 

Lâm Thị Quốc Khánh (Lớp 6 - Trường BDGD - Biên Hòa) 
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Đê 16: Em hây tá lại một buổi bình minh mà em có dịp quan sát, 
thường thức. 

Bài làm 

Nhân dịp nghỉ hè về thăm ngoại, em đã được thưởng thức một buổi bình 
minh rực rỡ và đầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yêu. 

Trời còn sớm nhưng em dã thức dậy ra sân. Khí trời se lạnh. Gió thoảng 
khí* la) động cành lá dể lộ những giọt sưưng mai tráng trong. Cả làng xóm 
dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. về phía đông, mặt trời tròn xoe, 
ửng hồng còn e ấp nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình 
rẻ quạt nhiều màu rực rỡ. Trẽn không, từng đám mây trắng, xanh với các 
hình thù kì lạ dang nhè nhẹ trôi. Ánh đèn từ trong ngôi nhà thức sớm đả vội 
tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm uốn 
lượn trên bầu trời rộng rồi lan tòa nhanh cả cánh đồng, ơ đây, lúa dang mơn 
mởn thì con gái, ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn xa, đồng lúa 
trông giống như một thảm cỏ xanh rờn nhấp nhô theo làn sương sớm, trong 
ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh. Sương tan, ánh nắng chan hòa, cánh 
đồng quê em như một bức tranh tuyệt đẹp. Em say sưa ngắm nhìn và hít thở 
không khí trong lành mà bấy lâu nay em chưa được thưởng thức ở Thành phố 
Hồ Chí Minh nơi em ở. 

l)ến khi vừng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa bầu mây trắng thì cả làng 
xóm như bừng lên dưới ánh nắng bình minh. Cánh đồng lúa tràn ngập ánh 
nắng và rộn ràng mọi âm thanh, tiếng động. Đằng xa, em đã thấy thấp 
thoáng bóng nhừng chiếc áo màu tươi tắn của tổ làm cỏ lúa trên đê. Tiếng 
kẽo kẹt của chiếc xe bò chỡ phân và dụng cụ ra đồng bón lúa hòa cùng tiếng 
lội nước bì bõm của các cô chú xả viên tranh thủ di làm sớm càng làm cho 
cánh dồng nhộn nhịp hẳn lên. 

Em khoan khoái bước nhẹ dọc bờ kênh nhỏ. Ánh sáng chiếu xuống dòng 
nước bạc lấp lánh như bạn nào đó tinh nghịch chơi trò chiếu gương. Thỉnh 
thoảng một vài chú cá lòng tong, cá trám cỏ nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, 
rồi vội lặn xuống nước mất tăm để lại những vòng tròn lan xa. Trong không 
khí yên ắng ấy bỗng dột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng 
tiếng khua mái chèo của ai đó. Đàn chó ùa ra bờ sông cất tiếng sủa ăng ẳng với 
theo. Rm bước vội vào khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Bên 
luống rau xanh, mái đầu bạc thân yêu của bà em đang lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu. 

Một ngày mới đang bắt đầu trên quê em. Được thưởhg thức buổi bình 
minh đẹp vào ngày hè, trên quê ngoại thân yêu, em thêm vui khỏe, lạc quan 
và thêm yêu cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi, rèn luyện tốt để mai sau 
góp phần làm cho quê hương ngày càng tươi đẹp, ấm no hơn nữa. 

Phạm Thị Ngọc Thơ (Giải Nhất - TP . Hồ Chí Minh) 

NBVM8 - 33 



Đề 17: (Thi chọn học sinh giòi Quốc gia - 1983) 

Thdi thơ â'u của mỗi em thường gắn liền với những kỉ niệm về một 
ngôi nhà, một góc phố, một mảnh vườn, một con sông, con suối, một 
cánh đổng, một khu rừng,... 

Em hãy viết bài văn miêu tả một trong những cảnh vật đó. 


Thời thơ ấu! 


Bài làm 


Mỗi khi nhắc đến ba tiếng ấy, trái tim tôi lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ 
niệm êm đẹp về thời thơ ấu, nhưng chỉ có “rừng thông xanh” là tôi yêu quý 
nhất. Đả bao lần tôi xao xuyến về cái tên ấy. Ôi! “Rừng thông xanh của t ôi Ị”. 

Những buổi chiều tà, tôi và các bạn vào rừng thông câu cá. Ngồi ở phiến 
đá bên dòng suối thả mồi, chúng tôi trò chuyện rôm rả, hết trên trời lạt dưới 
biển. Khi phao động, chúng tôi giật cần. Những chú cá rồ phi viền đô lóng 
lánh giãy đành đạch trên dám cỏ xanh. Hoàng hôn xuống, chúng tỏi ra về với 
những chú rô phi béo mập. 

Ôi, dẹp làm sao những buổi chiều đi nhặt củi về, ngồi nghỉ dưới gốc thông, 
tôi lắng nghe tiếng dòng suối thủ thỉ tâm tình. Tiếng thông reo vi vu như 
một điệu đàn rất tuyệt. Một lần bị mẹ mắng, tôi chạy vào rừng thông. Ngồi 
dưới gốc cây nghe tiếng đàn du dương ấy, bao nhiêu nổi giận vừa trào dâng, 
bao nhiêu cái mệt mỏi đều tan biến đâu hết. Tiếng đàn thông, tiếng tâm sự 
của dòng suối ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy, mặt trời sắp lận tôi 
cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. 

Những buổi sáng tôi thường đi học sớm. Len lỏi trong rừng thông, tôi lắng 
nghe tiếng chim hót thánh thót. 


“Ríu ran kẽ lá 
Là lời của chim...” 

Tôi ngắt một bông hoa ở bên bờ suối. Chao, bông hoa mới đẹp làm sao. 
Những giọt sương đọng à cánh hoa long lanh như những hạt ngọc. Rừng 
thông xanh reo vi vu trong gió. Ôm lấy cây thông, áp tai mình vào, tôi như 
nghe thấy tiếng thổn thức của mầm xanh... Đến giờ học, tôi chạy vụt đi, bông 
hoa còn vương trên một cành thông, những hạt phấn vàng li ti bay bay... 

Có nhừng buổi đi học về sớm, tôi lang thang trong rừng thông. Chọn lấy 
một cây cao nhất, tôi ôm lấy “đo” xem mình có bằng “nó” không, tưởng mình 
phải bằng nửa cây thông, không ngờ chỉ bằng một phần tư của “nó”. 

- Thôi! Tôi vỗ về cái thân to như cột nhà của cây thông - mai về nhà tao 
ăn mười bát cơm, hai mươi bát cơm để lớn bằng mày thông nhé! Đợi tao với 
dấy, lớn nhanh vừa vừa chứ, kẻo người ta chặt đi là đi đời. 
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N ín! gối đầu trên gốc cây thông, xoài người xuống thảm co xanh rờn, tói 
lấy t ruvộn ra đọc. Tiêng thông reo vi vu, gió thối mát rượi làm cho cáu 
chuyên cô tích dang đọc như hiện ra trước mắt. Những buổi tối, bọn con gái 
rú nhau ra chơi rừng thòng đê hứng gió, bọn con trai chúng tỏi vừa nhác thấy 
chung nó ớ đầu rừng đã xộc ra huơ tay múa chân, miệng thét inh ói làm cho 
bọn Cor. gái sợ hãi bổ chạy tán loạn. 

Chu nhật dược nghi, có bạn định đeo súng cao su vào rừng bấn chim. Vỉ 
muôn những chú chim xinh xán quen thuộc ây không phải chết, tôi dã rũ bạn 
chơi đíúìh trận giã. Bới ỉ à người quen thuộc rừng thông nhát, nôn những cây 
thỏng nào có vài vết sứt nhở nhỡ là tôi trèo tót lên ngay. Các bạn ớ dưới 
chang làm gì dược, hai phe tiếp tục dấm đá nhau. Lợi dụng “phe nó” sơ hở, 
tói nhật luôn một cành thòng rơi dưới đất xông vào đánh. Kết quả phe kia 
thua. Được chúng 110 “công kênh”, tôi sung sướng “phất cờ” bàng hoa, nghe 
bọn “phe mình” hét to, vừa hét vừa vồ tav: “Hoan hỏ”, “Nguyên soái Bình vạn 
tuéC, “Hoan hô! Hoan hô!”. 

Cây thòng cũng reo vi vu như chào mừng tôi. Dòng suối củng chảy róc 
rách như kế chiến công cua tỏi, còn tôi thì kiêu hãnh nhìn bốn phía... 

Mùa nước lu, thòng giận dừ lung lay cành lá làm cho nước sợ hái sủi bọt... 

Khi mùa xuân đến, thông bồng cười xòa, vi vu suốt ngày đèm. Mùa xuân 
đá dệt *ho thòng một chiếc áo xanh rờn. Được thấy ánh nắng mặt trời, được 
đón làn gió mát, được ngắm hoa đẹp, được nghe suối chảy và tiếng nói cười 
của chúng tôi, thông lại suốt ngày vi vu ca hát cùng đàn chim xinh... Đấy! 
“Rừng thông xanh cùa tôi” là như thế đấy! Nó như một “người mẹ hiền” của 
tôi. lúc vui củng như lúc buồn, “Rừng thông xanh” đều cùng tôi chia sẻ. 

Đít lao mùa xuân qua, “Rừng thông xanh của tôi” đều 'giữ được “tính tình” 
cũng như giữ được vé đẹp màu xanh. Nó mãi mải vẫn là “Rừng thông xanh 
của tôi” 

Nguyễn Thị Phương Liên (Giải Nhì - Nam Định) 


BÀI ĐỌC THÊM VẾ MIÊU TÀ VÀ KE chuyện 

I. VÉ “MIÊU TẢ” 

Miêu tả giỏi là khi đọc những gì chúng ta viết, người đọc như thây những 
cái đố hiện ra trước mắt mình: một con người, một con vật, một dòng sông... 
Người (ỌC còn có thể nghe được cả tiếng nói, tiếng kêu, tiếng nước chảy. 
Thậm Cìí còn ngửi thấy được mùi mồ hôi, mùi sữa, mùi hương hoa hay mùi 
rêu, mù ấm mốc v.v... Nhưng đó mới chỉ là miêu tả bên ngoài. Còn cố sự 
miêu tả bên trong nửa, nghĩa là miêu tả về tâm trạng vui, buồn, yêu, ghét 
của con người, con vật, và cả cỏ cây. 
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Trong miêu tả người ta thường hay so sánh. So sánh thì vô cùng: “ccu ta 
mới chừng ấy tuổi mà trông như một cụ già”; “tính nết của lão ta giống y như 
Chí Phèo của Nam Cao”; “bà ta cứ như mụ Tứ Bà sông lại”... Đấy là so sánh 
người với người. Có khi so sánh người với các con vật: “trông anh ta nhụ một 
con gấu”; “chị xinh xắn như một chị gà mái tơ sắp đẻ...”. Có khi so sánh 
người với cây, với hoa: “cô gái vẻ mảnh mai, yểu diệu như một cây liễu”; “bàn 
tay bà cụ như những rễ cây sù sì...”. 

Có trường hợp người viết lấy nhỏ để so sánh với to: “con lợn béo nhu một 
quả sim chín”; “trái đất đi như một giọt nước mắt giừa không trung”... hoặc 
ngược lại, dùng to để so sánh với nhỏ: “con rệp to kềnh như một chiếc xe tãng”; 
“đàn muỗi bay như một đoàn máy bay tìm mải chưa thấy nơi hạ cánh...”. 

Trong miêu tả người ta hay nhân hóa. Điều đó ai củng biết. Nhưng cần 
chú ý là người có thể nhân hóa theo nhiều cách. Nhân hóa để tả bên ngoài: 
“con gà trống bước di như một ông tướng”; “nắm lá dầu cành xòe nhu niột 
bàn tay”; “nhừng quả đồi tròn như nhừng bầu vú...”. Nhân hóa để tả tâm 
trạng: “dòng sông chảy lặng tờ như đang mải nhớ về một con đò năm xưa..”; 
“bông hoa hổng chúm chím, e lệ như một cô gái khi nghe một chàng trai vừa 
khen mình đẹp”; “những giọt sương rơi như những giọt lệ rơi aỉ dó đang tiễn 
người đi xa” v.v... 

Nếu miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà 
ai cũng miêu tả giống như nhau cả thì không ai thích đọc. Có một thời tả 
cánh đồng nhiều người thường so sánh với “một bức thảm xanh mênh mông 
trải rộng đến chân trời” hoặc “có gió thổi cánh đồng lúa như có sóng gợn...”. 
Khi tả một cô gái đẹp nhiều người thường so sánh: “Nàng đẹp như một bông 
hoa hồng vừa mài nở”. Công bằng mà nói, ai là người đầu tiên so sánh cánh 
đồng như tấm thảm xanh mênh mông, khi có gió như sóng gợn hoặc ví cồ gái như 
một bông hoa hồng vừa mới nở... người ấy rất đáng cho ta khâm phục. Nhưng đến 
người thứ hai, thứ ba, thứ nghìn lẻ một, lẻ hai thì không còn hay nữa. 

Củng như khi ta nhớ lại những cách miêu tả của cha ông ta về nắng: nắng 
to, nắng dừ, nắng già, nắng non... về cây lúa: lúa con gái, lúa uốn câu, lứa 
ngậm sừa, lúa đỏ đuôi, thì thật tuyệt vời là giỏi. Nhưng nếu bây giờ người 
dừng lại những cách nhìn ấy, người đọc sẽ thấy rất bình thường, chẳng có gì 
mới mẻ và hấp dẫn cả. 

Vì vậy nên ngay trong quan sát để miêu tả, người viết cùng phải tìm ra 
cái mới, cái riêng. Ở Câu lạc bộ Văn học Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội có 
mấy lần tôi đưa ra đề bài để các em tả cây hoa sữa mọc gần cổng ra vào. 
Nhiều em dã tả hoa sửa với các màu khác nhau: em thì cho là tráng dục , em 
thì dùng từ trắng xanh , em thì nhận xét là trắng mờ, em thì lại cho đó là 
trắng hơi phơn phớt tím... Tôi nghĩ rằng ta nên chấp nhận và tôn trọng tất 
cả nhừng cách tả ấy, nhừng màu sắc có hơi khác nhau ấy, tuy cùng có một cái 
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gốc là mau trắng. Bới vì ngay bốn giọt nước treo dưới một dây phơi cùng còn 
kh ác nhau nửa là. về mặt này, các nhà văn, nhà thơ lớn đã giúp chúng ta 
thêm nhiều dẫn chứng cụ thể: Nhìn một bầu trời đầy sao, Vích-to Huy-gô 
thấy nó giông như một cánh đồng lúa chín, ờ đỏ người di gặt đã bỏ quên lại 
một cái liềm con (vành trăng non). Mai-a-cốp-xki thì lại nhìn thây khác: 
nhửng ngôi sao kia giỏng như những giọt nước mắt của những người da đen 
dang khóc Lê-nin khi biết là Lê-nin vừa qua đời. Còn đối với I. Ga-ga-rin thì 
lại thây những vì sao như những hạt giống mới mà loài người vừa gieo vào vủ 
trụ. Cả ba hình ánh: cánh dồng lúa chín, những giọt nước mắt của những 
người da đen, nhưng hạt giống mới, rất khác nhau nhưng đều đúng và hay. 
Và rất riêng, rất mới. Miêu tả cây cối, có nhà văn thấy chúng giống như 
những con người đang dứng im tư lự (vì trời lặng gió); có nhà văn lại thấy 
chúng như những con ngựa đang phi nhanh, bờm tung ngược (vì đang có gió 
thổi mạnh); có nhà vân lại thấy chúng như những cải lồng chim của thiên 
nhiên, trong mỗi cái lồng có những con chim đang nhảy, đang chuyển... Người 
ta thường bảo không cỏ cải mới, cái riêng thì không có văn học. Tôi xin được 
nói thêm: Phải có cái mới, cái riêng bắt dầu từ trong những quan sát khi miêu 
tả. Rỏi sau đó mới tiến đến cái mới, cái riêng trong tình cảm, trong tư tưởng... 

Những cái mới, cái riêng ấy phải gán chặt với cái chân thật. Không thể 
bịa một cách vô tội vạ để tả một bông hoa sữa, một con mèo, một em bé. 
Nghĩa là mình phải thấy đúng thực màu hoa sữa ấy là như vậy thì mới tả 
như vậy. Thực là mình yêu em bé ấy, con mèo ấy thì mình mới viết ra. Giả là 
khổng được vì giả thì không thể truyền cảm dược cho người đọc. Về cái giả và 
cái thật, nhà thơ Xuân Diệu nói rất hay: Giả và thật nó củng giống hai cái 
dây điện có mắc bóng điện đâu vào đấy. Nhưng bấm một cái thì bóng diện 
này sáng, còn bóng điện kia vẫn cứ tối vì một bên có diện (thật) còn một bên 
thì không (giả). Tôi đọc văn, thơ của những tác giả nổi tiếng thấy có hiện 
tượng này thật đặc biệt: Khi người ta chân thật thì dù cái điều người ta viết 
là vô lí, người đọc vẫn chấp nhận và vẫn thây hay. Có gì vô lí hơn khi cha 
ông ta nói là nắng non, nắng già. Nhưng cha ông mình trong lòng, trong tâm 
hồn, cảm thấy điều ấy thật thì khi nói ra là được người nghe tiếp nhận một 
cách thích thú. Tôi thấy các nhà văn lớn thường chân thật ngay từ những 
quan sát để từ đó tiến đến sự chân thật trong những cái lớn hơn: về chủ đề 
tư tưởng (cái ý lớn, ý chính mình muốn nói với người đọc qua những diều 
mình viết), về tính nhân văn trong văn học. 

Như vậy rõ ràng là muốn miêu tả hay, phải tập quan sát , phải có công 
quan sát. Cống việc này, mỗi người có thể làm một cách khác nhau. Có người 
chỉ lặng im quan sát rồi ghi nhớ ở trong đầu. Có người ghi chép rất tỉ mỉ, 
công phu. Nhiều nhà văn nổi tiếng đả làm theo cách này. Trong sổ tay ghi 
chép, tôi biết có nhà văn, nhà thơ đã dành từng phần một để ghi chép về con 
người, về loài vật, về thiên nhiên. Có người thì ghi dáng vẻ bên ngoài rồi qua 
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biểu hiện bên ngoài mà ghi tâm trạng bên trong. Từ Iihừng chuyện đơn giản 
nhất, như khi cuốc vườn, xách nước thì quan sát thấy có gì hay; người cuốc 
thạo, gánh thạo khác người mới cuốc, mới gánh như thê nào? Đôi tay, cái Vai, 
lưỡi cuốc khi bập vào đất; cái vai và đôi thùng mồi khi chân bước đi, V V. . cho 
đến nhửng gì phức tạp: một cô gái đẹp khi e thẹn, khi giận dừ củng một 
khuôn mặt ây nhưng thay dổi thê nào; một em bé khi thèm một quả bóng thì 
nét mặt thế nào, khi mua được quả bóng rồi thì ăn nói ra sao, làm nhũng 
động tác gì... Đôi khi mới nhìn thấy lần đầu một người nào đó, chúng ta đả 
có thể có những ghi nhận hay, nhưng thường là phải quan sát đi, quan sát lại 
mới thấy ra nhừng điều gì mới và của riêng mình... Nhà văn Tô Hoài trong 
lần nói chuyện với các cháu ở trại Kim Đồng (trại các cháu thiếu nhi mồ côi, 
lưu lạc), có hỏi các cháu: Khi con chó nó dọa các cháu thì nó làm gì nào? fíổi 
khi các cháu tìm dược một hòn gạch ném nó, nó biết sợ rồi thì nó ra sàb nào? 
Tiếng súa có khác không? Cái đuôi trước đó thì sao? Bây giờ thì sao? Rồi r\hà 
vãn cười và nói: Người ta thường bảo chó sợ thường cụp đuôi, nghĩa là nó 
giấu cái đuôi của mình vào giừa hai chân sau của nó... Tôi có nuôi một con 
mèo. Tôi thấy không phải mèo chỉ kêu meo meo! đâu (mà meo! meo! thì cúng 
có bao nhiêu cách khác nhau) mà mèo còn ứ! ứ!, còn gừ! gừ! ... Khi thì đế giữ 
mồi, khi thì để dọa nhau, khi thì dể chuẩn bị đánh nhau với con khác. Mèo 
ngủ cũng đủ cách ngủ: khi thì cám đầu xuống giâu trong chân, khi thì ngửa 
mặt, râu vểnh lên, nhìn rất buồn cười, tùy theo mùa rét, nóng, tùy theo trạng 
thái ốm, khỏe, v.v... Các em có bao giờ nhìn kĩ một dòng sông chưa? Dòng 
sông thường vào lúc nào vui nhất? Vào lúc nào buồn nhất? Các em có biết có 
mùa nào thì hoa gạo nở, hoa xoan nở? Mùa nào thì đom đóm bay ra, mùa nào 
thì sáo bay về? Và đom đóm thường về với loài hoa nào? Sáo thì về vđi loài 
hoa nào? Như thế là ngoài sự quan sát ra, phải có thêm sự hiểu biết. Quan 
sát giúp cho ta nhiều hiểu biết cụ thể, sâu sắc. Nhưng có thể đọc thêm sách, 
báo để giúp cho sự hiểu biết của mình được nhiều hơn, nhanh hơn... Các em 
đọc Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi sẽ thấy tác giả ngoài sự quan sát 
rất tinh tế còn có sự hiểu biết rộng và sâu, ví dụ như về cá sấu. về rin ... với 
sự hiểu biết mà nhà văn Đoàn Giỏi mang đến cho các em, các em lại từ đó 
mà quan sát thêm, hiểu biết bằng công sức của chính mình Nghĩa là, quan 
sát giúp cho ta hiểu biết rộng hơn, sâu hơn và tinh hơn. Nhiêu người đá nhâ't 
trí cho rằng: Mười nghe không bằng một thấy; mười thấy không bằng một sờ 
(đó là sự cần thiết phải tự quan sát) và hiểu mười, nói một thì mới có thể hay 
(đó là sự cần thiết về mặt hiểu biết). Một quan sát tốt thường lúc nào ciìng 
vừa tả cái bên ngoài vừa nói cái bên trong và kèm theo đó là những cám nghĩ 
của người viết. Cái mà người ta thường nói là tâm hồn. Và đọc lên, nó sê gợi 
rất nhiều điều ở người đọc. Một em ở Câu lạc bộ Văn học Cung thiếu nhi, 
quan sát về lá vàng của mùa thu đã viết: gió mùa thu rủ lá vàng, bay vào 
trong nấng, đi lang thang... tôi đưa ra hỏi các em trình độ lớp 7 : Tại sao lúc 
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dầu ỉá vang bay rồi sau đó lại di nhỉ? Em thứ nhất trả lời: “Vì lúc đầu gió 
thoi manh nên lá nó bay , sau dó thổi yếu nên nó đi\'\ Em thứ hai trả lời: “Đó 
là theo luật gán xa như máy bay ấy - gần thì bay nhưng ở xa thì - như là 
di". Em thứ ba có cảu tra lời tâm hồn hơn: “Thưa chú! bay thi là lá, còn di thì 
như là con người!”. 

* 

** 

Cuối cùng là vấn đề cách thể hiện, cách viết. 

Tiêu chuẩn nghẹ thuật đời cũng giống nhau - nói ít mà gợi dược nhiều là 
tiêu chuẩn cao nhất. 

Trong vãn miêu tả cùng vậy thỏi. Đừng tả dài dòng mà tìm hiểu và quan 
sát thật kĩ, nắm bát cho được cái thẩn, cái hồn, cái vắng vé đặc biệt của con 
người, con vật, hoa trái... mà ta tả, rồi bàng ngôn ngử vẽ nó hiện lên trước 
mạt người đọc, gợi cho người đọc cùng cám nhận, cùng suy nghĩ với mình... 
Nguyễn I)u tả mụ Tú Bà chi có 14 từ: Thoắt trỏng nhờn nhợt nhàu da, Ẩn gì 
cao lớn dấy đà làm sao? 

M. Goóc-ki khen Ma-ka-ren-kô là chỉ vài ba dòng đả dựng lên trước mắt 
người dọc cả hình dạng và tính nết của một em bé ở trong trại mồ côi mà 
ông phụ trách ( Bài ca sư phạm). Nói thê không có nghĩa là làm một bài văn 
miêu tã ở lđp, các em chi viết một vài cảu rồi chấm hết. Ý chính tôi muốn nói 
là không nên dây cà ra dây muống, đụng cái gì cũng tả, mà phải biết gạn lọc. 
Có phái khi tả một con người là nhất thiết ta phải ta hết cả mặt, mũi, tay, 
ch An, quần áo, giày dép đâu! Rồi tả cái mặt thì phải tả hết nào tai, nào mũi, 
nào cằm, lông mi, lông mày, môi trên, môi dưới đâu! Mà chủ yếu là phải tả 
được cái gì tạo nên con người ấy; cái gì là đặc biệt để nhận ra con người ấy; cái 
gì là cái thần, cải hồn của con người ấy. Với con vật, với cây cỏ cũng vậy thôi! 

Nhân đây, tôi xin nói đến một chuyện ngược lại, một tâm trạng mà các 
em thường có khi làm bài văn miêu tả ở lớp... Có đúng là các em thường thấy 
không biết viết sao cho nó được dài, được nhiều và chỉ sợ mình viết bài ngán 
quá, không có gì dể viết không? Vậy thì tôi xin lưu ý các em điều này: Một 
con người, một con vật, một cây cỏ... nào đó, đểu sống trong rất nhiều mối 
quan hè. Con người thì quan hệ ở nhà với ông bà, cha mẹ, anh chị và cả với 
con chó, con mèo, con gà, con vịt, với cái nhà mình ờ..., quan hệ ở trường thì 
với thầy, cô giáo, bác bảo vệ, trường lớp, cái trống, cái sân, cây cối trong 
trường. ., quan hệ ớ ngoài đường phô thì có người đi đường, xe cộ, hàng hóa..., 
quan hệ với thiên nhiên thì có mưa, nắng, rét, nóng, ngày, đêm, mặt trăng, 
mặt trời, gió chiều, gió sáng, v.v... Nhưng có điều này cái em thường ít chú ý, 
dó là nhừng mối quan hệ giữa con người với những cái mà ta không trông 
thấy' tình cảm, lí tưởng sống, lương tâm con người, quá khứ, tương lai, cái 
hồn của một điệu hát, một câu thơ... Nếu nhân vật ta miêu tả sống nhiều 
trong những mối quan hệ nào thì ta hãy cảm thông và nhập thân vào nhân 
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vật ấy để miêu tả. Chính điều đó, tạo nên cái chất, cái hồn của nhân vật ta 
tả. Tôi có người bạn rất yêu mấy đứa cháu nội của mình. Anh ây bảo: “Sao 
bây giờ mình thấy yêu cháu còn hơn cả yêu con”. Đi dâu anh củng phải dẫn 
cháu di cùng, thậm chí cả khi di họp. Có em bé vì bố mất nên tất cả tình 
thương yêu đều dồn hết cho mẹ. Có người chỉ thích dược yên tĩnh nàm dọc 
sách hoặc nghe nhạc chứ không thích di đâu hết. Có người rất mê trăng, đêm 
trăng là phải ngủ ngoài trời, ngủ dưới trăng. Có người lúc nào cùng thấy có 
diếu thuốc trên miệng và hình như ông ta nuốt cả khói thuốc vào bụng, 
không thấy thở ra, phả ra bao giờ. Có người mê ăn khoai, sắn hơn cả mì vằn 
thắn, phở... Đặc biệt trong nhiều mối quan hệ, tôi thấy có mối quan hệ này 
khá đặc biệt: mối quan hệ với chính mình. Và đó là nguồn gốc của sự suy tư 
về số phận, về lẽ sống: con người, bản thân ta sinh ra để làm gì nhỉ. Ta có 
nên sống hay không nên sống? Hoặc đơn giản, có cô ca sĩ, khi hát chỉ nghĩ 
tới mình (không biết mình có xinh dẹp, duyên dáng không?) nhiều hơn là 
nghi đến bài hát, cái hồn của từng lời hát (lẽ dĩ nhiên đó là một ca sĩ hạng 
xoàng, khó có thể trở thành nghệ sĩ). 

Nhà văn có tài, viết văn hay, thường là người viết ra được những điều mà 
người bính thường không trông thấy. Vì vậy, khi miêu tả các em háy cố tìm 
rá cho được những điều không trông thấy dó. Các em sẽ có cái mới, cái riêng , 
cái độc đáo trong những dòng, những bài, những truyện mình viết. 

Bây giờ đến chữ nghía, câu cú. Điều này ở trường các cồ, các thầy đả trao 
dổi nhiều với các em. Tôi chỉ xin nói thêm một vài điều để các em chú ý. Mỗi 
chữ đều có giá trị riêng của nó. Nó chỉ thật có giá trị khi được dùng đúng chỗ. 
ơ mỗi chỗ, mỗi chừ có thể có một ý nghĩa khác nhau. Chừ tao chừ mày trong 
câu dọa nạt này của một gả lưu manh: Tao sẽ không tha chết cho mày đâu thì 
ý nghĩa khác hẳn với hai chữ tao , mày trong câu nói đầy tình cảm giữa hai 
người bạn: Tao chưa đi đã thấy nhớ mày rổi; hoặc như trong câu thơ của 
Trần Đãng Khoa viết về con chó Vàng: “Sao không về Vàng ơi, Tao nhớ mày 
lẩm đó...”. Khi Bác Hồ viết: “ Chúng ta có vinh dự là một dân tộc nhỏ mà 
đánh thắng hai dế quốc to ”, Bác dùng chữ to chứ không dùng chữ lớn. Bởi vì 
chữ to thường dùng để miêu tả dáng vẻ bên ngoài (như con trâu này to quá); 
còn chữ lớn thường dùng dể miêu tả cái nội dung bên trong: một nỗi đau lớn. 
Chữ lớn thường sang trọng và cao quý hơn chừ to. Và khi viết đế quốc to, ta 
hiểu là Bác Hồ có ý muốn nói: đế quốc chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài dể “hù* 
người khác chứ nội dung bên trong thì chẳng tốt đẹp gì. 

Trong câu ca dao: “ Chiều chiều ra đứng ngõ sau , Ngó về quê mẹ ruột đau 
chín chiều ” thì hai chữ chiều chiểu có thể thay bằng hai chữ ngày ngày 
nhưng rỏ ràng là không thể nào hay bằng. Vì chiểu chiểu thì nó vừa cụ thố, 
vừa gợi cảm (chiều lúc nào cùng buồn hơn là sáng , là trưa), nó hợp với hoàn 
cảnh người con gái đi làm dâu ngày xưa, suốt ngày phải làm việc, hấu hạ nhà 
chồng chỉ có chiều đến, may ra mới dám chạy ra ngõ, nhìn về quê mẹ cluo dữ 
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nhớ (hoặc là để nhớ thêm nhưng lại dịu bớt nỗi đau). Có một lần sinh hoạt 
tại Câu lạc bộ Văn học Cung thiếu nhi Hà Nội, khi đọc hai câu thơ trong bài 
Mũi Cà Mau của Xuân Diệu, một em bé đã bất chợt hỏi tôi: “Sao bác Xuân 
Diệu à trên thì dùng chừ Ngàn mà ở dưới thì dùng chử nghìn. Tôi hỏi tác giả 
thì nhà thơ trả lời ngay: “Mình dùng chữ ngàn ở trên vì ở đây mình đang nói 
đến cái rộng của con sông - rộng bạt ngàn. Còn ở dưới mình dùng chừ nghìn 
vì ở đáy mình muốn nói là rễ cây đước đông dúc lắm: đông nghìn nghịt...”. 
Đủ biếc là khi dùng, tác giả rất có ý thức chọn lọc và có thể nói, đem từng 
chử dặt lên cân tiểu li (cân dùng để cân vàng). 

Vẻ câu, tôi nghĩ rằng mỗi câu ta viết có thể xem như một cơ thể, một sinh 
vật. Nc có đầu, có chân, có dáng vẻ, thậm chí hơi thở của nó. Vì vậy tránh 
đừng Viết những câu người ta thường gọi là bị cụt hoặc bị què. Nghĩa là có 
đầu mè không có chân; hoặc đầu Ngô, mình Sở, đầu câu ý này, cuối câu lại 
sang ý khác... Và cần chú ý tới nhạc diệu của câu viết, dù là văn xuôi... Khi 
miêu tá người hiển lành ta nên dùng nhạc điệu khác với khi miêu tả kẻ thô 
bạo, hung ác. Khi tả một tâm trạng buồn ta nên tìm một nhạc điệu thích 
hợp, không giống như khi miêu tả một tâm trạng giận dữ, điên cuồng... 

II. VỂ “KỂ CHUYÊN” 

“Ngay xưa có hai anh em nhà kia, khi cha mẹ mất, mới đem của cải ra 
chia cho nhau...”. Nếu truyện Cây khế mà chỉ viết đến đó thì không thể gọi 
là truyén được, vì nó chưa có chuyện và chưa có ý nghĩa gì cả. Mà chuyện kể 
thường hay có hai yếu tô đó. Nếu kể tiếp: “ Người anh tranh giành hết nhà 
cửay củi cải và chỉ chia cho em mình một túp lều con cùng một cây khế” thì 
cũng đá bắt dầu vào chuyện nhưng vẫn chưa có chuyện. Phải có chuyện con 
chim tri ăn khế, phải có chuyện người em, rồi người anh theo chim lấy vàng, 
người anh tham lam quá bị chết... thì mới gọi là có chuyện , có ý nghĩa... Nói 
thế khống loại trừ khả năng có thể viết truyện không có cốt truyện mà vẫn 
hay. Nhà văn Nguyễn Công Hoan có viết truyện: Thanh! Dạ! Trong dó có thể 
nói là không có cốt truyện gì cả. Thanh, một dứa ở, hết bị người này gọi, sai 
bảo làm việc gi dỏ, lại bị bao nhiêu người khác gọi, sai làm việc khác. Không 
có chuyện, nhưng vẫn có ý nghĩa', sô phận một đứa ỡ thật đáng thương, một 
mình p.iải phục dịch cho bao nhiêu ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ... Vì vậy, 
dù có chuyện hay không có chuyện, những gì ta kể đều phải có ý nghĩa. Nên 
hiểu ba chử có ý nghĩa một cách thật rộng rãi. Có khi dó là một triết lí về 
cuộc Sống một người đi xin việc làm, chỉ nhờ nhặt một cái đinh, mà được 
nhận vìo làm việc. Chuyện ấy muốn nói nhiều khi những việc nhỏ lại thể 
hiện diợc bản chất con người... Có khi đó là một vấn dề xả hội mà tác giả 
muốn nêu lên trong truyện. Trong Chị bếp đi lấy chồng của A. Sê-khốp, tác 
giả ttiucn nêu lên một câu hỏi: Tại sao đi lấy chồng khổ như vậy mà người ta 
vẫn đi ấy chồng và sao số phận người phụ nữ lại cứ khổ như vậy? Có khi đó 
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là một tình cảm rất đẹp, rất cao quý mà người kể chuyện muốn gợi lên một 
người đi du lịch nhiều nơi khi trở về quê hương mới thấy quê hương mình là 
nơi dẹp nhất. Ớ Câu lạc bộ Văn học Cung thiếu nhi, có một em bé kể chuyện 
“một đêm mất điện” ở nhà em. Nhưng chính nhờ có chuyện mất diện dêin ây 
nên em đả ra vườn, đả thấy hết vé đẹp của mặt trăng, và quan trọng hon là 
tự phát hiện ra mình: có một người bạn trai đang chú ý đến em mà em củng 
cảm thấy lòng mình có một sự rung động nào đó, rất mới, rất lạ... 

* 

** 

Trong truyện dân gian Nga có Nổi súp rìu (') là một chuyện hay. Một bà 
keo kiệt kia không muốn cho ai một tí gì. Một anh lính đi trận về, đói quá, 
nhưng biết tính bà này, anh chỉ mượn bà cái rìu đế nấu xúp. Mượn cái rìu đế 
nấu xúp thì có mất gì nhỉ? Bà đồng ý. Anh lính rửa sạch cái rìu, bỏ vào nồi 
rồi đố nước đun sôi thật lâu. Anh nếm thử khen là ngon, nhưng lại bảo: “Bà 
cho ít bột để bỏ thêm vào thì còn ngon hơn. Tôi sẽ mời bà món xúp rất đặc biệt 
này”. Bà kia cho một ít bột. Anh lính lại nếm và lại nói: “Giá có ít bơ và muối 
cho vào thì càng tuyệt”. Bà kia lại cho. Cuối cùng anh lính mời bà cùng ân món 
xúp rìu. Bà kia vừa ăn vừa lạ lùng: không hiểu cái anh chàng này nấu xúp như 
thế nào mà ngon quá. Còn anh lính thì vừa ăn vừa cười thầm trong bụng. 

Tôi kể qua câu chuyện này chủ yếu là muốn nói với các em một điều quan 
trọng trong việc kể chuyện. Đó là sự hợp lí hay nói như người ta thường nói, 
đó là tính lô-gích trong câu chuyện. Nếu anh lính kia mà không dùng mưu, 
mượn cái rìu trước cái đã, rồi nấu, rồi nếm thử và khen ngon thì chưa chốc có 
thể xin tiếp bà keo kiệt kia nào bột, nào mở, muối và cuối cùng là bánh mì. 
Nếu không xin từng thứ một mà xin tất cả cùng một lúc thì chắc chắn là bà ấy 
sè không chịu bỏ ra chừng ấy thứ cho anh lính kia. Lại củng phải có cái dộng 
tác nếm thử và khen ngon (!) thì mới dễ xin tiếp thứ này, thứ khác. Rốt cuộc là 
bà keo kiệt đá cho tất cả những thứ gì cần thiết để nấu xúp mà bà vẫn thấy Vui 
vẻ, và anh lính rất thông minh kia đã ăn một bữa xúp thật ngon lành. 

Kể chuyện là phải như thế. Nghĩa là phải làm cho người nghe mình thây 
là đúng, là phải, tin là nó có thật như vậy (hoặc có thể thật như vậy). Chứ 
viết về một bà keo kiệt mà lại như viết về một người rộng rãi tốt bụng thì 
người đọc, người nghe sẽ lắc đầu và bảo: bà ta đã keo kiệt thì không thế cho 
đủ cả mọi thứ một cách dễ dàng thoải mái như vậy. 

Phải hợp lí trong cả câu chuyện cũng như trong từng tình tiết. Nếu anh 
lính kia xin mỡ ngay thì chưa chác bà keo kiệt đả chịu bò ra, mà chỉ xin một 


1 ở Việt Nam có dịch truyện này với nhan đề Nồi chảo rìu. Chắc là dịch giả muốn Việt 
Nam hóa câu chuyện. Nhưng nếu là nổi cháo thi sẽ không dùng được cái chi tiết rnoi 
được cả bánh mì của bà keo kiệt kia. 
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ti thòi, rồi sau do mới xin ti I 1 ÌỜ... Va nếu anh lính không cỏ lời mời trước bà 
ta cùng ăn, thì chưa dề bà ây đã lần lượt bỏ ra đến chừng ấy thứ. 

Cũng về tính hợp lí, có người kể chuyện về một em bé lên 6 tuổi mà nghe 
như là một em tuổi 15 , 16 vậy. Như thê là không ổn. Đặc biệt tôi xin nói 
thèm, khi kê chuyện, nhất là về các con vặt, các loài cáy cỏ, thường thì người 
ta ván phải tôn trọng những đặc điểm, đậc tính và tâm lí của nhẫn dân đối 
với từng con vật, từng loài cây cỏ ây. Không thể kê về một con cáo mà tính 
nêt lại thật thà, hay một con hô mà lại hiền lành hoặc chi ăn rau đế sống (!), 
một cây ổi mà cành chạm đến là gầy, cấy xoài cành trèo lêr đếr mấy người 
mA vẫn không sao {xoài giòn, mít dẻo, ổi dai kia mà!). 

Nghĩa là thường tình muốn lấy được lòng tin của người đọc, người nghe, 
từ toàn bộ câu chuyện cho đến các tình huống chi tiết dều phải hợp lí, đúng thật. 

Nhưng mọi sự trên đời đều có ngoại lệ: củng có khi người kề chuyện muốn 

viết chuyện ngược đời (như trong đồng dao có bài viết cỏ ăn trâu, cá đơm đó, 

v.v...) hoặc có dụng ý cho con vật ấy, cái cây ấy, vì một lí do nào đó, lại có 

những đặc điểm, đặc tính tráimgược lại. Trong những trường hợp đó, người 

kể chuyện phải nói rỏ ý định của mình, hoặc phải giải thích vì sao lại có 

chuyện ngược đời kia (hoặc nói thẳng ra hoặc nói một cách gián tiếp, ẩn ý). 

* 

Truyện kể thường có nhiều loại: 

- Truyện tự ta nghĩ ra (sáng tác, hư cấu). 

- Truyện kể lại (đọc sách, nghe kê rồi ta kế lại). 

- Truyện viết tiếp theo những truyện đã có. 

- Truyện viết ngược lai những truyện củ, v.v... 

« 

Loại truyện ta tự ghi ra để viết có rất nhiều dạng như tôi đả nói trên 
(chuyện về người, về loài vật, cây cỏ,...) với nhiều thể loại phong phú: truyện 
cổ tích mới, truyện đồng thoại, truyện lịch sử, truyện chiến dấu, truyện khoa 
học (trong đó có khoa học viễn tưởng), truyện trinh thám, truyện dị thường 
(như truyện viết về ma kiểu Liêu trai chí dị), v.v... 

Có lẽ loại truyện tự Iighl ra là loại được viết nhiều nhất, nhưng loại Truyện 
kể lại xem ra củng không ít. Truyện An Tiêm, bao nhiêu người đã viết: Quả 
dưa (tỏ của Nguyền Trọng Thuật. Đảo hoang cúa Tô Hoài và nhiều truyện thơ 
của các nhí thơ. Tấm Cám thì chắc ai cũng biết là rất nhiều nhà vãn đã viết 
lại, thậm chi có người đá viết thành kịch bản và đưa lên sân khấu. 

Truyện kể lại cũng có nhiều cung cách. Cùng một cốt truyện ấy, có người 
cứ ke nguyên như củ, chỉ chú trọng đến câu văn và không khí- mà tác giả 
muốn tạo nên {An Dương Vương xây thành Oc của Nguyễn Huy Tưởng), có 
người lại nhân mạnh về mặt này, mặt khác, hoặc khắc họa nhân vật theo 
quan niệm cùa mình một cách cụ thể hơn ( Truyện cây khế của Vũ Thị 
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Thường). Lại có người chỉ khai thác một khía cạnh nào đó, khi kể các câu 
chuyện cũ, để từ đó nói với người đọc những điều mình suy nghĩ về cuộc (tời 
(Cái bóng trên vách của Nguyễn Đình Thi, viết dựa theo câu chuyện xưa: 
Người đàn bà Nam Xương tức là truyện Vợ chàng Trương)... Có một lần tại 
Câu lạc bộ Văn học Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, tôi đả dưa cho các em 
đọc truyện Người đàn bà Nam Xương và sau đó đọc Cái bóng trẽn vách . Rồi 
tôi dề nghị các em hãy kể lại câu chuyện Vợ chàng Trương theo cách các em 
thích (có thể dứng ở vị trí người chồng, đứa con, hoặc người hàng xóm, hoặc 
chính ngọn dèn v.v... để kể lại...). Trong số những bài các em làm, có một em 
dã đứng ở vị trí một cây lau để kể lại câu chuyện trên. Em ấy dả tưởng tượng 
ra cái cảnh vợ chàng Trương, trước khi nhảy xuống sông tự tử đả ngồi than 
khóc một mình để bày tỏ hết nỗi oan trái của mình với trời, với đất, với dòng 
sông... Thế là cây lau kia đã nghe được hết. Và bây giờ cây lau kể lại. Cùng 
sáng tạo, cũng khá dộc đáo đấy chứ các em nhĩ! 

Truyện viết tiếp có điều này rất khó: Truyện đã có trước thường lúc nào 
cùng là truyện hay hoặc rất hay. Vậy thì cái phần ta nghĩ ra để kể tiếp cũng 
phải làm sao xứng với truyện đầ có trước. Nếu không thì sê thất bại đau đớn. 
Một lần tôi đã thử làm việc dó và đã kể tiếp truyện Trí khôn người ở đâu? 
(chuyện con hổ ác, bị người nông dân buộc vào cây để nó khỏi ăn mất trâu 
của mình, trong khi mình về nhà lấy trí khôn đưa cho hổ, rồi sau dó lấy lửa 
đốt hổ và nói to: “Trí khôn tao đây! Mày dã thấy chưa?”). Tôi đã viết Lửa 
vàng, lửa trắng kể chuyện đứa con người nông dân trước kia, bây giờ lại trị 
tội con hổ con của con hổ già ngày trước, bằng cách dốt nó với một thứ lửa 
khác, không giống các thứ lửa màu vàng khi hổ già đã bị đốt mà bằng một 
thứ lửa màu trắng, ấy là vôi sống bỏ vào hô" nước... 

Truyện kể ngược lại với truyện cũ cũng có một số nhà văn đả viết. Trong 
câu.chuyện cù, thằng Cuội vốn mang tiếng là nói dối (nói dối như Cuội) 
nhưng trong Hòn Cuội , Nguyễn Đình Thi đả dựng lên một chú Cuội rất đáng 
yêu, đáng quý vì ở đó ta thấy Cuội thật sự là một con người, theo cái nghĩa 
dẹp của nó. 

Ằ 

Trong chuyện ta kể, thường phải có nhân vật. 

Chọn nhân vật, hình dáng ra sao, cao thấp thế nào, tính nết ra sao, dựa 
vào ai có thật ở ngoài đời để đưa vào chuyện mình kể (người mẫu) là cả một 
vấn đề. Vì chính qua nhân vật mà ta mới nói lên được cái điều ta muốn nói 
với người nghe ta, dọc ta. 

Thường thường, các tác giả hay dựa vào một người chính, rồi bồi đáp, 
thêm thắt vào. Có thể lấy dôi mát người này dặt vào khuôn mặt người kia, có 
thể cho thêm một bộ râu, một vết sẹo v.v... Quan trọng hơn có thể lấy tính 
nết, hoặc thói quen của một người nào dó, ghép thêm vào tính nết của người 
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mình dã chọn làm nhân vật, hoặc lây nhân vặt, hoặc lấy hành động người 
này ờ nơi đây, đặt cho người I1Ọ ớ nơi kia, v.v... 

D.lt tên cho nhân vật củng là một điều đáng quan tâm và củng khá quan 
trọng. Thông thường những nhân vật đẹp, cao thượng hay có cái tên đẹp và 
quý, và kẻ ác, xấu có cái tôn không hay tí nào. Nhưng cũng có trường hợp tác 
giả dụng ý đặt cho nhản vật mình một cái tên xấu xí hoặc thỏ thiển đẽ người 
dọc thây thương và có cảm tình vơi nhân vật của mình hơn. Tên nhân vật có 
khi niaig cả tâm huyết cua tác giả. Trong Tìm mẹ, Nguyền Huy Tưởng không 
phái bầig dưng Pià dã dặt tên cho hai em bó trong truyện !à Nhá và Gạo 
đáu Má chính vì cái ở (Nhà), cúi an (Gạo) là hai điều gốc gác nhát trong cuộc 
sống của con người, nhất là ớ Việt Nam. 

Côn trương lìựp nhân vật la những C011 vật, những loài cây co, hoặc mặt 
trời, imt tráng, thì tỏi dã có nói, đả trao dôi với các em ờ phần trên rồi. Tôi 
xin miền nói lại ớ dây... 

* 

Muối kể chuyện hay, người viết nên biết những cái hay trong nghệ thuật kế. 

Chúng ta ai củng biết mẩu chuyện Sang cú mình con - với nội dung ấy 
tỊyU ra có nhiều cách kể. Có thể kế rất thật thà và câu kết đơn gián là: 

ưa cng, ỏng mát rồi, kliòe rồi, còn con thì mệt nhoài cả người đây!” hoặc 
khu hơi một chút: “Thưa ông, ông ráo hết mổ hôi thì con lại ướt đẫm mồ 
hói”. Nhưng hay nhất vẫn là cách cha ông ta đã kể: “Mồ hôi ông đã chạy hết 
sang ninh con \ Nó vừa có tính hình tượng, vừa có ý nghĩa mỉa mai phê 
phán .. Trớ lại truyện Nổi súp rìu. Thực ra củng có nhiều cách để làm cho cái 
bà keo kiệt kia phải bò ra một ít bột, mỡ, bánh mì. Ví dụ có thể bịa ra một 
cốt truyặn khác. Biê't bà này keo kiệt, nhưng cũng biết bà ta có đứa con đi ra 
trận, 11(11 anh lính kia mới kể: “Có một anh lính, vì gặp một bà keo kiệt nên 
đã chết đói trẽn dường về thầm mẹ...” - Bà keo kiệt nghe chuyện lo nghĩ đến 
con nùrh, xấu hổ vì cái tính keo kiệt cua mình nên đã đem bột, mỡ và bánh 
mì ra CIO anh lính nâu xúp ân cho dỡ đói... Nhưng rỏ ràng là giữa hai cốt 
truyện, cốt truyện Nồi súp rìu hay ơn nhiều vì nó thông minh hơn, mới hơn, 
hấp dẫi hơn. Còn cốt truyện sau thì phần nào hơi công thức... Qua hai câu 
chuyện Sang cả mình con và Nổi súp rìu, chúng ta có thể nói: phải chọn cốt 
truyện tay nhất, cách kể hay nhất dể mà kể chứ không phải cốt truyện nào 
củng kế cách ké nào củng dược. Có nhà văn đả nghĩ ra bốn, năm cốt truyện 
rồi mới chọn cái nào ưng ý nhất đế viết. 

*** 

Có mân vật rồi, có cốt truyện hay rồi (và nên nhớ cái hay của cốt truyện 
chu yếu vẫn là ý nghĩa của nó) nhưng nếu không tạo được tình huống hay, chi 
tiết hay thì cũng rất dẻ bị nhạt nhẽo. 
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Người chồng trong Người dàn bà Nam Xương có thể đi trận về và ghen vợ 
trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ: Vì có kẻ xấu gièm pha (ké này 
trước kia yêu vợ chàng Trương, chàng Trương di vắng, vần tiếp tục quyến rù 
mà không được). Cũng có thể ghen với một chàng trai trước kia thân thiết 
với vợ mình, lúc về lại bắt gặp hai người dang chuyện trò thân mật (mặc (lù sự 
thật là hai người dang lo bàn chuyện sửa lại cái nhà cho đỡ dột) v.v... Nhưng 
dù cái bóng trên vách đế tạo nên sự nghi ngờ và ghen tuông của người chồng 
thì thật là tuyệt. Nhất là với những câu nói của đứa con nhỏ: “Ớ nhà con cùng 
có cha... mẹ ngồi cha củng ngồi, mẹ di dâu cha đi theo dó... Thêm nữa, còn có 
cái thâm thúy là thực ra cái bóng bản thân nó có dáu. Phải có một ngọn đèn, 
một con người thì cái bóng kia mới có được. Vậy là nó - cái vốn không có dó - 
lại có thế gảy nên tai họa, tang tóc cho cà một gia đình nếu người trong cuộc 
không bình tĩnh, sáng suốt và không có lòng tin ở người thân của mình. 

Cái tình tiết sau khi người vợ nháy xuống sông tự tử, đứa con mới chí vào 
cái bóng cúa cha mình và nói: Cha trước của con lại về kia kíaì Và người cha 
bàng hoàng nhận ra nỗi oan của vợ, hối hận đến tột cùng, củng là một tình 
tiết hết sức đát giá. 

Tình huống, chi tiết thường gán với chất liệu: trong truyện Vợ chàng 
Trương, cái bóng là một chất liệu: Trong Cây khế, bản thân cây khê là niột 
chất liệu. Chọn chất liệu vì vậy là một việc làm rất quan trọng. Vì sao chọn 
chất liệu cây khế là hay? Theo tôi nghĩ vì cây khế đúng là cây của nhà 
nghèo. Vị chua của khế là vị chua rẻ tiền hơn các vị chua khác, như chanh 
chăng hạn: Chợ chiều nhiều khế ế chanh, Nhiều cô gái góa nên anh chàng 
ràng (Ca dao). Như thế rỏ ràng khế chỉ là những cô gái góa, còn chanh mới 
là những em gái chưa chồng. Mặt khác màu vàng của quả khế chín sáng lấp 
lánh rất gần với vàng (vàng để làm đồ trang sức) hơn là màu vàng của bưởi, 
của xoài... Cũng như trong truyện Cô bé bán diêm của An-đéc-xen mà chúng 
ta ai củng biết, ánh sáng của những que diêm (chứ không phải của những 
ngọn nến, hay những ngọn đèn dầu) thật là thích hợp với câu chuyện ông kể. 
Lửa diêm sáng lóe lên, sáng đến xanh biếc nhưng chí trong giây lát đã tắt 
ngay, giống hệt như những mơ ước của cô bé bán diêm nghèo đói: em (đánh 
diêm lên và trong ánh sáng kì ảo ấy, em thấy hiện ra một gian phòng: ấm, 
một bàn dọn các món ăn ngon, và sau cùng em gặp được bà em... Nhưng tất 
cả đă biến liền ngay sau đó... 

* 

** 

Kê chuyện có rất nhiều cách kể. Và mỗi ngày người ta lại tìm ra những 
cách mới. 

Người ta có thể kể theo trình tự thời gian, chuyện xảy ra trước kể trước, 
chuyện xảy ra sau kể sau. Thường thường các truyện cổ tích hay kể theo kiểu 
này (Tấm Cám, Cây khế, Ông Gióng,...). 
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Nhưng người ta cùng có thể kẻ ngược lại. Chuyện xảy ra sau kể trước, 
chuyện xảy ra trước ke sau. Cách này, người ta cung rất hay dùng. Ví dụ: Một 
người mẹ đang buồn (chuyện hiện nay) vì dứa con trai không vâng lời mình 
(chuyện xảy ra trước dó, bây giờ nhác lại) và bà quyết định sè đến nhà người 
con gá) đế ớ, không ừ với người con trai nửa (chuyện sắp xáy ra). 

Con co cách kế chuyện đan xen vào nhau nhiều hơn: trước - sau, sau 

*s • ' 

trước ; trước - sau. Ví dụ: Một anh thương binh dang làm chủ nhiệm một hợp 
tác xá, ngày đó bỗng gặp lại người bạn chiến đấu cũ của mình. Người bạn 
dang gặp khỏ khăn muốn nhờ anh giúp đõ. Anh bộ đội chú nhiệm nhờ lại 
chuyện ngày trước ờ chiên trường anh bạn kia đã cứu mình thoát chết. Anh 
găng giúp bạn nhưng một người trong ban chu nhiệm không ủng hộ. Anh thử 
tim hiếu nguyên nhân và sực nhớ đến một chuyện không hay đã xảy ra giữa hai 
người trước dó không lâu. Vì bạn, anh lại suy nghi tìm cách thuyết phục cho kì 
dược đồng chí trong ban chu nhiệm kia. Cuối cùng anh dã đạt được ý muốn. 

Cách ké chuyện hai việc cùng Xúy ra trong một lúc ờ hai nơi khác nhau, 
cũng là một cách thường gập ở một sỏ chuyện kế: Ớ nhà, bà mẹ kia đang hi 
vọng con mình sẽ học giỏi, thành đạt thì cùng đúng vào lúc đó ớ tại thành phô 
nọ đứa con cua bà đang chơi bời, nhậu nhẹt, không nghĩ gì đến mẹ ờ nhà. 

Tòi chi xin thứ kế ra một sô cách kế chuyện trên dây. Còn, như tôi dã nói, 
có Ví) vàn cách kế chuyện. Có cách kẽ ở ngôi thứ ba: Nằm mãi không ngú 
được. Chị nghĩ đến mẹ mình dang bị ốm nặng. 

Có cách kể ở ngôi thứ nhất thường là truyện tự thuật, hồi ức: Tôi sinh ra 
và lớn lên ở một vùng ven biển... Tôi không còn nhớ mặt bố tôi ra sao nữa vì 
bồ tỏi mất sớm... 

Có cách kể ở ngôi thứ ba, là chú yếu: Xuán đi dạy học dã ba năm nay, anh được 
các bạn đồng nghiệp và các em học sinh quý mến... nhưng xen vào đó là nhừng 
đoạn ke ở ngôi thứ nhất (tự thuật nội tâm). Xuân dang trèn đường về nhà. 

Sao hôm nay mình lại không tự kiềm chế dược minh và đã mắng các em 
hơi quá lời như vậy. 

Lại còn có cách kể... Cả một câu chuyện dài mà chỉ toàn qua những lá thư 
gửi đi, gửi lại giửa hai người là nhân vật trong chuyện. Gần đây tôi còn được 
đọc một vài tác giá, kể một câu chuyện mà chỉ toàn bàng đối thoại giữa hai 
người (người này là chồng, người kia là vợ). 

V\ vậy các em cứ tha hồ tìm cách kế câu chuyện minh muốn kể, theo cách 
mà mình thấy thích hợp nhất. 

* 

** 

Người ta thường nói kể chuyện khó nhất là lúc vào đầu. Điều đó có thể 
đúng. Nhưng nếu vậy thì kết thúc không khó hay sao? 

Nói chung mở đầu và kết thúc đều quan trọng. Một bên như là đê mời 
người đọc vào sống với câu chuyện mình kể. Một bên là đế tiễn người đọc ra 
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về. Nếu người đọc ra về mà không nhớ một chút gì, không suy nghĩ vui, buồn 
một chút nào về câu chuyện mình kể thì hãy coi chừng. Người viết đã thất 
bại rồi dấy. 

Câu chuyện cổ tích thường bắt dầu bằng: Ngày xưa có một cậu bé, ... Ngáy 
xưa có một cặp vợ chồng, v.v... Gần dây, viết những chuyện cổ tích mới có 
người có thay đổi đi dôi chút. Ngày xưa, xưa, xưa... hoặc Ngày xưa xưa lăm 
(Chuyện hoa, chuyện quá của Phạm Hổ) và sau đó là người kể đi thẳng luôn vào 
câu chuyện mình muôn kể. 

Cũng như cách kể chuyện na ná như vậy, người ta có thể mở đầu bằng tên 
một người đả nôi tiếng: Khổng Tử ra chơi ngoài dồng, thấy một người dàn bà 
đứng khóc nỉ non...” hoặc “Ông Tăng Sâm ở đất Phi. Ở đây có kẻ trùng tên 
với ông...” (Cổ học tinh hoa của Ổn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân). 

Có những chuyện kể khác thì người ta có thể bắt đầu bằng đu cách: 

- Bằng một câu tả cảnh: “Trăng sáng quá, cô giáo An đang ngồi ở đầu sún 
bỗng nhớ đến chồng vở đang chờ cô vào chấm ngay trong đêm nay.. ”. 

- Bằng một ý nghĩ về cuộc đời: “Từ nay, mình sẽ sống ra sao?” 

- Bằng một câu cảm giác mới lạ: “Lẩn đầu tiên Lan cảm thấy gió buổi 

chiểu như đang thẩm thì với mình”. ' 

- Bằng một tiếng kêu: “Trời hời là trời”. 

Bằng một tiếng gọi thân mật: “Hòa ơi!”. 

Bằng một câu hỏi: “Sao anh lại lăng im mãi thế?”. 

Bằng một âm thanh: “ Tùng ... tùng... tùng ” (tiếng trống) hoặc “ủ... ù... 
ù...” (còi tầm) v.v... 

Có vô vàn cách vào chuyện thì cũng có vô vàn cách kết thúc. Cách kết thúc 
câu chuyện thường hay gắn với chủ để câu chuyện. 

Lần đó có một em ở Câu lạc bộ Văn học Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội 
kể chuyện về một cái bóng đèn điện. Chú bóng đèn này thích phô trương, 
không chịu đứng yên cứ nhờ gió thối mạnh để cho mình được đung đưa, tung 
tây, nhưng rung mạnh, chú bóng dèn bị cháy tóc. Em bé đem cái bóng đèn ấy 
ra ném vào một cái sọt rác. Hai em bé khác đi ngang qua lấy đá ném cho> cái 
bóng vờ tan ra... Đem đọc chung có mấy ý kiến cho là cách kết thúc ấy hơi 
gay gắt. Tác giả câu chuyện liền viết lại và cho hai em bé mang cái bóng đèn 
về, cắt bỏ đoạn trên, lấy phần dưới làm một cái lọ con, đặt trên ba hòn íCuội 
để nuôi cá vàng. Cái bóng đèn lại được tiếp tục cuộc sống mới của nó. Tác giả 
tâm sự: “Em củng có cân nhắc giữa việc dùng cái bóng điện dể nuôi sống cây 
vạn niên thanh xanh tốt hoặc để nuôi cá vàng. Cuôi cùng em chọn nuôi cá 
vàng vì em thây như thế vui hơn...”. 

Xem thế đủ thấy một câu chuyện kể có thể kết thúc bằng nhiều cách, tùy 
theo ý nghĩa mà* người kể muốn gửi vào trong câu chuyện. 
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Ro-đa-ri, nhà văn nổi tiếng viết cho thiếu nhi của Y, có viết rất nhiều 
truyện và ớ mỗi truyện đều có ba cách kết thúc khác nhau. Ông đế tùy độc 
giá chọn cái kết thúc mà mình thích nhất. Nhưng đồng thời tác giả cũng nói 
rở minh thích nhất cái kết thúc nào m . 

N(')i cụ thể hơn, về những cách kết thúc thì các câu chuyện cổ tích thường 

hav khép lại bàng hai chữ: “Từ đấy" (“Từ đấy hoàng tử và công chúa luôn 

sống hèn nhau..." hoặc “Từ đấy vợ chồng cụ già không còn bị ma quỷ quấy 

rẩy như trước..."). 

•/ 

Con trong những câu chuyện khác thì người ta thường kết thúc bằng 
Iìhứng cách na ná như khi vào chuyện: tả cảnh , tả tình, một cảm giác mới lạ, 
một tiếng kẽu, một tiếng gọi, một câu hỏi, một âm thanh... 

Và bàng những cách đó, người kể chuyện thường muốn gợi cho độc giả: 

- Một sự đột ngột thú vị. 

- Một dư âm ngân nga mãi trong lòng người đọc. 

- Một sự nhấn mạnh về ý nghĩa câu chuyện mình kể (Nên sống như thế 

nào? Nên xứ thê ra sao? Nên yèu cái gì? Ghét cái gì?). 

* 

** 

Khi kế chuyện cần chú ý đến giọng kể. Giọng kể thường phụ thuộc vào câu 
chuyện. Thường thường chuyện vui thì người ta hay kể bằng giọng vui, còn 
chưyộn buồn thì hay kê bằng giọng buồn. Nhiều chuyện có lúc vui, có lúc 
buốn thì giọng kể cũng có thể tùy theo đó mà thay đổi. Nhưng củng có trường 
hợp, người kể lại dùng một giọng không vui mà cũng không buồn. Nghĩa là 
họ kế một cách bàng quan, có khi lạnh lùng nửa. 

Nói chung người kể bằng giọng nào thì tùy thích, miễn là đạt được hiệu 
quớ cao. 

Nhân nói đến giọng kể và nhửng chuyện vui, buồn, tôi muốn nói đến một 
vấn đề quan trọng hơn. Tôi đọc chuyện cổ tích, truyện kể của nước ta và của 
một Hố nước trên thế giới, tôi thấy hình như mỗi dân tộc có một tính cách 
riêng qua nhừng câu chuyện ấy. Có khi rất gần nhau mà tính cách dân tộc 
này thì thế này mà tính cách dân tộc kia thì lại thê kia, chứ khồng cứ phải 
xa mới khác nhau đâu. Chúng ta có lẽ ai cũng đả đọc truyện Nghìn lẻ một 
dèm, trong đó có nhừng truyện thật dữ dội. Riêng tôi lần dầu tiên đọc thấy 
trong đó có chuyện người anh hóa thành con chó để người em dắt đi theo, tôi 
cứ bàng hoàng cả người. Hình như ở ta củng có chuyện hóa thành hổ, thành 
chim, thành cóc... nhưng hóa thành chó rồi đứa em ngày ngày dắt đi theo, 


(1) Những năm trước đây, báo Văn nghệ có đăng một số truyện kể kiểu này của 
Rỏ-da-ri. Tuy nhiên, trong thực tẽ sáng tác các nhà văn còn sử dụng nhiều cách kết 
thúc khác nhau... 
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thì hình như không có. Nói thế tôi không có ý cho là dân tộc mình hơn dân 
tộc khác đâu. Trong chuyện người anh hóa thành chó, cùng có cái khía cạnh 
hay của nó. Trước hết là 11Ó rất đời... ở đây tôi chỉ muốn nói đến tính cách 
khác nhau thôi... Tôi lại cũng nhận thấy rằng dân tộc mình, cha ỏng mình 
thường hay dạy con cháu lòng nhân ái: “Lấy nhân ái tháng hung tàn”, lòng 
thương người: “Thương người như thể thương thân”. Tỏi cũng thường hay chú 
ý đến cách đặt tên rất dộc đáo của nhân dân mình cho nhừng thứ độc địa, 
thậm chí giết người: mìn lá, hom dứa, con ngỗng (máy bay của Pháp), sừng 
trâu (tức là máy bay B .52 của Mĩ). Lá, dứa, ngỗng, sừng trâu đều là những 
cái tên hiền lành, đáng yêu và thân thiết nữa là khác. Vậy mà nhân dần ta 
đă dùng chúng để đặt tên cho những thứ vũ khí man rợ và bất nhân kia... 

Nói gọn hơn, tôi mong rằng khi sáng tác ra những câu chuyện để kể (hoặc 
kể lại một câu chuyện đả có theo cách cảm nghĩ mới của mình, hoặc viết tiếp 
theo nhừng câu chuyện ấy), khi tạo tình huống, khi tìm chi tiết, chất liệu, 
khi chọn giọng kể, ngôn ngữ dể kể, có lẽ chúng ta nên chú ý đến cái tính 
cách Việt Nam, cái chất tâm hồn Việt Nam, cái hương vị Việt Nam. Không có 
cái gọi là riêng của Việt Nam đó thì tôi e rằng giá trị, hiệu quả chuyện mình 
kể sè bị ảnh hưởng, sẽ bị giảm sút rất nhiều. 

Các em có thể sẽ đặt ra một câu hỏi: Vậy làm thế nào dể có được cái chất 
Việt Nam kia? 

Tôi xin trả lời một cách thật giản dị: Cứ xem cho nhiều những vở chèo, vở 
tuồng, nghe cho nhiều những câu dân ca, những câu hò... cứ chịu khó đọc thật 
kĩ vốn văn học dân gian, vốn văn học cổ điển dân tộc..., cứ sống hết mình với 
những người thân trong nhà, à trường, ngoài xả hội... dần dần các em sẽ có 
một cái vốn về dân tộc, tâm hồn các em sẽ thấm đượm một hương vị Việt 
Nam lúc nào không hay... Và khi nghĩ, khi viết, cái hương vị ấy tự nó sẻ tỏa 
ra từ nhừĩig dòng chữ... 

* 

** 

Điều cuối cùng tôi muốn dược trao đổi với các em là các em chỉ nên kể về 
những chuyện gì mà các em thuộc, về những nhân vật mà các em yêu thật sự 
(hoặc ghét thật sự), chứ đừng nên kể những gì mà các em chỉ mới biết, mới 
nghe qua, chưa thấy xúc động, chưa thấy muốn kể cho người khác cùng nghe. 

Có một tập truyện nổi tiếng khắp thế giới (đáng tiếc là ở nước ta chưa 
dịch) của Mô-rít-xơ Xen-đắc (Ba Lan): Nấu bếp đêm. Một trung tâm nghiên 
cứu lớn ở Mĩ đả nhờ hàng trăm người tham gia vào việc tìm hiểu vì sao mà 
tác giả lại có thể viết hay đến như vậy. Họ điều tra ở các bạn đọc nhỏ tuổi 
(điều tra rất kín đáo, không hề cho các em biết là mình bị điều tra, bằng 
cách bí mật dặt máy ghi âm, rồi thu nhặt những ý kiến của các em một cách 
rất tự nhiên, thoải mái). Họ khéo léo điếu tra cả tác giả thông qua các nhà 
báo, nhà văn đến phỏng vấn, trò chuyện. Họ đặt ra râ't nhiều câu hỏi một 
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cách cũng thật thân mật và nhẹ nhàng, trong đó có những câu rất vui: “Tại 
sao túc giả Lại chọn ba người hoặc bốn người, năm người?”. Tác giả Mô-rít-xơ 
Xen-dắc đã vui vẻ trả lời dại khái như sau: “Có lẽ vì ngày xưa bỏ tôi ià thợ 
may; ông ngồi ở giữa và có hai người ngồi phụ việc ở hai bên, vì vậy mà con 
sô ba người, trong ý nghĩ tôi từ bé đến lớn là con sỏ tốt nhất, đẹp nhất, hay 
nhất Cho nên, khi tỏi viết Nấu bếp đêm, không cần nghĩ ngợi, tôi đả chọn 
con sô ba người”. Với câu hỏi: “Tại sao tác giả lại chọn cái lọ dựng sữa mà 
khừng dùng cái binh dựng sữa?”, Mô-rít-xơ Xen-đắc củng trà lời na ná như 
vậy: “Có lẽ vì lúc bé, mẹ tôi hay dùng cái lọ, chứ không dùng cái bình để cho 
tôi ầii sửa...”. 

Và cã cái công trình nghiên cứu tốn rất nhiều công phu, nhưng cũng rất 
khoa hoc kia, khi kết luận đã viết một câu đại khái như cảu tôi đã nói ớ trên: 
tác giá viết hay vì tác giả đà viết những gi minh thuộc nhất, nhưng gì đã 
thành máu thịt cua chính mình. 

Mà các em, nếu biết sống tốt, sống hết mình với mọi người, trong gia 
đình, ngoài xá hội, biết chịu khó quan sát, cảm nhận và suy nghĩ (có ghi 
chép hoặc không cần ghi chép, tùy theo cách làm việc của các em) nhất định 
các em cùng sè có những câu chuyện, những con người, những chi tiết, những 
chát liệu, mà các em hiểu, các em thuộc (và chừng mực nào đã trớ thành máu 
thịt cúa các em), đê các em viết lại, kê lại cho các bạn mình cùng nghe. 

PHẠM Ilố (Trích từ cuốn Vể vãn miêu tá và kể chuyện, NXB Giáo dục, 1991) 

BẢI ĐỌC THÊM: 

MỘT NGƯỜI ĂN MÀY KÌ DỊ 

Ngày xưa có một tên ăn mày cổ quái làm nghề hành khất, cái nghề là 
phái cầm bàng rằng mình không dám coi ai là thường nữa, thế mà hắn còn 
chọn lựa từng cứa rồi mới vào xin ăn. Hắn toàn vào xin những nhà đại gia 
thỏi và cô làm thế nào cho giáp được mặt chủ nhân rồi mới xin. Có một lần, 
hắn vào đến nhà giữa một nhà phú hộ kia, giữa lúc chủ nhân cùng vài quý 
khách đang ngồi uôrig trà buổi sớm. Mọi người tháy hắn mon men lên thềm, 
và người thu hình lại ỏ chân cột một cách ngoan ngoãn, mọi người không nói 
gì cả để coi tên này định giở trò gì. Hán chả làm gì cả, chỉ nhìn mọi người 
khoan khoái uống trà. Hắn đánh hơi mũi và càng tỏ vẻ khoan khoái khi hít 
được nhiều hương trà nóng tan bay trong phòng. Thấy mặt tên ăn mày đả 
đứng tuổi không đến nỗi bẩn thỉu quá, chủ nhân bèn hỏi hắn muốn xin cơm 
thừa hay canh cặn hay là hơn nữa: Hắn muốn xin xôi gấc. Hán gãi .tai, tiến 
lại gần tủm tỉm cười và lễ phép xin chủ nhân cho hắn uống nước trà với! Mọi 
người tưởng hắn điên nhưng không nỡ đuổi hắn ra và còn gọi hắn lại phía 
bàn cho hán nhận lấy chén trà nóng. Hắn rụt rè xin lỗi và ngỏ ý muôn được 
nguyên ấm trà mới kia. Hắn nói xong, giở cái bị ăn mày của hắn, cẩn thận 
lấy ra một cái ấm đất độc ẩm. Thấy củng vui vui và là lạ, mọi người lại đưa 
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cho hán mượn cả khay trà và phát than tàn cho hắn đủ quạt một ầm nước 
sôi, thử xem hắn định đùa với bọn họ đến bực nào mới thôi. Hắn xin phép 
đâu đấy rồi là bắt chân chữ ngũ tráng ấm chén, chuyên trà từ chén tống sang 
chén quản trông xinh đáo để. Lúc này không ai dám bảo hắn là ãn mà), ciầu 
quần áo của hắn rách như tổ đỉa. 

Ưống chén thứ nhất xong, uống đến chén thứ nhì, bỗng hắn nheo mắt lại 
chép môi đứng dậy, chắp tay vào nhau và thưa với chủ nhân: “Là thân phận 
một ké ăn mày như tồi, được các Ngài cao quý rủ lòng thương thực kẻ tì tiện 
này không có điều gì dám kêu ca nữa, chỉ hiềm rằng bình trà của Ngài có lân 
mùi trấu ở trong. Cho nên bề dưới chưa lấy gì khoái hoạt lắm”. 


Hắn lạy tạ, tráng ấm chén lau khay hoàn lại nhà chủ, lau xong cái ấm độc 
ẩm của hắn, hắn thổi vài hơi vào ấm đất và cất kĩ lường âm ấy vào bị; thê 
rồi xách nón, xách gậy, vái lạy chủ nhân và quan khách xong, hắn tâ'p tểnh 
lên đường. Mọi người cho là một thằng diên không để ý đến. Nhưng buổi 
chiều hôm ấy cả nhà đều lấy làm sợ tên ăn mày vì ở lọ trà đánh đổ vung cả 

trên mặt bàn, chủ nhân đã lượm được ra đến nửa chục mảnh trấu. 

NGUYỀN TUÂN 


BÀ LÁI ĐÒ 


Chúng tôi tới một bờ sông và phải qua con sông khá rộng ấy. Chà, chúng 
tôi thở phào một hơi khoan khoái: Chúng tôi sè được nghỉ chân trên thềm. 
Một người đàn bà ngoài bốn mươi ngồi cạnh một thằng bé chừng tám, chín 
tuổi, hướng mặt ra sông, đang vót tre bằng con dao nhọn. 

Thấy tiếng động người ấy quay nhìn chúng tôi và có ý hớt hải, thu xếp các 
thứ rồi một tay cầm dao, một tay dắt con, nhảy xuống thuyền. Bà ta lay nhổ 
vội vàng cái sào cắm chặt vào bùn rồi đẩy mạnh chiếc thuyền nan. Con 
thuyền chổng mùi lên trời, vỗ sóng đành đạch, nhảy chồm ra xa. Nhưng 
không hiểu sao tự nhiên nó quay lại ghé vào bờ. 

Đồng chí Việt Nam muốn chừng hiểu ý, nói: 

- Bà cho chúng tôi sang sông với chứ. Sáu người chả nặng lắm đâu. 

- Vâng, cháu ghé vào chỗ khô để các ồng khỏi lấm giày. 

Chúng tôi xuống thuyền, ngồi thăng bằng thì thuyền quay mùi. Chúng tôi 
duỗi chân cho đỡ mỏi, rồi lấy thuốc lá ra hút. Chúng tôi nói chuyện với nhau 
về các khúc sông bên Châu Âu. Gió hiu hiu lướt trên da làm chúng tôi mát 
rượi. Sóng phản ánh vàng, mặt nước chổi như gương. 

Qua nửa bên này yên lặng, thuyền tới chỗ chảy xiết chúng tôi phải vịn 
vào nhau để ngồi cho vững. Bổng tự nhiên con thuyền tròng trành đảo lộn đi, 
hắt thằng bé xuống nước. Đống thời chúng tôi nghe thấy tiếng bùng bục: 
người đàn bà cầm dao nhọn đang xỉa đâm nát cả phía lái. 

Nước ùa vào trong khoảnh khác, cả chúng tôi băng ra giữa dòng. Trước 
thế nguy, chúng tôi giữ bình tĩnh. 
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Anh om! Phái cứu lấy đàn bà và trô em. 

Lọnh đua ra, chúng toi hết sức chỏng nhau với sóng với xoáy đê đuối kịp 
nlìửng cái dầu ỉúc nho lên lúc thụt xuống theo đà nước đỏ ngầu. 

Anh Báo tên Việt Nam cùa một đông chí Đức đã nhanh tay ôm được 
tháng bé và còng nó vào bờ, còn chúng tôi đuối theo người mẹ. Nhưng hễ nắm 
dược cánh tay thì đàn bà quái gở ấy lại giãy giụa, hình như muốn chạy trốn. 

Nhưng khống thể, chúng tôi phải cứu. Và sau hết, bà ta cùng được dìu vào 
bờ C hung tôi đặt hai mẹ con nằm trẽn cỏ, xúm lại chừa. Cá hai người nôn ra 
nhiều nước và đả thớ dươc đều. 

Chừng nứa giờ sau, bà lái đò mới mở đôi mắt mệt nhọc, nhìn chúng tôi 
thứ dải, nhẩm mắt lại. Biết rằng bà ta đã tỉnh, đồng chí Việt Nam hỏi: 

Tại sao bà nỡ xứ chúng tỏi như thế? 

- Họ là người Pháp, chúng tôi không chờ cho giặc. Chúng tôi kinh ngạc 
nhìn nhau. Dỏng chí Việt Nam mỉm cười: 

Các đồng chí này không phải là người Pháp mà là người châu Âu giúp 
chinh phú ta đánh Pháp dấy, bà ạ. 

Bà lái đò uế oái nhìn chúng tôi một lượt, rồi không hiểu bà có tin hay 
không lại thấy bà ta nhấm mắt như trước. 

- Thế các đồng chí này là người Pháp, sao bà còn đế xuống thuyền? 

- Tỏi cùng tính chạy, nhưng sau sực nghĩ ra là các ông có súng không để 
các ông xuống cũng chết. Đằng nào cũng chết, thà tôi chết mà giết được tất 
cả có hơn không? 

Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. 

Đong chí Việt Nam lắc đầu rồi hỏi: 

- Nhà bác ờ đâu? 

- Tôi không có nhà. Chỉ có chiếc thuyền ấy. 

- Thê gia dinh bà có những ai? Chúng tôi muốn vào thăm. 

-* Tôi góa, chỉ có một thằng bé. 

Bít mở mắt ra nhìn con, rồi quờ tay sờ trán và sờ ngực nó. 

NGUYỀN CÔNG HOAN (Kễ theo lời một đồng chí Tiệp Khác) 

CON TÔI ĐI HỌC 

Cháu Hoài, con thứ hai của chúng tôi, đi học vở lòng. Hôm đầu, trong khi 
cô giáo gò thước lên bảng cho học trò đồng thanh vần “eo mèo”, thì cháu bịt 
múi kêu “meo” rất to làm cá lớp cười lăn ra. Suốt ngày chân tay, quẩn áo 
cháu đầy mực tím. Vở viết đếti tờ thứ hai thì tờ thứ nhất xé ra gấp tàu bay. 
Có hôm, bạn gọi ngoài ngõ, cháu vội cáp nhầm cả sổ công tác của mẹ ra cho 
cô giáo chấm. Một hôm, tôi dạy cháu vần “nờ a na” rồi bửa luôn quả na chín 
cho cháu ăn. Cháu thuộc rất nhanh và bảo: “Ngày mai bố dạy con vần “mít” 
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nhớ...”. Hôm học chư “cờ on con”, đến bửa cháu nhất định chỉ nói: cho con bát 
“cờ”. Anh Phương cháu bèn chơi khăm “Cờ ư củng là cờ, biết cho Hoài àn cái gì!”. 

NGƯYẾN PHAN HÁCH 

LÃO HẠC BÁN CHÓ 

Hôm sau lảo Hạc sang nhà tôi, vừa thấy tỏi lảo báo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ! 

- Cụ bán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. 

Lảo cô' làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lào cười như mếu và mát lão ầng 
ậch nước... 

- Thế nó cho bát à? 

Mặt lâo đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra, cái dầu lảo ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém cua lảo 
mếu như con nít. Lão hu hu khóc... 

- Khốn nạn... Ồng giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy 
ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp 
trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ 
thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chi loay hoay một lúc 
đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết! Này! 
Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm im như nó trách tôi, nó kêu 
ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ãn ở với láo như 
thế mà lão xử với tôi như thế?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi dầu rồi còn đánh 
lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó! 

NAM CAO (Trích Truyện ngắn chọn lọc) 

ANH PHẢI SỐNG 

Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa dòng, chồng lái, vợ bơi. Cố chống 
lại với sức nước, chồng cho mùi thuyền quay về phía thượng du, nhưng.thuyền 
vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới, khi nhô khi chìm, khi ẩn khi hiện trôn 
làn nước phù sa, như chiếc lá tre khô nổi trong vùng máu, như con muồi mắt 
chết đuối trong nghiên son. 

Nhưng nửa giờ sau, thuyền cùng tới được giữa dòng, chồng giử ghì lái, vợ 
vớt củi. 

Chảng bao lâu thuyền đả gần đầy, và vợ chồng sáp sửa quay trở vào bờ, 
thì trời đá mưa... Rồi chớp nhoáng như xé mây đen, rồi sấm sét như trời long 

đất lở 

Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng trìu. Hai người cố bơi, nhưng vẫn 
bị sức nước kéo phăng đi... 



Bồiif hai tiếng kêu cùng một lúc: 

Gi ổ i ôi! 

Tliu\ồn dã chìm. Những khúc cúi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng 
trôi di, ôi theo cá chiếc thuyền nan lặt sấp... 

Cliồrg hỏi VỢ: 

- Mì 1 h liệu bơi được đến bờ không? 

Vợ qjá quyết: 

- Oưíc! 

- ThìO dòng nước mà bơi... Gối lên sóng' 

- Dưyc! Mặc em! 

Mưa vẫn to, sấm chớp vần dữ. Hai người tướng mình sống trong Vực sâu 
thẳm IVỘt lúc sau, Thức thấy vợ đã đuối sức, liền bơi lại gần hỏi. * 

Thí nào? 

l)ư>’c! Mặc em! 

Vợ Via nói buông lời thì cái dầu chìm lỉm: Cố hết sức bình sinh, nàng lại mới 
ngoi lên mặt nước. Chồng vội vàng đến cứu. Rồi một tay xốc vợ, một tay bơi. Vợ 
mím cưtì, âu yếm nhìn chồng: Chồng củng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu: 

Mo lắm rồi, mình vịn vào tôi, để tôi bơi! Tôi không xốc nổi được mình nữa. 

Mấy >hút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay ră rời. Vợ khẽ hỏi: 

Có bơi được nữa không? 

Khùng biết. Nhưng một mình thì chắc dược. 

- En buông ra cho mình vào nhé? 

Chồrg cười: 

- Kh>ng! Cùng chết cả. 

Một át - một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày - chổng lại hỏi: 

- Lạc ơi! Liệu có cô' bơi được nữa không? 

Khung 1 ... Sao? 

Khmg. Thôi đành chết cá đôi. 

Bỗng Lạc run lên khẽ nói: 

Thmg Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!... Không... Anh phải sống! 

Thức bổng nhẹ hán đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nừa. Thì 
ra Lạc Ighl đến con đả lẳng lặng buông tay để chìm xuống đáy sông, cho 
chồng đi sức bơi vào bờ. - 

Dèn liện sáng rực suốt bờ sồng. Gió đả im, sông đả lặn. Một người đàn 
ỏng bê nột đứa con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái đứng bên cạnh. Đó là gia 
đình bác phó Thức ra bờ sòng từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đâ hi sinh vì 
lòng tluơng con. Trong cảnh bao la, nước sông vần lành đạm chảy xuôi dòng. 

KHÁI HƯNG (Trích Anh phải sống) 
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TIẾNG NÓI SÔNG cửu LONG 

Trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi ngọn sào. Gió xào xạc trong khòm 
trúc. Chúng tôi lặng yên ngắm cảnh, khồng muốn nghĩ ngợi gì cả, <ỉể tâm 
hồn chơi vơi nơi dòng nước. Sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ. Văng vầng têm tai 
tôi như có tiếng hỏi: 

- “Các anh nhận dược tôi không? Tôi là sông Cửu Long dây mà. Tôi V(ới tổ 
tiên các anh vốn có duyên tiền kiếp, cùng ở phương Bắc, kẻ Tây, người Đổng. 

Từ một miền kì bí, trên cái nóc địa cầu, nơi có tuyết phủ, có Phật scngĩ, tôi, 
băng chảy ra những rặng núi trùng điệp ở Trung Hoa, những khu rừng âm u 
ớ Miến Điện, tôi uốn khúc ôm những chùa tháp ở Luang-prabang, hòi tiếng 
róc rách của tôi với tiếng khèn, hoặc âm thầm từ trên cao mấy chục thưđte đổ 
xuống tại thác Khône, vờn những mỏm đá ở Krau-chmar, phản chiếu cung diện 
của Miên Hoàng rồi lặng lờ tới đây, len lỏi trong những vườn xoài, vườn nặn. 

Không phải tôi mới tới đây đâu. Tôi đã tới từ mấy vạn năm trước, àồii mà 
miền này còn là biển khơi, có cá kình, cá ngạc. Tôi tới và chờ đợi tổ têm các 
anh vì biết trước tôi với dân tộc Việt tất có ngày hội ngộ trên dất này. T rong 
khi chờ đợi, ngày đêm không nghỉ, tôi xói mòn đất đá của năm xứ, từ Tây 
Tạng đến Cao Miên, cho hóa ra phù sa bồi lấp Đông Hải thành cáni (đồng 
phì nhiêu này để tặng dân tộc các anh đấy. 

Công việc bồi dắp gần hoàn thành và hai trăm năm trước, tô tiên các anh 
dã tới. Cái ngày gặp nhau đó vui làm sạo! Trăng cũng vằng vặc như đèn nay. 
Tôi dưng lên vổ vào chân họ, róc rách để ru họ. Họ cúi xuống để múc tôi,, vừa 
uống vừa rửa mặt. Có những ông già tóc bạc phơ ngâm thơ chào tôi; cónlhững 
chàng thanh niên múa gươm hứa với tôi sẽ đổ máu để giữ gìn công phui của 
tôi là cánh dồng này. Nhửng trang anh hùng ấy dà giữ lời hứa. 

Song của càng quí thì càng có nhiều kẻ tranh. Tổ tiên các anh đả phíải hi 
sinh nhiều, các anh còn phải hi sinh nhiều nữa mới khỏi phụ công pha Lrong 
mấy ngàn năm của tôi. Khéo mà giữ lấy nhé! Ráng mà giữ lấy nhé Kĩoàn 
cảnh có khó khăn bực nào, hễ biết đoàn kết là sống. Đừng bao giờ để ngư/ời ta 
chia rè. Đừng bao giờ quên rằng tuy ở miền Nam mà gốc vẫn là ở miền Bắ(C. 

NGUYỀN HIẾN LÊ (Bảy ngày trong Đồng Tháo A Mười) 

NHỮNG CON BỒ NÔNG 

Trời về chiều. Sương chiều từ màu trắng nhạt chuyền sang màu lam rói tthẫm 
dấn. Mùa đông, mặt trời sớm lặn trong mây. Gió se se lạnh rồi trời tối ập xuiống. 

Trời tối rồi nhưng có một người mẹ vẫn chưa về với đàn con. Đàn ccn í đang 
đói khát. Trong cái tổ kín đáo, giữa đám lau sậy, những con bồ nông nlỏ, lòng 
chưa mọc đủ, đang tựa những cái cổ ngẩng cao vào nhau mà ngủ. Ngủ tha? ăin. 

Trong khi ấy bồ nông mẹ vẫn bay hết bờ này sang bụi kia để tìm mci rmang 
về cho các con. Bay mỏi, bồ nông sà xuống nằm nổi trên mặt nước. Tathiường 
gọi bồ nồng là con lềnh đểnh hoặc con trôi bè. Chỉ nhìn bồ nông dập dềìhi trên 
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mật nước, nào ai biết bồ nông đang nóng lòng nóng ruột kiếm chút gì về cho 
đàn COI1. Nhưng trời mùa đòng tai ác. Cá lặn sâu, tôm tép lặn sâu, ếch nhái đi 
ngu kín trong hang. Bó nông mẹ chẳng kiếm được chút gì về cho đàn con nhỏ. 

Trời tôi rồi. Bó nông mẹ về tổ. Đàn con mắt nhám mắt mở thấy hơi mẹ 
nhào ra. Bồ nông mẹ theo thói quen há mỏ ra cho các con đớp những miếng 
mồi me thưởng giữ trong cô. Đàn bồ nông con theo thói quen cung thò mỏ 
vào họng mẹ nhặt mồi. Nhưng mồi chẳng có chỉ có cổ họng của bồ nóng mẹ 
bị nám, bị đứt ra theo những cái vặt, cái dứt của đàn con thơ ngây. Hết cô 
họng rỏi đến đám ruột của bồ nông mẹ đã chui vào bụng các con, cho tới lúc 
hồ nong mẹ kiệt sức tụt chân khỏi tô và rơi xuống đầm nước. 

Dàn bó nông con được một bữa no. Nhưng đó là bừa ăn cuối cùng bố nông 
mẹ nuôi bồ nông con. 

(Trích Văn 5 - Trung tâm Công nghệ Giáo dục) 

HOA ĐÀO NĂM TRƯỚC 

Hồi đó tôi học năm thứ ba hay năm thứ tư trường Bưởi (sau đổi tên là Chu 
Vàn An), ăn Tết ở Phương Khè xong, trở về Hà Nội. 

Chiếc xe đò Mĩ Lâm từ Trung Hà xuống, dậu ở bến gần chợ Sơn Tây, một 
hồi lâu rồi mới khởi hành chạy một vòng chậm chậm trong thành phô' để đón 
thèm khách. Trời lạnh, dân chúng còn ăn Tết, các cửa ngõ còn nửa khép nửa 
mỏ' vía hè vắng bóng người và rải rác xác pháo 

Xe quẹo vào một con đường nhỏ nhưng sạch sẽ, trong một khu công chức 
và sau một bức tường thấp, tôi thấy ló lên một tán dào lớn, thịnh khai đỏ 
thám. Xe vừa chạy tới một cánh cửa gỗ ớ nách bức tường đó từ từ hé mở, một 
thiếu nữ trạc tuổi mười bảy bước ra: Vành khăn nhung bao làn tóc đen nhánh 
làm nổi lên nước da trắng mịn, hồng hào; áo the điều quần lãnh bưởi. Tôi có 
cảm giác trời xuân bỗng nhiên bừng sáng. Xe vẫn chạy chầm chậm, và tôi 
quay lại nhìn cho đến khi khuất bóng, lòng hồi hộp mà bảng khuâng. 

Bâng khuâng không phải chỉ riêng vì người mà vì toàn cảnh. Ánh xuân 
trong dịu, dường phô thanh tĩnh, màu câu đối dán bên cửa yới mào áo trên 
mình thiếu nừ, nét mực tàu với vành khăn nhung, nhất là màu hoa đào kia 
với nước da nọ, tất cả, cùng hiện lên một lúc, hòa hợp nhau một cách ngẫu 
nhiên mà tuyệt diệu. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh xuân như vậy. 

Chiếc xe đâ ra khỏi thành phố, bon bon trên con dường Sơn Tây - Hà 
Nội, tôi ngâm thầm bài Đế tích sỏ kiến xứ của Thôi Hộ: 

“Khứ niên kim nhật thử môn trung 
Nhăn diện dào hoa tương ảnh hổng ” 

Va tôi có cảnì tướng ngông cuồng răng thi sĩ như đã tặng riêng tôi bài dó, vì 
hiểu thơ thì ai cũng có thể hiểu được, mà muốn cảm xúc mãnh liệt thì phải cái 
cảnh tả trong thơ. Cả một trời xuân bàng bạc trong bốn câu thơ của Thôi Hộ. 
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Từ đó, mặc dù biết ràng cũng sẽ thất vọng như Thôi Hộ thôi: 

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong” 

mà Tết nào di ngang tỉnh lị Sơn Tây, tôi cùng để ý tìm lại cảnh hoa đào nàm tntó&c. 

NGUYÊN HIẾN LÊ 

HỔI ỨC TUỔI THƠ 

Mỗi lần hướng mát quay lui nhìn về quá khứ là tỏi thấy bóng dáng của 
Bác tồi hiện lên, bao trùm cả một quảng đời thơ ấu của tôi như cây da cổ thụ 
vẫn đứng bao trùm cả một vùng dất đá hoang vu, tỏa bóng mát hiền lành 
xuống một tòa cố miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ xơ 
xác, quẻ mùa. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, trí óc ghi nhận được sự hiện hữu 
của một vũ trụ nhỏ bé quen thuộc quanh mình thì khuôn mặt tôi ghi nhận 
đầu tiên là khuôn mặt Bác. 

Bác không con, vì thế, khi tôi vừa đầy tuổi, thì Bác gái bát tôi về nuôi. Kỉ 
niệm lùi xa nhất mà tôi còn giữ lại Tả những buổi chiều tôi theo Bác ra vườn 
tám. Có lẽ lúc đó tôi lên năm. Bác mặc quần đùi còn tôi trần truồng. Bác thá 
gàu xuống giếng múc nước, lại đứng trên một tảng đá rộng đặt cạnh bụi đinh 
lăng. Tôi đứng ngang dùi Bác và khi Bác xối gàu nước xuống, nước chảy ào 
tuôn từ đầu đến chân tôi tha hồ mà ngộp, mà lật đật lấy hai tay vuốt mất và 
đôi chân cứ nhảy cỡn lên. 

Những buổi trưa Bác gọi tôi bỏ chơi để lên vỏng ngủ. Tôi nằm một đầu 
vỏng và Bác nằm ở đầu kia. Bác cầm một cuốn thơ Lục Vân Tiên viết bằng 
chữ Nôm bìa dã rách, những tờ đầu đen mướt mồ hôi. Bác ngâm nga tiếng 
rang rảng như không phải chỉ cốt để tôi nghe. Có lẽ cả bôn năm nhà lân cận 
cùng đang lắng tai nghe câu chuyện đang tới thời kì hồi hộp: 

“Trịnh Hâm về tới Hàn Giang 

Sóng thần nổi dậy thuyền chàng chìm ngay 

Trịnh Hàm bị cả nuốt rày ...” 

Tôi hình dung thấy Trịnh Hâm đi thuyền ở ngay trên khúc sông trước 
mặt nhà tôi, khúc sông rộng tre mọc rậm hai bên bờ. Bóng hàng tre ngả 
xuống mặt nước và bờ sông lồi ra lõm vào làm cho lòng sông trông như hẹp 
bớt lại. Sóng nổi cao hơn những buổi trưa có gió. Tôi mơ màng nhìn thây con 
sóng phủ ào vượt lên và theo con sóng lớn, một con cá chép thật to nhảy vọt 
lên thuyền ngậm trọn Trịnh Hâm vào miệng. Sau đó con thuyền mờ đi, sóng 
nước lao xao ánh náng và tâm hồn tôi rung rinh trong một giấc ngủ chập 
chờn. Bên tai tôi, văng vẳng tiếng ngâm thơ mỗi lúc một nhỏ, một nhỏ lần: 

... Thiệt trời báo ứng lẽ này rất ưng 
Thấy vẩy nèn dứng dừng dưng 
Làm người ai nấy thì dừng bất nhân... 

VO HONG (Ng Ị rời vẻ đầu non) 
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‘phấrv II. 

GIỚI THIÊU - THUYẾT MINH 


Ki(ìu bài Giới thiệu - Thuyết minh nhằm lảm cho người đọc biết và hình 
dung rõ một đối tượng nao đó bằng cách trình bày, miêu tả, phân tích đánh giá 
các khía cạnh và biểu hiên cụ thể của chủng. 

Đê viết bài văn giới thiệu - thuyết minh cần. 

- f)ịnh hướng làm bài 

- Sưu tám ghl chép và chọn loc tư liệu 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

a. Mớ bài: Giới thiệu chung, khái quát đối tượng. 

b. Thân bài: Giới thiêu chl tiết những nét, những đặc trưng của đối tượng. 

c. Kết bài: Có thể nhấn mạnh đăc sắc của đối tượng nêu một lời mời, mỏt 
kiến nghị hoặc một ấn tượng mạnh mẽ nhất của đối tượng đó. 

Để 1 : Giới thiệu một danh lam thắng cảnh. 


BÀI THAM KHẢO: 

HÀM RÓNG 

(Giới thiệu một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử) 

Du khách di bằng đường bộ từ Nam ra Bác, từ Bắc vào Nam không thế 
không đi qua Hàm Rồng. Hàm Rồng nằm ơ cửa ngỏ phía bắc tỉnh lị Thanh 
Hóa, là yết hầu cua con dường huyết mạch một thời đánh Mĩ, niềm tự hào 
của cả dân tộc trong một giai đoạn lịch sử oanh liệt. 

Hàm Rồng trỡ thành bâ't tử với những chiến công oanh liệt và cánh trí 
nôn thơ. Nhưng hai chừ Hàm Rồng (tên chừ là Long Hạm hay Long Đại) vốn 
là tên riêng của một ngọn núi hình đầu rồng với cái thân uốn lượn như một 
con rồng từ làng Ràng (Dương Xá) theo dọc sông Mâ bên phía bờ nam. Trên 
núi Rồng, còn có động Long Quang, hang ăn thòng sang bèn kia như hai mắt 
rồng, dược gọi là hang Mắt Rồng (cho nên còn có tên gọi là núi Mát Rồng). 
Truyền thuyết kể lại, con rồng đang vờn hạt ngọc ở phía bên kia sông bỗng 
bị trúng mũi tên độc vào mắt phải, nên phải gục ở bên sông. Mắt phải có lổ 
ăn thòng lên trên, mùa mưa nước chảy xuổng màu đỏ, ấy là nước mắt rồng, ơ 
dưới dộng Long Quang, có mỏm đá nhô ra, hàm trên rộng, hàm dưới ngập 
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trong nước như đang hút nước, nên có tên chừ là Long Hạm, gọi nôm na là 
Hàm Rồng. 

Bên kia sông, có hòn núi Ngọc, tên chữ là Hỏa Châu Phong hay còn gọi là 
núi Nít, ngọn núi này tròn trăn, các lớp đá chen dày tua tủa như ngọn lứa từ 
trong lòng đất bốc lên, bởi vậy mà gọi là Hỏa Châu Phong. 

Chín mươi chín ngọn bên đông 

Còn hòn núi Nít bên sông chưa về. 

Chung quanh núi Rồng có nhiều ngọn núi trông rất ngoạn mục như: Ngũ 
Hoa Phong có hình năm đóa hoa sen chung một gốc, mọc lên từ đầm lầy, có 
hang Tiên với các nhủ đá mang nhiều ve kì thú: hình rồng hút nước, hình các 
vị tiên..., có ngọn Phù Thi Sơn trỏng Xa như một người đàn bà thắt trên 
mình một dải lụa xanh nằm gối đầu vào thản rồng. Rồi núi mẹ, núi con như 
hình hai quả trứng, có núi Tả Ao, vùng Sao Sa có nước trong vát quanh năm. 
Rồi núi Con Mèo, núi Cánh Tiên đều có hình thù như tên gọi. 

Với cảnh trí nên thơ như vậy, Hàm Rồng là nơi dừng chân của bao tao 
nhân mặc khách: Lí Thường Kiệt, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Nguyễn Trài, Lê 
Thánh Tông, Ngô Thì Sĩ, Nguyễn Thượng Hiền, Tản Đà, ờ động Long 
Quang vẫn còn một số bài thơ khắc trên vách đá. 

Hàm Rồng không những có cảnh dẹp thiên nhiên mà còn có bề dày lịch sử 
hàng trăm thế kỉ, dó là khu di chỉ núi Đọ (cách Hàm Rồng 4km về phía bắc) 
tiêu biểu cho thời đại đá cũ. Và từ núi Đọ di xuống phía đông nam, cách Hàm 
Rồng lkm là khu di chỉ Đông Sơn, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc thời kì 
đồng thau. 

Hàm Rồng còn là nơi ghi dấu nhiều chiến tích lịch sử. Tại đây thế kỉ XIII, 
Chu Nguyên Lương, một nhà nho đã hưởng ứng khí thế Diên Hồng, chiêu t ập 
dân làng và học trò của mình thành đội quân, lập nên chiến công oanh liệt ở 
Vạn Kiếp. 

Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống MI, quân và dân Hàm Rồng đã 
viết nên trang sử hào hùng. 

Với quyết tâm cắt đứt mạch máu giao thông quan trọng này của ta, Bộ 
Quốc phòng Mĩ dã trực tiếp chỉ đạo phương án đánh phá Hàm Rồng, chúng 
đâ huy động 121 lần tốp với 2924 lần chiếc máy bay đánh phá 1096 trận, 
ném 71600 tấn bom phá với 11526 quả, 99 bom nổ chậm, bắn 600 tên lửa, 
2840 quả rốc két, 2178 quả đạn pháo kích, hàng trăm tấn bom bi và thủy lôi. 
Tính bình quân mỗi người dân ở đây phải chịu đựng 5 tân bom đạn của địch. 
Chỉ riêng trong trận đánh dầu tiên ngày 3, 4 tháng 4-1965 đã diễn ra vô 
cùng ác liệt. Địch đã xuất kích 174 lần tốp, 453 lần chiếc máy bay, ném 350 
quả bom từ 500 đến 1000 kg, bắn hàng trăm quả tên lửa. Nhưng cũng trong 
hai ngày này, quân và dân Hàm Rồng đả chiến đấu ngoan cường, bắn rơi 47 
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máy bay, bắt sòng nhiều giặc lái. Và trong hai lần chống chiến tranh phá 
hoại. Ham Rồng đã hạ 116 máy bay, bát sống nhiều giặc lái, trong đó có 2 
pháo dài B52, giữ vửng cảu, lập nên một kỉ lục bảo vộ cầu chưa từng có trong 
lịch sử thế giới, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, bạn bè khắp thê giới khám 
phục, ngợi ca. Cùng trên mảnh đất rực lứa anh hùng này, đả sản sinh nhiều 
tập thể anh hùng và nlìừng chiến sĩ anh hùng: Đại đội 4 pháo cao xạ, Đồn 
công an nhân dân Hàm Rồng, Phân đội 3 cỏng an nhân dân vũ trang, Đại 
dội dân quân tiếu khu Nam Ngạn, Nhà máy điện 4-4, Đội cầu phà 19-5, các 
anh hùng Ngô Thị Tuyến, Đỗ Chanh, Lê Kim Hồng, ... 

Hàm Rồng, nơi tụ hội những vẻ đẹp kì thú của thiên nhiên, mảnh đất có 
bề dày lịch sử tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc, và truyền thống đấu tranh 
dựng nước và giử nước ngoan cường, mãi mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào của 
nhân dân cả nước và là điểm du lịch hấp dẫn các du khách gần xa. 

(Lâm Bằng - Báo Nhân dân - 1993) 

ĐỘNG PHONG NHA 

Động Phong Nha là “đệ nhất kì quan” nằm trong một quần thể hang động 
khối núi đá vôi Kế Bàng ở miền tây Quảng Bình. 

Để đến với động Phong Nha, người ta có thể đi bằng hai con đường. 
Đường thủy ngược dòng sông Gianh đến đoạn gặp sông Som rồi cứ theo sông 
Som mà vào. Đường bộ theo tỉnh lộ 2 đến bến sông Som (đường dài chừng 20 
cây số). Từ bến sống này đi thuyền máy độ ba mươi phút là tới cửa động 
Phong Nha. 

Ngổi trên thuyền chạy ngược sông ta thấy những khối đá vôi trùng trùng, 
điệp điệp, những xóm làng, nương ngô nằm rải rác. Nước sông Som xanh 
thầm và rất trong. 

Động Phong Nha gồm hai bộ phận: Động khô và Động nước. Động khô ở 
độ cao 200m. Động nước có một con sông dài chảy suốt ngày đêm. Sông sâu 
và rất trong, đây cũng là nơi thu hút khách du lịch. 

Đi thuyền vào thăm động, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú 
trước vẻ đẹp lộng lẫy và kì ảo của nó. ở đó các bạn sẽ bắt gặp những hình 
khối đủ màu sắc do thạch nhủ kết tụ lại: có khối hình con gà, còn có khối 
như mâm xôi, cái khánh hoặc hình các ông tiên đang ngồi đánh cờ, tất cả rất 
huyền áo, lung linh. Trong hang còn có một số bãi đá du khách có thể mặc 
sức leo trèo, luồn lách qua các bậc đá để chụp hình hoặc thắp hương lên các 
bàn thờ do người Chăm, người Việt Nam dựng lên tự thủa nào. Đi suốt chiều 
dài hơn ngàn mét ở phần ngoài của động, các bạn có cảm giác như lạc vào 
một thế giới khác lạ, thế giới của bồng lai tiên cảnh. Nơi đây vừa có vẻ 
hoang sơ, bí hiểm lại vừa thanh thoát và giàu chất thơ. Một giọt nước long 
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tong, một tiếng nói trong hang động đều có âm vang riêng, khác nào ciêng 
đàn, tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt. 

Theo báo cáo của các nhà khoa học Hội Địa lí Hoàng gia Anh, động phong 
Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới. Động Phong Nha có bảy cái 
nhất: hang động dài nhất; cửa hang cao và rộng nhất; bái cát, bải đá rộng và 
đẹp nhất; có những hồ ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và đẹp nhất; thạch 
nhủ tráng lệ và kì ảo nhất; sông ngẩm dài nhâ't. 

Đến với động Phong Nha các bạn sẽ lấy làm thích thú bởi nơi dây đã và 
đang đầu tư cho cơ sớ hạ tầng để sớm trở thành một địa điểm du lịch và 
thám hiểm hấp dẫn nhất trong nước cũng như thế giới. 

(Những bài văn hay - NXB Đại học Sư phạm, 2003) 

HỒ HOÀN KIẾM VÀ ĐỀN NGỌC SƠN 

Nếu hồ Hoàn Kiếm là một đoạn dòng củ của sông Hồng để lại sau khi 
sông chuyển dòng thì tới nay hồ đã có đến vài nghìn tuổi. Nhưng cái tên 
Hoàn Kiếm thì mới có từ năm thế kỉ nay. Trước đó, hồ có tên là Lục Thủy vì 
nước hồ bốn mùa xanh ngắt. Tới thế kỉ XV có tên Hoàn Kiếm do sự tích Lê 
Lợi trả gươm. Truyện kể rằng Lê Lợi khi còn ở Lam Sơn có bát được một 
thanh gươm. Gươm ấy luôn ở bên ông trong suốt 10 năm chinh chiến. Khi 
dẹp xong giặc Minh, vua Lê về Thăng Long, một hôm ngự thuyền dạo trên hổ 
Lục Thủy, bỗng có con rùa nổi lên, ông rút gươm ra trỏ thì rùa liền đớp ngay 
thanh gươm mà lặn xuống. Như vậy là vua trả gươm cho trời. Vì vậy, hồ có 
tên là Hoàn Kiếm , gọi nôm na là hồ Gươm. Sau thủy quân dùng hồ làm nơi 
luyện tập nên có thêm tên là Thủy Quân hồ. 

Theo truyền thuyết thì đời Lê Thánh Tông (nửa sau thế kỉ XV) chỗ này là 
gò Tháp Rùa từng là Điếu đài tức là nơi vua đến ngồi câu cá. Nhưng chỉ từ 
sau khi trung hưng thì chúa Trịnh mới bắt đầu trang điểm cho hồ. Đời Vĩnh 
Hựu, chúa Trịnh Giang lập cung Khánh Thụy ở đảo Ngọc làm nơi hóng gió 
ngày hè. Sau đó Trịnh Doanh cho đắp ở bờ hồ gò Ngọc Bội dể ghi chiến công 
đánh dẹp Quận Hẻo ở núi Ngọc Bội (vùng Tam Đảo ngày nay). Đầu thế kỉ 
XIX, một ngôi chùa được dựng lên trên nền cung Khánh Thụy cũ và có tên là 
chùa Ngọc Sơn. ít lâu sau, không thờ Phật nữa mà thờ thánh Văn Xương, chủ 
về văn chương khoa cử - và Đức thánh Trần tức anh hùng Trần Quốc Tuấn, 
do vậy được đổi gọi là đền Ngọc Sơn. Năm 1864, Nguyễn Văn Siêu, nhà văn 
hóa lớn cùa Hà Nội thời đó, đă đứng ra sửa sang lại toàn cảnh. Trên núi 
Ngọc Bội, ông xây một ngọn tháp hình bút lông, thân tháp có tạc ba chữ Tả 
thanh thiên (viết lên trời xanh). Đó là Tháp Bút. Đi qua Tháp Bút tới một 
cửa cuốn gọi là Đài Nghiên vì trên có đặt một cái nghiên mực bằng đá. 
Quanh nghiên có khắc một bài minh nói về công dụng của cái nghiên xét về 
mặt triết học. Qua Đài Nghiên đến cầu Thê Húc (có nghĩa: nơi ánh Mặt trời 
đậu lại). Cầu dẫn đến Đắc Nguyệt lầu tức cùng là cổng đền Ngọc Sơn. Đền có 
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ba nếp, nếp ngoài là bái đường, nếp giữa là nơi thờ Văn Xương và nếp sau 
thơ Trần Hưng Dạo. Trước mặt nhà bái đường là Trấn Ba Đình (đình chán 
sóng). Nhìn tháng về hướng Nam là gò Tháp Rùa. Tháp chỉ mới có từ cuối 
thờ ki XIX, kiến trúc không có gì đặc sác, nhưng đã trở thành biểu tượng 
quen thuộc của Hồ Gươm, Hà Nội. 

Ngày nay, khu vực quanh hồ, đả thành tên là Bờ Hồ, là nơi nhản dân Thủ 
đô d«io chơi ngày hè, nơi đón giao thừa, lại còn là nơi tỏ chức hội hoa đăng - 
đèn hoa, pháo hoa - trong nhừng dịp Quốc khánh hằng năm. 

(Theo Văn hóa Việt Nam tổng hợp Hà Nội, 1989). 

CHÙA TAM HUYỀN 

(Giới thiệu một di tích lịch sử) 

Chùa Tam Huyền thuộc quán thế di tích' Chùa Láng (thờ Thiền sư Từ Đạo 
Hạnh), một quần thể ghi dặm dấu ấn Phật giáo triều Lí (1010-1225) dưới 
thời dại Vạn Hạnh - thời kì hưng thịnh của lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Chùa Tam Huyền có tên chữ là SỦNG PHÚC Tự, nằm bên bờ phải dòng 
sông Tỏ Lịch ở địa phận thôn Thượng Đình, xã Nhân Mục cựu (tục gọi là Mọc 
cựu trong cụm 8 làng Mọc của vùng Mọc lừng danh xa xưa), tổng Khương 
Đình, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đòng, nay thuộc thôn Minh Khai, xá 
Khương Đình, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, giáp với khu công 
nghiệp Thượng Đình (quặn Đống Đa, thành phô' Hà Nội). 

Chùa Tam Huyền có lăng Thánh Phụ Từ Vinh, thân phụ của Thiền sư Từ 
Dạc) Hạnh là vị Thiền sư nối tiếng thời Lí Nhân Tông (1072-1127), thuộc thế 
hệ thứ 12 dòng Thiền Tì Ni Đa Lưu chi tại Việt Nam. Thánh phụ Từ Vinh 
giữ chức Tăng quan đô sát có điểu xích mích với Diên Thành Hầu, bị Diên 
Thanh Hầu nhờ sư Đại Điên (hiện nay thờ tại chùa Duệ Tú - Ao dài, xóm 
Duệ, thôn Tiền, xà Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội) dùng 
pháp thuật đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Tương truyền xác gồm 3 
khúc: khúc đầu trôi dạt vào dịa phận xã Nhân Mục cựu (Mọc cựu), được vớt 
lên chôn cạnh Sùng Phúc Tự, gọi là Lăng Thánh Phụ. Hai chân trôi dạt vào 
thôn Kim Giang (tục gọi là Lư cầu) thuộc xá Kim Lủ (Kẻ Lù) là xả bên dưới 
cùng tổng, cùng huyện với Mọc cựu. Còn thân mình thì trôi dạt mài tới địa 
phận thôn Pháp Vân (tục gọi là kẻ Vân nổi tiếng về cua ốc), xã Hoàng Liệt, 
huyện Thanh Trì, nên trong dân gian hiện vẫn lưu truyền câu ca dao: “Mọc 
cựu thờ đầu; Lư cầu thờ chân, Pháp Vân thờ khúc giữa”, ý nói về ba làng dọc 
bờ sông Tỏ Lịch thờ Đức thánh Phụ Từ Vinh. 

Năm Bính Ngọ (1726), niên hiệu Bảo Thái thứ 7 đời Lê Dụ Tông (1705 - 
1729), Lân Giác thượng sĩ Trịnh Hợp í 1 ) (1690-1733), em ruột của An Đô 


1 Còn gọi là Trịnh Hạp hoặc Trịnh Thập. 
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Vương Trịnh Cương (1696-1729), Sơ Tổ dòng Thiền Lâm Tê Đàng Ngoài (Tê 
Trúc song hành), dựng chùa Liên Tông trên khu đất dinh thự của mình mà 
lập Tổ đình của dòng Thiền. Ngài là bổn sư của hai vị đệ tử Trí Cự và Trạm 
Công. Sư Trí Cự được truyền kế đầng tại chùa Liên Tòng với pháp hiệu Tích 
Dược tổ sư. Còn sư Trạm Công về trụ trì tại chùa Sùng Phúc với pháp hiệu 
Tính Tuyền. Hai vị đều thuộc thế hệ thứ hai của dòng Thiền Tâm Tê Đàng Ngoài. 

Sư Trạm Công Tính Tuyền đả xây dựng tam quan chùa Sùng Phúc nhìn 
xuống dòng sông Tô Lịch lững lờ trôi trước cửa chùa, cổng giữa mang dòng 
chữ Tam Huyền môn và từ đó ngôi chùa Sùng Phúc được gọi là chùa Tam Huyền. 

Nàm Bính Thìn (1736), niên hiệu Vinh Hựu thứ 2 đời Lê Ý Tông (1735- 
1740), sư Trạm Còng Tính Tuyền vâng sắc chỉ nhà vua sang Trung Quốc 
thỉnh kinh. Nhà sư đả đến núi Đỉnh Hồ, bái yết Hòa thượng Kim Quang, 
thỉnh được nhiều pho Kinh Phật. Trước khi lên đường về nước, sư Trạm Công 
Tính Tuyền rất mực thồng tuệ và có tài ứng đối, vua Càn Long đâ sắc phong 
sư Trạm Công Tính Tuyền là Lường quốc Hòa thượng. Nhìn lại lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, có thể nói rằng đây là nhà sư đầu tiên của nước ta mang 
danh hiệu cao quý này. 

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, chùa Tam Huyền dã chịu sự tàn phá 
của thiên nhiên và nhâ't là của con người. Tam quan chùa mang dòng chữ 
Tam Huyền môn chỉ còn lại một mảng. Ngôi chùa - kể cả lăng Thánh phụ - 
đã bị chiếm dụng xây cất nhà ở, làm mất vẻ trang nghiêm cổ kính của một 
cổ tự, một di tích có bề dày lịch sử và văn hóa. Mải đến năm 1990, chùa Tam 
Huyền mới dần dần được phục hồi tu tạo, những ngôi nhà lấn chiếm không 
còn nữa, cảnh quan ngày một khởi sắc, nhờ sự quan tâm và lòng nhiệt tinh 
của nhân dân và chính quyền dịa phương, nhưng sức dân có hạn, cảnh chùa 
chưa dược như xưa. Tuy nhiên, dân bản địa và khách thập phương vẫn trân 
trọng tên gọi chùa Tam Huyền xa xưa và hằng tâm niệm sớm muộn sẽ dựng 
lại tam quan chùa với dòng chữ Tam Huyền môn của sư Tổ Trạm Công Tinh 
Tuyền, Lưởng quốc Hòa thượng. 

NGƯYỂN ĐẢNG KHỚI (Nghiên cứu Phật học - số 8-1993) 

QUẢNG TRƯỜNG BA ĐỈNH 

Hà Nội là trái tim của cả nước thì Quảng trường Ba Đình là trái tim của 
Hà Nội. Vì tại đây đà diễn ra những sự kiện trọng đại của Thủ dô và cũng là 
của cả nước ta. 

Nguyên nơi này vốn là khu vực Cửa Tây của thành Hà Nội cổ. Đầu thời 
Pháp thuộc, chúng phá thành làm một vườn hoa nhỏ. Nơi đây gọi là Điểm 
tròn Puginier. Năm 1945 mới có tên là vườn hoa Ba Đình. (Chữ Ba Đình là 
để gợi nhớ dải đất Ba Đình ở tỉnh Thanh Hóa, nơi đả nổ ra cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp kéo dài từ tháng 9-1886 đến tháng 1-1887 của Đinh Công 
Tráng). Ngày 2-9-1945, nửa triệu đồng bào Hà Nội và phụ cận đẫ cuồn cuộn 
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đỏ vé Quáng trường, bốn mạt binh thang phú vải dỏ, ớ giữa có hình nối ngồi 
sao vàng năm cánh. Trôn thành lẻ đài phú vải vàng. 

Dung 14 giờ, các vị trong Chính phú lâm thời đả có mặt trên lề đài. Sau lể 
chào cờ, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nửa triệu đồng bào hân hoan, xúc 
động, im lặng đón nghe tiếng nói của lãnh tụ. Bác đọc xong, Chính phủ lâm 
thòi tuyên thệ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vỏ Nguyên Giáp trình bày tình 
hình trong nước va chính sách cua Chính phu. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền 
Trần Huy Liệu báo cao còng việc tước ấn, kiếm tại Huế, trình với đồng bào 
qua ân và cây kiêm tượng trưng cho uy quyền cùa triều Nguyền rrà Bao Đại 
đã nộp cho Cách mạng. Đại diện Tống bộ Việt Minh Nguyễn Lương Bàng nói 
về cuộc dấu tranh cua nhân dân và kêu gọi đoàn kết, đây mạnh quá trình 
Cách mạng Sau cùng, mít tinh biến thành biếu tình tuần hành trên các 
đường phô. Ngày 9-9-1969, sau ngày sau khi Chu tịch Hồ Chí Minh qua đời, 
cũng tại Quáng trường này, lẻ truy điệu Người dã được cứ hành trọng thế. 
Mươi vạn đồng bào Thu đỏ và các địa phương cùng 34 đoàn đại biểu quốc tế 
đã t ới dây dự lễ vinh biệt Người. 

Nay mặt chính cua Quảng trường - Mặt Tây - là Lăng Bác. Trước Lãng là 
Quảng trường với 320 mét chiều dài, 100 mét chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn 
người dự mít tinh. Quáng trường gồm 168 ô cò, bôn mùa xanh tươi, ở giữa là 
cột cờ cao 30 mét. Lá quỏc kì với năm cánh sao vàng như năm cánh hoa xòe 
ra trùm lên năm cửa ô Hà Nội. Quảng trường Ba Đình đà trớ thành không 
gian thiêng liêng cùa Thủ đò Hà Nội. 

(Theo Văn hóa Việt Nam tổng hợp - Hà Nội, 1989) 

KHOAI LANG 

(Giới thiệu về phong tục tập quán) 

Chè khoai lang ăn cùng mát lắm, nhưng cái mát có ý hơn, ăn lại bứ. Tuy 
vậy, mùa hè ăn một bát chè khoai, nấu vừa, đừng ngọt quá, cùng là một cái 
thú thanh tao, mà lại giải dược nhiệt trong người. 

Khoai lang luộc lẽn, ăn cùng ngon nhưng không ăn được nhiều vì bứ, nhâ't 
là cái thứ khoai bột, bóc vỏ trông thật đẹp. Khoai trong có ý đờ bứ hơn, 
nhưng thường thường thì lại không đậm đà như thứ khoai nghệ vàng thắm 
màu hổ phách, dễ ăn hơn nhiều. 

Tôi thích được trông thấy những mẻ khoai luộc vừa mới đổ ra rá, để chờ 
cho ráo nước; những củ khoai bụ bẫm, nằm chồng lên nhau. Tỏa ra một thứ 
khói xanh xanh làm bật cái màu vò khoai đỏ tím - một màu ao ước của 
những họa sĩ ưa dùng những màu sác cầu kì. 

Cầm lấy một củ, nhìn nó ‘Tên mặt nhựa” sanh sánh cả ngón tay, ta mới có 
thể cảm giác được rằng ăn ngay lúc đó một củ, với tất cả những nhựa sống 
tràn trề, kể cũng là một cái thú không nhỏ vậy. 
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Êm đềm hơn một chút là khoai sọ luộc, bóc vỏ rồi ăn, chấm với dường ta 
hay muôi vừng. Những củ cái ăn bùi lắm; củ con mềm; nhưng muốn thưởng 
thức cho được hoàn toàn cái ngon, cái bùi cúa nó, ta phái dợi hôm nào dùng 
món canh cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ, òi chao, ngọt cứ rihiư thê 
dường phèn vậy. 

Có người sành ăn cho ràng khoai sọ, chỗ nào hư đừng nên cắt bỏ (đi, vì 
trái lại, án bùi. Tôi đả có dịp thử rồi thì thấy lời nói đó cũng có nhiều phần 
đúng; nhưng đến cái thứ khoai lang hà, khoai lang rim thì thật quả kíhông 
thể nào chịu được. 

Khoai lang, chi có đem lùi vào than tro hồng mà ăn thì thú tuyệt trần. 
Chúng ta, có ai lúc nhỏ lại không từng khổ lên khổ xuống vì nướng khoad? Có 
khi cháy cả tay, có khi nẻ cả mặt, có khi bị mắng ra mắng vào, nhưjng cứ 
động nhà có khoai thì thế nào củng lây cho kì được một hai củ dấm vào> than 
tro nóng. 

Ấy là vì ăn cái thứ khoai lùi này sướng lắm; chỉ mới kều ở trong lò ira, đả 
nức mùi thơm lên và làm cho ta thèm rồi. Phủi những tàn tro đi, nó iian ra 
như bánh đậu xanh - nhưng vị ngọt của nó không nhân tạo như đườngí, mùi 
thơm thì đậm đà hơn sắn lùi, hiền hậu hơn cháy cốm, còn cái bùi của mó thì 
dịu lành, không rực rỡ như “phá sá” hay trầm trầm như nhân trám. 

Ấm áp quá chừng là ârn áp! Nhưng thưởng thức khoai lùi, phải tìnn chỏ 
nào cháy mà ăn thì mới biết chân giá trị của nó ra sao. Cháy cứ vàng ửíng ra 
như má một người đàn bà đẹp chịu khó tắm nắng luôn trên bãi biển! 

Màu vàng đó, cứ trông cũng đá thây ngon rồi. Huống chi ăn vào nó hại bùi 
trội hẳn lên, mà cái bùi đó lại quyện ngay với mùi thơm thành một “đạù thể” 
tiết tấu, còn chê trách vào đâu dược! 

Nếu tôi có một quyền hành gì trong tay, tôi phải xin vả một roi vồào cái 
miệng anh hay rượu nào dó chẳng biết, không biết nghĩ ngợi thế quái níào mà 
lại dùng khoai lùi để... đưa cay! 

Khoai là thứ không thể nào dung được rượu. Nó mươn mưdt như da người 
con gái mà lại gả ép cho rượu là một thứ men nồng - dù là rượu sen, rưcựu cúc 
hay rượu mẫu đơn đi nữa - các bạn đã thấy sự gượng gạo, sự lệch lạc;, xiêu 
vẹo thế nào chưa? 

Tôi thấy rằng khoai lùi - mà cả khoai sọ lùi cũng thế - chỉ có thể ăân rất 
mộc mạc, lúc bụng hơi hơi dói và ăn nhâm nháp, rè rọt, có ý để cho hiơi hơi 
thiếu, cho thèm... 

Mùi thơm và vị bùi khoai sẻ còn phảng phất lâu lắm trong vị giác vài khứu 
giác ta làm cho ta yêu hơn những ruộng khoai ở nhà quê mỗi khi ta tcó dịp 
cùng một người thương qua đó. 

vữ BẰNG ( Miếng ngon Hlà Nội) 
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NẾP RÓNG QUẺ TỎI 

(Giới thiệu một đặc sản) 

Vùng quê tôi, vụ chiêm chí toàn lúa tẻ. Vụ mùa có nhiều loại nếp, nhưng 
nổi liếng nhất là nếp rồng. Trong Nam ngoài Bắc, không ở đâu có loại nếp 
này, mà chỉ có ở Nghệ Tinh 11 . Ngay ở Nghệ Tĩnh, chỉ bà con nông dân quanh 
vùng núi Hai Vai mới có tập quán lâu đời và cây nhiều loại nếp rồng. Năng 
suất nhp rồng thấp so với các loại nếp khác, càng rất thấp so với lúa tẻ. Nhà 
nghèo, ít đất ruộng, không dám cấy. Chỉ những nhà có chừng dăm sào trớ lên 
mới dám dành môt ít đê cấy. 

Lúa nếp rồng nờ nhiều dánh, to khóm, lá xanh đậm. Khi hạt đả bắt đầu 
ngậni sửa là mùi hương thoang thoảng bay lên. Khi hạt chín, đi qua thửa 
ruộng nếp rồng là biết ngay, hương thơm lan man cả một khoảng đồng. Trên 
đường làng, gánh nếp rồng theo người đến đâu là hương thơm đến dấy. 
Hương vương dọc bờ tre lcàng. Hương ướp lên mái tóc các cô gái. Hương thấm 
đậm vào từng giọt mồ hôi. 

Một nhà đồ xôi nếp rồng là tất cả các nhà láng giềng đều biết. Hơi bốc lên 
tỏa ngát qua bờ giậu, đánh thức khứu giác của mọi người một cách nhạy bén. 
Ngày giỗ, ngày tết nếu cúng xồi bằng các loại nếp khác, người ta đơm cả một 
cỗ đay, lót lá chuối tươi, đặt ớ giữa một con gà trống luộc. Nhưng nếu cúng 
bàng xôi nếp rồng, người ta chi đơm vào đĩa. Tại sao xôi nếp rồng chỉ đơm 
vào (lia? Lẽ thứ nhất, vì nếp rồng hiếm. Lè thứ hai, là khi xôi nếp rồng nguội 
thì không được dẻo như các loại xôi nếp khác, cho nên người ta chỉ đơm đĩa 
để cúng tượng trưng, phần còn lại vẫn ủ nóng. Sau khi lễ bái tổ tiên, hạ mâm 
xuống, rá xôi được mở ra, mọi người ngồi xếp bằng xung quanh, xôi phả lên 
mùi hương đặc biệt khắp gian nhà càng làm ấm áp thêm tình nghĩa gia tộc. 

Sự tích về hạt nếp rồng khá hấp dần. 

Sau khi ỏng Đùng đã dẹp yên thú rừng, giặc giã và dã phân định đất đai 
cho các trang ấp, Trời sai Chim Thần bay về nhả hạt. Nhưng loại nếp rồng 
là dặc sản chỉ để dành cho những buổi tế lễ ở thiên đình, tuyệt nhiên không 
được ai dùng vào bất kì một cồng việc nào khác. Chim Thần vô ý ngậm nhầm 
mấy hạt và đả thả nhầm xuống vùng đất ông Đùng ở núi Di Sơn, ntii Hai 
Vai. Khi dân chúng nấu ăn, thấy bốc lên mùi thơm khác lạ. Ai cũng nghĩ 
răng Ngọc Hoàng thương dân vùng này vất vả, nên đả cho một loại hạt giống 
đặc biệt như thế. Ngờ đâu, cuối năm, ông Táo lên chầu Trời, tâu cho Ngọc 
Hoàng biết rằng: dân vùng Di Sơn có nếp rồng. Ngọc Hoàng bắt Chim Thần 
hỏi tội và bỏ vào ngục, rồi sai một vị thần xuống trần gian đòi lại giống nêp 
rồng. Dân họp lại, cử một bô lão cao tuổi nhất đến khẩn khoản xin thần. 
Thần lác đầu: “Ta chỉ làm theo lệnh Ngọc Hoàng. Các người muốn xin thì lên 


1 


Nghệ An, Hà Tĩnh. 
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tận thiên đình mà xin”. Thê là vị bô lảo đành phải mang cơm nám với cà 
pháo muối, theo thần lẻn thiên đình. 

Trước khi bô lảo đi, bà con họp bàn với nhau phái mang theo lẻ vật quý 
như vàng, bạc, đá ngọc. Bô lão gật đầu: “Thế là phải đạo với thượng giới*. Tới 
nơi, bô lảo lẻ phép quỳ xuống phủ phục kêu xin: “Dân chúng đói khố quanh 
năm, chỉ có loại nếp rồng này là ngon nhất, trong một năm mồi người chỉ 
được ăn một lần. Xin Ngọc Hoàng đừng lấy lại giống. Ngọc Hoàng cẩn gì, 
chúng con xin phụng”. Tiếp đó, bô lão mở khăn gói, dâng lên nào đá ngọc, 
nào vàng, nào bạc. Ngọc Hoàng lác đầu: “Những thứ này ta có đầy kho. đầy 
lẫm, nhà ngươi hãy mang về và đem giống nếp trả lại cho ta ngay”. 

Bô lão buồn thiu, lủi thúi ngồi nghi ở cửa nhà Trời, giớ cơm nám ra ăn với 
cà pháo. Một tên thiên binh trông thây, chạy vào thưa với Ngọc Hoàng: “Cái 
ông lão người trần kia đang ăn một thứ quả gì rất giòn và ngon lám”. Ngọc 
Hoàng liền sai thiên binh gọi lảo vào: “Nhà ngươi đang ăn thứ quả gì?”. Bô 
lảo sợ hãi, giấu vội mấy quả cà vào túi: “Dạ... dạ... Đây là thứ quả chỉ đế 
dùng cho người nghèo ăn với cơm”. Ngọc Hoàng bảo: “Ngươi đưa ta xem thử”. 
Bô lão tái xanh mặt, run run tay dâng lên mấy quá cà. Ngọc Hoàng cầm 
ngắm nghía ra vẻ lạ lùng, rồi ăn thử. Bỗng gương mặt Ngọc Hoàng tươi tỉnh, 
mừng rỡ. Bô lầo sướng đến run người. Không ngờ Ngọc Hoàng lại thích món 
ăn dân dã này! Ngọc Hoàng hỏi: “Ớ dưới trần có loại quả này à? Ngon lắm. 
Nhà ngươi về mang giống quả lên dây; ta sẽ không đòi lại giống nếp rồng”. 

Thế là từ đó dân vùng Di Sơn được vĩnh viễn gieo cấy nếp rồng. 

Ngày xưa, nếp rồng là loại nếp tiến cho nhà vua. Hạt nếp phải to, tròn, 
không hề có chút xây xát. Nhặt xong, nếp được đố vào bốn cái thống sứ to vè 
hình rống. Mồi thống bốn người khiêng. Cả đoàn gồm chừng năm chục người 
dể thay nhau khiêng và một lí trưởng. 

Dằng dặc ngàn dặm đường trường từ quê nhà tới kinh đô. Cơm nắm cơm 
đùm mang theo. Ê ẩm dôi vai. Rả rời đôi chân. Lắm lúc mệt mỏi, đói lả, hoa 
mắt, vẫn phải bước từng bước cẩn thận, nhỡ trượt chân, thông vỡ, nếp đổ, 

nhà vua biết được dễ bị chém đầu như chơi. 

• * 

Người ta bảo “đi kinh một lần là già mất mười tuổi”. Có nhiều tráng dinh, 
lúc ra đi, thân hình vạm vỡ, lúc trở về, mặt mũi, chân tay hốc hác. Cuộc dời 
một con người chỉ dám một lần gánh nếp lên kinh tiến vua. 

Chuyện cổ vẻ hạt nếp rồng tôi sưu tập dược cách đây gần bốn mươi mím 
tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Của ngon thường hiếm. 
Năng suất nếp rồng và nhiều loại nếp khác thường thấp hơn nhiều so với gạo 
tẻ. Cho nên, nếp rồng và nhiều loại gạo ngon khác ở miền Bắc bị thu hẹp 
diện tích canh tác rất nhiều, có loại hầu như bị mất giống. 

Chẳng lè nếp rồng chỉ thơm trong truyện cổ tích? 
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Một tri thức Pháp, từng ơ Việt Nam trước năm 1945, gần (lảy có quay lại 
Virt Nam. Vào ờ trong mọt khách sạn, ông nói: Tôi không cần thực phẩm 
nhiêu, tỏi chi cần một nấm xôi nếp rồng và một bát cơm gạo tám”. 

(Võ Văn Trực - Du lịch 92) 

NGUYỄN CÔNG TRỨ 

(Giới thiệu một danh nhân) 

(19 12.1778 - 7.12.1859). Nhà thơ Việt Nam; tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, 
biệt hiạu là Hi Văn; sinh ngày 1 tháng 11 năm Mạu Tuấc. Ngươi làng Ưy 
Viển, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An, nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cha là 
Nguyễn Công Tấn, trung thần thời Lê mạt, trước dạy học, sau thăng Tri 
huyện, rồi Tri phủ. Khi Táy Sơn nổi lẻn lặt đô triều đình Lê - Trịnh, Nguyền 
Công Tấn mộ quân chống lại. Không thành, ông trờ về quê mở trường dạy 
học. Nguyền Công Trứ lúc nhỏ sống nghèo túng, nhưng vẫn hăm hở đi học, đi 
thi Sau nhiều lần trượt lẻn trượt xuống, 41 tuổi ông mới đậu giải nguyên kì 
thi hương (1819) và dược bố làm quan. Đầu tiên ông làm Hành tẩu ở Quốc sử 
quan, sau đo làm Tri huyện Đường Hào, Hải Dương, làm Tư nghiệp quốc tử 
giám, rồi làm Phủ thừa phủ Thừa Thiên... 1828, được thăng Hừu tham tri Bộ 
hình, sung chức Dinh điền sứ, chuyên coi việc khai khẩn đất hoang. Ong đã 
hướng dẫn nông dân khai phá được một vùng đất đai rộng lớn ven bờ biển 
Thái Bình và Ninh Bình, lập nên hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn. Ngoài ra, 
ông còn chỉ huy việc khai khẩn vùng đất hoang ven biển hai tính Quảng 
Yên, Hải Dương. Nhân dân ở các vùng này rất biết ơn ông, có nơi lập sinh từ 
dế thờ ỏng ngay lúc ông còn sống. Nói chung, Nguyền Công Trứ làm việc gì 
cùng hết sức tận tụy, thê nhưng trong 28 năm làm quan, ông vẫn bị giáng 
chức và cách chức đến năm lần. Lần bị nặng nhất là năm 1843, bị cách tuột, 
bắt làm lính thú lên trấn ở biên thùy Quảng Ngãi. Nhưng vài năm sau lại 
dược phục chức, làm Chủ sự Bộ hình, rồi làm quyền Án sát Quảng Ngải, sau 
dó dổi ra làm Phủ thừa phủ Thừa Thiên, và 1847, được thăng Phủ doản phủ 
ấy. 1848, Tự Đức nguyên niên, Nguyền Công Trứ 70 tuổi, được về hưu, sống ở 
Nghi Xuân, ngót 10 năm trời. 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng, tuy đà 80 tuổi, 
ông vân tha thiết xin được tòng quân đánh giặc. Nhưng tuổi già, sức yếu, ông 
không đi dược, và ngày 14 tháng 11 năm Mậu Ngọ, ông từ trần. 

Nguyền Công Trứ sáng tác khá nhiều, tương truyền có đến trên dưới một 
nghìn bài thơ, hầu hết bằng chữ Nôm, nhưng phần lớn bị thâ't lạc. Hiện còn 
khoảng trên 150 bài. Thô tài nhiều nhâ't là hát nói và thơ Đường luật (...). 
Nhưng sáng tác của ông trong giai đoạn dầu phản ánh tâm trạng của tầng 
lớp tri thức lớp dưới hăm hở di học, đi thi để làm quan. Ông đặc biệt ca ngợi 
con người hành động, con người trung hiếu, đề cao chí nam nhi, đề cao vai 
trò của kẻ sĩ theo tinh thần Nho giáo, đả kích Phật giáo, Đạo giáo và tràn 
dầy tinh thần lạc quan, tin tưởng. Nhưng càng về sau, tinh thần lạc quan 
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càng giảm sút. Do quá trình tham gia hoạt động xả hội, Nguyền Công Trứ 
nhận thức ra được triều đại mà ông tôn thờ không phải tốt đẹp như ông 
tưởng và những thiện chí của ông không phải dẻ thực hiện. Nguyễn Cống Trứ 
muốn phục vụ nhà Nguyền thì chính nhà Nguyễn nghi ngờ ông. Ngưyẻn 
Công Trứ muốn làm quan thanh liêm thì có lần triều đình đả bắt tội, hạch 
sách ông. Nguyền Cồng Trứ muốn cải cách xả hội thì phần lớn dề nghị cùa 
ông bị bác bỏ... Gia dinh ông lại luôn luôn sông trong cảnh nghèo túng. 
Chính bối cảnh ấy đá làm cho Nguyền Công Trứ dần dần chuyển hướng sáng 
tác: ông từ bỏ dần những đề tài có tính chất ca ngợi, khẳng định, để viết về 
những đề tài có màu sắc tố cáo, đả kích xả hội. Hàng loạt bài thơ về thế thái 
nhân tình của òng ra đời. Nhà thơ vạch trần thói đạo đức giả của bọn nhà, 
giàu có ( Thế tình đối với người nghèo)] thông cảm với cảnh ngộ của những 
người nghèo khổ ( Vịnh cảnh nghèo , Than cảnh nghèo...)] tô cáo gay gắt tác 
dụng tai hại của đồng tiền (Vịnh nhân tình thế thái, Vịnh dồng tiền). Câu 
thơ tố cáo, dả kích của Nguyễn Công Trứ không có những hình ảnh, những 
chi tiết cụ thể, sinh động, nhưng do chổ thấm đượm cảm xúc sâu sắc, nên vẫn 
có sức lay động ĩhạnh. Tuy nhiên, trước sau Nguyễn Công Trứ vẫn không 
thoát khỏi được ý thức hệ Nho giáo là ý thức hệ thống trị cua xã hội, cho nên 
ông không có quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Do đó mà về sau, khi thấy sự 
phê phán của mình không đem lại kết quả, hoạt động của mình thất bại, ông 
tỏ ra chán chường, và sáng tác những bài thơ có tính chất hưởng lạc, thoát li. 
Ông thường hay triết lí cuộc dời là vô nghĩa, tạm bợ, không ai sống trầm 
tuổi, nên phái ăn chơi để bù đắp lại: 

Nhân sinh bất hành lạc, 

Thiên tuế diệc vi thương. 

(Ớ đời không hành lạc thì sống nghìn năm cũng như đứa chết yểu) (Đánh 
thức người dời). Điều đáng trách ở dây là thái độ thiếu tôn trọng của Nguyễn 
Công Trứ đối với phụ nữ. 

Về nghệ thuật, Nguyễn Công Trứ là một cây bút thơ Nôm đặc sác, nhưng 
ỏng thành công nhất là trong những bài thơ viết bằng thể hát nói. Hát nói 
vốn là thể bài hát, được lưu hành trong các hành viện, các nhà hát ả đào. 
Nguyễn Công Trứ là một trong những người đầu tiên nâng lên thành một thể 
thơ hoàn chỉnh, không phải chỉ để nói chuyện ăn chơi, mà nói về mọi sinh 
hoạt, mọi cảm nghĩ của nhà thơ trước cuộc sống. Thể hát nói trong các bài 
thơ của Nguyễn Cồng Trứ khi thì hào hùng, sôi nổi, khi thì du dương, êm ái. 
Với thể thơ hát nói, Nguyễn Công Trứ, củng như Cao Bá Quát, đả chuẩn bị 
một bước đổi mới về sau cho thi ca tiếng Việt. 

(Nguyền Lộc - Từ điển văn học , t4p II) 
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TẢN ĐÀ 

(Giới thiệu vé một nhà vần) 

Tan Đà (1889-1939) tên thật là Nguyễn Khác Hiếu, người làng Khê 
Thượng trước thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc huyện Ba Vì, 
tinh Hà Tây, bên bờ sông Đà và cách núi Tản Viên chừng lOkm đường chim 
bay. Từ dó mà có bút danh Tán Đà và hai câu thơ hay của ông về quê hương. 

Nước gọn sông Dù con cú nháy , 

Mảy trurn non Tán cái diều bay. 

Tan Oà thuộc loại nhà nho trong buối giao thời “Ảu học chưa vin được 
ngon ngành nià Hán học đã dứt cá cội rễ” (Ngô Đức Kế). Ông có điệu sống 
từng được nhà thơ Lưu Trọng Lư mệnh danh là “một bài thơ tuyệt hảo”. Trên 
văn dàn Việt Nam (công khai) thuộc nứa đầu thế kí này, Tản Đà có mặt như 
một vài ba ngôi sao thuộc loại sáng chói nhất, đặc biệt là trong những năm 
hai mươi thì không ai dịch nôi thơ ỏng. Các tác phẩm chính cùa Tản Đà là: 
Giac mông con (tập I, II), Khối tình con (tập I, II, III), Giấc mộng lớn , Tản 
Dà vùn văn (tập I, II)... nhưng dược nhiều người biết đến là bài thơ Thề non 
nước. Bài thơ Thề non nước có nội dung vịnh cánh trong tranh, có nội dung 
phong tình cô hừu của Tản Đà, và có tấm lòng thiết tha gắn bó của nhà thơ 
với Tô quốc giang sơn trong cảnh ngộ mất chủ quyền. 

Trong văn thơ, Tán Đà là người dám bộc lộ cái Tôi lảng mạn, phong phú, 
bay bổng và buồn nhiều mà vẫn gắn bó với đất nước, quê hương thắm thiết. 
Tản Đà được xem là “người của hai thế kí” (Hoài Thanh) và văn thơ của ông 
chính là gạch nối giữa hai nền văn học của dân tộc: cô điển và hiện đại. 

NGHỆ THUẬT MÚA Rối NƯỚC 

(Giời thiệu một loại hình nghệ thuật) 

Múa rối nước Việt Nam, một sinh hoạt dân gian dân tộc, gắn bó với hội 
làng ngay từ khi mới xuất hiện. Theo các nhà nghiên cứu thì ngay từ thời Lí 
(thế kí XI), múa rối đã rất thịnh hành. 

Mục đích cua múa rối lúc bấy giờ là dể thờ thần thánh, sau phục vụ vui 
chơi giải trí cho bà con trẩy hội, như các hội đền Mị Ẻ (ở Lí Nhân, Nam Hà), 
hội Gióng (ở Đông Anh, Hà Nội), ờ chùa Thầy (Qi.ốc Oai, Hà Tây) còn cấp 
ruộng cho phường rối nước Phú Da để thu hoa lợi, chi phí cho công việc phục 
vụ trong ngày hội chùa hằng năm... 

Múa rôi nước cố truyền giống như một hội làng thu nhỏ. Sản khấu múa rối 
nước với nhà thủy dinh mái ngói cong, là một hình ảnh của đình làng, 
chùa làng. 

Sân khấu này là một còng trình kiến trúc mang biểu tượng của vũ trụ âm 
dương hòa hợp. 
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Ở sân khâu múa rối nước, người diễn viên đứng trong buồng trò đê diều 
khiển con rối. Họ thao tác từng cây sào hoặc giật con rối bằng hệ thống clây 
bố trí ở bên ngoài và đặt dưới nước. 

Các tiết mục của rối nước cổ truyền tái hiện lại các sinh hoạt hội làng (trò 
tứ linh, múa sư tử, múa rồng, chọi trâu, đánh đu v.v...), các hoạt dộng cầu 
nguyện: cầu may, cầu phú, cầu lộc, cầu yên, những cảnh vui chơi, sinh hoạt ờ 
làng quê (chăn trâu, thả diều, dấu vật, quay tơ, dệt cửi, giã gạo...). 

Múa rối nước thể hiện tục thờ thần của người Việt. Trong các tiết mục rối 
nước, xuất hiện biết bao con vật linh thiêng dược khắc chạm ở đình làng, 
chùa làng là nơi thờ cúng, lễ bái của muôn dân, như con rồng, con phượng, 
con lân, con rùa... cho đến các con vật bình thường được người dân nuôi 
dưỡng như con trâu, con cá, con chim v.v... Trò chọi trâu truyền thống củng 
mang ý vị linh thiêng qua lời giáo trò: 

Tôi xin dẫn tích con trâu ngày trước. 

Vốn ở bên đông lưu lạc sang tây 
Vua Thần Nông bắt lấy dạy cày 
Làng có đám đem ngay ra mà chọi. 

Đề tài lịch sử cũng được sân khấu rối nước thể hiện qua các trò diển về 
Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận diệt quân Nam Hán, hay Lê Lợi cười ngựa 
chém đầu Liễu Thăng, Trần Hưng Đạo chỉ huy chiến thuyền tấn công Thoát 
Hoan trên sông Bạch Đằng v.v... 

Nói tới nghệ thuật múa rối nước, không thể không nhắc tới một nhân vật 
quen thuộc với khán giả là chủ Tểu. Tễu là người thông minh, hóm hỉnh, 
mang hình bóng của người nông dân vùng châu thổ đồng bằng Bác Bộ. 

Các tích trò của múa rối nước khá phong phú, hấp dẫn, theo các nhà 
nghiên cứu sưu tầm thì có tới trên 200 tích của trên 30 phường rối nước cổ 
truyền ở Thái Bình, Nam Hà, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phú, Hà Bắc v.v... 

Múa rối nước cổ truyền là loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, bởi sân 
khấu là mặt nước, nhưng vì thế mà nó có nhiều hạn chế như phải dựng sân 
khấu ở ao hồ, hoặc xây bể, diễn viên phải lội nước khá vất vả, tạo hình con 
rối tốn kém, công phu, diễn xuất chưa nâng cao, động tác con rối quá đơn 
giản, đa số tiết mục là các trò lẻ, nhưng vì là rối nước nên nó rất dộc dáo, thể 
hiện tài nghệ khéo léo, kĩ thuật tinh xảo của diễn viên Việt Nam. 

Ngày nay, múa rối nước Việt Nam dâ được đi biểu diễn ở nhiều nước trên 
thế giới. Từ năm 1984 đến thập kỉ 90 này, múa rối nước đã được biểu diễn ở 
Hà Lan, ức, Nhật... Nhiều báo chí ở nước ngoài đã có những đánh giá cao về 
nghệ thuật rối nước, xếp nó vào hàng những hình thức quan trọng nhất của 
sân khấu múa rối trên thế giới. 

HOÀNG KIM DƯNG (Nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật - sô 5-1993) 
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TRÒ CHƠI ĐÁ GÀ 

Gà náo ngon cho bằng gà Cao Lành 
Gái náo bảnh cho bằng gái Nha Mân 

Không phải tự nhiên mà dân chơi miệt vườn Nam Bộ đúc kết thành câu 
ấy ('ha là con gái xứ Nha Mân da tráng, thát đáy lưng ong, đỏi mày cong 
vút, nói năng khéo gieo tình cảm. Còn gà nòi Cao Lãnh được liệt vào hàng 
“nhất phẩm” của gà đá. Những người mê gà đá từ nơi xa tít như Cà Mau, 
Rach (bá, Mì Tho, Bạc Liêu củng tìm về Cao Lánh sục sạo, tìm cho bằng 
được con gà giông vừa ý. 

Ga đá người ta gọi là “linh kê” hay gà “chiến”. Có điều loại gà chiến 
nhưng các cụ trưởng bối nghề nuôi gà đá liệt thành ba loại “siêu kê”. “Hác 
kè lòng den, mó đen, mào đỏ, huyết dựng đứng, thứ này tính lì đòn, chịu 
chơi tới cùng. Các cụ còn truyền nhau có một loại “gà đen chân vảy rắn” là 
“vua” cua giống gà đá. Loại thứ hai là “bạch kê” lông tráng, chân ngà, mỏ 
nga, mát xoe vàng. Bạch kê tính nóng, tôc chiến tốc thắng, ra đòn rất hiểm. 
Loại “ngũ sắc kê” thì không hiếm bằng hai loại kia, lông pha năm sắc: đen, 
vàng, nâu dó, và xanh đen. Loại này có lối đá linh hoạt, nếu dè chừng thua 
cuộc thi “thẳng thắn” chạy bó cuộc đấu. Thực ra phân loại như vậy chỉ mang 
tính khái quát, chứ gà đá hay hoặc dở còn tùy thuộc vào tay nghề của người 
huấn luyện. 

Để có một con gà “chiến”, người nuôi chuyên nghiệp phải công phu chàm 
sóc khi gà giống còn bằng nắm tay, từ thức ăn, nước uống, tắm gà, phun 
nước, tỉa lỏng, chuốt cựa, tập nhử đá... đến giữ cho nó dừng theo mái. Khi 
luyện được gà “chiến” không sợ người, quen chủ thì chỉ cần nghe chủ “túc, 
túc” là chú ta đã ngẩng cao đầu cho chủ ẵm. Ấm gà đá cũng phải đúng cách 
thức chứ không được tùy tiện. Phải để bàn tay xuôi theo hướng từ ức gà 
xuông đuôi, khi gà nằm gọn trên bàn tay mới nhấc lên và vòng tay kia lên 
lưng đế giữ gà. Nếu xóc ngang hông hoặc xóc ngược từ dưới lên sẽ mất cân 
bằng “làm té” gà khiến nó hoảng sợ hoặc sẻ bị “lộn ruột”. 

Khi đá gà, thường người ta khoanh một sân đá bằng “mê bồ” cao độ bốn 
tấc, đường kính ba thước. Mê bồ là một loại tâm chắn được đan bằng tre chẻ 
mỏng, rất dễ uốn theo khung dựng trước. Trong sân đá giữa có vạch ngang 
làm ranh giới hai bên. Nếu gà nào chạy ra khỏi bồ đến lần thứ hai mà nhử 
khồng vào là thua. Người xem dứng quanh bồ cổ vũ. Chủ gà được vào chăm 
sóc gà của mình khi cần thiết. 

Trước khi vào trận đấu người ta phái cáp gà. Hai chủ gà thỏa thuận trước 
khi đá về nhừng diều kiện đặt ra. Họ cùng cân nhắc sức vóc và cả “thành 
tích” của gà qua những cuộc “đụng độ” trước đó. Nếu một bên cựa dài thì có 
thể “chấp” bên cựa ngắn tháp thêm cựa giả vào cho tương xứng. Sau khi đồng 
ý cáp gà, hai bên ôm gà của mình vào bồ, cách nhau một lần vạch. Khi có 
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hiệu lệnh, gà được thả đá. Hai con gà được thả phùng lông, gườm nhau, nhử 
miếng, đá thử sức rồi sau đó mới ra đòn hiểm độc. Đòn hiểm thường là đòn 
“song phi” đá vào mình địch thủ, “đá đập” nhằm hai cựa vào cổ địch thu, đá 
“móc” cựa vào mắt. Có con còn có độc chiêu “mổ mắt” địch thủ. 

Khi đá gà có hai cách dể tính hiệp đâu. Có thể tính bằng thẻ hương. 
Người ta treo một sợi dây buộc đồng xu vào ngang giừa thẻ hương. Hương 
được đốt lên. Hương dần cháy đến sợi chỉ, làm đứt chỉ, đồng xu rớt xuống dta. 
Nghe “keng” một tiếng là hết hiệp. Cũng có thể tính hiệp đấu bàng lon nước. 
Lấy lon đục một lồ ờ đáy rồi đổ nước vào, treo trên cái thau. Khi nước trong 
lon chảy ra khô cạn là hết hiệp... 

Vào những dịp xong vụ mùa hay lúc lễ hội cúng đình, cúng miếu, ngày Tết, 
người ta hay chơi trò chơi đá gà. Đá gà là một trò chơi được nhiều người ưa 
thích chăng kề giàu nghèo, sang hèn. Àu đó cũng là trò chơi dân gian ông cha 
truyền lại, một “nghề chơi cũng lắm công phu” nhiều người mê không bỏ được. 

(Theo Đá gày nghề chơi lắm còng pha - Nguyễn Thị Diệp Mai. Vãn nghệ trề, Xuân Quý Mùi, 2003) 

TÒN THẤT TÙNG 

(Giới thiệu một nhà khoa học) 

Tôn Thất Tùng sinh ngày 10-5-1912 tại Thanh Hóa. Mới 3 tháng tuồi đà 
mồ côi cha, từ đó, ông theo mẹ về Huế và trải qua tuổi học trò tại kinh đô này. 

Năm 1931, ông ra Hà Nội để học trường Bưởi rồi sau đó thi vào trường 
Đại học Y Dược khoa Hà Nội. Năm 1938, ông là sinh viên Việt Nam đầu tiên 
thi đỗ nội trú và được nhận làm phụ mổ cho giáo sư Mayyetme. Vừa niổ tử 
thi, vừa mổ bệnh nhân, ông vừa quan sát với đầu óc phê phán những điều mà 
các ông thầy Pháp đã nhận xét không đúng vì không hiểu hết đặc điểm sinh 
học của cơ thế người Việt Nam và của các bệnh nhiệt đới. Chẳng hạn, ông dà 
sớm phát hiện thấy sỏi không chỉ nằm trong túi mật mà còn nằm nhiều 
trong gan, giun đũa khồng chỉ nằm trong ruột mà còn nằm trong gan, trong 
ống mật, trong phế quản, trong mạch máu. 

Một buổi chiều mùa đông, trong khi mổ một tử thi, ông đâ phát hiện thấy 
hàng chục con giun chui vào các đường mật ở gan. Thầy Huya rất ngạc nhiên 
vì trong gan sao có nhiều giun đến như vậy, nhưng bác sĩ Tôn Thất Tùng thì 
lại bàng hoàng vì nhân cơ hội này ông đã làm được một việc chưa ai từng 
làm: phân tích rõ ràng CƯ cấu của các ống mật và mạch máu trong gan. về 
nhà tra cứu lại sách vờ, ông ngạc nhiên thấy rằng từ thời Hipôcrát đến lúc 
bấy giờ chưa có ai làm được như ông. Họ thường chỉ “cóp” của nhau hoậc mô 
tả theo trí tường tượng. Trong 5 năm liền (1935 - 1939) ông đã mổ hơn 200 
cái gan, phẫu tích tỉ mỉ rồi vẽ lại thành sơ đồ đế đối chiếu với nhau. Một 
phương pháp phẫu tích dặc biệt bằng nạo gan đả được Tôn Thất Tùng phát 
hiện từ năm mới có 23 tuổi. 
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Mọt hỏm có một bệnh nhân nghi là bị ung thư dạ dày nhưng mổ bụng ra lại 
thấy ung thư ớ thùy gan trái. Ong và người thầy là Huya đã kẹp tô chức gan, 
kẹp các mạch máu và cát bo thủy gan trái. Cõng trinh nghiên cứu này dược gứi 
vẻ Viện Hàn lâm phẫu thuật Pari. Dáng tiếc thay người ta lại phán đối vì cho 
rằng bệnh nhàn bị ung thư gan coi chẳng khác gì người bị kết án tứ hình, 
không nên mổ xẻ nửa, ngoài ra, chỉ nên dùng dao điện để cắt gan. Mùa thu 
nám 1941, lần đầu tiên ông khám phá ra nguyên nhân của bệnh phù tụy là do 
giun chui vào ống mật và một bệnh nhân 20 tuổi tên là Cúc Châu đã được ông 
mạnh bạo rạch ống mật chu dể lấy ra một ccn giun dài tớỉ 15 cm và cứu sống 
được anh. Tư dó vé sau. hàng tràm rồi hàng nghìn bệnh nhân đả tiếp tục dưực 
cứu song bàng phương pháp này. Từ thực tế phát hiện thấy giun dũa gảy viêm 
phù lụy hay gảy soi dường mật ớ người Việt Nam thời đó là do ăn uống quá 
thi (HI chát đạm, chất béo làm cho dạ dày tiết ra không đu axit. 

Nám 1948 ông được Chính phú cử làm Thứ trướng Bộ Y tế nhưng thật ra 
cho dến lúc nlìám mát ông không lúc nào rời xa bàn mổ. Vừa mô đế cứu chữa 
cho thương binh, bệnh binh và dồng bào quanh vùng, ông vừa truyền nghề và 
dào tạo ra biết bao nhiêu nhà phẫu thuật trẻ. 

Phát triển kì thuật cắt gan trái mà ông dã thành công từ năm 1939, sau 
khi hòa bình lập lại, ông quyết tâm tìm kiếm phương pháp cát gan phải theo 
kĩ thuật độc đáo của mình. Ngày 20-9-1961 một bệnh nhân 39 tuổi tên là Hải 
đã dược ông cứu sông nhờ cắt một nửa gan phải thành công trong một thời 
gian cực ngắn ~ đúng 6 phút! 

Báo “The Lancet” của Anh và tạp chí “Zentrablattfur Chirurgie” của Đức 
công bò công trình “Cắt gan có kế hoạch” của ông và chì sau vài tuần đã cổ 
trên 100 nhà phẫu thuật gửi thư sang Hà Nội xin tài liệu. Tạp chí “The 
Journal of American Medical Association” xin phép ông được công bô công 
trình nghiên cứu nổi tiêng này. Tới năm 1965 ông trở thành một kí lục thế 
giới với 322 trường hợp cắt gan. Ông trở thành úy viên danh dự cúa Viện 
Hàn lâm Y học Liên Xô (củ) (1965), ửy viên nước ngoài của Viện Hàn lâm 
phảu thuật Pari (1970), ủy viôn Hội phẫu thuật Lyông (1972). 

Là một nhà phẫu thuật nhưng ông không lúc nào tách rời việc học hỏi các 
thành tựu mới mẻ nhất về sinh học. Ỏng đã học toán cao cấp đé tìm hiểu về sinh 
học phân tứ và chỉ trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về sinh học phân tử ỏng mới tổ 
chức dược đội ngũ nghiên cứu và ánh hưởng của chất dộc điôxin do Mĩ sử dụng ở 
Việt Nam và mới hợp tác dược với nhà sinh hóa'học Nguyên Đăng Tâm (Việt 
kiều ờ Pháp) dể sử dụng thuốc kích thích miỗn dịch Lạc Hồng I kết hợp với cát 
gan bộ phận để kéo dài thêm cuộc sống của nhiều bệnh nhân bị ung thư gan. 

Ông mất ngày 7-5-1982 sau một cơn đau tim dột ngột, hường thọ vừa đúng 
70 tuổi. 

Bài tập làm văn 11, NXB Giáo dục 
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&ẫần/ III. 

VẢN NGHỊ LUẬN 


Kiểu bài: GIẢI THÍCH 

ĐÔI ĐIẾU LƯU Ỷ 

Giải thích một vấn đế là dùng lí lẽ dể giảng giải giúp cho người dọc, người 
nghe hiểu rõ ràng xác thực vấn đề đó. 

Trong chương trình tập làm văn cấp trung học cơ sở, vấn đề giải thích 
thường là những vấn đề xã hội, gần gũi và quen thuộc với các em học sinh. 

Để làm một bài văn giải thích, trước hết, phải nắm vững vấn đề cần giải 
thích là vấn đề gì? Vấn để đó nằm trong câu trích dẫn hay nằm trong phần gợi 
ý của dể bài, để khi làm văn đi dúng hướng. 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

I. Đặt vấn đề 

- Đưa vào vấn dể. 

- Giới thiệu vấn đề và giới hạn của nó. 

II. Giải quyết vấn để 

- Cắt nghĩa vấn dề: (Giải đáp câu hỏi: Là gì?) 

- Trinh bày các lí lẽ: (Giải đáp câu hỏi: Như thế nào?) 

• • • 

III. Kết thúc vắ'n đề 

- Khẳng định lại ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của vấn dể. 

- Rút ra bài học hoặc nêu suy nghĩ của minh. 

Kiểu bài: CHỨNG MINH 

ĐÔI ĐIỂU LƯU Ý 

Chứng minh một vấn để là làm sáng tỏ và xác nhận vấn đề đó dũng bằng 
những dẫn chứng xác thực. 

Trong chương trinh Tập làm văn cấp trung học cơ sở vấn để cần chứng 
minh thường là những vấn để xã hội, gần gũi và quen thuộc, đôi khi vấn đề 
cần chứng minh là vấn dể văn học. 
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De làm một bai vãn chứng minh, trước hết, cán phải nắm vững vấn đế chủ 
yếu cán phải chứng minh là vấn đế gì? Vấn để đỏ nám trong cảu trích dẫn, 
hoăc trong phấn gci y của để bài, dể lam bải đung, đủ và khồng lac dề. 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

í. Đặt vân dế 

Nêu vấn để cấn chứng minh, phạm vi, phương hướng cấn chứng minh. 

II. Giải quyết vân đé 

-- lẩn ỉươt nêu lên các khía canh cán chửng minh theo môt trinh tự hóp lí 
(nếu vấn đế co nhiều khia cạnh). 

-- ou dung các dẫn chửng và phản lí lẽ để làm sáng tỏ va cu thể hóa các 
khíci cạnh của ván đế, xác nhận vấn đề đó đúng hoàn toan. 

(Các dần chung cần đươc chính xác, tiẽu biểu, toàn diên sát với vấn đế cẩn 
phái chứng minh, nhất quán, hê thống, cân đổi và đầy đủ. Ngoài ra, các dẫn 
chúng cúng phải sàp xếp theo mỏt trinh tự hóp lí và chàt chẽ). 

III. Kết thúc vấn để 

- Khắng đinh vản để cần chứng minh. 

-- Liên hẻ VOI cuộc sống hiện tại hoặc bản thản để thấy ý nghĩa, tác tụng 
của vấn đế ấy. 


Đê 1 1 Ca dao Việt Nam có câu: 

Mật cây làm chẳng nên non 
Bữ cây chụm lại nên hón núi cao. 

Hãy chứng min h ý nghĩa cảu ca dao trẽn. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Chửng minh một vấn để 

2. Nội dung: Sức mạnh của sự đoản kết, hợp quần. 

3. Tu' liệu: Thực tế lịch sử dựng nước vả giữ nước (có thể chứng minh bằng 
thực tế cuộc sống). 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

- Tử thuở bình minh của lịch sử, nhân dân ta, dân tộc ta nhiều lúc đã phải 
đương dầu với những khó khăn vả thử thách to lớn tưởng chừng như khó mà 
vượt qua được để tốn tại và phát triển. 

- Những giây phút ấy, ông cha ta đã khích lệ động viên nhau bằng câu ca 
dao: 
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Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

- Thực tế lịch sử xưa nay là một minh chứng hùng hốn cho chân II dJ câu 
ca dao trên nêu ra. 

2. Thân bài 

a. Ỷ nghĩa của câu ca dao: 

- Nghĩa đen: 

Một cây: chỉ số lượng ít, phân tán. 

Ba cây: chỉ số lượng nhiều tập trung 

- Nghĩa bóng: 

Một cây: chỉ sự lẻ loi, đơn độc, không thể làm được việc gì quan trọng. 

Ba cây: chỉ sự hợp quần đoàn kết dồng lòng hợp sức tạo nên sức mạnh làm 
được những việc lớn lao. 

Câu ca dao là một hình ảnh cụ thể để nêu lên một bài học: đoàn kết, hợp quẩn 
chính là nguồn sức mạnh to lớn để làm nên chiến thắng, tạo nên thành quả. 

b. Dần chứng trong lịch sử dựng nước: 

-Tử buổi dầu, ỏng cha ta đã biết nương tựa vào nhau, đoàn kết với nhau, 
củng nhau chinh phục thiên nhiên, chống lại lụt lội, thiên tai và thú dữ để xây 
dựng cuộc sống bình yên. 

- Với công cụ thô sơ, tổ tiên ta đã bạt rửng lấn biển, đắp đẽ, đào kénh,... 
làm nên những cánh đổng màu mỡ, xanh tươi đặc biệt là công trinh đé diều 
cực kì to lớn dọc hai bờ sông Hồng ở miền Bắc nước ta. 

c. Dẩn chứng trong lịch sử giữ nước: 

-Từ buổi đẩu, thời vua Hùng, giặc Ân hung bạo mưu toan xâm lược và 
thống trị đất nước ta. Nhà vua kêu gọi toàn dân đổng lòng đánh giặc. Sức 
mạnh của “ba cây chụm lại" dược thể hiện qua một hlnh tượng quật khỏi dũng 
mãnh tuyệt vời là Thánh Gióng làng Phù Đổng đã nhổ tre đánh cho giặc thù 
tan tác. 

- Đến dời Trần, giặc Nguyên Mông càng hung bạo hơn, triểu thần có nhiều 
người khiếp sợ muốn “cầu hòa” nhưng hai vua Trần đã biết tập hợp và phát 
huy lòng yêu nước của toàn dân qua hội nghị Diên Hổng củng nhau một lỏng 
đánh giặc giữ nước. Cũng chinh vl vậy mà ba lần quàn Nguyên Mông ổ ạt xâm 
lăng là ba lần bọn chúng thất bại. 

- Thời kháng chiến chống giặc Minh: Với sự phù trợ của Nguyễn Trãi và 
nhiều tướng tài khác, Lê Lợi dã dựng cờ tụ nghĩa, tập hợp mọi người yêu nước 
khắp các miển lại. Trải qua gán mười năm “nếm mật nằm gai”, sức mạnh doàn 
kết ấy dã quét sạch giặc thủ ra khỏi bờ cõỉ, đất nước lại binh yên. 
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* Thoi kháng chiến chòng giặc Pháp và giặc Mĩ: 

Tu ràm 1946 đến năm 1975, nhán dân ta dã phải đương đầu với hai cuộc 
chiến tanh xâm lược của hai đế quốc giàu có và tiên tiến vào bâc nhất về 
khoa h;c kĩ thuật. Dưới sụ lảnh đao tài tinh của Đảng Công sản Việt Nam và 
Chủ tịci Hổ Chi Minh vĩ đại, sức mạnh đoản kết đã được nhân lẽn gấp bội 
trong rròt cuỏc chiên đấu toàn dân, toàn diện để giàfìh được thắng lợi hoàn 
toàn và) ngày 30 tháng 4 nâm 1975, tiến đến thống nhất nước nhà. 

•Tì ngày miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất đến nay: 
Đảng In tiếp tục lãnh đao khối đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước đặc biệt 
VỚI hơr mưòi năm đổi mới đã tao được nhiều thành tựu quan trọng vế mọi mặt 
đua <1ấ nước ngày mòt tiến lẻn trên đường xây dưng môt đất nước Việt Nam 
giàu minh, công bằng văn minh và hạnh phúc. 

Có tìể dẫn chứng tu thưc tế cuỏc sống. 

Dẵnchứng tử thực tế cuôc sống 

- Tnng nhà trường: 

* rả cả học sinh trong mỗi lớp đoản kết với nhau làm cho tập thể lớp được 
vững rrạnh, bè bạn củng hổ trọ nhau giúp nhau củng đạt được nhiểu thành 
tích tốt. 

* CcC lớp đoàn kết lại với nhau củng xây dựng trường sở sạch đẹp khang 
trang. 

- Ncoài xã hội: 

V- • 

* Đcng nghiệp đoàn kết với nhau trong lao động sản xuất, trong nghiên cứu 
phát tritn khoa học, chinh phục và cải tạo tự nhiên. 

* Mơ người đoàn kết với nhau dấy lên phong trào xã hội. 

Bài IỌC rút ra từ cảu tục ngữ: 

- Piải đoàn kết nhưng có dấu tranh và tránh nạn bè phái, đoàn kết 
xuôi chều. 

- Cing giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học tập, lao động và cả trong đời sống 
thường igày. 

3. K»t bài 

Bầi lọc thực tế lịch sử xưa nay càng làm nhận thức của chúng ta về sức 
mạnh cía đoàn kết tử câu ca dao trên thêm sâu sắc và vững bển. Đoàn kết từ 
nghìn xía vốn là một trong những nhân tố có tính quyết định cho mọi thắng lợi 
của dâi tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Ngà' nay, trong cõng cuộc đổi mới xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh 
và hạnt phúc, bài học đoàn kết xưa vẫn còn mới nguyên, trọn vẹn. 
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Để 2: Nhân dịp ki niệm 520 năm ngày mâ't của đại danh hào Nguyễn 
Trãi, trong bài “Nguyễn Trài , người anh hùng dàn tộc”, Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng có viết: "Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyền Trải tà một bài Ca 
yêu nước và tự hào dân tộc". Em hây chứng minh lời nhận dỊnh trén. 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

1. Kiểu bài: Chửng minh 

2. NỘI dung: Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu 
nước và tụ hào dân tộc. 

• é 

3. Tư liệu: Cuộc đời và thơ văn của Nguyễn Trãi. 

DÀN BÀI 

I. Mở bài 

- Giới thiệu Nguyễn Trãi nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao, đặc 
biệt là một đại thi hào của dân tộc. 

- Dần đến nhận định của Thủ tưổng Phạm Văn Đổng. 

II. Thân bài 

1. Bài ca yêu nước là gì? 

Lòng yêu nước cao đẹp như một bài ca. 

2. Chứng minh: 

a) Sự nghiệp (cuộc đời): 

- Thủ nhà nợ nước, căm thù giặc sâu sắc 

- BỊ giam lỏng ở Đỏng Quan: nghẻo khổ, thiếu thốn nhưng giữ vững khí tiết. 

- Theo giúp Bình Định Vương Lê Lợi, nếm mật nằm gai hi sinh chiến dấu 
mười năm gian khổ mới thắng lợi. 

- Tuổi giả vẫn gánh vác việc nước, một niềm ái quốc ưu dân canh cánh bên 
lòng vì ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

b) Thơ văn: 

- Cãm thù lũ giặc hung tàn: 

Ngẫm thù lớn há đội trời chung 
Cảm giặc nước thề không cùng sống. 

VI bọn chúng: Giết tróc để thị'uy, coi mạng người như cỏ rác, bất tù vợ Con 
của dân ta, đào lăng tẩm của nước ta, cấm cá mắm để làm khổ dân ta... dân 
không đường sống, kẻ vô tội kêu trời, người trung nghĩa nghiến răng nguyện một 
chết để diệt thù... 

- Đau xót băn khoản trước nhục vong quốc do đó sẩn sàng hỉ sinh Cihiến 
dấu một mất một còn: 
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Dau óng nhức óc chốc đà mười mấy nàm trời, nếm mật nàm gai, há phái 
mỏl hai sớm tối; quèn ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh... Những tràn 
trọc t/onj cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đổ hổi... 

- Mò đời ái quốc uu dân canh cánh: 

Dọc sách thời thòng đòi nghĩa sách 
Chần dàn mạ nữa mất lòng dân 

(Bảo kinh cảnh giới) 

- I òrg luôn ngời sáng một niềm tự hào dân tộc’ 

■ Tự sào lịch sử láu đời hùng mạnh 


Như nước Dại Việt từ trước 

Vốn xưng nến vãn hiến đã lâu 

Non sông bờ cõi dã chia 

Phong tục Bắc Nam củng khác 

Từ Triệu, Đinh, Lê, Li, Trần bao dời gây nền dộc lập. 

Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào cũng có 

(Bình Ngô dại cáo) 


* Tựnào sức mạnh chí khí hào hùng: 

Trận Bồ Dàng sấm vang chớp giật 
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay... 

... Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 
Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Dành một trận sạch không kình ngạc 
Dành hai trận tan tác chim muông. 

(Bình Ngô dại cáo) 


' Đề ;ao sức mạnh lòng dân: 

Làm lật thuyền mới biết sức dân nhu nước. 


(Đóng cửa biển) 


III. Kít bài 

- Khtng định vấn đề đã chứng minh: “Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn 
Trãi là mật bài ca yêu nước vả tự hào dân tộc”. 

- Cuic đới và văn thơ của nhà dại thi hảo Nguyễn Trãi mãi mãi là gương 
sáng ch( mọi thế hệ. 
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Đề 3: _Qua một số bài thđ, bài vản cô' dã học và dọc thêm, em hầy 
chửng minh lòng yêu nước, tinh thẩn tự hào dân tộc của nhân dân ta- 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Chửng minh một ý kiến hoàn toàn đúng đánh giá về vàn thơ 

cố. 

2. Nội dung: Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của nhân dân ta. 

3. Tư liệu: Các bài: Sông núi nước Nam, Hịch tướng sĩ vãn, Cáo Bình Ngô,... 
Nên chọn ra các câu, đoạn tiêu biểu có nội dung như trên dể chứng minh. 

DÀN BÀI 

I. Mỏ bài 

Từ truyền thống yêu nước của lịch sử dân tộc ta dẫn vào vấn dề chứng minh. 

II. Thân bài 

1. Chứng minh lòng yêu nước trong văn học cổ. 

a) Ý thức giữ nước, không chấp nhận giặc thù “đi lại nghênh ngang”, “bẳt nạt 
tể phụ ”. 

- Mài sắc lòng căm thủ, quyết “không đội trời chung" với bọn chúng vững 
lòng chiến dấu và chiến thắng: 

Ta thường tới bữa quên ản, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù... 

(Hịch tướng sĩ vân - Trán Quổc Tuấn; 

Quân cuồng Minh đã thừa cơ gây họa 
Bọn gian tà còn bán nưởc cầu vinh 
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
Vùi con đỏ xuôhg hầm tai vạ 

- Quyết lòng chiến dấu và chiến thắng hào hùng: 

Gươm mài dà, đá núi cũng mòn 
Voi uống nước, nước sông phải cạn 
• • • 

Cơn gió to trút sạch lá khô 
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ 
Trận Bồ Dàng sấm vang chớp giật 
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay... 

Lòng yêu nước đã mái sắc ý chí, tạo nên sức mạnh để chiến thẳng giặc thù. 
Chính truyền thông này đã giúp nhân dân ta chiên thắng ngoại xâm. 
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b) Lòng yéu nước còn bõc lo thành tình yêu thiên nhiên, đất nước, yêu cuộc 
sống hoa bình no ấm, long tụ hào non sông gấm vóc: 

Chim hót véo von liều nở đáy 
Thềm hoa chiếu ánh bóng mây bay 

(Cảnh mùa xuân - Trấn Nhản Tỏng) 

Cỏ xanh như khói bến xuân tươi 
Lại có mưa xuân nước vỗ trời 

(Bến đò xuân đầu trại - Nguyễn Trãi) 

Trong tiếng cuốc kêu, xuân đả muộn 
Đầy sân mưa bụi, nở hoa xoan 

(Cuối xuân tức sự- Nguyễn Trải) 

2. Chứng minh lòng tự hào dân tộc: 

Tự hảo về bao chiến công hiển hách của ỏng cha ta trong từng trang lịch sử 
hào hùng của dân tộc: 

Như nước Đại Việt ta từ trước 
vốn xưng nền văn hiến đã lâu... 

...Từ Triệu, Đinh, LI, Trần bao đời gây nền độc lập 
Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào cũng có 

Chinh xuất phát tử lòng tự hào dân tộc mà Lí Thường Kiệt đã khẳng định 
“Sơn hà cương vực" của nước Nam, trong bài "Sông núi nước Nam"bắì hủ: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận tại sách trời... 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? 

Chúng bay sẽ bị đành tơi bời. 

III. Kết bài 

- Húng là nội dung các tác phẩm văn học cổ phản ánh rõ nét lòng yêu 
nước, tinh thần tự hào dân tộc của nhân dân ta. 

- Nhưng dâu chỉ văn học cổ, các tác phẩm văn học các thời kì khác và cả 
sau này nữa cũng vậy. Chủ đề yêu nước, tự hào dân tộc vẫn là nguồn cảm 
hứng vô tận của người cầm bút xưa nay. 

Bài làm 

Nâm 938, với chiến thắng quân Nam Hán trên Bạch Đằng giang, Ngô 
Vương Quyền đã mớ đầu một kỉ nguyên mới: kỉ nguyên Đại Việt tự chủ. 


NBvm - 83 



Củng từ đó, văn học bằng chữ Hán, sau dó thêm chữ Nôm, cùng phát triển 
mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tác phẩm xuât sác phản ánh lòng yêu nước và 
tinh thần tự hào dân tộc của nhân dân ta. Có thế kể đến các áng vàn thơ bất 
hú như Sông núi nước Nam cua Lí Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc 
Tuấn, Bài Cáo bình Ngô cua Nguyễn Trãi và một sô tác phẩm khác. Đọc các 
tác phẩm này ta thây nội dung vừa nói in đậm trên từng dòng, từng trang. 

Thật vậy, từ ngàn xưa, nhân dân ta vẫn luôn tự hào mình thuộc nòi giống 
Tiên Rồng cao quý, là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, mảnh liệt bộc 
phát từ trái tim của mỗi người công dân. Chính lòng yêu nước sâu sắc ấy đã 
khiến Trần Quốc Tuấn sục sôi căm hờn, mất ngủ quên ăn trước cảnh "sứ giặc 
đi lại nghênh ngang ngoài đường”, U uốn lưỡi cú diều mà xỉ máng triều đình" 
“dem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”. Vì vậy, ông đau lòng trước thói ần chơi 
của tướng si thuộc hạ mình, nên đem lời lẽ chân tình, thiết tha đế khuyên 
bảo họ dâu là con đường sống vinh, đâu là con đường chết nhục. Vì yêu nước 
nồng nàn mãnh liệt nên ông tận tụy lo cho vận mệnh của nước nhà, mài sắc 
lòng căm thù quyết không đội trời chung với bọn chúng, vững lòng chiến đấu 
và chiến thắng: Ta thường tới bừa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như 
cắt, nước mắt đầm đìa, chí căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống 
máu quân thù... 

(Hịch tưởng sĩ - Trần Quốc Tuân) 

Lòng cãm tức và đau đớn dâng trào đến dộ ông chỉ muốn phanh thây xé 
xác quân giặc. Đây chính là một biểu hiện lòng yêu nước nồng nàn và mânh 
liệt của ông. Hơn một trăm năm sau, tinh thần này củng dã được Nguyễn 
Trái thể hiện trong áng “thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo” của mình: 

Ngẫm thù lớn há dội trời chung 
Căm giặc nước thề không cùng sống 

Vì sao bậc ái quốc ưu dân như Nguyền Trặi đã phải thốt lời dứt khoát a há 
đội trời chung, thề không cùng sống” yới bọn giặc nước. Ây là vì bọn chúng 
đã gieo rác biết bao đau thương, tóc tang và thống khổ cho nhân dân ta. 
Chính bọn chúng dá: 

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
Vùi con đỏ xuồng hầm tai vạ 

Trước thực tế ấy, nhà văn dã ghi nhận: 

... Độc ác thay, trúc Nam Sơn ghi không hết tội 
Dơ bấn thay, nước Nam Hải rửa không sạch mùi, 

Cùng chính xuất phát từ lòng yêu nước, lòng căm thù giặc mảnh liệt và 
sâu sác, mà nhân dân ta thời ấy, dưới ngọn cờ kháng chiên của Lê Lợi và 
Nguyễn Trãi đã quyết lòng chiến đấu, anh dùng hi sinh khồng quản ngại 
gian lao, vât vả, thiếu thốn và đả đi đến chiến thắng hào hùng: 
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Gươm mài đá, đá nui cũng mòn 
Voi Hỏng nước , ììiíỡc sông phái cạn 


Cơn gió to trút sạch lá khô 
Tổ kiên hỏng, sụt toang đê vở 
Trận Bổ Đàng sám vang chớp giật 
Mi én Trà Lán trúc chà tro bay... 

Chính lòng yêu nước dã mài sắc ý chí, tạo nên sức mạnh giúp nhân dân ta 
bao lan chiên thắng giặc thù. Thực tê lịch sử đã chứng minh hùng hồn. Sau 
này nhan dán ta củng đả phát huy truyền thống đó để chiến tháng một cách 
vô cùng oanh liệt đôi với thực dân Pháp và đê quốc Mĩ trong hai cuộc kháng 
chiến anh dũng vừa qua. 

Ngoài ra, lòng yêu nước của nhân dân ta còn dược thể hiện ở tình yêu quê 
hương, yêu hòa bình và tự hào về đất nước giàu đẹp của mình. Bài Cánh mùa 
Xuân của Trần Nhân Tông là một bức tranh quê hương đầy sức sống và rực rở: 

Chim hót véo von liễu nở đầy 
Thềm hoa chiếu ánh bóng máy bay 

(Cánh mùa xuân - Trán Nhân Tông) 

Anh chiều in bóng mây lên thềm. Tiếng chim hót vang trong rừng liễu 
đầy hoa lá cũng là tiếng ngợi ca quê hương ta thời ấy có một vẻ đẹp làm say 
lòng du khách nguôi quên cả chuyện nhân sự. 

Khách ụào chẳng hỏi chuyện nhân sự 
Chỉ tựa bao lơn đứng ngẩm trời ... 

Cả trong thơ Nguyễn Trài cũng thế, quê hương ta hiện lên đẹp như tranh 
vè: Từ một “bến đò xuân” với mưa phùn rơi sống động của buổi đầu xuân: 

Cỏ xanh như khói , bến xuân tươi 

Lại có mưa xuân nước vỗ trời... 

( Bến đồ xuân đẩu trại - Nguyễn Trải) 

đến một bức tranh quê quen thuộc, đầy thi vị của buổi cuối xuân: 

Trong tiếng cuốc kêu, xuân đã muộn 
Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan 

(Cuối xuân tức sự - Nguyễn Trãi) 

Còn nhiều dòng thơ nữa khó tả hết... Tất cả không những biểu hiện lòng 
yêu nước mà còn là một nét đẹp của tâm hồn nghệ sĩ, tâm hồn của người Việt 
Nam giàu xúc động. 

Ngoài lòng yêu nước nồng nàn như bên trên vừa chứng minh, nhân dân ta 
còn có tinh thần tự hào dân tộc sâu sác. Thật vậy, nhân dân ta, từ nghìn xưa, 
đã luôn hãnh diện mình là một dân tộc i( con Rồng cháu Tiên”, một dân tộc có 
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lòng yêu nước sâu sắc, lòng tự hào lớn lao về nền độc lập cua đất nước mình 
như những dòng “thơ thần” của Lí Thường Kiệt còn mài âm vang: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời. 

(Sông núi nước Nam - Lí Thường Kiệt) 

Song song với niềm tự hào độc lập dân tộc là niềm tự hào về vàn hóa, 
phong tục của dân tộc ta. Nước ta tuy đất hẹp nhưng từ xưa vốn đả có một 
nền văn hóa riêng như trong “ Bình Ngô đại cáo ”, Nguyễn Trái đã viết: 

Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 
Núi sông bờ cõi đã chia 
Phong tục Bắc Nam củng khác... 

Để duy trì nền văn hiến ấy, ông cha chúng ta biết đã bao lần phải xả thân 
chiến đấu, không ngại hi sinh gian khổ để ngày nay cháu con được tự hào về 
bao chiến công hiển hách của người xưa trong từng trang lịch sử hào hùng 
của dân tộc: 

Cửa Hàm Tử bất sống Toa Đô 
Sông Bạch Đàng giết tươi Ó Mã 

Ai cũng biết Toa Đô và Ô Mã là hai tướng giỏi của “thiên triều” nhà Minh, 
vậy mà đối diện với quân dân ta thời ấy, bọn chúng chỉ là những kẻ tầm 
thường bại trận, người bị “giết tươi ”, kẻ bị “bắt sống”. Hào khí ấy là kế thừa và 
phát huy hào khí một thời của Ngô Vương Quyền, người đă ghi chiến công 
oanh liệt trên sông Bạch Đằng, đã chôn vùi bao đạo quân, bao chiến thuyền, 
khí giới của giặc xuống lòng sông, hay hào khí của Hưng Đạo Vương ba lần 
chiến tháng quân Mông cổ dem lại cuộc sống thanh bình yên ấm cho muôn 
dân để nhà thơ đời sau còn hết lời ca ngợi: 

Ngạc chặt, kình băm, non lởm chởm 
Giáo chìm, gươm gãy, bãi dăng dăng 
Quan hà hiểm trở trời kia dựng 
Hào kiệt công danh đất ấy từng... 

Những áng thơ văn cổ kể trên và bao áng thơ vãn cổ chưa kể hết được ở 
đây đã ghi biết bao bức tranh quê hương tươi đẹp, biết bao chiến công vẻ 
vang, lừng lẫy của dân tộc ta với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là “lòng yêu nước, tinh 
thẩn tự hào dân tộc của nhân dân ta”. 

Nhưng dâu chỉ riêng văn học cổ, mà cả các tác phẩm văn học của thời cận 
đại và hiện đại nữa dều phản ánh rõ nét lòng yêu nước và tinh thần tự hào 
dán tộc của nhân dân ta. Đủ thấy chủ đề đó xưa nay vẫn là nguồn cảm hứng 
bất tuyệt của người cầm bút. 
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Đê 4: Văn chương Việt Nam từ thê kỉ XI đến thê kỉ XV đã xuât hiện 
nhiếu tác phẩm khẳng định quyền tự chù, tinh thẩn chiến đâu bảo vệ 
nến độc lập dân tộc. Bằng thơ văn đã học, em hãy chứng minh diếu đó. 

PHÂN TÍCH ĐẾ 

1. Kiểu bài: Chứng minh môt nhản định văn học. 

2. Nội dung: Tinh thần yêu nước, tinh thẩn quật khởi chống xâm lược của 
nhãn dân ta thể hiện trong vãn học Việt Nam tứ thế kỉ XI đến thế kỉ XV. 

3. TU liệu: Chọn dẫn chứng trong những bài thơ bài vãn đã học trong giai 
đoạn này. 

OÀN BÀI 

I. Mở bài 

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là lịch sử chống ngoại 
xâm: róng, Nguyên - Mông và Minh, với bao chiến công hiển hách. 

Văn học giai đoan này đã khẳng định quyền tự chủ, tinh thần chiến đấu bảo 
vê nền đôc lập dân tộc với nhiều tác phẩm nồng nàn lòng yêu nước thương dân. 

II. Thân bài 

- Khẳng định quyến tự chủ và quyết tâm bảo vệ nền dộc lập của dân tộc: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận tại sách trời. 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. 

(Sông núi nước Nam - Lí Thường Kiệt) 

- Tự hào là một đất nước có lãnh thổ, cỏ nền văn hiến, có phong tục và lịch 
sử lâu đời: 

Như nước Dại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nên văn hiến đã lâu. 

Núi sông bờ cõi đã chia 
Phong tục Bắc Nam củng khác. 

Từ Triệu, Dinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập 

Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cũng có. 

(Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi) 

- Ca ngợi lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thủ giặc sâu sắc, ý chí quyết 
tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc: 
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"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cát, nước mát 
đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù, 
dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta 
cùng cam lòng". 

- Đề cao tinh thẩn đoàn kết một lòng nếm mật nằm gai chiến đấu của nhân 
dân ta: 

Nhân dân bốn cõi một nhà, 
dựng cẩn trúc ngọn cờ phất phới. 

Tướng sĩ một lòng phụ tử, 

hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. 

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi thắng lợi của dân tộc ta. 

- Khẳng dịnh sức mạnh to lớn, khí thế chiến đấu và chiến thắng: 

% 

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 
Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận sạch không kình ngạc 
Đánh hai trận tan tác chim muông. 

- Tuyên bố nền hòa bình dộc lập, khẳng định sơn hà xã tắc bền vững lâu dài: 

Xã tắc từ dây bển vững 
Giang sơn từ đây đổi mới 
Càn khôn bĩ rồi lại thái 
Nhật nguyệt hổi rồi lại minh 
Nghìn năm vết nhục nhã sạch làu 

Muôn thuở nền thái bình vững chắc 

(Dại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi) 

III. Kết bài 

Khẳng định nội dung các tác phẩm văn học cổ từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV dã 
thể hiện rõ nét lòng yêu nước, khẳng định quyển tự chủ, niểm tự hào, tinhi thần 
chiến đấu bảo vệ nền dộc lập dân tộc. 

Mãi mãi tinh thần yêu nước ấy sẽ là sức mạnh cổ vũ, dộng viên nhiều thế 
hệ trẻ mai sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Đế 5' Trong Truyện Kiéu, Nguyễn Du có viết: 

Trong tay đà sẩn đồng tién 
Dắu lòng đỏi trắng thay đen khó gì. 

Hãy lây dẫn chứng trong Truyện Kiểu để chứng minh cho hiện 

tượng dó. 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

1. Kiểu Dài: Chứng minn 

2. Nội dung: Sức mạnh đồng tiền trong xã hội Truyện Kiều 

3. TƯ liệu: Truyện Kiều 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

Giới thiêu "Truyện Kiều" để dằn tói hai câu thơ và nêu hướng giải quyết vấn 
để: Truyện Kiều của Nguyễn Du gần hai trảm năm qua luỏn luỏn là tác phẩm 
có sức lôi cuốn người đọc. Thúy Kiểu - nhân vật chính của tác phẩm này - là 
mồt con người tài sắc tuyệt vời đã bị đày đọa trong chốn thanh lâu trở thảnh 
mốt món hàng cho bọn buôn người vùi dập kiếm lời. Vì sao như thế? Một trong 
những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bi kịch ấy chính là do đồng tiền. 

Vi vậy, trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã viết: 

Trong tay đã sẵn đồng tiền 
Dầu lòng đổi tráng thay đen khó gì. 

- Nẽu hướng giải quyết vấn đề và chuyển mạch. 

2. Thân bài 

a. Giải thích ý nghĩa hai càu thơ: 

Đổng tiển là tiền bạc nói chung. 

Trắng và den: hai màu tương phản nhau ý chỉ phải và trái. 

Hai cảu tho này phản ánh một sự thật trong xã hội thời Kiểu: Đồng tiền 
có sức mạnh to lớn có thể làm đảo ngược được công lí: phải thành trái, trái 
thành phải. 

b. Chứng minh bằng các dẫn chứng lấy từ " Truyện Kiều": 

- Chính đổng tiền đã khiến bọn sai nha lộng hành đánh đập cha và em 
Thúy Kiểu, phá nát cuộc sống yên lành của gia đình nàng. 

Một ngày lạ thói sai nha 
Làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền. 
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- Cũng chính đổng tiền đã đẩy Kiểu vào con đường bất hạnh, on ngưởi tài 
sắc tuyệt vời phải trở thành một món hàng không hơn không kén mặc cho 
thiên hạ bán mua. 

- Muốn chuộc tội cha và em thì phải có tiến: 

Tinh bài lót đó luồn đây 
Có ba trảm lạng việc này mởi xuôi. 

- Để đạt được mục đích này, chỉ có cách duy nhất là con ncười tài hoa 
lương thiện phải biến thành món hảng giữa chợ mặc tình kẻ bán người mua 
vùi dập: 

Mối ràng: “Dáng giá nghìn vàng 
Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài" 

Cò kè bớt một thêm hai 
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trảm. 

Đủ thấy sức mạnh của đồng tiền đúng là vô củng to lớn thừa sic “đổi trắng 
thay đen"cả cuộc đời Kiểu. Từ giây phút này, cô gái có nhan sắc,có tài năng 
và có nhân cách đã bị đẩy vào con đường bất hạnh dập dồn sóng gó khổ đau. 

- Chính đổng tiền cũng đã giày xéo tan nát cả những tình cảm hiêng liêng 
cao dẹp nhất của con người: 

* Mối tình dầu tươi đẹp giữa dôi trai tài gái sắc phải tan vỡ: 

- Dê cho để thiếp bán mình chuộc cha. 

- Trăm nghìn gửi lạy tình quân 

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi 

* Con người sở Khanh cũng vl tiển mà đểu cáng tráo trỏ: 

Có ba mươi lạng trao tay 
Không dưng chi có chuyện này trò kia! 

- Đổng tiển cũng đã biến Kiểu từ một cô gái thanh lâu nhơ nhiốc trở nên 
“hoàn lương” trong khoảnh khắc: 

Rõ ràng của dẫn tay trao 
Hoàn lương một thiếp thân vào cửa cóng. 

- Hổ Tôn Hiến, quan tổng đốc trọng thẩn cũng hiểu rõ sức mạm của dồng 
tiền nén dã dùng cách định bắt Kiều để thắng được Từ Hải, bậc anl hùng “Dọc 
ngang nào biết trên đâu có ai”. 

Lại riêng một lễ với nàng 
Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân. 


90 - NBVM8 



3. Kết bài 

Trong xã hội phong kiến suy tàn, mọt ruỗng nói chung và trong xả hỏi 
Truyện Kiều nói riêng, đổng tiổn cỏ sức manh vạn năng: “Tiền lưng đả có việc 
gì chàng xong". 

Ai cũng thừa nhận đổng tiền lả môt chủ đề xuyên suốt tác phẩm bất hủ náy. 

Truyện Kiều là một tiếng nói phản kháng có giá trị tố cáo sâu sắc đối VỚI 
hiện thực xã hội phong kiến thế kỉ XIX. 

Ngày nay, ít nh'ềiJ sức mạnh của đổng tiền vẫn còn tàn dư rơi rớt trong các 
tê nạn hối lộ, tham nhũng mà xã hôi ta đang tích cực bài trừ. Chúng ta có trách 
nhiệm phải góp phần vào công cuộc bài trừ ấy. 

Đề 6: Ca dao ta có câu: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mủi bùn. 

Bằng thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh rằng câu ca dao trên đã 
thể hiện đạo lí của con người Việt Nam. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Chứng minh 

2. Nội dung: Phẩm chất thanh cao trong sáng, giữ trọn đạo lí làm người của 
con người Việt Nam. 

3. Tư liệu: Thực tế cuộc sống. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

- Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta không thiếu những người lao động 
tuy phải sống một cuộc sống nghèo khó, túng thiếu, ăn đói mặc rách, nhưng 
vẫn giữ tròn phẩm cách của minh nên rất được mọi người quý trọng. Đó là 
chuyện ngày nay. Còn thời xưa, sách sử đã ghi lại biết bao tấm gương ngời 
sáng của tiển nhân ta thể hiện khi tiết thanh cao vượt qua mọi cám dỗ của 
danh vọng, tiển tài, ăn chơi hưởng lạc. 

Vẻ dẹp của những nhân cách ấy phải chăng đã dược ông cha chúng ta so 
sánh với hoa sen và dã ngợi khen bằng bài ca dao sau đây: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 


NBvrn - 91 



Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn 

- Chuyển mạch. 

2- Thân bài 

a. Ý nghĩa của câu ca dao: 

- Nghĩa đen: Tả hoa sen một loài đẹp và quý và tuy là phải sống trong đãm 
bùn mà vẫn ngát hương thơm. 

- Nghĩa bóng: Tác giả dân gian dùng phép ẩn dụ mượn phẩm chất cao đẹp 
của hoa sen để đề cập đạo lí của con người 

Đấy là một triết lí nhân sinh cao dẹp ca ngợi bản lĩnh của dân tộc: Sổng 
thanh bạch, sống thanh cao giống như hoa sen: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn”. “Bùn" ở đây cũng phải dược hiểu theo nghĩa bóng là chỉ mọi thứ bẩn 
nhơ cám dỗ con người khiến con người phải dao dộng và sa ngá như tiển bạc, 
danh vọng, địa vị cao sang... 

- Tác giả dân gian với bài ca dao hoa sen đã ca ngợi con người Việt Nam 
luôn giữ khí tiết thanh cao của dân tộc, xem dó là một đạo lí không những 
trong cuộc sống thưởng nhật mà cả trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc tự 
do hạnh phúc cho đổng bào chủng tộc mình. 

b. Chứng minh bằng thực tế đời sống nét đẹp thanh cao của con người Việt 
Nam từ xưa đến nay: 

- Ngay từ buổi đầu dựng nước cha ông ta đã nêu cao khí tiết chết vinh hơn 
sống nhục. 

* Trấn Bình Trọng “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc". 

* Nguyễn Trãi bị địch giam lỏng ở Đông Quan vẫn kiên trinh một lòng, quyết 
không theo giặc. 

* Nguyễn Khuyến vi khí tiết dã từ quan dù bị Hoàng Cao Khải ép làm gia sư 
nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh cao. 

* Nguyễn Đình Chiểu “Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm. Đâm mấy 
thằng gian bút chẳng tà". “Anh hùng thà thác chẳng đẩu Tây". Giữ vững "đạo 
nhà” không bị thực dân Pháp mua chuộc. 

* Nguyễn Trung Trực “Bao giờ hết cỏ Tháp Mười. Nước Nam ta mới hết 
người đảnh Tây". 

* Cụ Nguyễn Sinh sắc thân sinh Bác Hổ, tuy đỗ phó bảng nhưng chỉ làm tri 
huyện một thời gian ngắn rồi treo ấn từ quan. 

- Ngày nay, cháu con vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống nêu cao 
khí tiết. 
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* Nhiều cán bỏ cách mang lam điệp viên trong lòng địch vẵn khéo léo để 
giữ vưng lòng trung thành đối VỚI Đảng và phẩm chất thanh cao của mình. 

* Nhiều cán bộ cách mạng trong tủ tỏ rõ ý chí kiên cường bất khuất không 
bi danh lợi, tiến tài vât chất của đich mua chuỏc, trong những điều kiện nghiệt 
nga vẫn giữ được khí tiết cách mạng của minh. 

* Dặc biệt hình ảnh Bác Hổ tấm gương sáng “đạo đức HỐ CHÍ MINH" nhiều 
năm sống trong xã hôi tư bản vẫn không bị tiện nghi vật chất xa hoa quyến rũ 
mê hoăc, tửng bi thực dân Pháp đe dọa; dụ dỏ nhưng vẫn giữ vững ý chí dấu 
tranh giải phóng dâr, tộc, kiểr. trinh 1; tưởng cao dẹp của đời minh. 

3. Kết bài 

- Hình ảnh hoa sen “gần bủn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" ỉà hình ảnh cao 
đẹp của đạo lí dân tộc “ sống trong sạch sống thanh cao ” không bị mọi thứ bẩn 
nhơ cám dỗ: “Bần tiện bất năng di, phủ quỷ bất năng dâm, uy vũ bất năng 
khuất". 

- Ngày nay và cả mai sau, câu ca dao trẽn vẫn mãi mải là lời tâm niệm của 
những ai tự trọng, có ý thức giữ gìn nét đẹp thanh cao của tâm hồn và cuộc 
sống của mình. 


Đẽ 7: Hẫy chứng minh rằng một trong những nội dung của ca dao là 
diễn tả tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước của nhân dân ta. 


Bài làm 

Kho tàng ca dao xưa vô cùng to lớn. Nó diễn tả muôn vàn biểu hiện phong 
phú về tình cảm của nhân dân ta. Một trong những tình cảm trong sáng và đẹp 
đẽ mà ca dao luôn nói tới đó là tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước. 

Với lời lẽ mềm mại và trong sáng, ca dao đã phác lên một dất nước tuyệt 
đẹp trước mắt mọi trẻ thơ. Từ Lạng Sơn hùng vĩ có núi Thành Lạng, có sồng 
Tam Cờ, đến Thủ dô Hà Nội được ca dao vẽ nên với những “phố giăng mắc 
cửi, dường quanh bàn cờ” luôn khiến lòng người ngẩn ngơ: 

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ 
Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền. 

Và ca dao còn đưa ta tới xứ Huế mộng mơ với giọng hò xa vọng: 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Giọng hò xa vọng thắm tình nước non. 

Chúng em thấy rõ trong ca dao một “ Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về Gia 
Định, Dồng Nai thì về”. Những câu ca dao ấy đầy sức truyền cảm, càng làm 
cho em thêm yêu đất nước Việt Nam. 
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Ca dao còn bồi đắịP cho tuổi thơ chúng em tình cảm gán bó thản thiết với 
quê hương làng xóm. Làng ta nhỏ bé, đơn sơ mà thắm đượm tình người. Với 
tình yêu xóm làng tha thiết, ca dao gợi lên trước ta một làng quê có “phong 
cảnh hữu tình , dân cư giang khúc như hình con long”. Tuy cuộc sống phải 
dái nắng dầm mưa, nhưng niềm vui vẫn tăng lên gấp bội khi đồng lứa ngày 
một xanh tốt. Sự cần cù lao động dường như được ca dao biến thành một sự 
kì diệu của thiên nhiên cho đất nước: 

Nhờ trời hạ kế sang đông 
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi 
Vụ năm cho tới vụ mười 
Trong làng kẻ gái người trai dua nghề. 

Tinh cảm của người dân như gắn chặt với làng quê. Cồng việc Kiệt mỏi 
nhưng thật vui: “Trời ra gắng, trời lặn về, Ngày ngày tháng tháng nghiệp 
nghề truân chuyên 

Đồng lúa quê hương tuy bình dị, nhưng lại dẹp trong con mắt của nhưng 
người yêu làng quê mình. Ca dao đá vẽ nên một cánh đồng lúa xanh mướt và 
tình cảm cùng dạt dào: 

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, 

mênh mông bát ngát 
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, 

củng bát ngát mênh mông 

Ca dao làm cho ta tưởng như thấy rõ từng cây lúa một trong cả cánh đồng 
lúa rộng mênh mông đó: 

Thân em như chẽn lúa dòng đòng 
Phất phơ giừa ngọn nắng hổng ban mai 

Những cảnh làng quê bình dị, đơn sơ, đă gắn bó với ta bao nhỉèu nốm 
tháng chính là vì thế, dù di xa ta vẫn luôn nhớ tới. Dù vật chất giản đơn 
nhưng tình cảm lại tràn dầy: 

Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Đến cả những cô tát nước bên đường và những người phải dái nắig dầm 
sương cung không phai nhạt trong lòng chúng ta. 

Những tình cảm đó đương nhiên không những được nêu rỏ trong ca dao 
mà còn cả trong văn thơ ngày nay, nhưng trước hết là trong ca dao. Ngoài ra 
ca dao còn giúp ta nhớ về cội nguồn của dân tộc, qua đó càng tự hào vể những 
trang lịch sứ vẻ vang của nước nhà từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đèn Ngô 
Quyền và Lê Lợi. Những chiến công vẻ vang ấy ca dao đều ghi lại: 

Sâu nhất là sông Bạch Đàng 
Ba lẩn giặc đến ba lần giặc tan 
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Cao nhát la núi Lam Stm 
Có ỏng Lở Lợi trong ngàn tiên ra 

Để :ó dược ngày hỏnì nay, bao anh hùng đả ngả xuống. Các câu ca dao xưa 
cùng ii sâu những nét đó. 

Lạy trời cho cá gió lên, 

Cờ vua Bình Định bay trên khung thành. 

Với tấm lòng quý trọng, nhân dân xưa luôn mong ước có hòa bình trên đất 
nước. Họ mong muôn gio nổi thật to đê cờ nghĩa quân của đức vua bay phần 
phật tièn khăp mọi miền. 

Đống Đa ghi dể lại dày 
Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am, 

Chíih ca dao đã giúp em thêm hiểu về cội nguồn lịch sử vẻ vang. 

Ca iao xưa thực sự là một nguồn tình cảm vô cùng phong phú, nó bồi đắp 
cho mọi lứa tuổi, dặc biệt là tuối thơ chúng em một tình cảm sâu sắc với quê 

hương lất nước và lòng tự hào về dân tộc. 

—- — ■ . — ——■ — » — ■ —— ———— ——■ ——— —— —.. 

Đề 6: Trong một bức thư gửi các cháu thiếu niên nhi đổng, Bác Hổ viết: 

Ai yêu các nhi đồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh 

Dựa vào những hiểu biết của mình về cuộc đời Bác và thơ văn của 

Ngườ, em hây làm sáng tỏ ý thơ trên. 

Bài làm 

Vào một ngày thu đầu tháng chín cách đây hai mươi lăm năm, cả dân tộc 
dã đ;au đớn tiễn đưa người Cha già kính yêu về cỏi vĩnh hằng. Những giọt 
mơa, niững dòng nước mắt nghẹn ngào. Nỗi đau ấy củng nhói lên trong lòng 
thiếu nôn nhi đồng Việt Nam và cả trên thế giới bởi cả dời Người đả dành 
cho t rẻ em tình thương yêu sâu sắc, sự quan tâm chàm sóc đặc biệt: 

Ai yêu các nhi đồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh 

Câu nói của Bác, tấm lòng của Bác sẽ đọng lại mải mái trong lòng thiếu 
nhi c.hứig em. 

Nhu chúng ta dã biết, cuộc đời Bác là cuộc đời tranh đấu hết mình vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Vậy mà, dù gánh trên vai trọng trách lớn lao ấy, 
Người chẳng lúc nào quên những tâm hồn con trẻ. Bác Hồ đá dành cho “chồi 
non” đít nước tình cảm xuất phát từ trái tim giàu yêu thương, nhân hậu của 
mình. Các bạn thiếu nhi ơ khắp nơi, ở mọi miền thuộc nhiều dân tộc đểu 
đươc đcn nhận tình thương của Bác. Cảm dộng vô cùng, giữa bao bộn bề công 


NBVM8 ■ 95 


việc Bác vẫn không quên một lời hứa với một bạn nhỏ ở Cao Bằng. Ấy là lần 
Bác hứa sẽ tặng cho bạn ấy một chiếc vòng bạc. Thời gian trôi đi, một lần 
trở lại Bác dã tìm và trao lại chiếc vòng như đã hứa. 

Chính vì lòng yêu thương nhi đồng, Bác đã đau xót nghẹn ngào khi nhìn 
thấy các bạn nhỏ gày gò trong đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào tới chào 
mừng ửy ban Dân tộc Giải phóng. Bác nói với các đại biểu: “Nhiệm vụ của 
chúng ta là phải làm sao cho các em bé có cơm ăn, có áo ấm, được đi học, 
không lam lủ mãi thế này”. Phải chăng đó chính là ước mơ giản dị mà Người 
- lúc ấy - rất mong thực hiện được. Đau xót trước những khó khăn, vất vả 
thiếu thốn của thiếu nhi bao nhiêu thì Bác càng đặc biệt quan tâm tới việc 
học hành, dời sống của các cháu bấy nhiêu khi nước nhà giành dược độc lập. 
Ngày khai trường dầu tiên - thu 1945, Bác dã viết thư gửi thiếu niên nhi 
dồng toàn quốc với lời dạy bảo ân cần trìu mến: “Các em hãy siêng năng học 
tập, ngoan ngoãn nghe thầy, đua bạn. Trong công cuộc kiến thiết, nước nhà 
trông mong ở các em rất nhiều”. Không chỉ thế Bác đã dặt niềm tin, hi vọng 
râ't lớn vào thế hệ tương lai: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai 
với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở 
công học tập của các em”. Đó là lời dạy bảo sâu sắc, có ảnh hưởng lớn, đã ăn 
sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ thiếu niên sau này khi bước chân vào mái 
trường. Bác luôn luôn quan tâm tới việc giáo dục và rèn luyện trẻ em. Nclm 
điều Bác dạy ngắn gọn, súc tích và dễ nhớ giúp chúng em vươn lên, cố gắng. 
Những điều Bác dạy ấy rất đầy dủ thiết thực đối với thiếu nhi, những chủ 
nhân tương lai của đất nước. Khuyến khích sự vươn lên đó, Bác thường trao 
tặng phần thưởng và huy hiệu cho các bạn học giỏi, có nhiều thành tích. Tất 
cả những gì Bác đâ làm mãi mãi là những kỉ niệm không bao giờ mờ phai. 

Tình thương bao la của Bác không chỉ dành cho thiếu niên nhi đồng trong 
nước mà dù đi đâu, ở đâu khi có dịp Bác đều bộc lộ tình cảm ấy của mình, Người 
Pháp đã rất ngạc nhiên khi thấy Bác cầm một quả táo lúc rời khỏi cuộc họp, 
nhưng tuyệt vời hơn khi họ chứng kiến Bác tặng nó cho một em bé Pháp tới 
chúc mừng. Tình yêu thương của Bác là vậy đó, nên ờ đâu Bác cũng được thiếu 
nhi yêu mến, kính trọng. Em bé dược Bác tặng quả táo đâ giữ mải mà không 
muốn ăn. Em không muốn làm mất kỉ niệm về một tấm lòng ấm áp tình yêu 
thương. Hay khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, tiếng khóc của một 
cháu bé Trung Quốc cũng làm Bác day dứt nghi tới một cảnh đời, một gia đình: 

Oa...! Oa...! Oa...! 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ tới ở nhà pha 

(Cháu bé trong nhà lao Tán Dương) 

Không chỉ là thơ, không chỉ là tiếng khóc tự nhiên của cháu bé nữa, mà 
đó là tiếng nức nở, xót xa trong trái tim nhức nhối yêu thương của Bác. 
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Báo đã dành biết hao tinh cảm cho thiêu niên nhi dồng, tình cam áy chứa 
chan troig những vần thơ Bác dành cho chúng em nhân dịp Tết Trung thu: 

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hố ngấm cánh nhớ thương nhi đồng. 

DuVíní Iìhư không giây phút nào Bác không dành cho trẻ em tình thương, 
nồi nhớ Trăng với Bác la người bạn tri âm, vậy mà Iigám trâng đẹp Bác 
càng t hôn nhớ thương các cháu. Ớ một bài tho' khác Bác cũng nói: 

Trẻ em như búp trên cành 
Riết cin ngu, bièt học hành la ngoan. 

Bác liòn nâng niu, luôn quan tâm chăm sóc từ đời sống đến việc học tập 
của thiếi nhi. Bác rất ví đại mà củng thật gần gũi. Tình yêu thương của Bác 
dành eh> thiếu nhi đã làm cho hàng triệu triệu trái tim rung động, khiến 
nhà thơ °0 Hữu không nén nối xúc dộng, nghẹn ngào khi viết những dòng thơ: 

Ói ván còn dày của các em 
Chổng thư mới mờ Bác dang xem 
Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 
Nên để bảng khuâng gió động rèm. 

Trái ran tràn đầy tình yêu thương cùng với tất cả những gì Bác dành cho 
thiếu mièi nhi dồng mãi mãi khắc ghi cùng năm tháng. Đó cũng là nhừng gì đẹp 
đẽ nhất ủ đậm thêm chân dung người Cha già của dân tộc. Và chúng em củng sẽ 
mãi niiài :ất tiếng ca: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhỉ đồng...”. 


% 

Đê 9: Hãy chứng minh câu tục ngữ: “Hợp quẩn gây sức mạnh”. 


Bài làm 

Bà tô thường chỉ đàn kiến ở hiên nhà mà bảo chúng tôi rằng: Con kiến 
bé nhỏ) tiế nhưng nó tồn tại được bới vì nó có đàn, giống như ong sống theo 
bầy vậy ‘hợp quần làm nên sức mạnh” cháu ạ. Câu tục ngữ mà bà thường 
nhắc đli ìhác lại ây, qua cuộc sống, qua lịch sứ, qua văn học và cả khoa học 
chúng ta thấy càng thấm thìa. 

Dâm pan xưa thích nói thành vần, thành vè ngán gọn, cô đọng'mà dễ 
nhớ. D»o ló, câu tục ngữ “hợp quẩn gây sức mạnh”, thật sự không có gì rắc rối 
về mặtt Igử nghĩa. “Hợp quần” tửc là hợp những cá thể thành một tập thể, 
thiểu s<ố hành đa số đế tạo nên sức mạnh vượt qua trở ngại chống lại những 
thế lực- cối kháng. Đất nước Việt Nam vốn đã nhỏ bé, con người Việt Nam 
củng n.ln bé, dân tộc Việt Nam tồn tại được hàng nghìn năm, gây dựng được 
nền vămhiến và văn hóa chính nhờ ở sự đoàn kết “hợp quần”. Yếu tố kết 
hợp, cbiuig sức đé cùng tồn tại của dân tộc Việt Nam trở thành một yếu tố 
quan tirọig và cơ bán trong văn học cũng như trong thực tế. 
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Câu tục ngừ “Hợp quẩn nên sức mạnh” không tồn tại đơn lẻ với một ý 
nghĩa độc quyền mà là một bộ phận trong cá một màng văn hóa dân gian nói 
về đoàn kết và được chứng minh hỏ trợ ý nghĩa bàng chính sức mạnh những 
bộ phận khác trong mảng vân hóa đó. Một học sinh lớp hai cùng đả quen 
thuộc với cáu chuyện dân gian “Bó đũa”. Trong câu chuyện, người cha dã cho 
các con mình một bài học quý giá nhất đã làm hành trang cho cuộc đời, đó 
chính là sự đoàn kết, đồng lòng, yêu thương nhau đế chống lại mọi khó khăn 
Qua việc báo từng người con bẻ từng cây đủa và be cả bó đũa, người cha muôn 
khuyên các con: Một cá thể nhò nhoi không thể tồn tại, không thể chống 
chọi lại với muôn vàn khó khăn đa dạng cúa cuộc sống, chỉ có nương tựa vào 
nhau như đủa hợp thành bó, con người mới tồn tại được, phát triển được. Nếu 
cá thể chối bỏ sự liên kết với cộng đồng, cụ thể và nhỏ bé nhất là với gia 
đình tế bào của xả hội - sẽ bị bẻ gảy bới gọng kìm của trở ngại trong Cuộc 
sống như từng cây đũa mảnh mai đã bị bé gảy một cách dễ dàng. Đó Cũng 
chính là lời khuyên của ông cha ta dành cho con cháu sau này vậy. 

Không chỉ có trong các câu chuyện dân gian, ca dao tục ngữ Việt Nam 
củng đề cập rất nhiều đến vấn đề này: có một câu ca dao mà hầu như người 
Việt Nam nào củng thuộc nằm lòng: 

“Một cây làm chảng nên non, 

Ba cáy chụm lại nên hòn núi cao”. 

Cách sắp xếp từ ngữ không có vẻ như một câu đối ở dạng lục bát, câu ca 
dao ấy lại giản dị như một lời nói. Từng cặp từ nối với nhau “một” “ba”, 
“chẳng nên”, “nên”, “non”, “hòn núi cao” càng nêu bật ưu thế ý nghĩa cúa câu 
bát. Vật thể trong câu lục mới lẻ loi, bất lực làm sao trong khi tả một khối 
thế ở câu bát vững chải, chắc nịch và tạo nên một hình thể hùng vĩ cúa núi 
non. Chẳng qua đây là cách nói ẩn dụ để ông cha ta nhắn nhủ chính con 
người. Một con người như thể một cây đơn lẻ, không thể làm nên được những 
chuyện lớn, không có sức mạnh đáng kể. 

“Ba” cũng là một cách nói tượng trưng, ẩn dụ để chỉ cả một cộng đồng, 
một lực lượng con người đồng lòng đồng sức, gắn bó chật chẽ để làm nên 
nghiệp lớn. Ngoài ra, còn nhiều câu tục ngữ dưới dạng Hán Việt trúc trác như 
“đoàn kct thì sống , chia rẽ thi chết”, và không chỉ có tục ngữ trong nước mà 
ngay cả trong ván học nước ngoài cùng lưu truyền những câu mang ý nghĩa 
tương tự: “Một con én không làm nên mùa xuân”, “Tích nước đầy hồ”.,. Như 
vậy, trong văn học câu tục ngữ “hợp quần nên sức mạnh” hoàn toàn dược ủng 
hộ và làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Nói như thế, không phải là phủ nhận tính thực tiễn của câu tục ngừ ấy, 
mà ngược lại sự dúng đắn tính chân xác của nó còn bao trùm lên cuộc sòng, 
lên lịch sử, trong hòa bình củng như chiến tranh. 
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Tu n'àn xưa, các ỉ)ô lão dã dồng long, đồng tám với Trần Hưng Đạo trong 
hội ngh Diên Hồng nôi tiếng dò chống lại quân Nguyên Mòng. Hàng trăm, 
hàng iqàn thanh niên Dại Việt dà thích lên cánh tay lời thề “sát thát”. Già, 
trò, hiu bé cùng sục sỏi cam thù quân phương bắc bạo tàn thể hiện lòng yêu 
quê hươầg đất nước. Chính vì vậy, lịch sứ Việt Nam da có những trang vàng 
khéic sái chiến thắng oanh liệt tất yếu cùa toàn dán. 

Cho ỉến nhưng năm kháng chiến chống Pháp, khi IIỒ Chú tịch đọc lời kéu 
gọi toài quốc kháng clìiõn chảng phải người hiểu rỏ: “Hợp quần ncn sức 
manh" (ổ sao! Ngày thực dân xâm chiếm nước ta, từng phong trào riêng lẻ 
cua các ũ phu yêu nước Phan Dinh Phùng, Hoàng Hoa Thám... nối lên chống 
giặc khíng ké đến hướng đi sai lệch, chỉ nhìn vào lực lượng phân tán ủng hộ 
cho tưm cuộc kháng chiến ấy dã hiểu ràng không thể thành côhg được. Đến 
khi Ngiơi tìm ra con dường cứu nước và nếu không có đồng lòng, đoàn kết 
của toài dân Việt Nam, moi lứa tuối, mọi thành phần xả hội, Cách mạng 
Việt Nan dâu thể thành công? Lịch sử bao đời nay đả chứng minh ràng: Một 
người Vỉ dại chi trơ thành lảnh tụ khi có quần chúng úng hộ, chi làm nên sức 
mạnh kti có sức mạnh toàn dân. 

Tron' cuộc sống hiện nay, trong từng đơn vị cấu trúc nhò cua xà hội, 
trong từig mối quan hệ giữa người với người: gia đình, trường lớp, giai cấp, 
dân tộc.. Tình đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh tinh 
thần - :ức mạnh vô giá không có vật chất quý giá nào có thể dổi được. Dân 
tộc nào càng đoàn kết, dân tộc ấy càng vừng mạnh và chắc chán sẽ phát 
triển. Tiy nhiên, cùng cần lưu ý đến mục đích cua sự “hợp quần” để “tạo nên 
sức mạrh”. Sứ dụng “sức mạnh” ấy vào việc tốt hay xấu sè quyết định tính 
tích cực hay tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, cũng cần nhấn mạnh thêm 
rằng “híp quần” phải là tập hợp của những cá thế có cùng một lí tưởng cùng 
một niụi đích, cùng một quyết tâm mới tạo nên được sức mạnh tuyệt đối để 
vượt qua mọi khó khăn. 

Sau lhi kháo sát cả văn học lần thực tế cuộc sống, không thể bác bỏ được 
tính chíih xác cua lời dạy dân gian: sống phải đoàn kết, đó là yếu tố căn bán 
cho sự t<n tại của con người nói riêng cũng như sinh vật nói chung. 

Vừa pản dị, vừa sáu sắc, câu tục ngữ ấy quả thật là một châm ngôn cho 
mỗi conigười, cho mồi công dân, mỏi cộng đồng. Do đó, những người chủ của 
tương la đâi nước, nhừng con người trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh cần hiểu 
sâu sắc ; nghĩa của lời dạy này đê thực hiện trong mỗi trường hợp nhất là ở 
gia đình trường lớp cho đến trong cộng đồng dân tộc, cộng đồng người. Thế 
giới đan; tiến lên, các dân tộc đang cùng nhìn về một phía, vẫn cẩn những 
lời dạy côn gian như lời dạy trên “hợp quần nên sức mạnh”. 

LƯƠNG GIANG Qưốc 
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Để 10: Độ mặỉ thật của bọn quan lại phong kiến, cường hào, địa chủ 
và tay sai được thể hiện khá sâu sắc trong các tác phẩm “ Sông chết 
mặc bay” /vồng hào có ma”Mà “Tắt đèn”. Hãy chứng minh. 

Bài làm 

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 có ba khuynh hướng 
văn học chính là văn học cách mạng, vân học lảng mạn và văn học hiện 
thực. Cùng với hai khuynh hướng kia, văn học hiện thực phát triển mạnh 
mẽ, mà tiêu biểu là các tác giả Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan và Ngô 
Tất Tố. Ba tác phẩm Sống chết mặc bay, Đổng /lào có ma và Tất đèn, tuy ra 
đời ờ ba thời điếm khác nhau, nhưng chúng đã dựng lên một bức tranh sinh 
động về nhừng bộ mặt thật của bọn quan lại, cường hào, địa chủ và tay sai. 

Trước hết, chúng ta hãy xem bản chất của bọn quan lại phong kiến thời 
bấy giờ là gì. Chúng trước tiên là những kẻ hay xu nịnh. Chúng ta thứ hỏi 
xem những tên như quan phụ mẫu trong Sống chết mặc bay, tên huyện Hinh 
trong Đồng hào có ma , tên quan phủ Tư Ân trong Tắt đèn, liệu có phải vì 
chúng có tài đức gì nên mới được làm quan? Không, chúng chỉ là nhừng tên 
dùng thú đoạn đút lót quan trên để có những chiếc ghê đó, để nhiễu dân, vơ 
vét của dân. Khi đã được yên vị, chúng vẫn luồn bợ đỡ, nịnh nọt những ông 
Tây để leo cao hơn, cao hơn. Có thể nói, chúng chỉ là những kẻ dốt nát, nhờ 
xu nịnh mà được leo cao làm quan. 

Bọn quan lại phong kiến cùng lại là những tên tàn ác vô lương tâm. Thì 
đấy “ông quan phụ mẫu” chính là như thê. Trong lúc nhân dân lo giừ dê để 
cứu làng, cứu mọi người, thì quan không lo làm trách nhiệm của quan là dốc 
thúc nhân dân, mà ung dung ngồi trong ngôi đình cao để chơi bài, ần yến. 
Trong đó quan được kẻ dưới tâng bốc lên, rồi khi ù thì bọn kia (chỉ lũ hương 
lí, chân tay của quan) lại kêu lên: “ Ngài giỏi thật”. Đến khi có người vào báo 
đê sắp vỡ, quan còn quát mắng kẻ đó phá niềm vui của “ngài” và đòi “cdch 
cổ” hán ta. Tệ hại hơn là quan còn thản nhiên, thậm chí vui vẻ, đúng vào lúc 
đê vỡ, khi “người sống không chỗ ở, người chết không chỗ chôn”, bởi khi ấy 
quan thắng ván bài. Cùng là người dân đâ't Việt, nhưng khi thấy đồng bào bị 
nạn, quan không mảy may xót thương, tấm lòng “phụ mẫu” đi đâu rồi? Như 
vậy chỉ bằng vài chi tiết đó, Phạm Duy Tốn đá đả kích mạnh mẽ cái sự vô 
lương tâm, cái tàn nhẫn đến mức không còn tính người của tên quan phụ 
mẫu và các loại người như hắn. Hắn mang danh là quan cha mẹ của dân, 
nhưng thực chát là sâu mọt chuyên đục khoét dần, còn tính mạng của dân 
thế nào thì quan thây kệ. Trong Tắt đèn chúng ta cũng thấy sự tàn nhẫn của 
bọn này. Mặc dù chúng không trực tiếp cầm roi, cầm gậy hành hạ dân, 
nhưng hành động của chúng còn độc ác hơn. Chúng đặt ra thuế khóa nặng 
nề, một phần đẽ cung phụng quan Tây, quan trên, còn lại thì vơ vào túi. 
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Chính ihửng thứ thuế (ló đa phá tan bao gia đình như gia đình chị Dậu, làm 
cho l»a< kè sổng dớ chết (lở như anh Dậu, và làm cho mẹ con li tán, như mẹ 
con chi Dậu. Bộ mạt người mà lòng lang dạ thú của chúng thật đáng bị đem 
ra vạch trần. Và các tác giá đã vẽ lẻn được bộ mặt thật của chúng thật sắc 
sảo, tài tình. 

Khôig chi dừng ở thế, chúng còn là bọn “cướp ngày”. Nhân dân ta có câu: 

Con ơi nhớ lấy câu này 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. 

qua la (úng. Chúng ta thứ trông vào huyện Hinh mà xem, tại sao ông ta “béo 
ai là bét"? Chính la vì ông ta ăn bẩn! Tác giá đã tài tình làm sao khi dùng từ 
“ăn bở) ’. Đó là hình ảnh ấn dụ, hình ảnh dã bóc trần bộ mặt “cướp ngày” 
của hắi. Khi chị Nuôi đến còng đường nhờ quan “đèn trời soi xét", tìm cho ra 
kẻ ăn t ộm, nhưng lạ thay, quan ngồi yên như phỗng, và đến khi chị Nuôi vì 
sợ mà tánh rơi tiền, quan bổng cử động. Đó là cứ động lấy chân giẫm lên 
đồng hiO đỏi cua chị Nuôi. Thành ra chị không đủ một đồng lệ phí trình 
quan, đinh ra về. Có thê chị biết “con ma” lấy tiền của chị đây, nhưng dám 
làm gì? Bơi vậy, màn kịch cám cuối câu chuyện này là một màn kịch thật 
xuất sắ. Nó đả lột trần bộ mặt “cướp ngày” một cách hèn hạ, bẩn thỉu của 
bọn quai lại bây giờ. 

Và rét cuối cùng trong bộ mặt thật của bọn quan lại mà các tác giả vè lên 
chính h sự dâm ô của chúng. Trong tác phẩm Tất đèn, chúng ta biết đâu có 
lúc chị )ậu bị bắt lên phù vì tội “chống lại người nhà nước” là bọn tay sai của 
quan. Vi trong lần đó, tôn quan phủ Tư An đã lợi dụng cảnh ngộ của chị, bắt 
chị vào phòng hắn. Nhân lúc vợ vắng nhà, hắn định cưỡng hiếp chị. Mặc dù 
kết thú* cảnh đó là chị Dặu thoát được, nhưng bộ mặt dâm ô của hắn vẫn còn 
ghi rõ t ong từng chữ của Ngỏ Tất Tố. Thế nhưng tránh lần này chị Dậu lại 
vấp phá lần khác. Đó là một đêm “tắt đèn”, và cái dạo chị đi ở vú cho nhà 
quan tỉih, quan cụ đã mò vào phòng chị và giở trò bí ổi. 

Có tiể nói rằng, thông qua những hình tượng quan lại điển hình đó, các 
tác giả 'ăn học hiện thực đã vạch trần ra rằng: Bọn quan lại thời dó đều là 
hiện th;n của bao cái xấu xa nhất trong xã hội bấy giờ - xu nịnh, độc ác, tàn 
bạo, bòi rút của dân không từ một cái gì và rât dâm ô. 

Loại người thứ hai đáng lên án trong các tác phẩm này là bọn địa chủ 
cường hto. Về loại nhân vật này, không ai miêu tả tài tình bằng Ngô Tất Tố. 
Điền hìih cho loại người này là vợ chồng Nghị Quế. Bọn này trước hết mang 
bản tínỉ hách dịch. Chị Dậu vào nhà Nghị Quế để nói chuyện bán con, chúng 
cứ để clo lũ chó xông ra cắn chị. Thái độ thờ ơ như thế lại tiếp tục cho đến 
khi chị Dậu gặp mặt chúng. Chị quỳ ờ cửa, còn bọn chúng thản nhiên lau 
mồm lai mép. Rồi đến khi vào việc trao đổi, Nghị Quê cậy quyền cậy thế, nói 
với chị nà như quát với súc vật. Chúng ta phải nói vậy vì từ lúc chị vào nhà 
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hán, hán đâu có coi chị là người. Một thái dộ dáng ghét của bọn địa chủ như 
Nghị Què đả dược Ngỏ Tất Tồ vạch trần. Và không chỉ có thế, chúng còn là 
loại người độc ác, tàn nhẫn. Chúng giàu nứt dô đố vách mà chỉ có hơn hai 
đồng bạc chúng đá bắt chị Dậu dổi bằng chính đứa con của chị và cà một đàn 
chó mới đẻ. Rồi khi đã có được dứa ở mới là con chị Dậu, chúng bát em phải 
bốc cơm cùa chó mà ăn ngay trước mặt mẹ em. Chúng nhẫn tâm hành hạ 
một đứa trẻ và một người mẹ đã phải dứt ruột bán con. Có lẽ, mổi dòng chử 
Ngỏ Tất Tố viết ra là một nỗi căm giận hòa cùng với nước mắt. Tóm lại, bọn 
địa chú cường hào cũng lại là nhừng kẻ điên hình cho loại người độc ác vô 
lương tâm và vỏ cùng hống hách. 

Cuối cùng, loại người thứ ba mà các tác giả dâ dựng lên trong bức tranh 
xả hội là bọn tay sai. Bọn tay sai này củng gian ác không kém gì chú của 
chúng. Trong Tất đèn của Ngô Tất Tô', tội ác do chúng gây ra không phải là 
ít. Chúng vào từng nhà dân, quát tháo ầm I để đốc thúc dân nộp thuế. Nhà 
nào không đủ thuê thì chúng bắt người đem về hành hạ. Anh Dậu cũng chỉ vì 
thiếu một suất SƯU mà bị chúng đánh cho sống mà chỉ còn như một xác chết. 
Hành hạ một con người ôm đau đến như thế chỉ có bọn lang sói đội lô*t người 
mới đang tâm làm. Đánh đập người ta đến khi moi được suất sưu rồi chúng 
vân chưa hài lòng. Chúng còn đòi anh phải dưỡng đầu với một thảm họa tiếp: 
nộp sưu cho người em đả chết! Mậc dầu anh vừa mới tỉnh, dậy sau những trận 
đòn trước, chúng vẫn sấn vào bắt trói anh, bỏ ngoài tai tất cả những lời van 
xin thảm thiết của vợ con người ta. Rồi chúng còn đánh cả một người phụ nừ 
thân cô thế cô. Chúng tát vào mặt chị Dậu, bịch mấy cái vào ngực chị. Hành 
động thô lỗ, cục cằn mà ác độc đó thử hỏi người thường có ai làm được, nếu 
không phái là loại cầm thú. Giống như quan thầy của chúng, bọn tay sai Iiày 
cũng ăn “cướp ngày” như ranh. Chị Nuôi, người đàn bà nghèo xác, đến công 
đường, chúng cũng bắt đưa tiến, không đưa thì chắc chắn là ở ngoài cổng. 
Đưa rồi củng chưa chắc được việc. Bằng chứng là chị Nuôi đưa tiền, nói khó 
với tên lính lệ vào bẩm quan giùm, nó nhận tiền rồi lỉnh mất! Bản chất tráo 
trở, lừa lọc của chúng, tuy chỉ được vẽ qua bằng vài nét như vậy, nhưng cùng 
dủ cho thây chúng thật đáng nguyền rủa. 

Tóm lại, qua ba tác phẩm truyện ngắn Sống chết mặc hay, Đồng hào cỏ 
ma và Tất dờn, ta thấy dây chính là một bức tranh tổng hợp. Nhưng không 
phải là một bức tranh đẹp, mà hiện lên trong tranh là những bộ mặt dã man, 
tàn bạo, toàn một bọn mình người mặt quý dữ. Đó là bọn quan lại, cường hào, 
địa chủ và tay sai, bọn người đã gây bao đau thương cho dân nghèo làng quê 
ta xưa kia. Với ba thiên truyện ngán này, các tác giả đã vạch trần nhừng bản 
chất độc ác vô lương tâm, bóc lột dân nghèo đến tận xương tủy, hạch sách 
dân chúng đủ điều. Và do đó chúng ta càng căm ghét chúng bao nhiêu thì 
chúng ta càng khâm phục các ông bấy nhiêu. 

Nguyễn Đức Giang (Hà Nội) 
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Đè 11: HÓ Chủ tịch co noi: "Dan ta có một lòng nóng nàn yèu nước \ 

Bằ^g thơ văn giai đoạn thẻ ki XI-XV, em hãy làm sáng tỏ nhận định 
tron 


Bài làm 

Tù Ị Ị ơi vua Hùng dựng nước, trãi qua bòn ngàn nấm lịch sử, đất nước ta, 
dân tộc ta dã có một t ruyền thống hào hùng: đo là lòng yôu nước vô bở bôn, 
tinh thin bat Khuât chỏng giạc ngoại xám. Tiếp nối nhừng bậc anh hùng dán 
tộc bìu tư nhu: Hai Bà Trưng, Mai Thúc Loan, Bà Triệu, thì đến giai đoạn 
thê kỉ nười một mười lăm. dất nước ta lại nối lên những vị anh hùng xa 
thân VI đất nước: Lí Thương Kiôt, Trán Hưng Đạo, Phạm Ngủ Lão, Trần 
Quang Khai. Nguyền Trài,... 

Truym thông hào hùng dó (lược (liền ta một cách sâu sác và lắng đọng trong 
câu nói cua Bác: “ Dán ỈC1 có lììôỉ lòng nồng nàn yêu nước." Văn học là tàm 
gương pian ánh rỏ nét quá trình phát triển cua lịch sử và xã hội cho nên song 
song vớ thời dại cua các anh hùng dãn tộc thì những tác phấm văn học bất hủ 
cũng ra lời. Bằng thơ van thè ki XI - XV, chúng ta sè làm sáng tò nhận định 
trôn Cua Bác dô cùng hiểu thêm về truyền thống dân tộc. Việt Nam. 

Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng nhất, cao quí nhất cùa mỗi 
cống c 1 â 1 dối với dát nước mình. Lòng yêu nước thể hiện ở rất nhiều mật. Đó 
chính lí lòng tự hào dân tộc, lòng yêu thiên nhiên, căm thù giặc, thương dân 
sâu sác tinh thần vượt khó khàn gian khô trong cuộc sông chiến đấu cũng 
như Lao động, niềm lạc quan tin tường vào sự thắng lợi cùa đất nước... Tất cả 
những ciồu đó chứa đựng hết trong danh từ thật thiêng liêng “lòng yêu nước”. 

"Tù/ n rtệu, Dinh, Li, Trần hao dời gây nền dộc lập. Cùng Hán , Dường , 
Tống, Lguyẻn mồi bèn hừng cứ một phương. Tuy mạnh yểu từng lúc khác 
nhau , stng hào kiệt đời nào cũng có. 

(Cáo bỉnh Ngô). 

Nguyhì Trài, một tiêu biểu cho khí phách, tinh hoa của dân tộc đả viết 
lên nlũíig áng van của lòng tự hào của một người dân nước Việt. Những áng 
ván (Lã tháng dịnlì chồ đứng của Việt Nam, khăng d nh nhửng truyền thông, 
nhưng an người Việt Nam tài ba và hào kiệt. Nh íng con người Việt Nam 
yèu mướ đả viết dược những áng văn đó từ thực t í của lòng yêu nước nồng 
cháy CÚI nhân dân, lưu truyền đến tận ngày nay cho con cháu biết được 
truyền nống tự hào dân tộc. Nguyỗn Trải phải có một khí phách như thê nào 
mới Vỉiếi ra dược những lời văn bất hủ đó. 

Tự hto về dân tộc, về đất nước Việt Nam nên những con người Việt Nam 
kiên qpiỳt báo vệ nó. Trên sông Như Nguyệt, giọng nói hào hùng cùa Lí Thường 
Kiệt đlã 'ang lên như sấm, bán tuyên ngôn độc lặp dầu tiên của đất nước: 
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Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời 
Cớ sao lủ giặc sang xâm phạm 
Chúng hay sẽ bị đánh tơi bời. 

Đất nước Việt tuy bé nhỏ nhưng nó là tất cá cúa người Việt Nam. Hàng 
vạn, hàng triệu con người Việt Nam đứng bên dòng Như Nguyệt thớ eùmg với 
từng lời văn, nhịp tim đập cùng với từng câu nói của bài thơ "thần”. 

Lúc bài thơ kết thúc củng là lúc hàng vạn, hàng triệu con người đió với 
lòng kiên quyết tột độ đã xông lên diệt giặc và lịch sử đã ghi nhận chiếm tích 
hào hùng này. Đó chăng phải là một chứng minh hùng hồn cho lòng yêui nước 
của dân tộc ta hay sao? 

Sức mạnh nào đả cho dân ta lòng kiên quyết đánh đuổi quân xâm lược? 
Quân xâm lược nào mà chảng tàn ác dả man. Chúng giày xéo, chà đạp nihững 
con người bị thống trị một cách tàn nhẩn, vô nhân đạo. Với lòng yèu nước 
nồng nàn nhân dân ta sao khỏi đau xót trước cảnh mất nước! Nguyễn Trãi đả 
phải viết ra những lời văn rướm máu: 

Nướng dân đen trên ngọn lứa hung tàn 
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ 

(Cáo binh Ngô) 

Đó là tiếng rên xiết của nhừng con người bị đầy đọa, đó cũng là lờn cáo 
trạng đanh thép kết tội giặc Minh. Tuy khác thời với Nguyễn Trải nihưng 
trước sự xâm lăng của giặc phương Bắc, Hưng Đạo Vương: a Ta thường tớti bừa 
quên ăn, ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa”. Lòng yêu nước khòn^g chỉ 
dừng ở những trằn trọc, những tình cảm xót thương mà biến thành ngọtn lửa 
căm thù và đả bùng cháy thành hành động. Cả hai ông đều thét lên sự (quyết 
tâm diệt giặc của mình: 

Lẽ nào trời đất dung tha 
Ai bảo thần dân chịu được? 

(Cáo bhhi Ngô) 

Đây là tiếng thét của Nguyễn Trãi hòa cùng vận con người Việt Nam. 

Còn đây là sự quyết tâm sắt đá cua Trần Quốc Tuấn cùng vạn binh límh: 

Dầu cho trăm thân ta phơi ngoài ngọn cỏ, nghìn xác ta gói trong da rtigựa , 
củng nguyện xin làm. 

(tìịch biởtng sĩ) 

Có phải, chí có lòng yêu nước vỏ hạn mới cầm thù giặc sảu sấc như /ặ\y? 

Chính lòng yêu nước cộng thêm viên ngọc quí nhất của truyền thốigĩ dân 
tộc: đả hun đúc lên những vị anh hùng bất tử như Lí Thường Kiệt, 'Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi... Họ là tinh hoa của dân tộc, chắt lọcnlhừng 
tinh hoa từ bao đời thể hiện trong sự hi sinh to lớn trước vận mệnh đât rnướrc: 
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Dau lang nhức óc chốc đà mười mấy nởm trời, 

Nêm mật na ỈU gai há phái một hai sớm tòi. 

(Cáo Bình Ngỏ) 

Lon yôu nước dược thẻ hiện ớ Nguyền Trãi rất rỏ nét và tột đỉnh. Ỏng đả 
đa nỉ tít ca cho sự nghiệp đất nước, cho sự ấm no và hạnh phúc của nhản dân: 

Bui một tấc lòng ưu ái cũ 

Đêm ngày cu ôn cuộn nước triều dáng 

ỉ Tấc lòng ưu (li - Nguyền Trải) 

Ongsản sàng hi sinh tất cà, quên đi những vị ki cá nhân để lấy cái nhân 
nghĩa lm đầu. Cái nhân, cái nghĩa cua ông chang phái xuất phát từ lòng yêu 
nhái; dn, đất nước đó saơ? 

Chi 0 lòng yêu nước mới làm xuất hiện các chiến lược, chiến thuật thật kì 
điou. n.ửng thông minh lạ kì cúa các vị lánh tướng: 

Thế trận Xuờt kì lẩy yêu chông mạnh 
Dùng quản mai phục lấy ít địch nhiều 

(Cáo bình Ngỏ) 

Bời rì quyết tâm quét sạch quân thù, quyết giành lại đất nước nhỏ bé 
nhưng hoi lọi những trang sứ vàng mà nhân dân ta đã hai lần tháng nhà 
Tồng, h lần thắng quân Nguyên - Mông, mười năm kháng chiến anh dũng 
chống linh. 

Một lất nước thật hào hùng, một dân tộc nồng nàn yêu nước mới có thể có 
nhửng gười con bất tứ như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo,... 

Khôg chỉ trong còng cuộc chống ngoại xâm mà cã trong hòa bình, Phạm 
Ngũ Lo, một tướng tài của đời nhà Trần, với khí thế của ba lần chống 
NguyênMông vẫn chưa thật sự hài lòng với những gì mình đả làm cho đất nước: 

Công danh trai trẻ còn vương nợ 
Iluống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu 

(Thuật hoài - Phạm Ngủ Láo) 

Và áy một Lê Thánh Tông luôn luôn mong ước một nền hòa bình thịnh 
trị, dờhống nhân dân ấm no, hạnh phúc: 

Nhcì Nam nhà Bắc đểu no mặc 
Lừng lẫy cùng ca khúc thái hình. 

(Vịnh năm canh) 

é 

Truỷn thống yêu nước cùa dân tộc ta càng dược nâng lên khi có ánh sáng 
của Dảg soi đường. 

Nhucha ông thuở trước, người Việt Nam không thể ngồi yên trước bọn 
giac xái lược. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chỏng Mĩ, những người 


NBVM8 - 105 



dân Việt Nam từ giã những gi thản thương, yêu quý nhất của minh đế lên 
dường bao vệ (lất nước: 

Ruộng nương anh đẽ bạn thản cày 
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

{Đổng chi - Chính Hừu) 

Long yêu nước đã thúc giục họ ra di. Họ mang theo bao nỗi nhớ thương 
mà không hề chùn bước bời vì tất cá đều có lí tưởng là quyết tâm tiêu diệt 
quán thù, giành lại nền dộc lặp tự do cho dất nước với một niềm tin tưởng 
tuyệt đối vào Đáng. 

Vãn học Việt Nam từ thế ki XI - XV đã khẳng định giá trị cao đẹp lời dạy 
của Bác đúc kết truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay. Tự hào 
thay, Tố quốc em là một đất nước giàu đẹp và anh hùng! 

Truyền thống yêu nước cua dàn tộc ta ngày càng phát triển cao hơn, cao 
mải, nhất là từ khi cỏ Đáng lãnh đạo. Con người mới xã hội chủ nghía điĩ nối 
tiếp cha anh mình. Với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần trách nhiệm cao, 
lạc quan, yêu dời,... chúng ta, lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng phải trau 
dồi cho mình những đức tính dó và phái nâng cao lòng yêu nước, yèu dân tộc. 
Nó là kim chi nam cua mọi hoạt động cua chúng ta. Riêng em, khi còn ngồi ớ 
ghế nhà trường sè quyết tâm trau dồi không chí về trình dộ ván hóa, khoa 
học kĩ thuật mà còn tự phấn đấu về đạo dức cách mạng để ghi nhớ lời dạy 
của Bác: 

Các vua Hùng đã cỏ công dựng nước 
Bác cháu ta phải củng nhau giữ nước. 

Vỏ Thúy Anh 


Đề 12: Hãy làm rõ bản chất xâu xa của bọn thực dân phong kiến dưới 
chế độ cũ (những năm đầu thế kỉ XX), qua hai văn bản: Sống chết mậc 
bay của Phạm Duy Tốn và Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu 
(Ngữ văn 7, tập hai). 

Bài làm 

Trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao tên xâm lược đả 
nhòm ngó, hi vọng chiếm được mảnh đất nhỏ bé, kiên cường của dân tộc Việt 
Nam ta. Bọn chúng đốn dây. kéo theo bọn tay sai bợ đờ, đua nhau làm khổ 
dân ta. Chung ta hãy dừng lại ử những năm hai mươi dầu thế kỉ XX. Bộ mặt 
xấu xa tàn bạo cùa bọn thực dân, phong kiến dã dược các nhà vãn ghi lại 
bàng ngòi bút sắc sảo cua mình. Hai văn ban Sông chết mặc bay và Nhưng 
trò lố hay lù Va-ren và Phan Bội Châu dà phần nào thế hiện rò vấn đế nêu 
trên. 
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Trước hét, chung la dừng lại ớ phạm vi giai cấp phong kiến lúc bấy giờ. 
Dưới chè độ phong kiên, quan lại có trách nhiệm với các “con dân” như cha, 
mẹ cua (lan Song, trong thực tô, dân gian đã có lời ca dao oán thán: 

Con ơi! Nhớ lấy câu này 
Cướp (Ị êm ỉa giác, cướp ngày là quan. 

Nghe ca dao, co the chung ta chưa tin. Có lè, ta sè theo bước chân tác giả 
Chain Duy Tốn đèn với 'dàng X. thuộc phu X” vì nước sông Nhị Hà dang lên 
to qua, mà khúc dó vờ! Nhưng dã có Nhà nước lo. Nhà nước đã cư một ỏng 
quan phụ mầu (cha mẹ cua dân) đèn làng X dê giúp dan hộ dè roi. Van ban 
Sòng chét mạc hay cua Phạm Duv Tôn dà vè lại toàn bộ còng cuộc di giúp 
dán hộ dê cua quan phụ máu đã xứng dáng với sự mong chờ mòn mói cua 
dán chưa? 

Quan di hộ dê mà không cung xuống chồ dê xung yếu để hướng dần, chi 
huy dán, lại ơ nơi cao rao an toàn: 

”... The thời nào quan cha mẹ ớ đáu?... Thưa ràng dang ớ trong đình kia, 
cách đó chững hỏn , năm trùm thước. Đình ấy cũng ở trên mật dê, nhưng cao 
mù vũng chũi , dẫu nước to thè nữa cũng không việc gỉ. ” 

Quan di giup dân “hộ dê”, mà chuẩn bị đồ dùng thức dựng, kè hầu người 
hạ như đi hội: đèn tháp sáng trưng, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ đi lại 
rộn ràng. Quan ngồi ớ tư thế: Chân phải duỗi thẳng ra đế cho tên người nhà 
quỳ (lưới đất mà gãi. Tên nửa... chực háu điếu đóm. Một tên lính lộ dứng bên 
cầm quạt, chốc lại phẩy. Chung quanh sập... thầy đề, thầy đội nhất, thầy 
thông nhì, chánh tống... cùng ngồi hầu bài. Đồ dùng cua quan cái gì cũng cồ: 
bát yên hấp đường phèn... khói bay nghi ngút, tráp đồi mồi, trong ngập đáy 
trầu vàng, cau dậu, rẻ tía; ống thuốc bạc, dồng quan bút, tầm bỏng... tròng 
mà thích mát. 

Quan di giúp dàn “hộ dỏ”, mà lại ngồi ờ trên đình cao, không quan tâm gì 
dến đê điều. Thật vỏ trách nhiệm! Hơn thế nữa, quan lại ngồi say mô chơi tố 
tôm dế ân tiền. Cho nén "ngoải kia , tuy mưa gió ầm ẩm, dân phu rối rít", 
“nhưng trong này xem chừng tỉnh mịch, nghiêm trang lấm ". 

Nhưng dáng chú ý nhất, dáng phê phán nhất là thái độ vô trách nhiệm 
dến vô nhân dạo của quan phụ mẫu. Khi hai lần có người vào bấm báo tinh 
hình nguy cáp của khúc dê, quan không những thờ ơ, mà còn gắt, quát, dọa 
bỏ tù thằng nào vào bẩm báo. Lần một: “ Ngài cau mặt, gắt: mặc kệ". Lần thứ 
hai quan lớn dỏ mặt tía tai, quát, dọa “ông cách cố bỏ tù chúng mày". Và cuối 
cùng đé vỡ "nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi hãng, lúa 
má ngáo hết; ké song không cỏ chồ ở; ké chết không nơi chồn...". 

Qua nhân vật quan phụ mầu trong Sông chết mặc bay có thể hình dung 
toàn bộ hệ thông quan lại vô trách nhiệm đến vỏ nhân dạo, toàn bộ chế độ 
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phong kiến thời đó thật tồi tệ, tàn nhẫn. Đó là những bọn người làm tay sai, 
bợ dỡ thực dân, đi ngược lại quyển lợi cúa nhân dân. 

Bọn quan lại phong kiến thì vô trách nhiệm với dân đến lạnh lùiig, mất 
tính người như thê. Phía trên bọn quan lại ây là lũ thực dân trơ tráo, bỉ ổi di 
cướp nước người. 

Với ngòi bút sắc sảo, với trí tưởng tượng phong phú, tác giả Nguyề‘11 Ái 
Quốc đã cho ta thấy rỏ bộ mặt thực dân giả dối của Va-ren - tên quan Toàn 
quyền Đông Dương trong vụ hắn rêu rao sang Việt Nam dể đem tự do cho 
Phan Bội Châu, đê lừa phỉnh dư luận. 

Thực ra, muốn chăm sóc nhà cách mạng Phan Bội Châu thì chỉ cần một 
mệnh lệnh từ nước Đại Pháp sang Hà Nội là đủ. Nhưng tên Va-ren nàty đã 
vòng vo già dối: Hắn xuống tàu từ Mác-xây (Pháp) đến Sài Gòn: đã bốn tuần 
lề rồi. Lại từ Sài Gòn ra Huế; từ Huê ra Hà Nội: biết bao ngày nữa. Trong 
khi đó “Phan Bội Châu vẫn nằm tù”. Thực ra, hán có quan tâm gì đếm cụ 
Phan? Hấn di ngao du; hưởng lạc sang xứ Đông Dương - nơi hắn làm toàn 
quyền để hướng các vinh hạnh tiếp rước, đón mời... của dân bản xổ. Tóm 
lại, có lợi cho bản thân hán. 

Nhưng sâu sác nhất là khi Nguyền Ái Quốc miêu tả cuộc chạm trán giữa 
tên Va-ren và nhà cách mạng Phan Bội Châu khi hán đến Hà Nội vài vào 
Hóa Lò. Ta hây lắng nghe tác giả bình luận. “Ôi thật là một tấn kịch! Oi thật 
là một cuộc chạm tránĩ Con người dờ phản hội giai cấp vô sản Pháp„ tèn 
chính khách đã bị đồng bọn đuổi ra khỏi tập đoàn, kẻ đà ruồng bỏ quá khứ, 
ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình, lúc này đang đối mặt với N r gt/ời 
kia” (chỉ Phan Bội Châu). 

Hắn ba hoa liên tục, trong lúc cụ Phan im lặng. Hắn nói nhừng gì: hắín dụ 
dồ, mua chuộc nhà cách mạng hãy đầu hàng cách mạng, đầu hàng nhấn dán, 
phản bội Tổ quốc (như hắn)... 

Kết quà ra sao? “Nhưng lạ chưaĩ Những lời nói của Va-ren hình tihiư lọt 
vào tai (Phan) chẳng khác gi “nước đổ lá khoai ” và cái im lâng dứng (dưng 
của Phan suốt buổi gặp gờ hình như làm cho Va-ren sững sốt cả người ’ 

Dế kết thúc tác phẩm của mình, Nguyền Ái Quốc đả đưa ra ha: mhân 
chứng: Anh lính dỏng An Nam cứ quả quyết rằng: “Có thấy đỏi ngọn riu mép 
người tù nhếch lèn một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái dó chí diểề ra có 
một lẩn thôi”. “Một nhân chứng thứ hai (xin không nói tên) lại quà qỊUyết 
rằng: Phan Bội Châu đà nhổ vào mặt Va-ren...”, chi tiết này là đòn nố>c ao 
cuối cùng quyết định khiến cho tên Va-ren trơ trẽn kia đo ván, lủi khỏi Hỏa 
Lò. 

Với hai bút pháp khác nhau: Ở tác giả Phạm Duy Tốn là tự sự xtn biểu 
cảm, trữ tình, ơ tác giá Nguyền Ai Quốc là tự sự châm biếm. Cả hai bú [pháp 
đều thành công trong việc xây dựng hai bộ mặt điển hình xâu xa cia thực 
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(làn và pliong kiên Việt Nam nhưng nam đáu thế ki XX. Hai tác phẩm giúp 
om hiếu biêt tlìém rat nhiêu vổ một giai đoạn cùa đất nước Việt Nam, Tổ 
quòc (lia 0 m 

CAO BÍCH XUÂN 

Đê 13: Qua hai vản bản: “Một thứ quà của lúa non: cốm" của Thạch 
Lam va ‘ 7Wừa xuán của tỏi" cùa Vũ Bằng, hãy chứng minh rằng: 

Dù viét vế một thứ quà bình di hay viết về kỉ niệm của một kẻ xa 
quẻ, thì chỗ hay nhất của những áng văn xuôi ấy là tảm tình sảu nặng 
thiết tha vơi quẽ hương, đất nước”. 

Bài làm 

Tôi có đọ; của nhà thơ Giang Nam, CÓ đoạn tôi rất thích: 

Thua còn thơ ngày hai buổi đến trường. 

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 
Ai bảo chăn trâu là khổ? 

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. 

Có những ngày trốn học 

Đuối bướm cạnh cẩu ao 

Mẹ bát được, chưa đánh roi nào đã khốc. 

Học đoạn thơ tôi gặp tình yêu quê hương cúa Giang Nanì và tôi đồng cảm 
về những ki niệm thời âu thơ. Viết về tình yêu què hương, mồi người có một 
cách hiếu hiện. Qua ngòi bút của Thạch Lam trong bài Một thứ quà của lúa 
non: Côm và ngòi bút của Vù Bằng trong bài Mùa xuân của tôi ta có thể 
nhận ra chỗ hay nhất cua những áng văn xuôi ấy là tâm tình sâu nặng 
thiết tha wớì quê hương, đất nước”. 

Trước Ihẻt, “tâm tình sâu nặng thiết tha với quê hương đất nước” được 
Thạch Laim gửi gắm trong cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế, trong lành về mùa 
cốm. Từ kihúu giác thoáng đi qua <\ấm sen hay đồng lúa vàng, Thạch Lam đã 
nhớ cốm V'à cảm nhận bước chân mùa cốm dang trở về. 

“Cơ/ỉ gỉió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm 
cua lá, nlnư báo trước mùa về của một thức quà thanh nhả và tinh khiết”. 

Có ai imiéu tá được hay và đúng về lúa nếp non được chọn để làm côm như 
Thạch Larm không? 

“Trong cai vó xanh kìa, có một giọt sữa tráng thơm, phảng phất hương vị 
ngàn hoa có... bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý 
trong sạc hi của Trời”. 


NBVM8 - 109 



Thạch Lam đả giới thiệu làng làm cốm nối tiếng 36 phò phường qua 
“Tiếng cốm Vòng dà lan khắp tất cả ba kì”, và hình ảnh về làng cốm và thức 
quà ấy được xuất hiện bàng hình ảnh “cô hàng cốm xinh xinh... cái đòn gánh 
hai đẩu cong vút lẻn như chiếc thuyên rồng”. 

Nhà vân - với lòng yêu đất Mẹ đằm thắm, đã khắng định: “Cốm là thức 
quà riêng biệt cùa đất nước, là thức dáng cua những canh đồng lúa bát ngát 
xanh, mang hương vị mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội có 
An Nam.” 

Thật đẹp làm sao, thức quà giản dị đã trở thành món nghi lề quen thuộc 
trong đời sống người Việt, mang về một nét vấn hóa đẹp khi “cốm đê làm 
quà sâu Tết”, “sự vương vít của tơ hổng”, "thức quà trong sạch, trung thành 
như các việc lễ nghi”. 

Nét vần hóa cúa dân tộc biếu hiện trong thức quà cốm còn được Thạch 
Lam chỉ dẫn ở cách ẩm thực cụ thể: 

"... ăn cốm phải ăn từng chút Ít, thong thả và ngầm nghĩ”. Bởi vì không 
phải ià “ăn cốm”, mà là “thưởng thức cốm”. Để khi ăn có thể cám nhặn “mùi 
thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại, ... cái chát ngọt của cồm, cái thanh 
dạm của loài tháo mộc...”. Và từ cảm nhận ấy, không thể quên được cái tình 
của lúa, cúa quê, cúa quê hương đất nước. 

Khi gần quê hương, hạnh phúc là được thướng thức sản vặt quê hương để 
tình quê hương thêm mặn nồng. Nhưng đối với người con xa quê được nhớ 
quê là một điều hạnh phúc. Ta hãy cảm động lắng nghe Vủ Bằng nhớ về mùa 
xuân Bắc Việt, mùa xuân Hà Nội với tâm tình sâu nặng thiết tha khí óng 
hoạt động ở miền Nam, trong vòng kiểm soát của kẻ thù. 

Đầu tiên, nhà vãn nghĩ về cái tình yêu, nỗi nhớ tự nhiên, rất con người 
của mình vì “Ai bảo... bướm đừng thương hoa, trăng dừng thương gió; ai cám 
dược trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm dược cô gái còn son nhở 
chồng”. Bằng một loạt so sánh như thế để khẳng định nỗi nhớ, niềm yêu rất 
người của mình. 

Chúng ta đọc văn của Vo Bằng, ta cũng xúc dộng nao nao nhớ Hà Nội, 
như gặp một kỉ niệm nào trong bài viết của ông. Oi cái “mưa riêu riêu , gió 
lành lạnh, tiếng chim nhạn kêu... tiếng trống chèo... câu hát cùa cô gái...” 
làm sao không rung động nỗi lòng. 

Chân thật và thú vị biết bao cái nỗi nhớ kỉ niệm “khoác một cái áo lông, 
ngậm một ống điếu, mở cửa đi ra ngoài... thấy cái thú giang hồ... không uống 
rượu mạnh mà lòng say sưa một cái gì đó - có lẽ là sự sỏng”. 

Mùa xuân làm cho con người trẻ ra, yêu đời, ham hoạt động, ham sống 
nhiều hơn, thấy yêu thương con người nhiều hơn. 
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Xnc dộng nhát 1 n chi tiet vó nòi nhớ không khí gia clinli vào những ngày 
Tót "Nhang trám, (ỉrn nôn... hầu khổng khi gia (hnh (toan tu Cììì dềỉìi ” ai 
không xuc cam Xa que vao giơ này, ai chang khóc như con trê. Tình yêu quê 
hương ja thò (láv. 

Nha van con rất sau sác khi nhắc đôn cám giác cua những ngày sau Tét, 
CL1Ó1 xuân, sáp chuyên sang đáu hè. Con người Mà Nội thường thức "hứa cơm 
giun (Ị/ có cu om với thịt thun dicm những lá tia tổ thái nhó hay hát canh trứng 
cua Vat chanh an mát như quạt ran long", dò mà nhớ que hương da diôt. 

Du xuán đa lièt, người xa qué yên cá nhưng ngày thường nhật, gian dị, ém 
dém cua quẽ hương. 

Cam ơn hai nhà vàn Thạch Lam và Vu Bằng. Chỉ bằng một thức quà quê 
hình dị, chi bằng những kỉ niệm chán thật, mộc mạc cua một người con xa 
que, các tác gia dà gứi ca tám tình sáu nặng với quê hương dát nước Việt 
Nam cua chung ta. Dọc và hiéu hai vàn bản trên, em thây yêu gia đình, yêu 
que lì ương, yêu manh dát này hơn bao giờ hết. 

CAO BÍCH XUÂN 


Đẽ 14 : Dựa vào các bài ca dao dã học ỏ Ngừ vản 7 và thơ ca em biết 
(ít nhất năm dẫn chứng), hây chứng minh: 

Thơ ca Việt Nam (nói chung) và ca dao (nói riêng) đã biểu hiện đa 
dạng tình yêu quê hương, đất nước của người Việt Nam. 

Bài làm 1 

Quẽ hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
• • • 

Quê hương nếu ai không nhở 
Sẽ không lởn nổi thành người. 

Nội dung lời hát sao mà hay vậy. Tình của lời hát sao mà dằm thám. Đó 
chính là tình yôu quê hương, đất nước. Treng ca dao của người Việt Nam, 
tình yêu quê hương ấy cũng được thể hiện ớ nhiều dáng vẻ, ở từng miền đất 
từ Bắc chí Nam. Các bài thơ và ca dao học ở lớp Bảy đả làm sáng tỏ điều ấy. 

Đầu tiên, chúng ta hãy theo bước chân tác giả đến Thú đô Hà Nội - niềm 
tự hào của cả nước với: cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút: 

Rủ nhau xem cánh Kiếm Hồ 
Xem cầu Thê Hức, xem chùa Ngọc Sơn 
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa sờn 
Hỏi ai gây dựng nên non nước này? 


\ 
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Và nếu ta đi lên phía tày thành Hà Nội, ta sẽ còn được thướng thức một 
cảnh ngoạn mục hơn: đó là IIỔ Tây. Hãy đến Hồ Tây vào lúc gần sáng, lúc 
bình minh lên ta sẽ gặp cảnh thật thơ mộng: 

Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khói tỏa ngàn sương 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. 

Àm thanh ấy, người Hà Nội đi xa sao mà quên được: đó là tiếng chuông 
chùa Trấn vỏ (một ngôi chùa ở phía bắc thành Thăng Long xưa), tiếng gỗ mò 
cầm canh báo thời gian và nhịp chày giã giây ở làng Yên Thái - còn gọi là 
làng Bưởi - nơi có nghề làm giấy dó - Và hình ảnh Tây Hồ như tấm gương 
khổng lồ lung linh trong sớnì mai của Hà Nội. 

Từ Hà Nội, xin các bạn hãy dừng chân ở vài dịa danh phía bắc, trước khi 
đi về miền Trung thân yêu. Sông Lục Đầu - tên gọi gợi nhớ về chiến thắng 
Vạn Kiếp lầy lừng của Trần Hưng Đạo chống quân Mông - Nguyên: 

Thành Hà Nội năm cửa; chàng ơiĩ 

Sông Lục Đầu sáu khúc nước cháy xuôi một dòng. 

Sông Lục Dầu gồm sông Thương, sông cầu, sông Lục Nam, sông Đuống, 
sông Kinh Môn, sông Thái Bình gặp nhau tạo thành. Riêng sông Thương - 
con sông chảy qua thị xã Bắc Giang lại có cấu thành đặc biệt: 

Nước sông Thương bèn trong , bẽn dục 

Núi Đức Thảnh Tản thắt cổ bồng lại có Thánh sinh. 

Đi với sông Thương, câu ca còn nhắc đến núi Tản Viên: theo truyền 
thuyết: Sơn Tinh hóa phép cho núi thắt cổ bồng để Thủy Tinh không dâng 
nước lên được. 

Chúng ta hãy dừng chân ớ Lạng Sơn và Thanh Hóa. Những nơi này không 
những có nét nổi bật về địa lí tự nhiên, mà còn nổi tiếng về cả văn hóa, lịch Hử: 

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh 
ơ trẽn dinh Lạng có thành tiên xảy. 

Đền Sòng ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa) là nơi thờ Bà Chúa Liễu Hạnh. 
Thanh Hóa còn là dất của các vua. Và theo tương truyền ở Lạng Sơn có 
thành do các nàng tiên hiện về đêm đêm xây cất nên. Thật là hấp dẫn phải 
không các bạn? 

Ta hảy cùng nhau đi về miền Trung - khúc ruột thân yêu của cả nước - và 
đến với xứ Huế mộng mơ: 
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Dươììg t ò xứ Huê quanh quanh 
Non xanh, nơơr biếc như tranh hoa đổ. 

('anỉ dẹp có núi. co sòng, thật hữu tình, như bức họa cua người họa sì tài 
ba. Soní Hương, nui Ngự, cỏ dỏ Huế đả trớ thành những di sán văn hóa thế 
giới nồm tự hao cua người Việt: 

Sông Hương nước cháy trong luôn 
Nín Ngự danh tiêng cá muôn dặm ngoài. 

í'ồn< đi dạo trên mỗi manh đất cua Tố quốc, mỗ’ người Việt không thế 
kim noi dược xúc dộng trước những cánh đồng lúa thắng cánh cò bay. Mỏi 
cây lua lọp ngơi lén dưới ánh ban mai như những cỏ gái đẹp, trẻ, tươi tắn. 

Đứng hèn ni dồng, ngó ben tê đồng, mênh mông bát ngát 
Đứng bẽn tè đổng, ngỏ bên ni dồng, bát ngát mênh mông 
Thán Cĩìì như chẽn lũa dòng dòng 
Phát phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai. 

Dán gian da gữi vào bài ca dao một tình yèu đám say đồng nội, quê hương 
- Ta nlư nghe sóng lua dạt dào, ta như thây cá cánh đồng dang chạy tít tận 
chán tni, ta như nghe hương thơm cua lúa ngọt ngào, vương vấn đâu đây,... 

Qua iất miền Trưng tình nghĩa, ta tới miền Nam tươi đẹp với những miệt 
vườn vựi lúa, với những con người mộc mạc, chân chất, mà anh hùng “Thành 
dồng Tí quốc”. Ta sè sung sướng đến bất ngờ vì sự giàu có của những miền 
đất N an Bộ: 

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
Nước Tháp Mười lóng lánh cú tôm. 

Dên với Nam Bộ, ở miền dất nào cũng vậy, nơi nào cũng giàu có, lòng 
người nến khách, phóng khoáng và chán thật. Những điều đó níu kéo lòng 
người ở lại: 

Cần Thơ gạo tráng nước trong 
Ai đi dờn dó thì không muốn vế. 

Hạml phúc biết bao khi được gặp những con người ấy, được sống ở vùng 
đất ây/! 

Th«ơ a Việt Nam - người dã thay người Việt bộc lộ niềm yêu mến tự hào 
về c|U(è lương, về sông núi nước Việt. Cứ đi liền từ Bắc vào Nam, và rồi lại từ 
Nam Ta Bác, ta sè sung sướng chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp, bao nơi giàu có và 
gặp g<ở snh em thân thiết trong dại gia đình lớn Việt Nam à cả Bắc, Trung, 
Nam. 

CAO BÍCH XƯẢN 
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BAI DỌC THEM: 

THAO TÁC CHỨNG MINH 

Thao tác “chứng minh” đòi hỏi chúng ta phải làm sáng tỏ chân lí bằng các 
dẫn chứng và lí lẽ. Khi ta chấp nhận cái chân lí thể hiện trong một lời phát 
ngôn nào đó (tục ngữ, danh ngôn, một lời nhận định...) ta sẽ phải thuyết 
phục người khác cùng chấp nhận. Phương tiện của ta là nhưng dẫn chứng rút 
ra từ thực tế cuộc sống xưa và nay, từ lịch sử, từ văn học (nếu đề bài yêu cầu) 
và kèm theo dẫn chứng là những lí lẽ dẫn dắt, phân tích tạo ra những lập 
luận vững chắc, mang đến niềm tin cho người đọc. 

Đi sâu vào thao tác chứng minh, bước đầu tiên là tìm hiểu “điều cần phải 
chứng minh”, không những bán thân mình hiểu mà còn phải làm cho người 
khác thống nhất với mình cách hiểu đúng nhất. Tiếp theo là việc tìm và lựa 
chọn dần chứng. Thực tế cuộc sông rộng lớn, tư liệu lịch sử và vần học rất 
phong phú, chúng ta phải tìm và lựa chọn từ trong đó những dẫn chứng nào 
xác đáng nhất, tiêu biểu và toàn diện nhâ't. Biết lựa chọn thì chỉ nêu lén vài 
ba dẫn chứng cùng đủ làm sáng tỏ điều cần chứng minh, không biết lựa chọn 
thì nêu hàng chục dẫn chứng vần chưa có sức thuyết phục. Dẫn chứng phải 
thật sát với điểu chúng ta đang muốn làm sáng tỏ và kèm theo dẫn chứng 
bao giờ cũng phải có lí lẽ phân tích - chỉ ra những nét, những điểm ta đang 
cần làm nổi bật trong các dẫn chứng kia. 

Bản thân dẫn chứng và lí lè phân tích chưa có sức thuyết phục cao, nếu 
như người viết không biết cách sắp xếp tạo thành một hệ thống mạch lạc và 
chặt chẽ. Có thể sắp xếp dẫn chứng theo trình tự thời gian, không gian, từ 
xưa đến nay, từ xa đến gần, từ ngoài vào trong hoặc ngược lại... 

Đọc đoạn văn sau đây, chúng ta sẽ thấy thao tác chứng minh dạt hiệu quả 
cao khi người viết nám chắc vấn dề cần chứng minh, biết lựa chọn, sắp xếp, 
phân tích các dẫn chứng: 

“Hơn tám mươi năm nay, bọn thực Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đảng, 
bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động cứa chủng hẳn 
trái với nhân đạo và chính nghĩa. 

Về chính trị, chủng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân 
chủ nào. 

Chủng thi hành những luật pháp dã man. Chủng lập chế độ khác nhau ớ 
Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cán 
dân tộc ta đoàn kết. 

Chúng lập ra nhả tù nhiều hơn trường học. Chúng thẩrg tay chém giết 
nhừng người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuoc khơi nghĩa của 
ta trong nhưng bể máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính tách ngu dàn. 
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Chutg dung thuốc phiện, rượu cồn dể cho nòi giông ta suy nhược. 

Vê h nh tế, chúng hóc lột dân ta đến xương túy, khiến cho dân ta nghèo 
nàn, ỉ/hờu thổn, nước ta xơ xác, tiêu diếu. 

Chĩitg cướp không ruộng dát, hầm mỏ, nguyên liệu. 

Chú/g gì ừ dộc quyển in giấy bạc, xuất cảng và nhập cáng. 

Chúrg dạt ra hàng trăm thứ thuở vỏ lí làm cho dân ta, nhất là dân cày và 
dân budĩ trớ nên bắn cung. 

Chirg khổng cho các nhà *ư sán to ngóc đẩu lờn. Chúng bóc /ộ' cỏrg 
nhan tù một cách vô cùng tàn nhản". ( J ) 

Tron* đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên những dần chứng cụ thể không 
thế chỏ cãi, lại khéo sáp xép - di từ chính trị đến kinh tế, từ tội ác dối với 
toàn đâi đến tội ác dối với mỗi tầng lớp đồng bào... Tất cả tạo ra một lời tô 
cáo dan ì thép, một lời buộc tội hùng hồn. 

Diều không nên quên là nếu như trong việc giải thích, chúng ta không 
dừng lạ ở cách hiểu vấn đề thì trong thao tác chứng minh chúng ta củng 
khống cừng lại sau khi đã sứ dụng hàng loạt dẫn chứng và lí lẽ đế khắng 
định vái đề. Rước kết thúc vần là bước vận dụng, đặt vấn đề vào giửa thực 
tiễn oucc sống hôm nay đê đề xuất phương hướng nỗ lực. Chân lí chỉ có giá 
trị khi ló soi rọi cho ta sống và làm việc tốt hơn, vân đề là ta cần tránh công 
thức, rít ra những kết luận cho thỏa đáng, thích hợp với từng con người, 
hoàn cảih, sự việc. 

Có tlể xác định các nội dung trong một bài nghị luận chứng minh: 

Làn rõ điều cần chứng minh trong luận đề được nêu lên. 

Lầi lượt đưa ra các dẫn chứng và lí lẽ để làm sáng tỏ điều cần chứng 

minh. 

Hú ra kết luận về phương hướng nỗ lực. 

(Làm vân 10 - Trần Thanh Đạm chủ biên, NXB Giáo dục - 1993) 


T uyìn ngôn Độc lập - Hổ Chí Minh 
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LẬP DÀN BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


Lập dàn bài lá chọn lựa sắp xếp các ý phụ theo một trật tự hợp lí đế lầm 
sáng tỏ ý chinh là luận điểm của bài văn. 

1. LẬP DÀN BÀI CHO ĐỂ BÀI CÓ SẴN Ý PHỤ 

Với loại để này, ta tiếp tục công việc tìm hiểu để, phân tách ý, chọn ý và 
sắp xếp thành một dàn bài tổng quát hay chi tiết. Ta chú ý đến mối quan hệ 
giữa các tử ngữ, thành phẩn câu và câu, để phân tách các đơn vị ngữ pháp 
này thành các loại ý phụ. Nếu hai đơn vị ngữ pháp có quan hệ đổng nhất vể ý 
nghĩa, ta kết hợp thành một ý. Nếu hai đơn vị ngữ pháp có quan hệ đẳng lập 
vể ý nghĩa, ta tách thành hai ý cùng cấp bậc. Nếu hai đơn vị ngữ pháp có quan 
hệ chinh phụ về ý nghĩa, ta tách thành hai ý khác cấp bậc. 

Vi dụ V. Nói về tục ngữ, ca dao, dân ca, có ý kiến như sau: “Tục ngữ, ca 
dao, dân ca là một kho mĩ từ pháp. Ta gập ở đó những lối tưong phản, trùng 
điệp, ẩn dụ, thậm xưng". 

Hãy chứng minh nhận định trên. 

Ý kiến trích dẫn ở để bài này có hai câu. Câu thứ nhất nói tổng quát vể “kho 
mĩ từ pháp" của tục ngữ, ca dao, dân ca. Câu thú' hai cho biết “kho mĩ từ phap” 
ấy gốm có những loại nào. Như vậy, hai câu này có quan hệ chính phụ. Dựa 
vào câu thứ nhất, câu diễn ý chính, ta xác định luận điểm của bài văn: Mĩ từ 
pháp trong tục ngữ, ca dao, dân ca. Căn cứ vảo bốn từ Hán Việt có quan hệ 
dẳng lập ở câu thứ hai, câu diễn ý phụ, ta có tách được bốn ý phụ cùng cấp 
bậc và xây dựng dàn bài tổng quát dưới đày: 

Dàn bài 

1. Mĩ từ pháp tương phản trong tục ngữ, ca dao, dân ca. 

2. Mĩ tù pháp trùng điệp trong tục ngữ, ca dao, dân ca. 

3. Mĩ tù pháp ẩn dụ trong tục ngữ, cao dao, dân ca. 

4. Mĩ tử pháp thậm xưng trong tục ngữ, ca dao, dân ca. 

Ví dụ 2. Hãy giải thích mối quan hệ giữa nhân nghĩa và hòa bỉnh. Từ dó lấy 
dẫn chứng lịch sử vá vãn học dể chứng minh hòa bình và nhán nghĩa là li 
tưởng chiến đấu của Nguyễn Trãi và nghĩa quân Lam Sơn. 

Để trên có hai câu, mỗi câu cho ta một ý phụ. Tìm thêm 1 phụ bậc 2, ta có 
dàn bài trước đây. 

Dàn bài 

1. Giải thích mối quan hệ giữa nhân nghĩa và hòa bình. 
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a. Thương người như thương mình là nhản. Quên minh để cứu giúp người là 
nghĩa. 

b Đanh giác ngoai xâm, dem lai cảnh sống hòa binh trong đỏc lập tự do 
cho trăm ho là đai nhản, đai nghĩa. 

2. Chứng minh hòa bình và nhàn nghĩa là lí tuỏng chiến dấu cùa Nguyẻn Trải 
và nghía quản Lam Sơn. 

a. MÒ dầu cuốc kháng chiến chống quản Minh, Lê Lợi đã giương cao ngọn 
cờ Binh Đinh vương (nghĩa là vua của hoa binh) để tảp họp hào kiệt ở trong 
thiên hạ. 

b. Kết thúc mười nảm chiến đấu cục kì gian khổ mà rực rỡ chiến cỏng, 
Nguyễn Trải viết Bình Ngõ đại cáo và khẳng đinh: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quàn điếu phạt trước lo trừ bạo". 

2. LẬP DÀN BÀI CHO ĐỀ BÀI KHÔNG CÓ SAN Ý PHỤ 

Vói đề bài nảy, ta có thể theo ý riêng để xảy dựng một dàn bải tổng quát 
hay Chi tiết. Trước hết, ta căn cứ vào luân đề hay luận diểm của bài văn đã xác 
đinh được khi tim hiểu dề, để tìm ý phụ một cách chính xác. Sau đó, sắp xếp 
nhũng ý phu vừa tìm ra theo môt trật tự thích hợp. Ta có thể sắp xếp ý theo trật 
tự diễn dich (từ tổng quát đến chi tiết), trật tự quy nạp (tứ chi tiết đến tổng 
quát), v.v... Có một trật tự thích hợp với làm văn'trong nhà trường là trật tự từ 
cái đã biết đến cái chưa biết, tử chỗ biết còn nồng cạn đến chỗ biết sâu sắc. 
Đó là trật tự tiệm tiến. 

Vi dụ 1: Từ hình tượng hoa sen, hãy viết về một nét đẹp trong phẩm cách 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Với sự chú ý về đặc trưng của hoa sen là sống ở chỗ đầm lầy mà vẫn đẹp 
sắc thom hương, ta chọn ý và sắp xếp ý theo trật tự thời gian, đổng thời cũng 
là trật tự tiệm tiến, để xây dựng dàn bàl dưới đây. 

Dàn bài 

1. Thời niên thiếu, sống trong bóng tối của chế độ quản chủ lỗi thời và chế 
độ thực dân tàn ác, nhả giáo Nguyễn Tất Thành - tên của Bác Hổ lúc ấy - vẫn 
có trí tuệ sáng suốt và phẩm cách cao quý của một thanh niên yêu nước, có tư 
tưởng tiến bộ, giàu nhiệt tình và lí tưởng. 

2. Khi dã trưỏng thành, sống giữa cảnh xa hoa, nhộn nhịp ở những thành 
phố lớn của các nước tư bản, nhà hoạt động chính trị Nguyễn Ái Quốc - tẽn 
của Bác Hồ lúc ấy - vân glữ được lí tưởng sống cao dẹp của nhà cách mạng, 
vẫn bảo tổn được bản sắc tinh hoa có tính truyền thống của con người 
Việt Nam. 
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3. Lúc làm Chủ tịch nước, dú ở đ|a vị tối cao cỏ quyển lực rất lớn, lãnh tụ 
Hồ Chí Minh vẫn sống giản dị, trong sáng, hết lòng vì nước, gẳn bó với dân, trở 
thành tinh hoa, khí phách của dân tộc và lưdng tâm của thời đại. 

Vi dụ 2r. Tục ngữ có câu: “ Trăm hay không bằng tay quen". 

Em hiểu thế nào và có suy nghĩ gi về bài học ấy? 

Muốn hiểu thì phải giải thích. Trình bày suy nghĩ của minh về một vấn dế 
nào dó lả bình luận. Theo hai phần giải thích và binh luận ấy, ta tim ý, chọn ý 
và xây dựng dàn bài trước dãy. 

Dàn bài 

Giải thích 

a. “Trăm” là từ cổ, có nghĩa là nói. Tử “trăm” dược hiểu như vậy thì câu tục 
ngữ này có nghĩa: Nói hay không bằng làm giỏi. 

b. “Trăm” cũng có thể hiểu lả nhiều. “Hay” cũng có thể hiểu lả biết. “Tràm” 
và “hay” dược hiểu như thế thì câu tục ngữ trên lại có nghĩa: Biết nhiều không 
bàng làm tốt. 

c. Hai cách hiểu có chỗ không hoàn toàn giống nhau. Nếu ta chọn cách 
hiểu thứ hai và khái quát thành luận điểm thì nội dung có thể là: Lí thuyết 
không bằng thực hành. 


Đề 1 : Giải thích câu tục ngữ: "Uống nước nhở nguồn". 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích một vấn để. 

2. NỘI dung: Phải nhớ ơn những người đã tạo nên thành quả cho minh 
được hưởng. 

3. Tư liệu: Thực tế cuộc sống. 

DÀN BÀI 

I. Mỏ bài 

Nhớ ơn những người đã giúp dỡ minh, hơn thế nữa, đâ tạo nên thành quả cho 
minh dược hưởng, xưa nay vốn là một truyền thống dạo lí tốt đẹp của nhân dân 
ta. BỞI vậy, tục ngữ cỏ câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây 
mà trồng". Cũng cùng ý nghĩa trên, tục ngữ còn có câu " uống nưởc nhớ nguồn". 

Ngay trong cuộc sống hôm nay, lời dạy đạo li làm người này càng trở nên 
sâu sắc hơn bao giờ hết. 

II. Thân bàl 

1. Giải thích: “Uống nưởc nhở nguồn". 
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Uủnc nước: thừa hưởng hoặc sử dụng thành quả lao dộng, đấu tranh của 
các thê lệ trước. 

Ngucn: chỗ xuất phat dòng nước. Nghĩa bóng: Nguyên nhân dẫn dến, con 
người hi’ặc tâp thể làm ra thanh quả dó. 

Y ngiĩa: LỜI nhắc nhỏ khuyên nhủ của ỏng cha ta dối với con cháu, những 
ai dã, dang và sẽ thừa hưởng thành quả công lao của người đi trước. 

2. Tự sao uống nước phải nhớ nguồn: 

- "rrng thiên nhiên và xã hội, không có một sự vật, một thành quả nào mà 
không có nguồn gôc, không do công sức lao đông tạo nên. 

- Của cải vât chất các thú do bàn tay người lao động lảm ra. Đất nước giàu 
đẹp ao :ha ông gấy dựng, gìn giữ tiếp truyền. Con cái là do các bậc cha me 
sinh thành dưỡng dục. Vì thế, nhớ nguồn là dạo II tất yêu. 

- Leng biết ơn lá tinh cảm đep xuất phát từ lòng trân trọng công lao những 
người “ tồng cây" phục vu cho biết bao người “ăn trái". 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. 

Khi bưng bát cơm đầy", ta phải biết trân trọng, nhớ ơn những ai đả “một 
nắng hii sương", “muỏn phần cay đấng " dể làm nên “dẻo thơm một hạt". Nói 
cách khác, dược thửa hưởng cuộc sống tự do, thanh binh, no ấm ta phải khắc 
ghi cònị lao các anh hùng liệt sĩ. 

.. Umg nước nhớ nguồn là nền tảng vững chắc tạo nên một xã hội thân ái 
đoàn ké. Lòng vô ơn, bội bạc sẽ khiến con người ích kỉ, ăn bám gia đình, xã hội. 

3. Ptải làm gì để “nhớ nguồn". 

- Tụ hảo với lịch sử anh húng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân 
tộc, ra aic bảo vệ và tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng đất nước. 

- (Cc ý thức gìn giữ bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt Nam minh, và tiếp 
thu cố ciọn lọc tinh hoa nước ngoài. 

- Cc ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của 
mọl mgiời. 

III. Kst bài 

- Khing dịnh giá trị của càu tục ngữ trong tinh hình thực tế dời sống hiện nay. 

- Nlớ nguồn trước hết là nhớ ơn cha mẹ, thầy cô những người đã sinh 
thành), lưỡng dục, dạy dỗ chúng ta thành người hữu dụng. Ngoài ra, còn phải 
nhớ oin <ã hội đã giúp đỡ ta. 

- IPtài sống sao xứng đáng trọn nghĩa trọn tình theo đúng truyền thống đạo 
lí tót cdẹi của cha ông. 
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Bài làm 1 

Sống trong xã hội, con người cần có thái độ như thế nào dối với những 
người đã giúp đỡ mình. Trước mắt ta, không thiếu những kẻ trân tráo vỏ ơn 
làm nên những hiện tượng “ăn cháo đá hát” mà nhân dân ta ai cùng cực lực 
phê phán. Những kẽ ấy đã không hiểu được một đạo lí truyền thống của dân 
tộc ta đá được dúc kết từ thực tế, một mối quan hệ cần thiết trong đời sông 
con người đó là: “Uống nước nhớ nguồn”. Ta nên hiểu câu tục ngữ này ra sno? 
Trong cuộc sống hiện nay, ý nghĩa của câu trên càng trở nên sâu sắc hơn như 
thế nào? 

Trước tiên, ta cần hiểu thê nào là uống nước nhớ nguồn. Câu tuc ngữ đã 
bắt đầu bằng một hình ảnh cụ thể, dễ thây và dỗ hiểu đó là uống nước. Uống 
nước là thừa hường hoặc sứ dụng thành quá lao động hay thành quả dấu 
tranh cách mạng cùa các thế hệ trước đả qua rồi còn dể lại. Nguồn H nơi 
xuất phát dòng nước. Nói rộng hcTn, là nguyên nhân dần đến, là con người: 
Cá nhân hay tập thế dã đô tâm huyết và công sức làm ra thành quá đò. 

Đủ hiểu “Uống nước nhớ nguồn” là lời khuyên nhủ, nhắc nhở của ông cha 
chúng ta đối với lớp người đi sau, đối với tất cả những ai, đang và sè thừa 
hưởng thành quả được tạo nên dơ công lao của bao thế hệ người di trước. 

Có điều là vì sao Uống nước phải nhở nguồn cùng như ăn trái phái nhớ ké 
trồng cây? Điều này thật là dễ hiếu! Bởi vì trong thiên nhiên cúng như trong 
xá hội, không có bất cứ một sự vật nào, một thành quả nào mà không có 
nguồn gốc, không do công sức lao động làm nên cả. Giống như hoa thơm trái 
ngọt phải có người trồng cây đổ biết bao mồ hôi công sức đôi khi cả xương 
máu nữa để cây xanh non tươi tốt mới có dược. Của cải vật châT trong xá hội 
các thứ cũng vậy, cũng đều cần đến bàn tay khối óc cần lao của người lao 
động khổ công nhọc trí làm ra. 

Ai cũng biết rằng dái đất nước giàu đẹp của chúng ta hiện nay củng chính 
là thành quả của biết bao thế hệ cha ông dả đổ máu xương công sức ra gây 
dựng tiếp truyền cho. Trong phạm vi hạn hẹp hơn là gia đình, thì con cái là 
“thành quả” do các bậc cha mẹ dà sinh thành dưỡng dục. Người thừa hường 
sử dụng các thành quả đó phải biết đến công lao của những người tạo ra 
chúng. Vì thế “nhớ nguồn” là đạo lí tất yếu. Ân nghĩa, thủy chung, không 
quên công lao của tổ tiên từ đó đá là một trong những phẩm chất tốt đẹp đã 
trớ thành truyền thống cao quý của con người Việt Nam. Ta đả từng bắt gặp 
tình cảm ấy trong ca dao, tiếng nói tâm tình của dân tộc ta: 

Ai ơi! hưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. 

Khi “hưng hát cơm đẩy” ta phải biết trân trọng, nhớ ơn những ai đá “một 
nắng hai sương”, “muôn phần cay dắng” để làm nên “dẻo thơm một hạt”. Nói 
cách khác, được thừa hưởng cuộc sống thanh bình, no â'm hiện nay nhất thiết 
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ta phai khác ghi cõng lao cua các vị anh hùng liệt sĩ đi trước đả hi sinh biết 
hao xương mau mo hói va nước mát. 

!)<> dó, “Uống nước nhơ nguồn" chính là nền tảng vững chác tạo nôn một 
xã hội thân ái đoàn kết dầy dạo lí làm người. Ai chăng biết là lòng vô ơn, bội 
hạc. thai dộ an chao da hát so làm con người trớ nên nhó nhen ích kí ăn bám 
gia dinh và xa hội. 

Thò nhưng (lé “nhớ nguồn" chúng ta phái làm gì? Là người Việt Nam, tự 
hào Voi lịch sứ anh hùng, và truyền thông vần hóa vẻ vang ciía dân tộc, 
clniiq' Ia phái ra sức góp phần báo vệ đất nước, tích cực học tập và lao động 
đế góp phần xâv dựng đất nước trở nên giàu đẹp hơn. 

Không những chi có ý thức giừ gìn bán sác, tinh hoa cua dân tộc Việt 
Nam minh mà chủng ta chớ không phái ai khác phải ý thức tiếp thu một 
cách ( hon lọc tinh hoa nhân loại đế làm giàu thêm nền văn hóa nước nhà. 

Ngoài ra, dê “nhớ nguồn" chủng ta còn phái có ý thức tiết kiệm chống 
lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người. Có như thế mới sống 
xứng dáng trọn nghĩa trọn tình đúng với truyền thống đạo lí “Uống nước nhớ 
nguồn” tốt đẹp cùa cha ỏng. 

Tóm lại, câu tục ngừ trên là lời khuyên, lời nhấc nhờ ngán gọn, súc tích, 
hình tượng rỏ ràng dơn giản dẻ hiểu mà ý nghĩa thật sâu sắc. Từ bao dời 
nay, cha ông chung ta vẫn lấy câu tục ngừ này để giáo dục chúng ta đạo lí 
làm người Việt Nam. 

Là học sinh, hơn ai hết, chúng ta phải khắc ghi trong lòng công Ơ 11 sinh 
thành nuôi nấng cùa cha mẹ và còng lao tận tâm dạy dồ cùa thầy cỏ giáo. 
Phái biết bảo vệ những thành quả vật chất lẫn tinh thần của bao thê hệ cha 
ông dể lại, và đồng thời cùng biết kế thừa phát huy và giừ gìn giá trị vật 
chát, tinh thần của nhừng thành quá đó. 

Bài làm 2 

Từ ngàn xưa đến nay đã có rất nhiều kẻ phản bội, vong ƠI 1 , bội nghĩa và 
hành động “An cháo đá bát” dã dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Nhân dân ta 
vốn Cốm ghét những kẻ đó vì đấy là hành động trái với truyền thống của dân 
tộc. một truyền thống cao đẹp của đất nước, đó là lòng biết ơn, sự tôn trọng 
người đã làm ra các sản phẩm cho đời sau. Để cho con cháu và người đời sau 
không di con đường xấu đó và tiếp tục duy trì, phát triển một đạo lí, một truyền 
thống cao đẹp của dân tộc, õng bà xưa đã có câu: “Uống nước nhở nguồn”. 

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về câu tục ngữ trên để có được những 
hành động đúng theo lời dạy của ông bà. 

'‘Uống nước” là gì? Đó là một hành động thường xảy ra trong cuộc sống 
hàng ngày cùa mỗi người. Việc làm ấy sẽ giúp con người thoát qua những cơn 
khát, những sự một nhọc. Hay nói rộng ra đó chính là con người đang sử 
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dụng những thành quả lao động cùa kò khác, cúa những người làm việc cực 
nhọc suốt ngày đêm. Còn “nguồn"? “Nguồn” là nơi xuất phát ra dòng nước, từ 
nơi đó dòng nước bắt dầu chảy, chảy mài cho đến hạ lưu và từ dó dưa nước 
đến các gia dinh. “Nguồn” là người dã làm việc để tạo ra thành quá, là người 
tạo ra sản phẩm bằng công sức của mình đề phục vụ cho xâ hội, đât nước và 
những người khác để rồi những con người đó tiếp tục làm việc dể trở thành 
“nguồn” tạo nên các sản phẩm mới cho thế hệ mai sau đang tiến tới. 

“Uống nước nhở nguồn” là lời dạy của người xưa để cho các thế hệ sau 
phải luôn biết ơn đến những người đi trước, những người đả cống hiến cho xã 
hội và những người đá làm nên sản phẩm cho chúng ta sử dụng, sống một 
cuộc sông tiện nghi, thoải mái hơn. Kể “ uống nước” phải luôn nhớ đến 
“nguồn” nước nơi đã cho họ dòng nước tươi mát, ngọt ngào. Đó là một truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, một hành động mà con người Việt Nam phải có. 

Thế tại sao chúng ta phải “uống nước nhớ nguồn”? 

Trước nhất, khồng có một sản phẩm nào tự nhiên mà có, tự nhiên xuất hiện 
hay từ trên trời rơi xuống. Tất cả từ một vật lớn đến một vật nhỏ, từ một 
thành quả bé đến thành quả to đều cần có người làm ra. Các sản phẩm là kết . 
quá của sự làm việc khó nhọc, của sự lao động quên mình của người tạo ra nó. 
Đả có nhừng sản phẩm được tạo thành phải trải qua một thời gian râ't dài và 
đôi khi người đẩu tiên làm ra nó phải trả giá rất đắt, có khi bằng sinh mạng 
của mình để chúng ta ngày nay có thể sử dụng được. Những viên thuốc chúng 
ta dùng khi bệnh, ngọn đèn cháy sáng giúp chúng ta học, hay cái áo, chiếc lược 
đều là công sức của những người làm ra nó: vị bác sĩ, một nhà khoa học hay 
người công nhân. Họ là những người lao động vất vả để có sản phẩm cho ta 
dùng. Ta phải kính trọng họ dù cho họ giữ dịa vị cao hay thấp trong xã hội. 

Không những vậy, con người cũng chính là một sản phẩm của xã hội, nhà 
trường, cha mẹ đả tạo ra những con người có ích cho đất nước, cho thế giới. 
Những nhà khoa học nổi tiếng như Pha-ra-đây, Niu-tơn, Am-pe đà phát minh 
ra những sản phẩm mà người đời sau như chúng ta đã sử dụng chúng và sán 
phẩm đó đã giúp ích cho cả thế giới chứ không chỉ riêng một nước. Xả hội 
Việt Nam ta đã tạo ra những con người anh hùng đả dùng cảm đấu tranh bảo 
vệ đất nước thân yêu, nền dộc lập lâu đời của dân tộc. Những Phạm Ngũ Lâo, 
người con trai thời Trần trong ba lần chống quân Nguyên Mông; Lí Thường 
Kiệt cùng ba quân chống giặc Tống và một Nguyễn Trái, Lê Lợi cùng quân 
dân đánh đuổi giặc Minh khỏi đất nước sau hai mươi năm xâm lược Việt 
Nam hay những người bộ đội Cụ Hồ đả hi sinh bao xương máu cho quê hương 
để ngày nay chúng ta có thể vui bước đến trường. Tất cả đều là những người 
mà ta cần ghi nhớ. Nhưng họ lại là sản phẩm của xã hội, của nhà trường, các 
bậc cfca mẹ. Ta phải biết ơn xã hội vì đá tạo ra những sản phẩm tốt, nhưng 
thành quả có ích cho quệ hương, cho đất nước. 
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Cuối cung, hành dộng nhớ ƠIÌ còn là một truyền thống, một đạo lí tốt đẹp 
có từ npàn xưa. Đã la một thành phán của xã hội, đất nước, một sản phẩm 
cùa xã lội, chung ta phái có lòng nhớ ơn, phải học theo hành động “Uống 
nước nhi nguồn" chứ không thể là một kẻ “Ăn cháo đá bát" dem lại sự nguy 
hiếm do đất nước. Một con người Việt Nam thì không thể thiếu được lòng 
nhớ On.biết kính trọng các sản phẩm cua người khác. Ong bà ta còn có câu: 
“Ăn qua nhớ kẻ trổng cày". Đã là người thì phái biết nhớ đến công sức của kẻ 
tạo ra, (lia người đã lao dộng tạo nên sản phẩm vì nếu không có họ chúng ta 
sè khôn' thế nào thừa hướng, sứ dụng các thành quả đỏ. 

Dể bio đáp công lao cua người đi trước, của ké đã tạo ra sản phẩm, thành 

quả, chmg ta, những người di sau, những kẻ thừa hường phải có hành động 

đúng. Chung ta phải biết sừ dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quá với các 

thành phẩm đó. Chúng ta không chỉ cỏ sử dụng mà còn phải bảo vệ và tiếp 

tục tạo lên các thành quả, sán phẩm khác giúp cho đất nước phát triển và đế 

lai ch<0 (ác thế hệ mai sau. 

• • 

Ohúrg ta phải có hành động cụ thế chứ không chỉ nói suông. Chỉ có hành 
động nưi thể hiện được tấm lòng thật. Hiện nay, các cơ quan nhà nước và 
những X* nghiệp đang thi đua để xây dựng nhà tình nghĩa giúp đỡ cho các gia 
đình có công với cách mạng. Đó củng là một hình thức đền ơn đáp nghĩa của 
nhà nưcc đối với người đá hi sinh vì Tố quốc. Hay chính chúng ta vào ngày 20- 
11 hàng năm, lại đến thăm các thầy cô cũ và mới để thế hiện một tấm lòng 
kính ttrợig thầy cô, sự biết ơn cùa chúng ta, của cha mẹ chúng ta đối với thầy 
cô, nhũng người đã lao động cực nhọc trên bục giảng để cho chúng ta kiến thức. 

“Uiốnỉ nước nhớ nguồn” là một lời dạy rất có giá trị. Tuy ra đời từ rất lâu, 
nhưng CIO đến nay và mai sau nữa lời dạy đó luôn có giá trị, không mai một 
theo t.hd gian. Lời dạy đó sè giúp cho chúng ta, những người học sinh và mai 
sau séồ iì người chú của đất nước có thêm những hành trang vững chắc đế 
bước V'à< đời, xây dựng dắt nước. Chúng ta là người thừa hưởng đạo lí tốt đẹp đó 
phải t.iế? tục phát triển và duy trì truyền thống này để không phụ lòng người đi 
trước vàcác thế hệ sau có thể thừa hưởng được những đức tính tốt đẹp. 

Câtu Ị1C ngừ cho em một bài học tốt. Không chỉ riêng em mà còn rất nhiều 
ngươi hic sinh khác, đó chính là sự biết ơn đối với những người đã làm ra 
sản plhán cho chúng ta sử dụng, thừa hưởng. Bản thân em còn là một học 
sinh đlaig còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa thể làm việc để tự tạo ra sản 
phẩm clo xả hội, cho thế hệ sau. Hiện nay, em chỉ là kẻ thừa hưởng những 
sản plhần của cha mẹ, thầy cố, dó là những kiến thức, sự giáo dục. Do đó, em 
phải C:hím ngoan học hành, nghe lời dạy bảo để đáp lại phần nào công lao to 
lớn ấy/. >íhững lời dạy đó sẽ giúp em đứng vững trước những trở ngại trong 
cuộc Siốrg sau này. 

Nguyễn Thị Long Giang 
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Để 2: Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Không thầy đố mày làm nên”, nhưng 
lại có câu khác: “Học tháy không tày học bạn". Hãy giải thích rõ ý nghĩa 
và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ nói trên. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích một vấn để. 

2. Nội dung: Làm rõ vế sự cùng có mặt của hai câu tục ngữ tưởng nhú mâu 
thuẫn với nhau vể mối quan hệ giữa học thầy và học bạn. 

3. Tư liệu: Thực tế xã hội và kinh nghiệm bản thân trong dời sống, trong 
học tập. 

DÀN BẢI 

1. Mở bài 

- Nhân dân ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo và đặc biệt là rất hiếu 
học, rất dề cao việc học. 

- Tục ngữ - túi khôn muôn đời của dân gian. Có nhiều câu đã không nhũng 
khẳng dinh vai trò tác dụng của người thầy mà còn nêu lên những kinh nghiệm 
đáng quý về việc học. 

- Dan hai câu tục ngữ. 

- Chúng ta hiểu như thế nào vể ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục 
ngữ nói trên (mối quan hệ giữa học thầy vá học bạn). 

2. Thân bài 

a. Hiểu "Không thầy đố mày làm nên" là như thế nào? 

• Người thầy có vai trò quyết định trong việc dạy học. 

-•Truyền thụ kiến thức khoa học hay nói một cách khác là dạy chữ. 

- Dạy dỗ bảo ban những điểu hay lẽ phải đạo lí ở đời hay nói một cách 
khác là dạy người. 

• Học sinh nỗ lực chủ dộng bản thân trong quá trình học tập. 

- Cố gắng vươn lên lĩnh hội tri thức khoa học. 

- Tự giác rèn luyện bản thân tu dưỡng dạo đưc của mình. 

Hạn chế: câu tục ngữ này chưa chú ý đến vai trò năng động t.ác dụng dáng 

kể của việc học bạn. 

• ■ * 

b. Hiểu " Học thầy không tày học bạn" là như thể nào? 

• Trong quá trinh học tập của người học sinh sự hỗ trợ của ban bé là rất 
quan trọng. 

- Bạn bè là những người gần gũi dễ thông cảm với ta. Do đó, ta có thể học 
hỏi ở họ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. 
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Ó nỏt măt nào dó, ban bè cũng có thể được xem là “thấy” ta, chỉ bảo 
giáng gải rõ ràng, căn kẽ nhũng điều mà ho dã tháu hiếu môt cách tường tân 
va nảd $ác hơn ta. 

c. Vloi quan hẽ giữa “học thấy" và “học bạn": 

- Họ; thầy là chú yếu phải dược coi trong nhưng cũng không thể không chú 
y đen vnc hoc hỏi ỏ ban be. 

-- Ngiới học sinh phải vua hoc ở trẻn lớp vừa hoc 0 nhà. Trên lớp, ta cấn 
học thầ'. Về nhà. ta cần hoc ban. 

-- Bift ơn thấy, ta phai kính trọng va vảng lời thầy nhưng củng phải biết 
khierr ton thương mến, tôn trong và hoc hỏi ở ban mình. 

3. Kft bài 

- Ha cảu tục ngũ không hề mâu thuẫn nhau và không bác bỏ lẵn nhau mà 
trái lại cả bổ sung cho nhau: Muôn học tảp tốt, ta phải vừa học thầy vừa học 
ban rnộ cách chân thành và nghiêm chỉnh nhất. 

- "Tự xác đinh thái đỏ của minh: Phải kính trọng thầy, biết ơn thầy vi “Không 
thầy ơỏ mày làm nên". Còn đối với bạn, ta phải khiêm tốn học hỏi và chân 
thành gup đõ mỗi khi bạn cần đến. 


Đê 3: Trong bài nói chuyện tại buổi lễ Khai mạc Trường Đại học Nhản 
dản ncày 19-5-1955, Bác Hồ dạy: 

'*Đ>iồi gi phài thi có làm cho ki được, dù là việc nhỏ. Điều gi trái thì hết 
sức trinh, dù là một điều trái nhỏ ” 

Erm tiểu lời dạy trẽn đây của Bác Hổ như thê nào? 

PHÂN TÍCH ĐẾ 

1. IKiỉU dế: Giải thích 

2. Nii dung: Lởi khuyên về thái độ, hành động đúng đắn của con người 
trước m>i điếu phải trái trong cuộc sống: Điều phải, dù nhỏ vẫn cố làm cho kì 
được. Đểu trái, dù nhỏ vẫn phải hết sức tránh. 

3. Ttliệu: Dẫn chứng thực tế đờl sống. 

DÀN BẢI 

1. ỈMibài 

- Báu Hố rất quan tâm đến thanh thiếu niên chúng ta. Người luôn luồn ân 
cẩn clhỉ )ảo từ những điều lớn lao đến những điểu nhỏ bé. 

- Dẫì lời dạy của Bác. 

2. Trên bài 

a. Thà nào là điều phải, điểu trái? Thế nào là điều phải nhỏ, điều trái nhỏ? 
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- Điều phải lá điếu đúng VỚI lẽ phải, điều tốt, điều đúng. Có điều phái tởn 
lao, có điếu phải nhỏ bé. 

- Điều trái là điếu không đúng với lẽ phải, điều xấu, điều sai. Có điều trái 
lớn lao, có điều trái nhỏ bé. 

b. Tại sao đối với điều phải thì cố làm cho kì được, đối VỚI điều trái ttiì hết 
sức tránh ? 

- Phải lồm điểu phải, dủ là việc nhỏ. Nhiều việc nhỏ góp lại sẽ thành việc 
lớn. Ỷ thức đạo đức khiến ta không thể từ chối việc lảm ấy. 

- Phải hết sức tránh làm điếu trái, điếu có hại cho người, cho ta, dù là điếu 
trái nhỏ. Nhiều điểu trái nhỏ tích lũy lại sẽ thành điều trái lớn. Làm điều trái dù 
lớn dủ nhỏ cũng đểu vl phạm đạo đức xã hội. 

c. Vâng lời Bác Hồ dạy, ta phải làm gì? 

- Không được xem thường cái nhỏ nhặt dù lả cái phải hay cái trái. 

- Cần thản trọng, tự kiểm soát suy nghĩ và hành động của bản thân mình 
một cách thường xuyên. 

- Cố gắng làm nhlểu việc tốt, bỏ dần diều xấu. 

3. Kết bài. 


Bài làm 

Là một .tấm gương tuyệt vời về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư”, Bác Hồ không những đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc rèn luyện đạo 
đức cách mạng cho chính mình mà Bác còn đặt ra yêu cầu cao đôi với tất cá 
những cán bộ cách mạng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên Việt Nam. 

Tại buổi lề khai mạc Trường Đại học Nhân dân ngày 19-1-1955, Bác Hồ đả dạy: 

“Điều gì phải thì cố lầm cho kì dược , dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết 
sức tránh, dù là một điểu trái nhỏ.” 

Chúng ta phải hiểu câu nói trên ra sao và tuân theo lời dạy quý báu của 
Bác như thê nào? 

Trước hết, điều phải là gì? Điều phải nhỏ là những điều gì? Điểu phải là 
những diều đúng, diều tốt, dúng với lẻ phải, với quy luật, thuận với đạo lí, 
phù hợp với mọi người, có ích cho xả hội. Điều phải lớn như hi sinh xả thân 
vì sự nghiệp xây dựng và báo vệ dất nước, vì lí tướng. Điều phải nhỏ là 
những việc xảy ra hàng ngày trong sinh hoạt cua mọi người. Đó là nhưng 
việc đúng, việc tốt, đúng với lẽ phái, hợp lí vừa lòng đối với mọi người chung 
quanh ta. Chẳng hạn như việc nhặt được của rơi đem trả lại cho người mất 
hay như giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bải chẳng hạn. 

Còn điều trái là gì? Điều trái là những điều sai, sai với lõ phải, với sự 
thật, làm hại kẻ khác, không có lợi cho mọi người. Điều trái lớn như phán 
bội lại quyền lợi dân tộc, nhân dân, tô quốc làm tổn hại tới cuộc sống của 
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cộng đổng. Diều trái nho là những việc sai, không đủng, tuy ỉà nhỏ nhặt 
nhưng rùng có tôn hại ít Iihiổu đến người khác. Dôi với học sinh chúng ta, 
chảng lạn như việc nói chuyện trong lớp tuy lồi không lớn nhưng cũng là vi 
phạm Ii)i quy lớp học và gãv ánh hường không tốt đốn trật tự, có ảnh hường 
nhát địrh đón việc học tập cua người khác. 

Bác ỉồ dà dạy rõ: Dối với điều phái, đã cho là đúng, là phái và cẩn thiết 
làm thì dù việc dó có nho thì chúng ta cùng quyết tám thực hiện cho kì được 
quyêt kìỏng trốn tránh hay bỏ cuộc nửa chừng. Trên phương diện đạo đức, 
người tí đánh giá viẹc làm phái cứa mỗi ngươi là ở tinh thần và mục đích cua 
việc làn ây chứ không phai là ờ tầm cở hay kết quả của nó. Iiơn thế nữa, 
nhiổu đều phai nhỏ góp lại sẽ thành điều phải lớn. Không phái lớn không 
phai 1 úc nao cùng xáy ra và ai làm củng được, Do đó, chúng ta nên “tùy theo 
sức cua mình” mà làm những việc phải nhỏ thường xuyèn có mặt trong cuộc 
sống c?ủí mình. 

Còn lỗi với điều trái, đã cho là không đúng thì phải hết sức tránh, dù là 
điều trá nhỏ. Nghĩa là chúng ta bằng mọi cách phải từ chối, không tham gia, 
phái tự rhiôn thắng bản thân mình, chiến tháng Iìhửng cám dỗ vật chất. Bác 
Hồ cần lặn chúng ta không được coi thường điều trái nhỏ, phải hết sức tránh 
nghĩa lè không nên làm, tuvột đối không được làm. Tại sao vậy? Bới vì đả là 
điều trá thì tảt nhiên là có hại cho chính bàn thân mình và cho người khác. 
Về mặt lạo đức, đặc biệt cách mạng không cho phép con người nhúng tay vào 
điều trá dù là điều trái nhó. Hơn thế nữa, nhiều điều trái nhỏ góp lại sè 
thành déu trái lớn. Nhiều lần làm điều trái sẽ dẫn chúng ta tới thói quen 
“ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”'. Không tránh làm điều trái nhỏ là ta 
đã vi phạm vào dạo đức xã hội. 

Oâiu lói trên là một lời khuyên dạy ngán gọn về mặt hình thức rỏ ràng dễ 
hiểu về nặt nội dung. 

Báíc lồ nhác nhở, giáo dục mọi người, đặc biệt là thê hệ trẻ một phương 
châm sớig và hành động là hãy làm theo lè phải, bảo vệ chân lí; nhất quyết 
không; hm điều trái có hại cho người khác. 

Lờii kiuyên dạy của Bác thật vô cùng quý giá và sâu sắc. Qua dấy, chúng 
ta thầy Người luôn luôn quan tâm đến mọi người nhất là đến thanh thiếu 
niên Cỉhing ta. 

Dể tiực lìiộn được lời khuyên dạy trên, trước hết chúng ta không được 
khinh siất coi thường những điểu nhỏ nhặt kế cà nhửng điều phái lẫn diều 
trái. Hàig ngày nên cô tập làm những việc tốt dù đó là việc tốt nhỏ và quyết 
tâm tìừ lỏ, tuyệt đối không làm việc trái dù đó là việc trái nhỏ. Là học sinh, 
chúng tí nên p)hân đấu làm theo Năm điêu Bác Hồ dạy vì trong đó đã chứa 
đựng đầ' đủ tấtt cả những việc chúng ta cẩn phái làm, phải phân dấu. 
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Đề 4: Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường dầu tiên sau 
Cách mạng tháng Tám, Bác Hổ viết: 

“Non sông Việt Nam có trở nên vé vang hay không , dân tộc Việt Nam 
có dược sánh vai cùng các cường quốc nãm châu hay không , chính tà 
nhờ một phần lởn ở công học tập của các em . ” 

Em hiểu lời dạy dó như thê nào? Theo em, phải làm gì để thực hiện I 
lờỉ dạy đó của Bác Hố. 

Bài làm 

Dù Bác Hồ đả đi xa, nhưng trong trí nhớ mỗi người học sinh Viột Nam 
chúng ta vần luôn khắc sâu những lời dặn dò bao yẻu thương trìu mến cùa 
Người trong ngày khai trường đầu tiên: “Non sông Việt Nam có trở nền vẻ 
vang hay khổng , dán tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các cường quốc 
năm cháu hay không, chính là nhờ một phần lớn ớ cổng học tập cứa các Cìn\ 
Lời dạy báo sâu sắc thúc đấy chúng ta thực hiện, nhưng trước hết, để làm tốt, 
học sinh chúng ta phái hiểu đúng và rõ lời dạy dó. 

Hiếu được thê nào là một đất nước vé vang thật khó, và dể đưa đất nước 
lên vị trí vẻ vang trên thế giới càng chăng dẻ chút nào. Một đất nước được 
coi là vẻ vang với bò bạn năm châu là đất nước đạt được một số thành tựu 
cao, nổi tiếng với thế giới trong một vài lình vực nào đó, có thể là kinh tế, 
văn hóa, hay chính trị... Ai Cập có một nền văn hóa lâu đời và nổi tiếng, thu 
hút nhiều khách du lịch, đó là một nước vẻ vang về vãn hóa. Dân tộc Việt 
Nam ta trong lịch sứ đã đánh thắng nhiều nước ngoại xâm, ngày nay đã hai 
lần kháng chiến thành công, dánh đuổi “hai đê quốc to” (như có lần Bác Hồ 
đã nói) là Pháp và Mĩ, đó chẳng phải là dáng vẻ vang về quân sự hay sao? 
Nhưng sự vẻ vang đó không chỉ đem vinh quang lại cho một cá nhân, mà còn 
mang đến niềm tự hào chính dáng cho cả một dân tộc. 

Việt Nam đã là một nước vẻ vang trên một mặt nào đó, nhưng Bác chưa 
hề muốn dừng lại ở đáy. Bác còn kêu gọi chúng ta nâng cao hơn vị trí của 
Việt Nam trên thế giới, làm sao dể Việt Nam phát triển được thành một 
cưừng quốc. Như vậy, ý nghía của “cường quốc” mang tính chất toàn diện hơn 
ý nghĩa của từ “vẻ vang” rất nhiều. Một cường quốc phải là một đất nước phát 
triển khá toàn diện vả phát huy được một sô thô mạnh của đát nước đó về 
kinh tế, chính trị, văn hóa hay quân sự... Thế mạnh đó phải được nâng cao 
hơn dể có thể sánh vai với toàn thế giới. Như vậy, Bác không muốn chúng ta 
dừng lại, tự hào mải với chiến thắng của mình, mà Bác còn hi vọng xây (lựng, 
phát triển đất nước ta mạnh hơn, khá hơn về mọi mặt. Đó mới thực sự là 
mục đích phân đâu của chúng ta. Chính vì không thỏa mân quá đáng với 
thắng lợi của dân tộc nên ngay sau khi đât nước độc lập, Bác lại lập tức kêu 
gọi chúng ta bước vào một cuộc chiến đấu mới. Lời kêu gọi của Bác đem đến 
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cho chúig ta nghị lực phấn đấu không mệt mòi, không chùn bước đẻ phát 
huy tiềm năng đá có sán như tài nguyên thiên nhiên, vị trí hoàn toàn độc lập 
trên thí giới. Ngoai ra, nếu không chủ tâm xây dựng đất nước từ ngay lúc 
này, thi biết đáu ngày mai, chúng ta sẽ lại phải gò lưng dưới ách nô lệ của 
một đế quốc mới. Đẻ địch nổi chúng, tồn tại ngang hàng với chủng thì không 
còn ca»cl nào khác là phái đưa đất nước di lên. 

Suy í ghì cửa Bác thật đúng dấn và sáng suốt. Và lại càng đáng quý hơn 
khi Bức đặt vân dề lớn lao dó với học sinh, nhừng người chú mai sau của đất 
nước. H/n nửa, theo Bác việc học tập của học sinh hôm nay còn đóng góp 
một phai lớn cho Tô quốc mai sau. Suy nghĩ đó cùa Bác thể hiện sự quan 
tâm sâu sác tới thế hệ tre, sự đánh giá cao vị trí của lớp măng non trong 
tương la cua đất nước. Qua đó, Bác kháng định nhiệm vụ học tập của thế hệ 
trẻ hòm nay và mai sau là vô cùng quan trọng, vì nó sẽ đóng góp nhiều trong 
việc xây dựng đất nước. Tác dụng của việc học tập đôi với xáy dựng đất nước 
chúng tí có thế thây rất rõ qua những môn học ờ nhà trường. Ví dụ, một 
cường qióc phát triển chính là ớ các thành tựu khoa học kĩ thuật, mà đế phát 
huy được những thành tựu ấy thì phải có kiến thức chuyên sâu về toán học, 
vật lí Ví hóa học. Vậy nên nếu không học tốt những môn đó từ bây giờ thì 
mai saiu iộu chúng ta có thể làm được gì có ích không. Ngoài ra, việc giao lưu 
ván hứa khoa học kĩ thuật, kinh tế, buôn bán trao đổi với các nước trên thế 
giới lài \ô cùng cần thiết trong công cuộc phát triển đất nước, vì chúng ta 
phải học tập những kinh nghiệm tốt của họ, phải làm ần với họ. Nhưng 
muốn thí chủng ta phải thạo ngoại ngữ, do đó phải học tập, nghiên cứu từ 
bây gi‘ờ. Còn biết bao các lĩnh vực khác, mà lĩnh vực nào cũng phải có kiến 
thức mớ làm tốt dược. Bởi thế, việc học tập là vô cùng cần thiết nếu muốn 
phát tiriới đất nước thành một cường quôc trên thế giới. 

Thè' ihưng học tập thế nào cho tốt thì cũng không hề dễ dàng. Trước hết 
việc học phái có mục tiêu trước mắt và mục đích trong tương lai, có ước mơ 
hoài bíãolớn lao. Điều đó sẽ là động lực thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên không 
ngừng trmg học tập. Mỗi người có một ước mơ riêng nó thường gắn với một 
số bộ imới nào đó, thì đương nhiên nhừng bộ môn đó chúng ta cần học sâu 
hơn. Níhíng cũng không thể chỉ học những môn đó vì xâ hội cần những con 
người (CÓ tài năng toàn diện, không thể học cái này mà sao nhàng cái khác. 
Nếu đỗh 'ới bất kì vấn đề gì chúng ta củng có một vốn hiểu biết thì có thể tự 
lực líim CƯỢC nhiều việc có ích cho xã hội. Tuy nhiên, mỗi người đều có một sở 
trường rẽng, phải biết phát huy nó. Khi đă phát hiện được thế mạnh của 
mình, ttạisao chúng ta không đào sâu nghiản cứu để phát triển mặt đó mà lại 
để nó mù một đi? Ngoài ra nếu chỉ nhét vào đầu những kiến thức suông 
trong &á(h vờ mà không biết vận dụng ngoài thực tế thì củng chẳng giúp gì 
được cbiodất nước. Vì vậy, Bác Hồ cũng đã căn dặn chúng ta phải “học di đồi 
với hàmh. Có như vậy, kiến thức mới có thế trớ thành phương tiện tốt cho ta 
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bước vào đời, vì một khi không biến nó thành những hoạt động có ích ngoài 
cuộc sống thì nó mải mải là vô dụng mà thôi. Qua lời dạy của Bác, chúng ta 
có thế hiểu được phần nào tầm quan trọng của việc học tập đôi với đâ't nước 
và sẽ cố gấng thực hiện tốt nhiệm vụ vinh quang ấy. 

Lê-nin từng dạy thanh niên “Học, học nữa , học mãi". Bác Hồ lại dạy “Non 
sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không... chính là nhờ một phẩn lớn ở 
công học tập của các em ”, những người học sinh tâm huyết với Tổ quốc đều 
không thể quên nhiệm vụ quan trọng là học tập, bởi mai sau mới có thể đủ 
năng lực cống hiến nhiều trong việc phát triển đất nước. Lời dạy của Bác 
chúng cháu sè không bao giờ quên. 

Hồ Thương Giang (Hà Nội) 

Đề 5: Em hiểu như thế nào vể lời khuyên của nhân dân thể hiện trong 
câu ca dao: 

Bầu ơi thương /ấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

Bảỉ làm 

Người Việt Nam ta có một truyền thống rất quý báu, dó là tinh thần tương 
thân tương ái tt lá lành đùm lá rách”, tinh thần doàn kết giúp đờ nhau 
“thương người như thể thương thân”. Truyền thống ấy đă trở thành đạo lí của 
dân tộc, được thể hiện trong tục ngữ, ca dao. Câu ca dao giàu hình ảnh (iưới 
dây bắt đầu từ nguồn mạch ấy: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

Nói đến lòng yêu thương lẫn nhau, đoàn kết với nhau, câu ca dao trên đã 
dưa ra hai hình ảnh so sánh giàu sức biểu cảm: “bầu” và “bí”. Bầu và bí tuy là 
giống khác nhau nhưng được trồng chung trên một mảnh đất, bác chung một 
giàn tre. Chúng thường có chung môi trường, điều kiện sống. Chính vì vậy 
chung càng gần gũi, thân thiết với nhau. Bầu thân mềm, bí cũng thân mềm. 
Bầu phải tựa vào giàn mới phát triển dược. Bí cũng như thế. Chung một giàn 
còn có nghĩa là bầu và bí tựa vào nhau, tựa vào giàn. Giàn đổ thì bầu gặp tai 
vạ, bí củng gặp tai vạ. Bầu và bí cùng chung một phận. Vì thế bầu chớ chê bí 
xấu, bí cùng không nên chê bầu hoa trắng không được duyên rồi ghét bỏ, xa 
cách nhau. Vì sao bầu bí khác giống nhau mà vẫn phải thương yêu nhau? 
Nhân dân đưa ra lí do “chung một giàn”. Chung một giàn là chung nhau địa 
điểm, chung nhau khồng gian. Bầu và bí cùng chịu mưa, chịu nắng, cùng sống 
chung bằng những tâ'c đất bạc màu hay trù phú, cùng được tưới những dòng 
nước mát hay cùng chịu những ngày hạn hán. Như vậy cảnh ngộ của chúng 
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khống khác gì nhau. Lõ nào một mình bầu tươi xanh khi bí thì khô héo? Bầu 
thương hí cũng chính là thương mình. Bí có sống thì bầu mới sống. Nếu hí cỗi 
cằn thì hầu cùng chẳng tươi xanh. 

Câu ca dao nói về háu và bí nhưng dân gian không chỉ nói chuyện cỏ cây. 
Hình anh bầu bí là hình ảnh ấn dụ đê khuyên nhú người đời. Con người củng 
như cày bầu. cây bí, tuy khác giống (không phải là anh em “Cùng chung bác 
mẹ một nhà càng thán”) nhưng lại sống chung trong một làng, một xá. Hình 
ánh cái giàn của bầu và hí chung nhau gợi cho người ta liên tưởng đến một 
đất nước, một tinh, một huyện, một vùng què, một xã, một làng. Cùng có thể 
đó là một trường, một lớp học hay một xướng máy, một cửa hàng. Bầu hãy 
thương lấy bí hay là những người gần gũi trong một dơn vị tố, nhóm hãy 
đoàn kết gắn bó và yêu thương nhau. 

Không ai có thẻ sống đơn lé một mình không có môi liên hệ nào với 
nhưng người khác. Ai cùng có quê hương nghĩa là có những người đồng hương 
chung làng, chung xóm. Ai củng phái làm việc nên cũng có những người đồng 
nghiệp. Khi còn bá đi học, bạn bè cùng lứa tuổi cùng chung trường lớp, thầy 
cô. Chính những nét chung nhất ấy của họ đã giúp họ gán bó với nhau hơn. 
Nhơ dó họ càng hiểu nhau, cảm thông cho nhau và giúp đỡ nhau, nhường 
nhịn nhau. Nhất định cuộc sông sẽ đẹp hơn nếu mọi người đều quan tâm, yêu 
quý nhau. Vì vậy lòng yéu thương, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nhường nhịn 
nhau là đức tính, phẩm chất quý báu cần có ớ mỗi người. 

Lời khuyên nhủ, kêu gọi yêu thương đoàn kết không chỉ được nhắc một 
lần qua câu ca dao trên. Chúng ta còn bắt gặp trong những câu ca dao khác: 

Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng 

Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

Thực tế dã chứng minh sự đoàn kết gán bó của nhân dân ta mỗi khi có 
giặc ngoại xâm. Trong những trận chiến đâu ấy, tình thương yêu, đoàn kết 
đã làm cho dân tộc ta có sức mạnh chiến thắng. Từ miền ngược tới miền 
xuôi, từ Bác chí Nam, từ cụ già đến trẻ em, ai ai củng đồng lòng giết giặc cứu 
nước. Bới vì họ đều là dân của đất nước Việt Nam, cùng chịu chung nỗi khổ 
mất nước, chịu chung ách nô lệ. Chính vì vậy mà nhân dân ta đả đoàn kết, 
yêu thương nhau, cùng nhau chiến tháng kẻ thù. 

Hiện nay đất nước ta đã thống nhất nhưng không phải mọi miền đều giàu 
có như nhau. Cuộc sống cúa mọi người cùng khác biệt. Có những người quanh 
nàm làm lụng vất vả nhưng không sao đủ cái ăn, cái mặc. Lại có những người 
rất giàu sang, đầy đủ. Theo truyền thống yêu thương của dân tộc, cần phải 
giúp đỡ người nghèo xóa đói giảm nghèo. Những người giàu có giúp người 
nghèo vay vốn làm ần, góp tiền ủng hộ quỹ từ thiện chính là thể hiện tinh 
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thần “lá lành đùm lá rách”, truyền thống nhân ái “nhường cơm sẻ áo” của 
cha ông. Nếu không giúp đở, nương tựa vào nhau như vậy làm sao con Qgười 
có thể đồng đều vươn lên trong cuộc sống? 

Đọc lại câu ca dao kêu gọi lòng yêu thương đùm bọc, ta càng thấy ý nghĩa 
to lớn của tình thương và sự sáng suốt của người xưa. Tình thương làm cho 
người ta sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Tình thương làm cho con 
người vượt qua được khó khăn, hoạn nạn. Yêu thương, quan tâm giúp đỡ 
những người xung quanh, những người hàng xóm, bạn bè là một phẩm chất 
cần có của mỗi người chúng ta. Người Việt Nam sẽ truyền cho thế hệ mai sau 
đạo lí tốt đẹp đó để làm cho cuộc đời này thêm đẹp, thèm ý nghĩa hơn. 

Tạ Nguyễn Phương Lan (Hà Nội) 


Đề 6: Thủ đô Hà Nội chúng ta đang xây dựng những nếp sông đẹp. 
Bởi vậy, mọi người thường hay nhắc đến câu ca dao xưa: 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 
Dấu không thanh lịch cũng người Tràng An. 

Theo em, ỷ nghĩ của câu ca dao đó là như thế nào? Người Thủ đô 
ngày nay nên suy nghĩ gì vể ý nghĩa đó? 

Bài làm 

Đất nước ta nay đang trong thời kì mở cửa, những đổi mới do sự giao lưu 
văn hóa rộng rãi đã đem lại bao không khí mới cho cuộc sống. Song mở cửa 
ắt gió lùa. Không ít những nếp sống vốn là nét đẹp riêng của dân tộc đang 
lung lay trước những cơn gió lùa của thời mở cửa. Không ít người sa vào con 
đường tội ác, họ quên đi gốc rễ, đánh mất bản thân. Muốn tìm lại dược thì 
phải trả bằng khồng ít đớn đau. Đáng trách hơn có kẻ lại còn cho rằng nền 
nếp văn hóa lâu đời là cổ hủ phong kiến. Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô 
mến yêu của ta cũng không nằm ngoại lệ. Vậy câu: 

Chẳng thơm củng thể hoa nhài 
Dâu không thanh lịch cùng người Tràng An 

có còn chỏ đứng nữa không? Làm sáng tỏ điều đó không chỉ là trách nhiệm 
của riêng bạn, hay riêng tôi mà là của tất cả chúng ta. 

Đọc câu ca dao mà khồng ít người ngơ ngác: Sao bảo đó là câu ca nói về 
người Thủ dô Thăng Long - Hà Nội ta? Chắc họ nghĩ đến cái tên Tràng An. 
Vâng, Tràng An vốn xưa kia là tên kinh đô của Trung Quốc, là đất đế đô của 
nhiều thế kỉ, nhiều triều đại phong kiến nhất, nên tập trung nhiều nét đặc 
sác của văn minh Trung Hoa. Người kinh đô Tràng An có những nét văn 
minh mà những nơi khác khồng có hoặc có nhưng không đậm nét bằng. Lâu 
dần “Tràng An” trở thành tên chung tượng trưng cho những vùng đất kinh 
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đô và nói “người Tràng An” là chỉ chung những người sống ở kinh kì của một 
nước, không cứ là kinh kì của nước Trung Hoa. Bỡi thê ca dao cổ Việt Nam 
cũng gọi người kinh đò của mình là “người Tràng An”. 

Nói “không” (“không thơm”, “không thanh lịch”) cũng là nói quá lên vậy 
thôi, chính là nhằm đế khẳng định, để ca tụng: hoa nhài có hương thơm đặc 
biệt, hoa khác không dễ gì có; củng như người Hà Nội có nếp thanh lịch đặc 
biệt, nơi khác không dễ gì sánh được. Và vì nó có vẻ riêng biệt nên nói 
“không”, hay đúng hơn, nói “ít” củng là so với cái hương thơm, cái thanh lịch 
không giống cai nương thơm và nét thanii lịch của nó đó thỏi. 

Cỏ người lại cho ráng, người Hà Nội thường là xinh đẹp, là trai thanh gái 
tú. Họ không chấp nhận người lao động lam lủ là thanh lịch, và không hề băn 
khoán khi vội vàng khẳng định một chàng trai đẹp, mủi dọc dừa, mắt sáng là 
một con người thanh lịch. Sai hết, sai cơ bản vì thanh lịch là tính cách con 
người. Câu ca dao ấy nói ràng người Tràng An là người thanh lịch, vì vậy 
không thơm nồng nàn đắm đuối như hoa hồng mà nhẹ nhàng ngát hương như 
hoa nhài, dầu thế nào cũng được tiếng thơm là người Tháng Long - Hà Nội. 

Vậy thế nào là người thanh lịch? Người thanh lịch là con người trong sáng 
(thanh) và lịch sự (lịch). Con người biết nói hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn” đúng 
lúc, không nhó nhen tầm thường và ứng xử tốt. 

Tại sao người Hà Nội lại được tiếng là thanh lịch? Vì nước Đại Việt ta từ 
nghìn năm trước, nơi đâu có trường học lớn nhất nước? Thăng Long. Nơi đâu 
tổ chức các khoa thi, tụ tập anh tài từ bốn phương tám hướng? Thăng Long. 
Nơi đâu như có ánh sáng, có khí thiêng-sông núi kết tinh như Bắc Đẩu rạng 
rỡ chiếu khắp giang sơn đất nước? Thăng Long. Chính vì thế mà nhắc tới 
Thảng Long - Hà Nội, nhắc tới người Hà Nội, mọi người như nhắc tới một 
nơi dẹp dẽ cao cả, nhác tới người thông minh, thanh lịch. 

Thật diẻm phúc cho ai được sinh ra và lớn lên trên đất Hà Nội, để trở 
thành người Hà Nội. Nhưng Hà Nội ngày hôm nay khác với Hà Nội ngày 
xưa. Chưa nói tới Hà Nội xa xưa của thời câu ca dao ra đời, chỉ xin so với Hà 
Nội những nám khói lửa chống Mĩ thôi, đả thấy Hà Nội nay mất di không ít 
những nét đáng quý của con người Hà Nội. Người Hà Nội thuở ấy không sợ 
dạn bom, liều thân mình vì người khác. Đối xử với nhau tốt đẹp, họ có tấm 
lòng mộc mạc thôi nhưng sao mà ấm áp, sao mà chỉ gặp một lần cũng nhớ 
mải. Và giửa một thời bom dội, họ luôn đứng thẳng, từ trong sâu thẳm nơi 
trái tim tràn ngập một niềm tin: “Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa 
nòng pháo vẵn vươn lên trời cao!”. Nôn “Hà Nội đó niềm tin yêu hi vọng của 
núi sông hôm nay và mai sau”. Người Hà Nội ngày nay khá phức tạp. Có 
những người sống vì bạo lực và cùng vì bạo lực mà bỏ mạng uổng phí. Có kẻ 
suốt ngày trong ánh đèn mờ ảo của những vũ trường. Song cũng rất may là 
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còn có những người hiền lành, tứ tế, chăm chi. Nhờ họ mà đất Hà Nội, nếp 
Sống người Hà Nội vản đẹp. 

Không thế có một đất nước hạnh phúc khi không có cuộc sống an ninh ôn 
định trên đất nước ấy. Mà cơ sớ làm nẻn sự an ninh ấy là cuộc sống có Vàn 
hóa. Cuộc Sống văn hóa mới không thể cắt lìa với cội nguồn. Có lẽ vì thế mà 
những năm gần đây, nhà trường và xả hội đểu quan tâm giữ gìn và phát huy 
những truyền thống văn hóa dân tộc. Thủ dô ta cũng trong trào lưu đó Một 
trong những nội dung đó là chúng ta quan tâm giữ gìn và phát huy nếp sống 
thanh lịch của người Thủ đô. Bới thế chúng ta thường được nghe nhắc nhiều 
đến câu ca dao xưa, vốn là niềm tự hào của Thủ đô ta: 

Chẳng thơm củng thế hoa nhài 
Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An. 

Tô Hữu Đức (Hà Nội) 


Để 7 : Hãy giải thích câu tục ngữ: “Tốt gổ hơn tốt nước sơn”. 


Bài làm 

Từ xưa tới nay, tục ngừ vẫn luôn là hành trang, túi khôn của con người. 
Tục ngừ cho ta biết bao lời khuyên, biết bao kinh nghiệm quý giá. Một trong 
sô vô vàn các câu tục ngữ là: “Tốt gồ hơn tốt nước sơn”. Câu tục ngữ này đã 
nói lên quan hệ giửa nội dung bên trong và hình thức bên ngoài, nội dung 
bao giờ củng tốt hơn, có giá trị hơn hình thức, đồng thời khuyên chúng ta 
đừng quá coi trọng hình thức mà bỏ qua nội dung. Để hiểu rõ hơn, chúng ta 
sẽ cùng nhau giải thích câu tục ngừ này. 

Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghía cáu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt 
nước sơn”. Nghệ sĩ dân gian đã đưa ra hai hình ảnh cụ thể là gỗ và nước Hơn. 
Giữa gỗ và nước sơn có từ so sánh “hơn” để làm nổi bật ý nghĩa rằng: gỗ bao 
giờ cũng tốt hơn, bền hơn nước sơn. Cùng chính vì vậy mà khi đi mua tủ, 
mua bàn ghế bàng gổ, người khôn ngoan không bao giờ nhìn nước sơn đẹp 
hay xấu, nhìn hình thức bóng bẩy bề ngoài mà họ thường quan tâm đến loại 
gỗ làm ra vật đó, gổ lim, gỗ trắc hay loại gồ gì? Bời vì: nước sơn tuy đẹp thật 
nhưng theo năm tháng sẽ dần dần phai nhạt đi, rnờ đi, còn gỗ thì vẫn bền 
láu. Từ việc “gỗ” và “nước sơn”, ta suy nghĩ đến con người. Con người cùng 
cần ớ cái nết, phẩm chất chứ con người khống phái chi cần có cái đẹp bên 
ngoài. Ỏng cha ta từng nói “c4i nết đánh chết cái đẹp” mà. Khi chọn vợ, chọn 
chồng cho con, cha mẹ ít khi cho rằng: người vợ, người chồng của con phải 
thật đẹp, mà họ thường để ý xem người đó phẩm chất, nhân cách thế nào? 
Bỡi vì, con người ta làm sao mà trẻ đẹp mải được, con người sẽ dần già đi, 
sác đẹp sẽ dần tàn phai, ai mà giừ mải được tuổi thanh xuân của mình. Tuy 
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sác di*p cua con người tàn phai, nhưng phẩm chất, nhân cách của con người 
vẫn Con dó, không bị mất di. 

Chung ta đã hiếu dược câu tục ngư nhưng vì sao ta lại nói như vậy? Vì đây 
là lời khuyên của ông cha ta, nó đã tồn tại rất nhiều năm, dược mọi người 
chảp nhặn, làm theo, và nó đã được truyền từ đời này sang đời khác. Hơn 
nữa, ta hiểu dược VI thực tê hàng ngày diễn ra trước mát ta. Cạnh nhà tỏi có 
một chị tên là Phương, chị rất xinh đẹp, nhà giàu, lúc nào cũng ăn mặc sang 
trọng, vòng vàng, nhẩn vàng, hoa tai vàng, nhưng chị chẳng biết làm gì cả, 
suỏt ngày chi máng chị Lan, làm tluê trong nhà. Có hôm chị Lan về quẽ, mẹ 
chị di váng, bỏ chị bao chị nấu cơm, nhưng khi về thì nồi cơm điện klìỏng ấn 
nút Cíini điện, nên gạo hoàn gạo, thịt kho cháy, rau thì sống sượng chăng ăn 
được gì. Bô chị lại phai đưa chị di ăn ngoài hàng. Cả xóm tôi đều cười chê 
chị Chị thi đại học ba, bốn nám nay mà chăng năm nào đỗ cả. Thử hòi, 
người như chị rời bỏ mẹ thì làm ăn được gì, sắc đẹp đáu có làm ra cơm, gạo, 
thức an. làm ra tiền cho chị? Muôn có kiến thức thì phải học, phái lao động. 
NgƯỢc lại với chị Phương, chị Vân là con nhà nông dân chân lấm tay bùn, nhà 
chị chăng giàu có gì lại có tới ba chị em gái; chị là cả phải vừa giúp bố mẹ làm 
việc dồng áng, vừa nội trợ, vừa trông em, vừa học, thế mà năm nào chị cũng 
dạt học sinh xuất sắc, chị đã giành được bao nhiêu giải của quận, của thành 
phô trong suốt 12 năm học. Chị lại rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, đảm đang và 
hiếu thao, nên được mọi người yêu mến, chị thi một lúc đồ cá ba trường đại 
học. mẹ tôi thường bảo tôi học tập chị. Đó là những tấm gương rất rỏ đế tôi 
hiểu (lược câu tục ngừ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” này. Người nào nết na, dảm 
đang, ngoan ngoãn luôn dược mọi người yêu quý, kính trọng dù họ xấu hay đẹp. 
Đó, nội dung bên trong bao giờ cũng có giá trị hơn, quan trọng hơn là hình 
thức bề ngoài. Hiểu như vậy, tôi và các bạn, chúng ta phải làm gì nào? Chúng 
ta phải chăm chí học tập đê trỡ thành con ngoan, trò giỏi. Ngoài việc học ta 
phai tham gia các hoạt động thể thao cho cơ thê khỏe mạnh, ta phải giúp đở 
bố mọ mọi công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, rửa ấm chén, quét dọn nhà cứa 
sạch sẻ. Ta phải tu dưỡng đạo dức tốt, chứ đừng bỏ ra quá nhiều thời gian để 
ngắm vuốt trước gương, trang điểm son phấn. Câu tục ngừ “tốt gổ hơn tốt nước 
sơn” ngày nay vẫn đúng, nhưng ớ năm 2003 này, khi đời sống vật chất đẩy đủ 
và sinh hoạt tinh thần phong phú, con người càng cần tu dưỡng đạo đức, tuy để 
khỏi bị gọi là lạc hậu. hiệu quả giao tiếp trong cuộc sống cao hơn thì mọi người 
cũng cần chọn cho mình quần áo đẹp, lịch sự, hợp với bản thân. 

Như vậy, câu tục ngữ của ông cha ta ngày nay vần đúng là “tốt gỗ hơn tốt 
nước sơn”. Dân tộc ta hiện nay đả có điều kiện đế làm cho hình thức cuộc 
sống bên ngoài dẹp lèn, song chúng ta củng không nên nhầm lẫn, không lóa 
mắt vì hình thức. Ta vẫn coi trọng nội dung bên trong - phẩm chất tốt đẹp 
của mồi con người. Các bạn hãy phấn đâu để dạt mục tiêu thế nhé! 
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Đề 8: Thế nào là một người bạn tốt. 


Bài làm 

Theo em, người bạn tốt trước hết là người dễ gần gũi, có thể hòa nhập với 
các bạn cùng lớp. Nếu biết hòa nhập với các bạn khác thì riêng bản thân bạn 
đó đã có nhiều bạn, và chúng ta dễ dàng tìm thấy ở dó một người bạn tốt. 

Hai là người bạn tốt phải là người có lòng tốt, biết yêu thương bạn bè. Đối 
với bạn, phải thực lòng, không dối trá, thì mới có thể là bạn tốt dược. Nếu 
thấy bạn bè gặp phải chuyện buồn thì người bạn phải biết cách an ủi, yêu 
thương bạn bè là biết cảm thông với bạn, tìm cách giúp đỡ bạn khi cần thiết. 
Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà giúp dở bạn sao cho bạn vui lên, hết 
buồn, nhưng về việc học tập thì chỉ giúp đỡ khi bạn thực sự cần mình dể bạn 
và mình đều có kết quả tốt nhát trong việc học hành. Không nên yêu bạn mà 
làm hộ bài cho bạn, làm cho bạn ỷ lại. 

Thêm nữa một người bạn tốt phải là người cần cù, chăm chỉ. Bất cứ một 
người nào cũng cần có đức tính đó, một người bạn mà có đức tính đó thì 
người chơi với người ấy chác chắn cũng sẽ học tập được một phần nào ở bạn 
mình. Cần cù, chăm chỉ không chỉ giúp chính bản thân minh, tạo điều kiện 
cho mình được hoàn thiện hơn mà còn làm người bạn cảm thấy họ có được 
người bạn như vậy và họ sẻ phải cố gắng để được như mình. 

Một người dề gần gùi, biết hòa nhập, biết yêu thương bạn bè và chăm chỉ 
thì chác sẽ là một người chẳng những có sức học khá mà còn hơn thế nữa, 
học râ't giỏi. Vậy một người bạn tốt có thể là một người học giỏi nhưng chừa 
chắc người bạn tốt nào cùng đều học giỏi. Không có, nếu khồng muốn nói 
ràng rất hiếm thấy một người nào có thể toàn thiện toàn mĩ. Một người bạn 
tốt, nói chung, dưới con mắt của những người bạn khác, là một người tốt. 

Tất nhiên ý kiến của nhừng người bạn xấu đối với bạn đó thì chầng nói 
làm gì. 

Cuối cùng, người bạn tốt nào cúng cần có tính thẳng thắn, đứng đắn. 
Trong mọi trường hợp bạn ấy phải tỏ rỏ đức tính đó của mình. Đó là không 
bao che khuyết điểm của bạn, cho dù đó là bạn thân hay bạn nào khác mà 
mọi người ngại “đụng tới”. Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nhưng thói hư 
tật xấu. Nếu mình có lỗi hay khuyết điểm thì phải sần sàng nhận. Càng 
không dược tham gia vào nhừng hoạt động không lành mạnh. 

Mặt khác người bạn tốt ấy cũng phải có tính bao dung, rộng lượng. 
Nếu bạn nào có lỗi với mình mà đã hối hận, xin lỗi mình thì mình nên tha 
lỗi cho bạn, mà không nên chấp nê, để bụng v.v... Có như vậy mọi người mới 
cảm thây ở ta một con người tốt bụng và do đó, chúng ta sẽ có dược nhiều 
bạn bè hơn. 
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Ein chắc chắn rằng một người tốt có đầy đù phẩm chất như thê thì ở gia 
đình bạn ấy cũng sè là một người con ngoan của cha mẹ, được mọi người yêu 
mến, kính trọng. 

Theo om nghĩ, tóm lại, người bạn tốt cần có các đức tính: đoàn kết, hòa 
nhập, yêu thương bạn bè, tháng thắn, đứng đán và biết bao dung, rộng lượng. 
Nhưng trong thực tế có lẻ rất ít ai có được đầy đù các phẩm chất như thế. Ai 
củng có mặt tốt, mật chưa tốt, nên các đức tính nêu trên cũng chỉ là lí tường 
mà Con người ta mơ ước đối với người bạn cùa mình. Muốn có bạn tốt mỗi 
người chung ta phải góp phán xây dựng cho oạn đó, giup bạn tránh xa cái 
xấu, và trở thành tốt hơn. Nếu chúng ta có dược nhiều bạn tốt thì cuộc sống 
chung ta củng sẽ được nhiều hạnh phúc. Riêng em, em mong mình có nhiều 
bạn tốt và mình cũng là một người bạn tốt của các bạn. 

Lê Thu Thủy (Hà Nội) 


Đê 9: Hãy giải thích cảu tục ngữ: “Thì giờ là vàng bạc”. 

Bài làm 

Ong cha ta từ xưa vần khuyên dạy con cháu phải biết quý trọng thời gian. 
Thời gian đã trôi qua, không bao giờ trở lại, vì thời gian củng là mảnh dời 
của niỗi con người chúng ta. Vậy thời gian quan trọng và quý giá như thế nào 
mà ông cha ta lại nói trong câu tục ngữ: “Thì giờ là vàng bạc”. Chúng ta cùng 
trao dổi về vấn đề này. 

Trước hết, ta phải hiếu vấn đề nêu ra trong câu tục ngữ như thế nào? “Thì 
giò” là một cách nói về thời gian. Thời gian không phải là một vật cụ thể nìà 
ta có thể trông thấy, cầm lấy được. Thời gian là một khái niộm vô hình. Vậy 
mà vê bên kia của câu tục ngữ, dân gian lại lấy “vàng, bạc” là những vật cụ 
thế, hữu hình để so sánh với thời gian. Cho nên cách so sánh này sè cụ thể 
hóa giá trị của thời gian để con người thấy tầm quan trọng của nó. “Vàng 
bạc” là những kim loại quý, có giá trị cao trong cuộc sống xã hội loài người. 
Xưa nay, người đời chẳng hay nói “đắt như vàng” đó sao? Vàng có giá trị, cho 
nên trong cuộc sống, khi con người dã đú ăn, đủ mặc, của cải dư thừa, người 
ta thường hay mua vàng để dành phòng lúc đau ốm, tuổi già hoặc có việc 
quan trọng trong nhà cần dùng đến. Vàng, bạc còn dùng làm đồ trang sức tô 
diêm vẻ dẹp cho con người. Muốn có vàng, người lao động phải làm việc chăm 
và giỏi để dành dụm, tiết kiệm. Vàng bạc đâu có dễ dàng đến với con người. 
Vậv, dân gian lại dùng lối so sánh khẳng định “Thì giờ là vàng bạc” khồng 
nhưng đề ca ngợi thời gian quý như vàng bạc, hơn thê nữa “thời gian” chính 
là “vàng bạc” đấy. Nếu bàn cho kĩ nữa thì thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, 
vì vàng bạc có thể làm ra được (nếu hết); nhưng thời gian “hôm nay” đã qua, 
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không thể làm lại thời gian hôm nay được - không bao giờ cái đả qua trở lại 
được. 

Vì sao thời gian (thì giờ) lại quý giá như vậy? Thời gian được tính bằng 
giây, băng phút, bằng giờ, bằng tháng, bằng năm. Đó là từ khi con người biết 
do bóng nắng đoán giờ, biết tính ngày tháng theo trăng tròn, trảng khuyết... 
Trước khi con người biết tính thời gian, thì thời gian vẫn cứ vô tình tròi đi, 
chẳng bao giờ dừng lại. Thời gian gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con 
người. Mỗi một chặng thời gian, con người sống có ích, con người sẽ tích lủy 
được vốn kiến thức, hiểu biết; con người sè đem lại cho cộng đồng của mình, 
cho chính mình những sự nghiệp tốt đẹp. Tuổi học sinh, tuổi niên thiếu của 
chúng ta thật vô tư, nhưng đừng vô tư đến mức làng phí, lãng quên thời gian. 
Bạn hãy học hết mình, và khi chơi, thư giãn bạn cùng hết mình thì hiệu quả 
cuộc sống của bạn sè ra đáp sô “thì giờ là vàng bạc” đây. Ví dụ: bạn dịnh 
ngồi học và làm bài tập liền trong hai giờ đồng hồ. Bạn hây tập trung cao để 
học và làm bài đi. Sau đó bạn có thể đi dạo 15 phút, hoặc chơi dàn ghi-ta 15 
phút, hát vài bài ca mà bạn thích, cũng có thể xuống sản chơi bóng một lát... 
bạn lại trờ về phòng làm việc tập trung suy nghĩ. Chác chắn như thê là 
không lảng phí thời gian. Có nhiều bạn đi chơi suôt ngày, đến giờ di học là 
cầm cặp chạy. Chác chán bạn đó sẽ khồng có thì giờ vàng bạc rồi. Còn đỗi 
với các nhà khoa học, những người say mê với sự nghiệp thì họ có ăn ngủ 
đúng giờ như mọi người đâu. Niềm say mê và nghị lực tuyệt vời đả khiến họ 
không có lịch ăn, ngủ cố định. Đó là mầm mống của Thiên tài. Những Thiên 
tài thường có nghị lực đặc biệt và cách làm việc dặc biệt. Thời gian, thời gian 
đối với họ quý giá hơn cả vàng bạc, các bạn ạ! 

Thời gian quý giá như thế, ta nên có một kế hoạch để tận dụng thời gian. 
Hàng ngày, nên có thời gian biểu hợp lí, đế bảo đảm việc học, việc giải trí, 
vui chơi cho hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình và sức khỏe của cá nhân chúng 
ta và còn tranh thủ giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức mình nữa chứ. Ngoài 
việc chơi, việc học hàng ngày, ta nên có thời gian dành cho việc đọc sách, 
báo, một khoảng thời gian thích đáng cho công việc mà mình yêu thích, say 
mê, ... Tôi biết có bạn vẫn tranh thủ viết truyện, làm thơ. Tôi biết có bạn 
thích tập cát may quần áo và sưu tập thời trang. Tôi biết có bạn rất thích 
nghiên cứu về kinh tế và ước mơ trở thành một nhà doanh nghiệp lớn... Tất 
cả nhừng điều đó nôn bố trí trong thời gian tuổi còn trẻ để học và làm. Tất 
cả nhửng ước mơ, nhửng dự định đều có thế xảy ra, nếu bạn yêu quý, tận 
dụng và biết sắp xếp thời gian. 

Quả thật là “Thì giờ là vàng bạc”, phải không các bạn? Đọc xong bài nghị 
luận giải thích này, dù ít hay nhiều các bạn hãy nhìn lại lịch học tập, làm 
việc, vui chơi của mình đi nhé! Đừng để “vàng, bạc” thời gian quý giá đang ớ 
trong tay ta, lại rơi vãi một cách phí hoài, phải không các bạn? 

CAO BÍCH XUÀN 
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Đẽ 10: BƯỚC qua cống trường, hàng ngày em nhìn thấy một hàng chữ 
lớn: “"/én học lè, hậu học vản'\ Em hiểu như thê nào về hàng chữ ấy? 

DÀN BÀI THAM KHẢO 

I. Oặt vấn dề 

- Nl-ân dản ta từ bao đời nay vốn COI trong đạo lí. Ngay trong lĩnh vực học 
tảp cũn} thế. 

- Hi?n nay, o hầu hết trưòng học, rnỗi ngay bước qua cổng trường lả nguời 
học Sini nhìn thấy ngay một hảng chữ lớn: “Tiên học lể, hậu học văn". 

- Cái nảy có ý nghĩa gì? 

II. Gải quyết vấn để 

Giải thích cảu tuc ngữ: “Tiên học lẻ, hậu học văn." 

- Hcc lẻ truớc, hoc văn sau. 

- Lể là cách cu xử, trên tinh thần tôn trọng con người, kính trên nhường dưới 
trong C1C môi quan hẻ xả hôi. Lẻ là tính cách là đạo đức của con người trong 
xã hòi. 

- Vin là văn chương, hiểu biết, kiến thức, kĩ năng giúp người ta có học vấn 
ngày Xia là để đỗ đạt làm quan phò vua giúp nước. Ngày nay, "Vãn" là kiến thức 
văn hóc, khoa hoc kĩ thuật, kĩ nảng cần thiết được giảng dạy trong nhà trường. 

- H(C lể trước, học vãn sau có ý nghĩa gì? 

- ĐcO đúc. hạnh kiểm là yếu tố cần được đặt ra trước để dạy dỗ và rèn luyện. 

- Cii đức của người học sinh là diếu cắn yếu nhất không thể thiếu, lả cơ 
bản củi con người là nến tảng dể tiếp thu kiến thức. 

- Vì sao “Tiên học lẻ, hậu học văn"? 

- Đio đức, hạnh kiểm của người học trò quyết định tinh thần, thái độ học 
táp và ;ũng quyết đinh luôn hiêu quả của việc học tập của người ấy. 

- Cing chính yếu tố này quyết đinh việc sử dụng năng lực của con người 
vào CUÍC sống thường ngày. 

- Cí "vàn", không có "lẻ", có “tàr không có "đửổ thỉ tác hại dốl với xả hội sẽ 
vô cùnỊ to lớn. 

- Ttực h ; ện tinh thần “Tiên học lễ, hậu học văn”, chúng ta phải làm gì? 

- Đỉt việc rèn luyện đạo đức tác phong lên hàng đầu, trên cơ sở đó phát 
huy họ: tập nâng cao kiến thức vàn hóa, trình độ kĩ thuật và kĩ năng thực hành. 
Tuy nhên, nól học lễ trước, học văn sau là nól theo cách nól của người xưa, 
nhằm ihấn mạnh vào tấm quan trọng của việc học lễ, việc rèn luyện đức hạnh 
của COÌ người. Ngày nay, chúng ta không tách ra mà tiến hành song song việc 
rèn iuvện dạo đức VỚI viẽc học tập văn học, sử học và kiến thức khoa học 
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khác. Ngày nay, việc học lễ được lổng vào việc học văn, trong hoc văn cớ học 
lễ để bổi dưỡng con người toàn diện. 

III. Kết thúc vấn để 

- Phải chú ý công việc học tập vì đây là diếu kiện giúp ta trỏ thành mgười 
công dân hữu ích cho xã hội mai này. 

- - Phẩm chất con người bao glờ cũng tồn tại “đức" và “tài”, “lễ’ và “ván’", do 
đỏ không thể thiếu dược mặt nào cả. 

Đề 11: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm '. Em 
hãy giải thích câu tục ngữ trên. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn để 

- Có nhiều người trong cuộc sống hàng ngày tuy nghèo khó, túng tlhiếu 
nhưng vẫn được mọi người xung quanh hết lòng kính trọng. Đủ thấy đâ sỉôYig 
vật chất là quan trọng nhưng đời sống tinh thần cũng quan trọng không kénn. 

- Dần câu tục ngữ. 

- Câu ấy có ý nghĩa ra sao? Do đâu có thể nói được như vậy. 

II. Giải quyết vấn để 

1 . Giải thích câu tục ngữ. 

Đói. rách ý chỉ những khó khăn, thiếu thốn vể mật vật chất, điểu kiện sốmg. 

Sạch, thơm ý chỉ phẩm chất tốt dẹp, danh dự của người. 

Dù trong hoàn cảnh nào khó khăn và thiếu thốn đến dâu chúng ta Ciũng 
không được vịn vảo dó để buông thả, làm càn, đánh mất lòng tự trọng, bối inhọ 
danh dự, làm trái với lưdng tâm dạo đức con người. 

2 . Tại sao lại nói: Đói cho sạch, rách cho thơm: 

- Thói thường: “Đói ăn vụng, túng làm liều", “bẩn cùng sinh đạo tặc”, dủi Ikhó 
sạch, rách khó thdm. Khi đói rách người ta ít nghĩ tới phẩm chất mà chỉ mghĩ 
đến việc làm sao để có thể sống được. 

- Câu tục ngữ là lởi nhân dân ta nhắc nhở động viên nhau dù dời sông} có 
khó khăn đến đâu cũng không thể vl thế mà bán rẻ phẩm chất của minh. 

- Có bảo toàn được lòng tự trọng và danh dự con người trong hoàn cánh 
cùng túng ấy, mới giữ gìn được phẩm chất cần yếu nhất. 

III. Kết thúc vấn để 

- Không những chỉ trong hoàn cảnh đói rách mà ỏ bất cứ hoàn cảnl' mào, 
con người vẫn phải sống sạch, thơm nghĩa là giữ vững được đạo đức và phiẩm 
chất của mình. 
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- Vì vảy ma càu tuc ngữ trên vẫn là phương châm sống có ý nghĩa rất sâu 
xa truyền lưu đến muốn đới. 


Đề 1 2: Háy giải thích cảu tục ngữ: “Án quả nhở kẻ trồng cây”. 

Bài làm 

ỏng cha chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường càn dặn con cháu phải biết 
nhớ ơn đến những người đã hi sinh mồ hôi, xương máu tạo nên đát nước Việt 
Nam dộc lạp, tự do như ngay hom nay. Nhưng đo khòng phải chỉ là nhưng 
anh bộ đội, các cô gái thanh niên xung phong, mà còn là biết bao con người 
đã hi sinh công sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, tươi đẹp này. 
Chúng ta ~ thế hệ con cháu - phái biết nhớ ơn, phát huy những thành quá 
tốt đẹp dỏ. Đây cũng chính là lời khuyên mà câu tục ngữ: “Án qua nhớ ké 
trổng cây " muốn gửi đến chúng ta. 

Được hường một nền độc lập, tự do như ngày hôm nay nhiều bạn học sinh 
đả quên mất một điều: cuộc sống không tự ban cho chúng ta cái đó, mà nó là 
thíình qua hi sinh xương máu của bao lớp người di trước. Câu tục ngữ như 
một lời khuyên đối với chúng ta: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Trước tiên, 
nghỉu chính cúa câu tục ngữ trên là muốn khuyên nhủ chúng ta: khi ăn một 
quíi thơm ngon thì ta phải nhớ tới nhừng người đã trồng ra cây đó, làm nên 
quá ngọt với bao nhiêu vất vả, mồ hôi, mưa nắng. Nhưng ý nghĩa sâu xa của 
câư tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó 
thì phải nhớ ơn Iihửng người đã tạo nên thành quả. “Án quả” ở đây là hình 
ảnh nói về những người hưởng thành quả, còn “trồng cây” là hình ảnh nói về 
những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ. Nếu ta hiểu cuộc sống no 
ấm, tốt đẹp ngày hỏm nay là thành quả mà ta hưởng thụ. Vậy người làm ra 
thành quả là ai? Trước hết, đó là cha mẹ đã có công sinh thành nuôi dưỡng 
từ khi ta còn bé con đến lúc ta lớn khôn. Bô mẹ luôn là người dõi theo bước 
chán chúng ta, an ủi, dìu dắt chúng ta để trở thành những con người tốt xây 
dựng đất nước mai này. Đó là thầy, cô giáo luôn quan tâm, dạy dỗ, uốn nán 
ta nên người và trao cho ta ánh sáng tri thức đế mai sau chúng ta có thể 
hiên ngang sánh vai cùng các bạn học sinh trên toàn thế giới. Đó là những 
anh bộ đội, những cô gái thanh niên xung phong hi sinh tuổi thanh xuân cua 
mình với bao xương máu để xây dựng đất nước độc lập, tự do như ngày hòm 
nay, đế cho chúng ta tung tăng cắp sách tới trường. Đó còn là nhửng nhà 
khoa học đã hết sức lao động trí óc để tạo nên những của cải, vật chất làm 
nên cuộc sống tốt đẹp mà ngày nay chúng ta được hưởng thụ. Những con 
người đó dù ở vị trí nào, công việc nào vẫn luôn cố gắng hết mình, phân đấu 
trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước mà những người đà làm nên thành 
quá đó... 
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Vậy vì sao “ăn quả" phải “nhớ kẻ trồng cây"? Vì tất cả nhừng người tfồng 
cây đả không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ, thậm chí cả máu xương cuộc đời 
để đem lại cuộc sống, hạnh phúc cho chúng ta. Đả bao giờ ta tự hỏi: Tại sao 
ta lại có mặt trên đời này? Đó là công ơn của mẹ ta đả mang nặng dẻ đau ra 
chúng ta. Giờ phút ta cất tiếng khóc dầu tiên củng là lúc lòng mẹ ngập iràn 
hạnh phúc. Rồi cha mẹ chăm bẵm, dạy dỗ ta khôn lớn thành người. Sung 
sướng biết bao khi em cất tiếng gọi: “cha, mẹ” và bước những bước đi chập 
chững đầu tiên. Cha mẹ luôn ở bên cạnh ta ngay cả những lúc ta buồn vui, 
san sẻ giúp chúng ta và nuôi dường những ước mơ của chúng ta. Còn thầy, cô 
giáo là những người cha, người mẹ thứ hai luôn cặn kẽ, chỉ bảo, mở ra cho 
chúng ta những kho tàng kiến thức lớn của nhân loại, dể rồi chắp cánh cho 
những ước mơ đó bay cao, bay xa hơn nữa. Bên cạnh đó, công ơn của các anh 
bộ đội, những cô gái thanh niên xung phong củng rát to lớn. Không có họ, 
làm sao trẻ em chúng ta được hưởng sự bình yên, hạnh phúc như ngày hôm 
nay, được cáp sách đến trường, vui đùa bên bạn bè. Rồi những người công 
nhân, kĩ sư, bác sĩ đã không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ lao dộng, xây dựng 
cuộc sống. Họ đều là những người dám hi sinh cuộc đời mình dể cống hiến 
cho đất nước. Điều đó cũng rất phù hợp với tình người. Thứ nừa, ta phải nhớ 
ơn họ vì đây là truyền thống tốt dẹp của dân tộc Việt Nam được truyền dạy 
lại qua nhiều thế hệ con cháu: 

- Uống nước nhớ nguồn 

- Chim có tổ, người có tông. 

Các câu ca dao, tục ngữ trên chính là những lời khuyên mà ông cha chúng 
ta muốn truyền"dạy lại cho con cháu - đó là những nét đẹp vể vãn hóa của 
dân tộc chúng ta mà thế hệ con cháu chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào 
củng phải luôn nhớ tới. 

Hiểu vấn đề như thế nhưng chúng ta phải hành động như thế nào? Cuộc 
sống của chúng ta phải có rất nhiều sự đền ơn, đáp nghĩa. Trong kháng 
chiến, chúng ta có phong trào Trần Quốc Toản giúp dỡ các gia đình thương 
binh, liệt sĩ. Phong trào nhanh chóng được lan rộng ra khắp mọi nơi, các bạn 
nhỏ hàng ngày sau giờ học đều tỏa ra các lối xóm giúp đỡ những gia đình 
thương binh liệt sĩ neo đơn các công việc nấu cơm, quét nhà, cho lợn ăn... 
Những việc làm đó tuy nhò bé nhưng góp phần an ủi rất lớn dối với những 
gia đình thương binh liệt sĩ. Xă hội vần luôn nhớ đến công ơn mà người con, 
người cha, người chồng của họ đá hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trong xá hội bây 
giờ, cuộc sống tuy có đổi khác nhưng Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn nhớ đến 
công ơn của họ bằng cách xây dựng nhừng ngôi nhà tình nghĩa, có chế độ 
riêng với những gia đình thương binh liệt sĩ. Đối với cha mẹ, cũng cố những 
người con hết lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ vì họ hiểu cha mẹ chính là 
người tạo ra cuộc sống cho họ ngày hôm nay. Đó là những người con hiếu 
thảo luôn ở bên chăm sóc cha mẹ lúc về già, khi đau ốm. Bên cạnh đó trong 
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xã hội chúng ta vẩn con tồn tại những kẻ quên ơn sâu nặng đó. IỈỌ luôn coi 
trọng dồng tiền, chạy theo danh vong mà quên rằng: ai là người đả sinh ra 
họ, đà nuôi dưỡng va dạy dỗ họ nên người? Đối với cha mẹ, họ ý lại vào công 
việc ma klìỏng quan tâm, chăm sóc tới cha mẹ mình. Y vào đồng tiền, họ bỏ 
mặc cha mẹ trong trại dường lảo, không thèm hói han, quan tám tới cha mẹ 
cùa mình. Dối với loại người do, xà hội chúng ta cần phải lẻn án, phê phán. 
Qua đó nâng tầm nhận thức dế luôn nhớ Ơ 11 những người đả hi sinh xương 
máu cho đất nước. 

Cíìu tục ngừ tuy mộc mạc, dơn giản nhưng đã day cho chúng ta nhừng bài học 
rất quý giá: không có thành quả nào tự dưng mà có được, tất cá đều được tạo ra 
từ sức lao động, báng mồ hôi, xương máu cùa lớp người di trước đế có được thành 
qua như ngày hôm nav. Chúng ta, những mầm non tương lai cúa đất nước sẽ 
cham chí học tập để cỏ thể xây dựng và bao vệ, giữ gìn những thành quá mà ông 
cha đã tạo ra và luôn luôn nhác nhở nhau “Ản quả nhớ kẻ trồng cây”. 

CAO BÍCH XUÂN 


BÀI ĐỌC THÊM: 


1. THAO TÁC GIẢI THÍCH 


Thao tác giải thích trong nghị luận xả hội yêu cầu chúng ta đi sâu vào 
những lời phát ngôn thường rất súc tích đế tìm hiểu và lí giải nội dung và ý 
nghĩa bên trong. Chúng ta hình dung có chi dó chưa hiểu những lời phát 
ngôn này, và chúng ta phải dản dắt họ từ chỗ chưa hiểu đến chỗ hiểu được: 
Lời kia nói gì? Tại sao lại nói như vậy? Để làm sáng tỏ, có khi chúng ta phải 
đi vào lí giải từ ngữ, điển tích, khái niệm, đi vào nghĩa đen, nghĩa bóng, 
nghĩa hẹp, nghĩa rộng, đi vào những cách nói tế nhị, bóng bẩy để hiểu được 
đến nơi đến chốn điều người ta muốn nói và cái lẽ khiến người ta dà nói như 
vậy. Trong thao tác giải thích, ta vừa dùng lí lẽ để phân tích, lí giải, vừa 
dùng dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề, xác định một cách hiểu đúng nhất, 
chống lại các cách hiểu sai, hiểu không đầy đủ, hiểu không hết ý. 

Vỉ dụ: Cùng phê phán “thói lười biếng” mà mỗi người có một cách nói riêng: 

Làm biếng ngồi ăn lở núi non. 


(Nguyễn Trài) 

Sự buồn chán bước vào thế giới qua cửa lười biêng. 


(La Bruy-e) 


Lười biếng làm mòn rỉ trí tuệ và thân thể. 

(B. Phran-klin) 

Lười biếng là mẹ đẻ của thói ăn cắp và sự đói rét. 


(V. Huy-gô) 

Trên đường thành công không có vết chăn của người lười biêng. 

(Lỗ Tấn) 
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Trong xã hội ta không có nghề nào thấp kém, chỉ có những kẻ 
lười biếng, ỷ lại mới dáng xấu hổ. 


(HỒ Chí Minh) 

Từ những cách nói khác nhau, chúng ta hiểu ý chủ đạo trong những lời 
trẽn đều tập trung phê phán thói lười biếng - nó dẫn người ta đến bần cùng, 
nghèo đói, nó làm mòn rỉ trí tuệ và thân thể, nó dẫn đến cả thói ăn cắp, làm 
hư hỏng nhân cách của con người..., nhưng sau khi tìm hiểu ta còn phải trả 
lời được câu hỏi quan trọng nhất là vì sao thói lười biếng lại dẳn đến những 
cảnh đáng buồn kia? 

Lấy ví dụ câu nói của Lỗ Tấn vừa trích: “Trẽn dường thành công không có 
vết chân của người lười biếng”. 

Câu nói đả khẳng định bất cứ sự nghiệp thành công nào cũng cần có sự 
chăm chỉ, cần cù, kẻ lười biếng không bao giờ làm được việc gì to lớn. Vì sao? 

- Đó chính là điều ta phải chỉ ra được, giải đáp được trong quá trình giải thích. 

• Bước chót của thao tác giải thích là rút ra điều chúng ta cần vận dụng 

khi đà tìm hiểu được chân li. Trong đề bài trên, trước những lời lên án thói 
lười biếng và nhận rõ sự lên án ấy là rất xác đáng thì kết luận của chúng ta 
là gì? Vận dụng những lời nói chí lí này vào cuộc sống hàng ngày - từ học 
tập, lao động đến các hoạt động khác, mỗi chúng ta phải như thế nào? 

Thao tác giải thích đòi hỏi qua 3 bước: 

- Làm sáng tỏ điều người ta muốn nói. 

- Trả lời vì sao người ta đã nói như vậy? 

- Từ chân lí được nói lên, rút ra bài học gì trong thực tiễn? 

(Làm văn 10 - Trần Thanh Đạm chủ biên, NXB Giáo dục - 1903) 


2. QUY TRÌNH VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN 

Đoạn văn chinh thể là đoạn văn có độ hoàn chỉnh cao nhất về cả ba mật: 

• • * • ■ * 

hình thức, nội dung và cấu trúc. Đó là đơn vị cơ sơ của văn bản, là dạng đoạn 
vần nghị luận điển hình. Nó đáp ứng được những yêu cầu của sự lựa chọn đơn 
vị để luyện tập viết (Trong rèn luyện viết, chủ yếu chúng ta tập dượt viết 
dạng đoạn văn này rồi trên cơ sở đó có thể biến hóa viết những biến thể 
khác như đoạn văn hợp thể, đoạn văn chuyển tiếp, đoạn văn ghép, đoạn ván 
dưới bậc v.v...). 

Nếu phân tích một cách chi tiết, quy trình viết một đoạn văn sẽ gồm 
những bước (những thao tác chính) như sau: 


1. Xác định vị trí của đoạn vản trong bài văn 

Đoạn văn là một bộ phận nằm trong thành phần kết cấu của bài văn. 
Trước khi viết một đoạn văn X, cần phải xác định rõ đoạn X nằm ở vị trí nào 
trong bài. Cần ý thức rõ đoạn vàn X (sắp xếp) nhằm triển khai bộ phận nội 
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dung nào cua bài lam... Dáy là khâu định hướng rất quan trọng để viết tốt 
đoạn Văn. 

2- lỉình thành tiếu chủ dể 

Sau khi chu động nắm chác vị trí cua đoạn văn, chẳng hạn, nằm ở một 
chồ nhất định trong phần thân bài, ta phái xác định rõ chủ đề nhỏ của đoạn 
văn ià gì? Chủ đề này cỏ phù hợp chu đề chung (của cá bài) và có phục vụ chủ 
đổ chung không? Tiểu chủ đẻ cua đoạn ván có mối liên hệ với tiếu chủ đề của 
đoạn vân dứng trước và đoạn vàn đứng sau như thế nào? Ví dụ, trong bài viết 
Con người Việt Nam trong th i Tố Hữu (Chê Lan Viên) tiểu chủ ăề của rnột 
đoạn Vàn trong phần thân bài là “ Phẩm chất tri tuệ của người Việt Nam”. 
Tiểu chủ dề này hướng vào phục vụ chủ đề chung, đồng thời, có mối liên hệ 
với nội dung của các đoạn văn đứng trước và dứng sau nói về “Phẩm chất anh 
hùng, (mà giản dị) cùa người Việt Nam ” và với nội dung của các đoạn đứng 
sau nói về “Tinh thán tự lực, ý thức về vai trò lịch sứ của người Việt Nam”. 

3. Lưa chọn câu trúc của doạn văn 

• • • 

Có tiếu chu đề trong dảu, cần lựa chọn cấu trúc của đoạn tức là chọn mò 
hình (trình tự) lập luận thích hợp để thế hiện tiểu chủ dề: đoạn văn phát 
triển theo mô hình tổng phân - hợp, diễn dịch, hay quy nạp? Cấu trúc của 
đoạn Vàn sẻ quy định hướng triển khai nội dung và vị trí của câu chủ để củng 
như những cáu triển khai. Nếu doạn vần có sơ đồ cấu trúc tổng - phân - hợp 
hoặc diễn dịch thì câu chú đề sẽ có vị trí ở đầu đoạn, nếu là cấu trúc quy nạp, 
câu chủ đề sẽ nằm ở cuối đoạn. 

4. Viết câu chủ đề ở trên 

ớ trên dã nói, trong chuỗi câu phát ngôn hợp thành đoạn văn thường có 
một cảu thế hiện sự quy tụ và khái quát hóa toàn bộ nội dung của đoạn vần, 
đó là câu chủ đề. Câu chủ đề thường chứa một lượng thống tin mới, được diễn 
đạt bằng những từ và cụm từ chưa xuất hiện trong các phát ngôn nằm ở các 
đoạn trước. Lượng thông tin đó là nét nghĩa chung, tinh thần chung sẽ nằm 
tiềm ẩn trong tất ca các phát ngôn trong đoạn. Như vậy, câu chủ đề mang 
gánh nặng ngữ nghĩa lớn nhất, là nhân tố tồ chức ý nghĩa, hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp, nó chi phối nội dung ý nghĩa của tất cả các phát ngôn khác 
trong nội bộ đoạn vần, đồng thời là đầu mối liên kết tất cả các câu xoay 
quanh cái trục chú đề. 

Câu chú đẻ thường là câu tự nghĩa, về mặt nội dung nó có tính chất tương 
dối tự lập hơn cả. Nếu đứng ở đầu doạn và làm nhiệm vụ mở đoạn, nó không 
bị ràng buộc bơi những câu khác trong đoạn. Trái lại, chính nội dung, hình 
thức kết cấu và vị trí của nó báo hiệu và quy định sự xuất hiện cũng như nội 
dung cùa cac câu kế tiếp trong đoạn, tức quy định hướng phát triển của nội 
dung đoạn văn. 
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về mặt ngữ pháp, cảu chủ đé thường có đầy đủ thành phần nòng cết (trừ 
trường hợp câu chú đề đoạn vàn dưới bậc bị khuyết thành phần). Đặc điểm này 
giúp cho cảu chú đề biểu đạt được rỏ ràng, nổi bật được nội dung chính cúa toàn 
đoạn. Khuôn khổ của câu chủ đề thường ngắn gọn hoặc có độ dài trung binh để 
cho điếu phán đoán, đánh giá khái quát được rõ và chắc. Khi đoạn vàn sàp viết 
nằm ờ vị trí giữa những đoạn văn khác và câu chủ đề làm nhiệm vụ mở đoạn thì 
người viết liên kết hướng ngoại đề móc nối với đoạn văn trước đó hoặc sau dó. 

Ví dụ: 

(1) Cho nên chủ nghĩa nhân đạo là yếu tố đẹp đẽ nhất trong tập thơ của 
Nguyền Du. 

(2) Trong Truyện Kiểu , tính chiến đâu chưa phải là tích cực và đúng với 
lập trường... 

(Đặng Thai Mai, Tinh thẩn nhân dạo trong "Truyện Kiểu") 

Câu (1) trong đoạn văn trên là câu chủ đề, đồng thời là cảu mở đoạn, nó 
móc nối với đoạn văn trên nhờ sử dụng phép nối Cho nên. 

Câu chủ đề có thể được diễn đạt dưới hình thức một câu hỏi đế “đật vấn 
đề” thường đứng ở đầu đoạn (có khi người viết qua hàng, tách câu này ra để 
nhân mạnh). 

Vi dụ: 

(1) Vì sao của chúng ta còn lạc hậu so với hiện thực của xă hội? 

(2) Có nguyên nhân khách quan và cũng có nguyên nhân chủ quan... 

(Trường Chinh, vế văn hóa và văn nghệ, tập 2) 

Khi phía trước câu chủ đề đá có 1 - 2 câu làm nhiệm vụ chuyển tiếp, móc 
nối với đoạn vần trên và mở ra đoạn sắp viết thì câu chủ đề không chứa 
những yếu tô ngôn ngữ làm nhiệm vụ liên kết hướng ngoại. 

Trường hợp đoạn văn có cấu trúc quy nạp, câu chủ dề nằm ở cuối đoạn, vai 
trò và chức năng của nó vẫn không thay đổi. Lúc này nội dung của câu chú để 
là sự khái quát hóa nội dung thông tin của toàn bộ phát ngôn trong đoạn, là 
phán đoán mang tính chất kết luận, về mặt hình thức, nó có thể chứa dựng 
phương tiện ngôn ngữ biểu hiện sự khái quát hóa để gắn nối với những phát 
ngôn đi trước (ví dụ: Nói tóm lại , Nhìn chung , Rút lại là...). Tuy nhiên, 
không nhất thiết phải sử dụng những phương tiện liên kết hình thức này vì 
bàn thân vị trí cuối đoạn của câu chủ đề vốn đá có tác dụng liên kết về mặt 
lôgic ~ chuỗi phát ngôn đi trước: nó kết thúc một trình tự lập luận quy nạp. 

Hiếm thấy trường hợp đoạn vàn chỉnh thể có câu chủ đề nằm ở giữa đoạn 
(cấu trúc quy nạp - diễn dịch) và trường hợp đoạn văn khônp có câu chú đề 
(câu chủ đề hàm ẩn, nội dung của tất cả các câu toát ra chj dề của đoạn). 
Trường hợp đoạn văn có cấu trúc song hành đơn thuần (1 teria duy nhát) các 
phát âm có chức năng nghĩa ngang và không có câu chú để. 
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T rong giai (loạn con phai ròn luyện ngòi bút, tốt hơn hết là không nên 
viết những đoạn vãn có cáu chu dề ờ giữa đoạn hoặc đoạn vân không có cảu 
chù đỏ ítrừ trương hợp (loan vàn song hành đơn thuần). Viết những đoạn văn 
có cáu chủ đề rò ràng dề đám báo sự duy trì và phát triển chu đề một cách 
chác* chắn, sang rò va mạch lạc. 

5. Viết những câu triển khai 

Sau khi viết cảu chú đề, dựa vào mô hình cấu trúc của đoạn người viết tiếp 
tục viôt chuồi câu triển khai nhằm cụ thể hóa phát triển liên tục tiểu chủ đề 
của đoạn. Vì câu triển khai là nhũng câu có nội dung chứng minh, minh họa, 
giải thích, nêu nguyên nhân v.v... của nội dung phán đoán chứa đựng trong 
cáu chủ đề nên về khuôn khỏ, câu triển khai thường dài, cấu trúc câu đồ sộ, 
nhiéu tầng bậc, nhiều thành phần chém xen, phụ chú với những từ hô - ứng 
và phụ thuộc (gồm câu đơn, cảu ghép và ngữ phức tạp hóa). Củng có thể xen 
kẻ nhưng cáu hợp nghía (câu có chứa đại từ, câu tỉnh lược...). 

l)ế gán các cáu triến khai với câu chủ dề, tùy theo yêu cầu nội dung cụ 
thế, ta có thê chọn kiểu liên kêt móc xích hay song hành hoặc phối hợp cá 
hai kiểu thành một dạng liên hợp. 

6. Viết câu kết luận 

Dối với những đoạn văn có Cấu trúc tông - phân - hợp và đoạn văn có cấu 
trúc quy nạp, cuối đoạn văn cán viết câu kết luận. Câu kết luận cũng là một 
câu khái quát, nội dung thâu tóm cô đúc tinh thần chung của việc giải quyết 
chủ dế nhỏ nêu ra trong đoạn văn hoặc mở ra một vấn đề mới. Sau câu kết 
luận, có thế viết cáu chuyên tiếp để dẫn xuống đoạn văn dưới. 

Qua sự trình bày sơ lược quy trình viết một đoạn văn chỉnh thể, có thể rút 
ra một điều là: trình tự các thao tác viết đoạn văn tùy thuộc .vào việc lựa 
chọn cấu trúc của đoạn văn. Cấu trúc của đoạn quy định vị trí của câu chủ đề 
và các cáu triển khai, minh họa, đồng thời quy định đoạn văn có phần kết và 
cáu kết luận hay không. Dựa theo quy trình này có thể biến hóa khi viết các 
kiểu loại đoạn văn khác nhau. 

(Trích Làm văn - Tập một. NXB Giáo dục) 

Để 1 : Giải thích và chứng minh câu tục ngữ:. “Thất bại là mẹ thành công". 

Bài làm 

Ai chiến thắng mà không hể chiến hại? 

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lẩnĩ 

Tôi không nhớ câu thơ, lời hát do ai viết. Song, đúng là một triết lí tuyệt 
vời bơi nó nói đúng với chúng ta những điều đả, đang và sẽ xảy ra trong cuộc 
sống. Đời người là vỏ cùng rộng lớn và không phải lúc nào cũng bằng phăng. 
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Kể cả những người thành đạt nhất cũng không tránh khỏi đôi lần thất bại. 
Có những thất bại đắng cay. Song, chính sự thất bại đã làm con người trường 
thành, giàu kinh nghiệm lên và vững vàng đi tới chiến thắng. Chính vì thẻ 
mà ỏng cha ta đã đúc kết thành câu tục ngữ đế khuyên dạy cháu, con: “ Thất 
bại là mẹ thành cóng”. 

Trước hết, ta hiểu câu tục ngữ như thế nào? Cáu tục ngừ có sáu tiêng 
nhưng trong đó có hai từ trái ngược nhau: “thất bại” và “thành công”. Đồng 
thời, chỉ trong có bốn từ đó thôi mà dân gian kết hợp vừa so sánh dể kháng 
định qua từ “la \ lại vừa kết hợp nghệ thuật ẩn dụ: coi thất bại là người mẹ 
(của “thành công”). Khi nói đến “mẹ” ai chẳng nghĩ đến sự dạy bảo chí tình, 
chí nghĩa; ai chẳng biết mẹ mong mỏi điều tốt cho các con, mẹ mong cho các 
con thành dạt. Vậy có gì vô lí khi “thất bại” của mồi người chúng ta lại được 
ví như mẹ ta. Vì thất bại giúp ta nhìn ra sai sót, nhìn ra chỗ yếu của mình 
để bố sung cho hoàn thiện, để thêm sức cho mạnh. Thất bại nhiều lần, ta sẽ 
rút kinh nghiệm được nhiều lần để đi đến chiến thắng. Thất bại lớn hay nhỏ, 
ít hay nhiều, nếu ta không nản lòng ngả chí, tất sẽ thành công. Trong Cuộc 
sống con người ta không phải lúc nào cùng đọp, cái gì cũng thành công. Song, 
điều quan trọng là phải có nghị lực nhìn vào thất bại ấy, mà rút kinh 
nghiệm, mà học hỏi, bổ sung cho hoàn thiện vốn hiểu biết của mình thì chắc 
chắn thành công sẽ đến. 

Ta hiểu như thế vì cái lí, cái tình đều đúng. Ta hiểu như thế còn bởi tấm 
gương của các bậc tiền bôi chính là kim chỉ nam cho ta theo. Ngày xưa, dân 
gian ta ca ngợi mải con người u có công mài sắt , có ngày nên kim* như ông 
Đoàn Tử Quang - một con người có nghị lực phi thường. Sau nhiều lần đi thi 
không đỗ, ông vẫn tu dường dùi mài kinh sử đèn sách, tiếp tục đi thi nhiều 
lần và đến năm 81 tuổi, ông đã dỗ Trạng nguyên. Thật là một tấm gương 
sáng để khảng định giá trị câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công * 

Ngày nay, củng rất nhiều anh, chị học lớp 12 rất giỏi, song đi thi đại học 
không phải đỗ ngay. Có thể năm sau, năm sau nữa mới đỗ. Nhưng các anh, 
các chị củng luồn luôn rèn luyện với tinh thần “Thất bại là mẹ thành công” 
dể quyết chí học hành. 

Lại nói chuyện xa hơn, trên thế giới, tấm gương của các thiên tài như, ông 
Ê-đi-xơn - nhà vật lí nổi tiếng thế giới - đâ phải thất bại 1000 lần trong thí 
nghiệm, mới tìm ra được chất dùng làm dây tóc bóng đèn đấy. Nếu khỗng có 
1000 lần cố gắng cửa ông, thì không biết nhân loại bao giờ mới có dây tóc 
bóng đèn đế phục vụ con người? Bao nhiêu lần thất bại để đổi lấy một thành 
công, nhưng là một thành công tuyệt vời - một thànih công sinh ra từ một 
nghìn người mẹ thâ't bại. Thật đáng khâm phục! 
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Thật gián (ỈỊ, các bạn ạ' Trong lớp các bạn có những học sinh học kém: có thể 
đã vài ha lãn bị diêm yếu khi trá bài kiếm tra. Mây Iihác bạn ấy rút kinh 
nghiệm ngay từ nhửng người mẹ thất bại ấy. Thè nào bạn ấy sè học giỏi lên đấy! 

Trường tỏi cỏ nhiều bạn đã thực hiện được phần nào ý nghĩa cùa câu tục 
ngừ Cụ thế: bạn Trần Thị Thu Lan lớp tôi học yếu Văn. Do rút kinh nghiệm 
và say mê học hói nón lẽn lớp trên bạn đã là học sinh giỏi Văn của trường, 
dạt giải nhì cấp quận trong kì thi học sinh giòi cách đây ba năm và giải ba 
Cuộc thi viết thư ƯPƯ Quốc tế lần thứ 30 cùa Hà Nội năm ấy. Bây giờ bạn 
đang học lớp 11 chuyên Văn trường THPT Chu Vàn An. Bạn ấy đã viết thiếp 
mừng gửi về trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (cùng với các học 
sinh giỏi Văn như: Lê Na, Phương Liên). 

“Chúng con cảm ƠI1 các thầy cô giáo đả giúp chúng con đạt thành công từ 
những thất bại ban đầu, để ngày hôm nay, chúng con yêu Vãn đến thế...” 

Hãy xem lại việc học của mình nhé và đừng nản lòng. Hãy xem kl lại 
“công trinh học tập thất bại” đế rút ra kinh nghiệm đi đến thành công. Đừng 
bao giờ nghĩ rằng: “Mãi mãi mình là người học kém, mãi mải mình là người 
thải bại!”. Hãy vững vàng bạn nhé vì bèn tai câu tục ngữ cùa cha ông luôn 
nhắc nhở dộng viên ta: “Thất bại là mẹ thành công” đó, hởi các bạn! 

CAO BÍCH XUÂN 

Đề 2: Hãy giải thích và chứng minh lời dạy của Lê-nin: 

“Học, học nữa, học mãi /” 


Bài làm 

Đất nước của chúng ta đang tiến theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Vì vậy rất cần có những người tài. Học sinh chúng ta củng như tất cả 
những người dân Việt càng ngày phải có nhiều hiểu biết, trình độ cao để đáp 
ứng nhu cầu của xã hội. Vì vậy học là điều rất cần thiết với chúng ta để nâng 
cao trình độ, kĩ năng đáp ứng cho cuộc sống sau này. Lê-nin có câu nói rất 
nổi tiêng: “Học, học nữa, học mãi”. 

Vậy học là gì? Học là một quá trình tìm hiểu, thu nhận, tích lũy kiến thức 
và rèn luyện k! năng cho mình để tăng thêm hiểu biết, trình độ khoa học, kĩ 
thuật về mọi mặt, giúp chúng ta tăng thêm khả năng hiểu biết của mình. 
Học ở đây không phải chỉ đến trường mới học, mà ngay từ nhỏ, khi ta còn 
sống trong vòng tay chăm sóc của gia đình chưa được đến trường, cha mẹ đà 
dạy ta học nói, học đi, học ăn, học cư xử trong đời sống thông thường. Khi 
được đến trường, chúng ta được học kiến thức khoa học và xầ hội, học một 
cách toàn diện cả tài cả đức theo chương trình của nhà trường dưới sự dạy dỗ 
tận tình của các thầy cô giáo. Ngoài ra, chúng ta còn có thể học hỏi thêm ở 
bạn nếu không hiểu, học những cái hay của bạn để bổ sung cho chỗ thiếu sót 
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của mình và học ở mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta còn có thể học hỏi, un hiểu 
thêm trên sách, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, học những 
người lao động xung quanh mình, trong cộng đồng của mình. Bẽn cạh đỏ ta 
cần phải chú ý việc học toàn diện, không học lệch, học lí thuyết đ đỏi với 
thực hành, vặn dụng vào đời sống để nắm chắc bài học hơn. Còn “họinữa" là 
học hết trình độ này lại đến trình độ khác, từ dẻ đến khó. Những ca người 
ham học thì họ không bao giờ thỏa mản với chính mình mà luôn căm chỉ 
học suốt cuộc đời của mình nhằm nâng cao trình độ hiểu biết. Củq giông 
như hôm nay chúng ta học xong vấn đề này thì không nện dừng lại là ngày 
mai lại chuyển sang kiến thức khác mới hơn, hay hơn. Cũng giống ihư học 
hết lớp 12, ta học tiếp lèn đại học, cao học và hơn nữa... Mổi lần nng một 
mức học như thế, con người sẽ trưởng thành và được trang bị đầy ủ, toàn 
diện đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội, sau này sè tự nuôi sống được hn thân 
mình, giúp dở gia đình và đóng góp cho xả hội. Nhất là khi chúng ta;òn trẻ, 
có sức khỏe, trí nhớ tốt thì phải chăm chỉ học tập. Còn 7iọc mải ” làiọc liên 
tục, không ngừng nghỉ suốt cuộc đời, luôn nâng cao vốn hiểu biết của ninh về 
mọi mặt. Đó là những người ham học, lúc nào cũng cảm thấy mình on chưa 
đủ hiểu biết, luôn đòi hòi phải nâng cao trí tuệ, nâng cao hiệu suất lm việc. 
Tuy đã qua tuổi học, họ đã già, đầu óc không còn được minh mẫn nư trước 
nữa nhưng họ vẫn tiếp tục vừa tham gia công tác, vừa học, vừa làn việc và 
rút ra những kinh nghiệm quý báu cùng là học. Như vậy, học là vô tặ, học ở 
mọi lúc, mọi nơi, mọi diều, nó giúp cho con người chúng ta hiểu biết âu rộng 
hơn, nâng cao năng suất công việc. Trong lời dạy của Lê-nin có ba/ế ngắt 
làm ba nhịp kết hợp với các từ u nừa ”, “mãi”, điệp từ “học” dược nhc lại ba 
lần. Lời nói của Lê-nin rất đúng với thực tế, chí nghía, chí tình. Nlĩng con 
người thực hiện đúng lời dạy của Lê-nin thường là những người tài ;iỏi, nổi 
tiếng, có sự nghiệp rạng rờ và hết lòng cống hiến cho dân, cho nước. 

Vậy vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết đó là vì chính Un thân 
chúng ta. Nếu không đi học chúng ta sẽ không có nhiều tri thức, hiểtbỉiết đế 
vận dụng vào cuộc sống sau này. Kết quả công việc sè không tốt ẹp như 
mong đợi. Có học chúng ta mới có được việc làm tốt để nuôi sống hn thân 
mình, giúp đỡ gia đình, xây dựng dất nước giàu đẹp, hạnh phúc hơnBác Hồ 
đầ từng dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không , dârtộc Việt 
Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không hí,nh là 
nhờ một phần công lao học tập của các cháu”. Đúng như vậy, nếu on cháu 
chúng ta chăm chỉ học tập, rèn luyện thì đó sẽ là những nhân tố tíclcựíc xây 
dựng đât nước giàu đẹp, văn minh, đất nước ta sẽ không thua kéi gì các 
nước khác trên thế giới. Một đất nước no ấm, hạnh phúc thì mỗi ịa (đình, 
bản thân chúng ta sẽ được sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Vả lại, kiến húíc của 
loài người là một kho tàng khống lồ, thế giới càng ngày càng phát tìểni, mỗi 
ngày đều có thêm nhiều sáng tạo, tìm tòi, phát minh hơn. Xã hội nạy càng 
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phát trién, khoa học ki thuật cang tiến lên, sự đòi hỏi của xả hội ngày càng 
tàng, ta không học, không thể làm việc được, không theo kịp bước tiến của 
thời dai. Đèn lúc đó, chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu trước xã hội, 
cộng dồng. Hơn thè nửa, hiếu học là một truyền thông tốt đẹp mà từ bao đời 
nay, ỏng cha chúng ta da truyền lại cho con cháu. Không chăm chi học tập sè 
di ngược với truyền thòng, đạo lí tốt đẹp đó. Việc học trở thành một vấn đế 
rất cần thiết, cấp bách VỚI chúng ta nên ta cần châm chi học tập cho tốt. 

Ngay xưa, óng cha ta rất coi trọng việc học nên thường ràn dạy con cháu 
phái học tập cho tót. Trong xà hội xưa có Mạc Đinh Chi là con nhà nghèo, 
đêm đon VI không có đòn học nên ông dã phái bắt đom đóm cho vào vỏ trứng 
đê học. Hay là nhân vật Trạng Nồi cũng là một chàng thư sinh nghèo khó, 
không co tiền mua gạo nấu cơm, nên mồi lần học xong, chàng thường sang 
bên hàng xóm mượn noi cơm, vét những hột cơm còn sót lại để ăn. Sau này, 
trạng Nổi dã thi dỗ Trạng nguyên và vẫn không quèn công ƠI1 tốt bụng của 
người hàng xóm đó. 

Trong các cuộc khang chiến chống Pháp, Mĩ có rất nhiều các bạn nhỏ phái 
lặn lội trong mưa bom bão đạn của giặc đê đến trường. Cuộc sống tuy có khó 
khán, gian khô nhưng họ vẫn chăm chỉ học tập. Không ít nhửng người trong 
họ dã trờ thành những giáo sư, tiến sĩ góp phần xây dựng đất nước, xả hội 
ngày một giàu dẹp, văn minh và hiện đang nắm trọng trách quan trọng 
trong bộ máy nhà nước ta. 

Trong thời đại ngày nay, xá hội ta cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng 
về lòng ham học. Những bạn nhỏ ơ vùng sâu vùng xa phải trèo đèo, lội suối 
qua những quãng đường dài để đến học ở nhừng lớp học nghèo nàn, đơn sơ 
dựng tạm. Ảy vậy mà trong sỏ họ xuất hiện bao bạn nhỏ là học sinh giỏi vượt 
khó, không thua kém bất kì bạn học sinh nào. Hay như những bạn nhỏ vừa 
học vừa làm thêm để lấy tiền nuôi sống bản thân, chi phí cho việc học. Họ 
dều là những con người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhưng học tập 
vẫn chăm chí, cần mần, có những thành tích cao, tốt đẹp. 

Trong văn học phái kế đến nhân vật Mả Lương ở truyện Cây bút thản “ 
một tám gương vổ lòng ham học và học thành tài. Vậy học tập góp phần rất 
quan trọng tới công việc, tương lai sau này của chúng ta nên cần phải học tập 
thật tốt. 

Vậy muốn thực hiện lời dạy của Lê-nin ta phải làm gì? Chúng ta phải tự 
tìm lảy những cái thích thú, say mê trong học tập và phải luôn sáng tạo 
trong việc học của mình đế học tốt hơn. Bên cạnh đó, để học tốt, chúng ta 
còn rất cần đến nghị lực, quyết tâm học tập. Trong giờ học, ta cần phải chăm 
chỉ láng nghe lời giảng của thầy giáo, nắm chắc bài học, học thêm ở bạn bè, 
láng nghe thông tin đại chúng, sách báo. Ngoài ra chúng ta cần học tập 
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trong cuộc sống, tìm tòi, sáng tạo thêm để học cho tốt. Học phải đ đôi với 
thực hành, học toàn diện. 

Câu nói trên của Lê-nin đã khuyên chủng ta phải học tập thịt nhiều, 
không dược ngừng nghỉ để rồi sè phục vụ cho công việc sau này cia mình. 
Học là râ't quan trọng, vì nhờ có học, có kiến thức mới giúp chún£ ta làm 
được việc, nuôi sống bản thân, gia đình và xây dựng đất nước. Bản tlâi‘Ằ ta sẽ 
luôn cố gắng để học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước giàti dẹp, 
văn minh. Hảy đừng bao giờ quên lời dạy của Lê-nin “Học, học nữa, liỌĩ mài ĩ”. 

CAO BÍCH XUÂN 


Đề 3: Giải thích câu tục ngữ sau đây: “Giặc đến nhà đàn bị cùng 
đánh”. Em hãy lấy lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cân tộc 
ta để làm sáng tỏ câu tục ngữ trẽn. 

Bài làm 

Văn học dân gian là kho tàng quý báu của dân tộc ta. Trải qua miếu thê 
hệ nó vẫn là nền tảng của nền văn học Việt Nam, đá ghi lại nhChg kinh 
nghiệm sản xuất, đấu tranh, những trang sử vẻ vang, ca ngợi truyền thống 
tốt đẹp của cha ông chúng ta. Những câu ca dao, tục ngừ này mải mã l.à tấm 
gương sáng cho chúng ta noi theo. Một trong số các câu tục ngừ cho tat thấy 
tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam: 

Giặc đến nhà đàn bà củng đảnh. 

Để hiểu rõ dược truyền thống dấu tranh anh dũng của dân tộc VI tíự hào 
hơn nữa về Tổ quốc mình, chúng ta cùng đi vào phần giải thích vi (Chứng 
minh câu tục ngữ trên. 

Ý nghĩa từ “giặc” ở đây được nhân dân ta sử dụng rất thông thường để ám 
chỉ kẻ nào dã phá hoại cuộc sống yên lành của người dân. 

“Giặc” là một đạo quân hùng hổ xâm lược một nước để cướp quyềi c:ai trị, 
vơ vét tài. sản của nhân dân, tài nguyên thiên nhiên của nước đó. Tối “giặc” 
này thẳng tay giết hại nhân dân và những kẻ chống dối lại “hán”. 

“Nhà” là nơi trú ẩn, nơi sinh sống của những gia đình hay nói cáĩh khác 
nó là nơi đem lại nguồn hạnh phúc cho con người. Trong câu tục Igữr trên 
nhân dân ta có ý nói “nhà” thay cho một quốc gia, lănh thổ đầ đưrc phân 
định rõ ràng. “Căn nhà” của hàng vạn “ngôi nhà” nhỏ bé chứa hàng tìiệiu dân 
chúng đang sống yên lành. 

“Giặc đến nhà”, tên “giặc” này tượng trưng cho một quốc gia hùn* imạnh 
đến xâm lược một quốc gia nhỏ bé gieo bao nhiêu tang tốc cho nhân dm.. 

Từ nghìn xưa, người phụ nữ Việt Nam với nhừng nét dịu dàng của \ Đông 
và thuần túy của Á Đông, quanh năm chỉ biết quanh quẩn nơi xó bíp, đảm 
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dang chấm sóc hạnh phúc cho chồng, cho con. Với cái nhìn cua xà hội phong 
kiến, người phụ nừ với mọi quyến lợi thiết thực đều bị tước đoạt, là một hạng 
người mà bị xá hội coi rẻ khinh miệt. Thế nhưng, khi ngoại xâm đe dọa nền 
dộc lập cua dát nước, phụ nữ Việt Nam với một ý chí khá vững vàng với một 
lòng yéu nước nồng nàn dã dứng lèn góp phần cùng nam giới dế chống lại và 
chiến tháng bọn xàm lược, làm rạng danh tên tuổi người phụ nữ Việt Nam. 

Họ dưng lên chống lại tên giặc vào “nhà”. Họ sẵn sàng đánh trả, đem 
công sức nhò bé cua mình ra báo vệ đất nước. 

r I ruyền thống dó không bao giờ phai mờ qua lịch sử đấu tranh cúa dân tộc. 

Chúng ta còn nhớ chiến cóng oanh liệt của Hai Bà Trưng khi Tỏ Định 
dem quán xâm lược dất Giao Chí, một vùng đất giàu có, Trưng Trắc đã đánh 
tan giặc ngoại xám “đồn !1Ợ nước, trà thù nhà”. Biến cầm thù thành hành 
dộng, Trưng Trắc dem hốt sức lực quyẻt tám phá thành, dem chiến tháng về 
cho dát nước. Tuy mới làm chu đất nước được ba năm nhưng Bà đả làm nức 
lòng dan chúng. Chứng tỏ khả năng cua người phụ nữ vẫn có thế đảm đương 
viec lớn. Không thiếu người phụ nữ tiếp tục truyền thống đó. Một Triệu Thị 
Trinh, một Lê Chán đã làm rạng danh người phụ nữ dất Việt. 

Khi dất nước rơi vào tay thực dân Pháp, nối tiếp truyền thông cúa dân tộc 
và niềm tin ớ Dàng, những người con gái Việt Nam lại dũng cảm đi vào cuộc 
chiến dấu. 

Võ Thị Sáu người con gái anh hùng cúa miền Dát Đỏ, 16 tuổi đầu đả làm 
giạc khiếp sợ. Lúc chết, chị vẫn bình tĩnh, hiên ngang, nhặt lấy bông hoa lê- 
ki ma cài lên mái tóc, khắc đậm thêm hình ảnh của người con gái Việt Nam. 

Qua nhiều cuộc đâu tranh gian khổ trong những ngày chống Mì lại có 
nhửng bà mẹ vừa đảm dang việc nhà, lại giỏi việc nước. 

Chị Út Tịch là hình ảnh của một bà mẹ sáu con quyết tâm đánh thắng 
giìtc Mĩ. Trong cả những ngày mang thai chị cũng không chịu bỏ qua một 
trận đánh nào, bói vì chị không muốn cho cả những đứa con của chị củng 
chiu cực khô như cuộc dời chị. Chính lòng thương yêu lo láng cho tương lai 
thế hệ trẻ nói chung và những đứa con của chị nói riêng đã đưa chị đến quyết 
tâm trong chiến đấu. 

Chị Ràng (Sứ) người con gái của Hòn Đất kiên cường đã từng bảo vệ đồng 
cht của mình đế họ tiếp tục đánh tan quân xâm lược. 

Còn nhiều, còn nhiều nữa, những tâno gương hi sinh cao cả cua người phụ 
nữ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mì đả chứng minh hùng 
hồn cho câu tục ngữ đầy ý nghĩa về truyền thống đấu tranh của phụ nừ Việt 
Nam, xứng đáng với danh hiệu mà Bác Hồ phong tặng “Anh hùng, bât khuất, 
trung hậu, đảm đang.” 
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Truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ trong chiến đấu đả 
phát huy mạnh mẽ trong thời bình, khi đất nước di vào công cuộc xây dựng. 
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, người phụ nữ không những 
“đám việc nhà” mà còn “giói cả việc nước”. Kì sư, bác sĩ... là phụ nữ xuất hiện 
ngày càng nhiều. Họ xung phong đến với những vùng đất xa xôi để “chiến 
dấu” với bọn giặc lạc hậu, góp phần cùng nhân dân dẩy mạnh công cuộc xây 
dựng xả hội chu nghĩa mau đến thành công. 

Tóm lại, câu tục ngư trên đã dể lại cho chúng ta một tấm gương rõ nét 
nhất, phán ảnh sâu xa tinh thần chống giặc quá cám của dân tộc trong đó có 
sự đỏng góp cùa nhừng người phụ nừ Việt Nam, để lại cho lịch sử dâu tranh 
của dân tộc ta những chiến tích lẫy lừng chấn động địa cầu và góp phần vào 
còng cuộc giải phóng dân tộc, mang lại nền độc lập tự do cho chúng ta. Người 
phụ nữ Việt Nam thật đáng biêu dương với câu mà Bác đã tặng “Anh hùng, 
bất khuất, trung hậu, đảm đang”. 

Tự hào với lịch sử đấu tranh của dân tộc, còn ngồi dưới mái trường xã hội 
chủ nghĩa này, em nguyện cố công ra sức học tập và phát huy mạnh mè 
những truyền thòng quí báu cùa dân tộc. Sẩn sàng dấn thân vào những gian 
khố nhất mỗi khi Tố quốc cần đến: 

Nếu được chọn hạt giống để mùa sau 
Nếu lịch sứ chọn ta làm điểm tựa 
Vui gì hơn làm người lính đi đẩu 
Trong đêm tối tim ta làm điểm tựa . 

(Tô Hửu - Bài ca Xuân 6ỉ) 
Nguyễn Hữu Đông HS PTTH Lê Hổng Phong. 


Đề 4: Sinh thời Bác Hổ thường nhắc nhã nhân dân ta: 

Mùa xuàn là Tết trồng cày 
Làm cho đất nưởc càng ngày càng xuân . 

Em hiểu câu đó như thế nào? Hãy lấy thực tế trên đất nưđc, què 
hương và trường em dể chứng minh rằng, dù Bác dâ đỉ xa lâu rồi, dãn ta 
vẫn luôn thực hiện lời Đác dạy. 

Bài làm 

Cứ mỗi độ xuân về, muôn hoa dua nớ, mọi người lại nô nức chuẩn bị cho 
Tết trồng cây. Từ trường học, công sở cho đến các đường phố, đâu đâu củng có 
kê hoạch trổng cây xanh. Trong những ngày này, chúng ta lại tưởng nhớ đến 
lời khuyên rần dạy bảo cùa Bác Hồ: 

Mùa xuân là Tết trổng cây 
Làm cho dất nước càng ngày càng xuân. 
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Mua xuân là mùa muón hoa dua nỡ, cây cối xanh tươi. Bới vậy mùa xuân 
la mua thích hợp cho cây trỏng phát triển. Bác nồ rất quan tâm đến vân để 
mói 1 rường trong tương lai, vì vậy Bác dã nhác nhở mọi người phải trổng cáy 
dỏ cai tạo môi trường. Cày trổng giúp con người có bầu không khí trong lành 
đế song khóe mạnh; cây xanh lam đẹp con người, làm dẹp đất nước. Bác 
khuyên mọi người phai trồng cày vào mùa xuân không chỉ để cho cây tươi 
xanh vả nhanh chóng phát triển mà còn là vì mùa xuân là mùa bắt đầu một 
nảm mơi, sau một năm làm việc mệt nhọc, con người ta củng nên trồng một 
cây Xanh dế tô rỉiốni cho cuộc sông, kéo thiên nhiên đến gần với ta hơn, làm 
dịu di những cáng thắng cúa những ngày làm việc miệt mài. 

Bác nói: “Mùa xuân là Tết trổng cây”, theo em nghi không chỉ là trồng cây 
trong mấy ngày Tết, mà ca mua xuân là Tết cua việc trồng cây. Chữ “Tết” 
củng gơi lẽn một không khí sôi động, vui vé khi làm công việc này, (người ta 
thường nói “VUI như Tết” mà!). Bác Hổ dã biến một công việc vốn đã có ý 
nghĩa, lại càng có ý nghĩa khi gắn cho nó không khí cùa một Hội xuân - Ilội 
trông cây. Và từ những năm sáu mươi của thẻ kỉ này, Tết trồng cây đả trờ 
thanh một phong tục mới của ngày xuân dân tộc. 

Va Bác Hổ nói rỏ mục đích của Tết trồng cây là “làm cho đất nước càng 
ngày càng xuân”. Từ “xuân” ở cảu sau không giống như ớ câu đáu, nó không 
chí mang ý nghĩa là một mùa trong năm, mà nó còn có ý nghĩa là sự tươi trẻ, 
là sức Sống cua đất nước. Nhắc đến mùa xuân, người ta thường nghĩ tới một 
màu xanh. Chữ “xuân” trong câu sau tuy không mang nghĩa là mùa xuân, 
nhưng cái xanh, cái đẹp của mùa xuân đéu chứa đựng trong dó. Trồng cảy, 
làm cho cây xanh tươi và nơi nào củng có cây xanh tươi, thì dất nước sẽ xanh 
tươi, khắp nơi sẻ tràn đầy sự sống chứ không tàn lụi vì thiếu màu xanh. 

Chúng ta đả biết thế nào là đất nước xuân. Vậy thì tại sao trồng cây lại 
làm cho đất nước xuân? Trước hết là vì cây sẽ làm cho môi trường trong 
sạch. Ngày ngày chúng ta thở ra khí các-bon-nic, hít khí ô-xi còn cây xanh 
thì lại hút khí các-bon-nic, nhả khí ô-xi, nhờ vậy mà con người cùng các loại 
động vật mới co thế tồn tại và phát triển. Cây còn như những cái máy hút 
bụi khống lồ, làm việc âm ỉ, thầm lặng. Hàng ngày các nhà máy, các phương 
tiện giao thõng thải ra biết bao là bụi bặm. Cảy giúp ta thanh lọc phần nào 
những phế thải đó, lấy lại sự trong lành cho không khí quanh ta. Vào mùa 
mơa lũ, bão giông, nệu không có những cây chắn gió, chắn nước lũ, thì biết 
bao nhiêu nhà cứa ruộng vườn sè bị cuốn trôi, đánh sập. Những hàng cây như 
những bức tường vững chắc chắn gió bảo, lụt lội, những thảm họa khôn lường 
cho loài người. 

Chính vì thế, nếu không có cây xanh quanh ta thì chúng ta khó có thẻ tồn 
tại một cách yên ổn và khỏe mạnh được. Chúng ta sẽ thiếu ô-xi để thớ, 
không khí bị ô nhiêm sẽ bao trùm chúng ta, sóng báo sẽ nhấn chìm và hủy 
diột sự sống. Vì vậy, ngày nay vấn dể bảo vệ môi trường ngày càng trớ nên 
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rất cấp thiết đối với toàn nhân loại. Ba bốn chục năm trước Bác Hồ đi chàm 
lo đến điều này bằng việc hô hào toàn dân thực hiện Tết trồng cây, Ríc quả 
là người có tầm nhìn rất xa, rất sáng suốt. 

Muốn thực hiện được lời Bác Hồ dạy, chúng ta phải biết nổ lực thic hiện 
tốt những luật lệ bảo vệ môi trường. Pháp luật phải đưa ra những bộ uặt về 
bảo vệ môi trường và những hình phạt nghiêm khắc với những kẻ <ố tình 
hủy hoại mỏi trường nhằm kiếm lời cho bản thân. Từ học sinh đến những 
người lớn tuổi phải biết kết hợp chăm sóc và bảo vệ cây xanh; qu’ định 
những nơi trồng cây, tạo thêm nhiều rừng mđi ở vùng trung du, vùng lúi; tạo 
thêm nhiều công viên cây xanh ở vùng đô thị. Học sinh thì phải tự tạo ra 
vườn hoa, chậu cảnh ớ nhà và ở trường. Đồng thời, tự giác và nhác rhớ các 
bạn tôn trọng và tuân theo những quy định về báo vệ cây xanh. Mỗi người 
đều phải đóng góp nào việc phủ xanh đất nước, tùy theo sức của mình. Chỉ có 
như thế chúng ta mới có thể có được cuộc sống “xanh - sạch - đẹp”. 

Bác ơi! Lời dạy của Bác đả đi sâu vào tâm trí của chúng cháu. Cùng/ới tất 
cả nhân dân Việt Nam, chúng cháu đã cố gấng thường xuyên tổ chíc Tết 
trồng cây vào mùa xuân và châm sóc cây suốt các ngày trong năm. Vệc báo 
vệ môi trường được đưa lên các phương tiện truyền thông như báo, đà. Điều 
đo đã giúp mọi người hiểu được ý nghĩa to lớn của việc trồng cây. 

Mùa xuân này cũng như bao mùa xuân trước, khắp nơi trên đất nướí tía đã 
nhớ lời dạy cua Bác rầm rộ tổ chức Tết trồng cây. Trên các cao nguyên, lúi cao, 
nhà nước khuyến khích giao đất, giao rừng cho dân, nên ai cũng nổ lực clhăm 
9ÓC, bảo vệ cây và trồng thêm cây mới. Ngoại vi các thành phố thì phá t riển 
vườn cây ăn quả. Khắp các đường phố Thủ đô Hà Nội, các hàng cây xaih lluôn 
được chăm sóc không những bởi bàn tay các cô chú công nhân, mà còn lởi bàn 
tay các người dân nữa. Vì những cây nào ở trước nhà ai thì nhà đó đéi tthực 
hiện đúng cam kết với phố phường, không để con em mình vin cây bẻ lá. 

Chính phủ ta cũng rất lưu ý đến việc bảo vệ rừng. Chính phủ cónlhiều 
biện pháp để ngăn chặn việc chặt phá cây bừa bãi trong rừng, cố gáig gìn 
giữ, chăm sóc những rừng nguyên sinh còn tồn tại. 

Các trường đều tổ chức rất nhiều hình thức tham gia Tết trồng Ciy cho 
học sinh. Nào là đi cổ động cho thành phố luôn xanh - sạch - đẹp, ià(0 là 
phong trào “Em châm hàng cây đường phô' trường em”. Bây giờ khôig còn 
hiện tượng trèo cây, đu cây, bẻ cành, ngắt hoa nừa. Mọi học sinh dềi có ý 
thức giữ gìn, vì thế vườn trường luôn xanh tươi, rực rờ với nhiều loại hoi đẹp, 
cây xanh sân trường tỏa bóng mát. 

Tuy nhiên vẫn còn một số người đi ngược lại với lợi ích chung. Họ clỉ tbicít 
cái lợi trước mắt mà không cần biết đến cái hại lâu dài. Tóm lại, câu rói của 
Bác đâ thức tỉnh chúng ta, cho chúng ta thấy được ý nghĩa quan trọig cua 
việc trồng cây, và càng ngày ý nghĩa của nó lại càng tăng cao hơi. iMôi 
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trơờiig càng bị huy hoai, rừng cây bị pha, bị đốt thì vân đề thực hiện lời Bác 
Hò nói hơn ba mươi nám trước đáy lại càng cấp thiết. Là học sinh, chúng ta 
cùng cần có trách nhiộm vố việc nay. 

Vũ Việt Thắng (Hà Nội) 

Đê 5: Các Mác từng nói: “Trong khoa học, không làm gi có đường cái 
rộng , và chì có người nào không sợ gian nan, cỏ lần mò trên nhừng con 
đương gặp ghénh, lởm chớm của nó thì người ày mởi đạt đến được nhửng 
đình cao chói lọi”. Hảy giải thích và chứng minh câu nóỉ trên. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Thể loại: Nghị luận hỗn hóp (giải thích va chung minh một vấn đề). 

2. Nội dung: Sự nghiẻp khoa học là mỏt sụ nghièp hết sức gian khổ. khó 
khán Vì vây, người làm khoa học cần có lòng kiên trì. 

3. Tu' liệu: Thực tẻ dũng cảm hoạt đông khoa học xưa nay. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

- Noi đến hoạt đỏng khoa học là nói dến một hoạt động đòl hòi bản thân 
mình phái hi sinh, phấn đâu, bỏ nhiều công sức, ngày đêm phải kiên trì miệt 
mài tim kiếm mớl mong có kết quả. 

- Các Mác từng nói: " Trong khoa học, không làm gì có con đường cải rộng, 
và chỉ người nào không sợ gian nan, cố lần mò trên những con đường gập 
ghềnh, lởm chởm của nó thì người ấy mới đạt được những đình cao chói lọi ". 

2. Thản bài 

a. Giải thích: 

- Con đường gập ghềnh, lởm chởm (đối lập VỚI con đường cái rộng) cho thấy 
con đường khoa học là một con đường vô vàn khó khăn, gian khổ. 

- VI sao con đường khoa học lại là một con đường vô vàn khó khăn, gian khổ? 

- Lao dộng khoa học là một loại hình lao động trí tuệ đòi hỏl phải có tài năng. 

- Lao đông khoa học không phải là một lao dộng đơn giản hoàn thành 
nhanh chóng và dễ dàng. Do đó dòi hỏl bản thân người lao động khoa học 
phải hết sức kiên tâm trì chí một lòng với công việc của mình. 

- Lĩnh vực khoa học lại mênh mông vồ tận, bản thân người lao dộng khoa 
học du cố gắng đến đâu cũng chưa đủ được. 

- Lao động khoa học thất bai nhiều hơn thành công, thậm chí dòl hỏi người lao 
dông khoa học phải có dũng khí dể đương đầu VỚI những lề thói cũ, nhận thức cũ. 
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Tóm lại con đường khoa học lả con đường vô vàn khó khăn gian khổ cả về 
vật chất lẫn tinh thần. 

ặ 

Những ai muốn dấn thân vảo con đường này phải đủ nghị lực và niểm tin 
giữ vững cho minh một tính thần dũng cảm không sợ gian nguy hiểm họa, phải 
kiên trì vượt khó đúng như lời của Các Mác đã nói: Chì có người nào không sợ 
gian nan, cố lẩn mò trên những con đường gập ghềnh, lởm chởm của nó thì 
người ấy mới đạt đến được những đỉnh cao chói lọi. 

b. Chứng minh: 

- Việc phát kiến ra châu Mĩ như C.Côlông. 

- Việc chứng minh quả đất quay chung quanh mặt trời như Galilẽ. 

- Bao nhà thđ khoa học như L.Paxtd (Pháp), R.RỐC (Đức), Phạm Ngọc 
Thạch, Tôn Thất Tùng... (Việt Nam)... Có nhà khoa học đã chết vì thành tưu 
của mình như Brunò... 

(Có thể dan xen vừa giải thích vừa chứng minh). 

3. Kết bài 

- Lời nói của Các Mác là một chân lí: Sự nghiệp khoa học là một sự nghiệp 
hết sức gian khổ, khó khăn. Do vậy mà người làm khoa học cần phải có lòng 
kiên trì dũng cảm không ngại khó ngại khổ mới mong dạt dược thành tựu. 

- Thế hệ trẻ ngày nay yêu khoa học, mong muốn dạt được những đỉnh cao 
chói lọi trong lĩnh vực này phải tự trang bị cho minh một tinh thần dũng cảm 
của một người chiến sĩ sẵn sàng vượt khó, vượt khổ để cố lần mò trẽn những 
con dường gập ghềnh lởm chởm của khoa học. 
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